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LỜI GIỚI THIỆU: 


Trừ những tháng ngày có sấm chớp, thiên 
nhiên bao giò cüng yên lặng vå tịch mich. Nói khác 
di, thiên nhién sống nhịp đều của thiên nhiên пиг 
nhịp thở của con người. Dôi khi ngồi cho Tân hồn 
lắng xuống, con người tưởng là nhịp thổ của cơ thê 
vå nhịp thở của trời đất đều chuyền theo một nhịp: 
một tốc độ, một hướng... Nưười Ấn Độ, đã từ ngàn 
mua, họ ngạc nhiên đồng thời họ sống hóa đồng voi 
thiên nhiên, họ cứ trởng nlur mỗi một con người 
chứa một mãnh thiên nhiên våy. Do đó, tôn-gido- 
tính ра triết-lý-tính bắt đầu xuất hin bằng những 
hình ảnh thực thề của huyền-thoại thiên nhiên, vå 
một són, triết lý tính nà tôn giáo tính chuyên thành 
khối : dó là lúc các tôn giáo vå triết học Ấn Đã га 
đời trcng thòi-gian vå không gian. Vào lúc này, 
тої ойг vå moi nội niềm tâm từ của nhân sinh són 
theo mòl thứ tự mà các tr-tưởng-gia dùng mòt chữ 
thông thái đề gọi; hệ thống. 


8ao nhiều là hệ-thống tôn . giáo ой’ triết-học 
n-Dộ phái sinh và trưởng thành trong một khu 
vwc dia dw to tón của trái đất, nằm одо sự giao 
ziộng của đông vå tây, một sớm vegi biển-giới dân 
dộc đề thành hoa, thành lá, thành rừng sâu núi cao 
drén năm đại châu. Và một sớn, môt trong những 
hệ thống tôn giáo vå triết học lón là Phát giáo chọn 
чш) đạo đề то một lộ trình, gieo sức sống oà triết 
học trên những nëo đường ха lạ của ой trụ nhân 


sinh, Một sự tình cờ của lịch sử đã tạo nên một sự 
tình cờ khác, đề rồi khi đến đất Phù-Tang thì dân- 
tộc nơi đâu đem câu cö-thụ Phát-giáo trồng trên 
.đất đãn-tộc-tính : cõi trí thức ра tỉnh thần đất nước 
vë một biên giới mới cho lý tinh của con người. Một 
dà Thn-Dạo và một nữa là Thiền-Tông... 

Dưởi gốc có thụ cành lá vun vút cao đến màu 
thanh thiên của bầu trời, đãi Phủ-Tang bỗng đầu 
"ấm áp, đem lại sinh-tố phong phú cho dân tộc Phù 
Tang duy dưỡng cơ-thề và tâm-hồn, Hơn một trăm 
năm lại đâu, sức mạnh của săn mình khoa học vå 
sức sống của Thiền-Tóng đã dinh vi trí cho Phù 
Tang trên bàn cờ thế giới, trên đó, dân tóc Phù 
Tang đi những nước cờ quyết định của lịch sử, 

Văn-hóa Thiền là văn hóa phong phú bên trong, 
là păn hóa tạo sức mạnh trong các cöi tế-ui của 
tâm hồn,' không như những nền ойп hóa khác của 
cõi trời Âu-MỊ) có được bao nhiêu màu sắc thì đã 
drãi ra bên ngoài của cõi nhân - sinh bấu nhiêu. 
Thiền là sống, là linh động, Thiền là luồng như 
luồng giỏ, luồng sóng. Thiền gâu một sức mạnh, khi 
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dên thì lên vun vůł, khi xuống (hl xuống tán отс 
sâu thăm thẳm, nhưng khi phát hiện ra thừ thiền 
lại lặng lẽ: đó là một chiếc lá, trời vë chiều, nhẹ 
rơi trên mặt hồ, thu, rồi yên lăng dừng lại ; đó lå 
môi hoi gió đường thồi bồng ngưng lại rồi phån- 
pong trên mặt nước làn làn nước lăn lăn, chỉ: có 
thị giác của thị nhân тобі đón được. 

Thiền mạnh nhu thế những thiền không ön do, 
không tưng bừng bên ngoài như van våt thông 
thường của nhàn sinh thông thường, 

Nước Nhựt Hồn, dân tộc Nhựt Bồn, truuền 
thống Nhựt Hồn, ойп hóa Nhựt. Don... tie cuối thế 
kỹ thứ 19 đến nữa s&u của thế ký 20 пау, sở dt 
dành đất cho minh đứng, dành ngôi cho mình ngồi, 
giữa bao thiêu là cường quốc của lodi người hiện 
đại, đó là nhờ nền vän minh hấp thụ được ở bốn 
phuong tám hướng từ chân trời Ẩn-Mỹ đến cöi đời 
Đông-Phương, và nhất là, nhờ sức mạnh của Phát 
Giáo nói chung, Thiền Tông nói riêng. - 

Sử xanh đã ghỉ những trang oanh liệt, chúng 
{а khóng cần thêm 001 một vài trang 1 Thì ra, cải 
dinh thần từ nơi chốn chôn nhau cắt rốn của Thánh 
‘Gandhi, một sớm, sau một khoảng lộ trinh dài, 
ngưng lại tại đất Phù Tang, phối hợp véi tỉnh-thần 
khoa học Âu-Mỹ ở đâu, làm ддп tộc Nhul-BŠn 
thành một dân tộc hãnh điện uới người và hãnh 
.điện véi chính mình, Ч | 

Mit thực thề yếu-tnh vë tôn giáo và triết học 
phát sinh từ Ấn-độ, phá cây cối bà gai gốc, vach 
ибп di muôn: ngã; vå một trong những ngã lớn 
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đã qua đất Phù Tang, được nuôi nắng bàng sinh 
18 Iruyyền.thống од sinh tố dân-tộc-tính, ідо trưởng 
thành cho đân-lộc của một chốn xa xói trên đại 
dương, đương mỗi ngày, mỗi tháng, mới năm còn 
phải vån-dung hết sức sống đề tranh đấu vói những 
tai wong phát xuất từ hỏa.diệm-sơn vnl châu, put 
nguội, vut bừng lên, ош lặng di... 

Trên däi đất ấu, trên manh địa lý thế-giới ấu, 
trên cởi sống phong-phủ ấu, cách đâu khá lâu, có 
niột Tăng-sith mặc áo màu đãi từ Việt-Nam đến đề 
tìm hướng trưởng-thành : Thượng-Tọa Thích Män- 
Giác. Trưởng thành trong một Đại Học РАй-Тапд, 
duy dưỡng bằng chất tôn-giảo riêng có sẵn của cá 
nhân, phốt hợp vói chất - Thiền-giáảo пої 4ау` đề 
rồi, một sớm Thượng-Tọa giả từ Đông Kinh оа 
Nhựi.Bồn dë vë nước. Ngón-ngë huyền-thoại thì 
nói rằng nhu thế là Thượng-Tọa hạ sơn, ngôn ngữ 
hién-dai thì nói rằng như thế là Thượng-Tọa 
thành tài. Phật dqy: « Phdt tại thế gian, bất ly 
thế gian giác». Do đó, ngày nay ai cũng nghĩ 
rằng nhà (а hành không đắc đạo ngoài đời sống, 
nhà tu-hành (йс dạo trong đời sống, cùng nó 
với nó... 7 

Việc đầu tiên là Thượng-Tọa Thích Mãn-Giác 
diĉn-giång ĐỀ triế-học Đông-Phương ở Đại-Học 
Vän-K hoa Huế, uà-Triết-học Ấn-Độ ở Đại-Học Sài- 
Gòn. Ngoài ra, hiên Thượng-Tọa lå Khoa-trưởng 
Phán-khoa Phát.học оа Triếthọc Dóng phương 
thuộc Viện Đại-học Vạn Hạnh. 

Giờ đâu, Thượng-Tọa đang cố-gắng thực-hiện 
hoài bảo của mình, Hoài-bảo phụng-sự cho đất 
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nước trên lãnh puc ойп-ћба. Và đâu, cuốn lịch sử 
Triết học Ấn-Bộ này của Thượng-lọa 14 một phần 
trong khối sự nghiệp tríthức та Thượng-Tọa 
đương xây dựng. Tói rất lấy lùn" hoan-hj giới- 
thiệu cuốn sách пау đến toàn thề quý đóộc-giả, đặc 
0161 là quý anh chi em sinh оса toàn quốc, vå hy 
Đọng nó sẽ dóng góp ойо kho tảng lịch sir triết. 
học nước nhà thêm phong phú. 


Såi-Gòn, giữa mùa ha Dinh Mùi. 
THÍCH MINH - CHÂU, 
Viện-trưởng Viện Dai-lloc Van-llanh 


` 2 ` 
PHAN МО ĐAU 

— Mục đích của việc tim hiều Triết-Học Ấn.Bạ 

— Nền tảng Triết-Học An-Độ 


I.— MỤC ĐÍCH СПА VIÉC TÌM HIỀU 
THIẾT-HỌC ẤN-DỘ 


Chúng ta tm hiều Triết-Học Ấn-Dộ, không phải chỉ 
đề mở rộng kiến thức triết-lý, mà là đi tìm một thái-Uộ 
sống đứt khoát đề soi sáng ý nghĩa đời sống giữa cuộc 
hỗn mang: tương tàn hiện nay. Triết-Học Ấn- Độ không 
phải Та môn học, mà là một kinh nghiệm sống, chủng ta 
phải sống thế nào cho đáng sống, chủng ta phải đương 
đầu với sự cLết thế nào đề cho xứng đáng là một người 
biết sống và biết chết,chúng ta phải hành động như thế nào 
cho đáng công cuộc nỗ lực trường ky suốt mấy ngàn năm 
của nhân loại, chúng ta phải suy tư thế nào đề tư tưởng 
mình đừng: vướng bận vào những lao lung cận hẹp của 
đời sống thường nhật, chúng ta phải làm gì đề giải thoát 
mình và giải thoát con người ra khỏi sự áp bức đen tối, 
ra khỏi ngục tù của ngu muội và thành kiến, đề cho cuộc 
đời phong phú và tho mộng như một đóa hoa hướng 
dương luôn luôn xoay về hưởng mặt trời, Đó là những 
. vấn đề nặng nề theo đuổi chúng ta và đòi hỏi chúng ta 
giải quyết đứt Грод trong sự të nhạt thường ngày, trong 
cơn mô loạn phù du tực 10у, đó là những câu hỏi lớn đồi 
hỏi chủng ta phải trả lời đề chiến thắng sự hỗn độn trong 
tâm tư và соп đau bệnh thần kinh ray rứt giữa đời sống 
huyện náo của thế kỷ cơ khí này. Chứa trong đầu những 
vấn, nạn hiện hữu phức tạp ấy, chúng ta đi vào triết học 
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Ẩn-Độ với một Lâm trạng thao “thức và thành khu, dỗ 
` mong chờ một tỉa sáng nào đó trong khu rừng huyền bị. 
Đông phương mà từ đó, ánh sáng vü trụ và ánh sáng nỘi 
tâm sẽ trùng phùng đề phá tan đời sống nông cạn đầy đau 

đớn phân ly, đầy khö ál hận thù. 

Triết-học Ấn-độ khác hån Triết-học Tây-Phương từ 
căn bản : một bên là dạo sống còn một bên chỉ là quan 
điềm nhận thức nằm trong giới hạn của lý trí. Đạo sống 
là một con đường mà hành nhân là соп người tinh thành 
thiết tha sống chết vôi tư-tưởng mình và thë biện tu- 
tưởng йу trong ting cử chỉ hành động thường nhật ở 
đời. Còn trái lại nhận thức thì chỉ là chủ thề dưng yên 
trên một tháp ngà nhất định và nhìn đời như một kẻ dừng 
bên ngoài nhìn xuống dòng sóng. Ly tri, mà Тау Phương. 
ca tụng và tôn thờ, chỉ là một cấp bậc nhỏ trong những 
cấp bậc sai biệt của chân-ly. Đạo lý làm căn bản cho lý 
tri và lý trí chỉ là phương tiện nhất thời trên đường 
hướng đến chân lỷ.Triết.học Ấn-độ được xây dựng trên căn 
bàn dao-ly, khác hẳn với cắn-bẩn lý trí của Triết-học Тау 
Phương. Điều này là bước đầu sơ düng mà bất cử người 
trí thức nào cũng ý thức rõ rệt như vậy ; tuy nhiên, khi 
ý thức như thế, chúng ta cũng đừng quên rằng căn bản 
lý trí của tư-tưởng Ấn-độ lại cũng sâu sắc và phức tạp 
không kém gi những hệ thống duy lý của Tây Phương ; 
Triết-học Ấn-độ có đủ hết những gl Triết.học Tây Phương 
đã đề cập trong mấy ngàn näm, nhưng đồng thời Triét- 
học Ấn-độ lại được đắt trên nền tång đạo lý mà Triết-học 
Tây Phương hoàn toàn xa lạ và chưa khám phá được trọn 
vẹn như vậy, Dó là điềm đặc biệt của văn hóa Án-dó và 
làn văn hóa Ấn-độ trở thành một nền văn-hỏa độc đáo 
nhất và sâu sắc nhất của nhân loại. Vậy nền tång dạo-lý 
của Triết-học Ап-йф là nền-tẳng gì ? Chúng ta hãy cố gắng 
vạch ra vài điệm quan trọng nhất đề làm đầu mối cho 
cuộc phiên hru của chúng ta vào cảnh rừng hoang vu của 
văn-hóa Ẩn-dộ. 
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ы е ц. NỀN TÅNG TRIẾT-IỌC ẤN-DBỘ. 

I Người muốn tìm hiều Triết-học Ấn-độ không nên 
tìm hiều dë chỉ trích phê phán hay đề thỏa mãn lòng toc 
mạch hiếu kỷ, người ấy phải có lòng chỉ thành, chí tin 
(‘sraddhà) thao thức, tha thiết muốn thoát ly tục lụy, phá 
tan vô minh luân hồi đề vui hưởng trong cảnh giời giải 
thoát tịch tịnh, đạt tới cảnh giới chân-lý (satya — loka) 
bằng tất eà hy sinh tận tụy không màng đến hạnh phúc 
thường t nh của thế nhân, mà chỉ mong chấm dứt luân 
hồi khô ran {samsàra). . š 

Diëu quan trọng nhất đối với một kë muốn tim hiều 
Triết-học Ấn-độ là lòng khát khao mưốn giải phóng, lòng 
khát vong mun giải thoát và siðu thoát wumuksutvn hay 
tuoksa-icchA) ; đây là bươc đầu tiên, nhưng thiếu nó 
thì sự di tìm đạo của chúng ta sẽ trở thành khó khăn 
vô cùng, vi chi có lòng khát vọng tuyệt đối ấy mời 
khiến chúng ta dù sáng suốt điềm đạm bình tinh (sawa) 
đề giữ cho tinh-thần khỏi bị vật giời xao động và nhờ 
vậy mới só thề chuần bị đầy đủ tâm thần 08 đón nhận 
đạo lý, những đức tính cần thiết cho người tìm đạo là 
bình tinh (sama) tự chủ (dawa), kiên nhàn (titiksà) và định 
trí (samàdhâna). Những đức tính ấy, cùng với lòng khát 
vọng giải. thoát саара у) là những bước đầu cần thiết 
đề đi vào nền tảng của Triết-học Ấn-dộ. 

Nền tång đạo lý của Ấn-Dộ chính là chân - lý của 
chẳn-lý (satyasya satyam : the truth of truth). Tất cả Triết- 
lý Ấn- độ đều qui kết về một kiến giải duy nhất, đó là 
minh-kiến (vidyà) về nguyên-lỷ nền tång của tất cả vũ trụ, 
.gọi là Brahman. 

Nhà hiền-triết, Ấn- -dộ Kautilya nói rằng : Triết-học 15 
ngọn đèn của tất cả mọi ngành khoa-học, ' phương tiện (đề 
thực hành tất cả mọi công việc và nền móng nâng đỡ cho 
tất cả mọi bồn phận (phllosophy is the lamp of all the 
sciences, tbe nang of performing all works and the support 
‚оГ all the đuties (1). k 

Nền tång của Triết-lý Ấn- độ chính là Brahman, Brahuran 
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được xem như là quyền lực thiêng lông (holy power) 
trong ngôn ngữ kinh Vậ-dà, Brahman có nghĩa tương. 
đương với nghĩa chữ ‘ваки trong những Triết-thuyết Án- 
độ-giáo sau thời Vệ-đà; Brahman và “sakti có nghĩa là enăng 
lực, tỉnh lực, sức lực, quyền lực, thần lực, tiềm lực, (ener, 
Ey, [orce, power, potenov) (2). | š 
Brahman.là nàng lực huyền diệu của tất cà vũ trụ, 
là nguyên-lý của trời đất, đồng thời cũng là năng lực 
huyền điệu nằm kin trong tâm thức con người; Brahman 
đồng hóa vöi Thần ngã (àtman) của con người, Nói một 
cách khác, Brahman nguyên động lực kỳ diệu của tất cả 
đời sống, hành động và hàn chất tự nhiên của con nguoi. 
Brahman siêu việt lên trên ý thức la tập của con người. 
Brahman là quyền lực уй trụ (cosmic power), nām Хп kin 
trong con ngưởi Vì không thấy được Brahman trong minhi 
nên con người mòi trở thành đau dön khổ lyy và trôi nỗ, 
trong luân hồi thúc phược, muốn giải phóng thân phận 
minh, muốn được giải thoát, con người phẩi đồng hóa thë 
nhập với Brahman. Khám phá ra Brahman trong con 
người và vũ trụ, thề nhập làm một vöi Hrahman, đỏ là 
nền tång của tất cà Тгібі-Һос Ấn-độ, đó là,căn bản của 
tất cà Khoa-học, mà chữ Phan gọi là sarva-vidyà-pratistha. 


Làm thể nào đề nhận thấy và thể nhập làm một với 
Brahman ? Câu hỏi nầy đã được mỗi một tông-phái Triết-học 
An-üó trả lời bằng những phương tiện khác nhau, nhưng 
tất cả những phương tiện khác nhau ấy đều' dẫn về nền 
tàng duy nhất, mà chúng tôi đã :trình bày ở trên trong 
phần mở đầu nầy. Sau đây, xin mời độc - giả đi vào chỉ 
tiết của từng thói ky và từng học thuyết quan trọng của 
ае Soạn-giả. cần chỉ. 

Saigon, giữa hè 67. 
THÍCH MÃN-GIÁC 
(1) S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, ool. I. trang 23. 


(2) Heimich Zimmer, Philosophies of India,- trang 77 (Pantheon 
books, New York, 1951). 
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CHƯƠNG MỘT 


NGƯỜI ARYA ĐẾN ẤN ĐỘ 
VÀ ТОЧ GIÁO RIG-VEDAS 


CHƯƠNG MỘT 


1.— Những Dân tộc ở trước nhất tại 
Ẩn độ. - 

9.— Người Arya xâm chiếm vùng №ӣ- 
hà (Punjab). 

5.— Tôn giáo Rig-Veda. 

44.— Tư tưởng triết học Бибі khai thủy. 


1 — NHỮNG, DÂN TỘC © 
TRƯỚC NHẤT,TẠI ẤN ĐỘ 


KÈ từ xưa đến nay, đất Ấn Do đã là khu vực 
sinh hoạt của nhiền dân tộc, Trong số đó cũng có 
những dân tộc đã có nën уйи hóa cao đẹp và sáng 
lạn. Tuy nhiên, nền tảng văn hóa chinh yếu được 
luu truyền' đến hiện đại của Ấn Độ khả dl chiếm 
được địa уі ưu mỹ, trên thế giới lại là do văn minh 
của người Aryen (1) dựng nên. Ngay như ngôn ngữ 
được dùng trong văn học Ấn nó cũng cho ta thấy 
được rẵng nền văn minh của Ấn Độ là gốc ở ngôn 
ngữ của người Arya, ` 

⁄ 


Nhưng, trước khi người Arya xâm nhập xứ Ấn 
thì tại đây cũng đã có nhiều dân tộc tiền trú, khác. 
nhau 2à về ngôn ngữ lẫn trình độ văn hóa, Nền 
văn hỏa cao nhất: của những dân tóc tiền trú ấy 


(1) Arya hay Argen (hồng thường dược dùng đề chỉ cho 
giống rgười da trắng trên đất Ấn, dầu tiên bộ tộc ở về phia 
đông Eịa-trung-hải, ngôn ngữ thuộc nhóm Âu-Ấn (Indo; 
iranien) sau xâm nhập Bắc Ấn. 


, 
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phải kë là nền văn minh INDUS (1). Gần đây, tạ 
các vùng thuộc рп lưu sông Indus như Amri, Mohen-, 
јо, Da-o, Пагара, Chanhu-daro, người {а đã “đào ` 
lên được những di tích của -cả những thành phố 
rộng lớn thành lập vào khoảng trên 3.000 năm, và 
khoảng - tử 3.000 năm đến 2,000 trước kỷ nguyên, 
“Tây lịch, Tại những thành phố bị vùi lấp này, người 
ta cũng tìm thấy nhiều loại đồ đồng thuộc nền văn 
minh của thời đại Đồ Đồng, đã. phát triền đến cao: 
độ ngang với nền văn minh của vùng Méesopotamie 
‚ © lúc bấy giờ. Các : loai đồ đồng này cho ta. -hay 
“ rằng những ' sinh hoat: của các. dân lộc Hiền trú g gồm 

. một phần là nông dân, một phần Jà du mục và một 
phần nữa là xuất ngoại doanh thuong bằng hàng 
hài. Người ta cũng tìm thấy' di. „tich văn tự của các 
giống dàn này, nhưng đến nay, chwa ai khám phá í 

‚ ra cách đọc của những di tích văn tự ấy nên chưa ` 
rõ được chiều hưởng tư tưởng của по. Căn cứ vào , 
' tin ngưỡng 'của những dàn: tộc đến sau, người t 
„ thấy có những liên hệ mật thiết giữa hai thời kỳ > 
° những đi tích về hình tượng, được tôn thờ của họ,.. 
như (2998. thần, Dia mẫu, tượng thần Shiva là 


шы ышы us as . m 

| (1) Indus : tức Ẩn- Hà, . sông, lớn tại miền Tây Ấn, chả ау 
ана Pakistan vào Ấn-Độ- Dương. ı . . 

KO) Мерава: tức Lưỡng-Hà-Địa, chỉ những nước ở 

` giữa khoảng | hai con sông.Tigre.và Euphrate đại Cận-Đông, - 

đã đạt tói nền văn minh cao độ ' Đồng-khi' thời đại.: Những 

di tích .của nền văn minh ấy truyền`*đấn ngày пау. `сбп. tại 

cố dô hoang tàn ВИ trên sông Euphrate, 


99 


những tượng thần được tuyệt đối 100 thờ ở ngày 
nay cũng dä được tìm thấy trong những khu vực 
Ấy. Ngoài га, tượng thần Thảo mộc và tượng thần 
Bò, cũng (у có cả ở hai thời kỳ tiền trú và hậu 
trú. 


`, Căn cứ vào những di tích đồng-khi ấy, các 
па’ khảo cò luận rằng phép tu tọa thiền và tục lệ tò- 
chức những lễ tắm tại giòng nước thánh ngày nay 
„ có thề cũng bắt nguồn từ lễ nghi của những dân tộc 
“tiều trú lưu lại, Chỉ có khác một điều là tại những 
thành phố đào được người ta không thấy đi tích về 
đền miếu, đền đài và những dụng cụ tế lễ, do đó, 
có thề là giữa hai tín ngưỡng tiền trú và hậu trú 
tuy со’ quan hệ mật thiết với nhau, nhưng cách 
ải cúng và nghỉ thức hành lễ lại khác nhau, 


+ ° Ngoài luu vực sông Indus, trên lãnh thồ Ấn 

cũng côn nhiều sắc dân tiền trú khác, như về miền 
Bắc có giống người Munda, nước da ngăm đen 
bánh mật, tầm vóc thấp, mũi. tet, ở lan tràn khấp 
mien. Lại còn một giống nữa, nồi bật nhất tron# só. 
các dân tộc tiền trú ở đất Ấn đứng lên đề kháng 
với sự chỉnh phục của dân Arya, đó là giống 
Dravida, ở tại các miền binh nguyên hoặc điền-dãä. 
Người Dravida theo chế độ mẫu-hệ. Họ qui tụ 
thành Uiôn xóm theo tồ chức gia tộc rồi tiến dần 
аёп chế độ bộ tộc. Các thôn xóm của gia tộc đều 
` sinh hoạt cộng đồng. Toàn thề bộ tóc đều theo một 
tôn giáo duy nhất, Họ thờ vị Nữ thần sáng tạo đất 
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dai và dân tộc (cũng như Địa Mẫu Thần) chung với 
‚48 sư của các ngành công nghiệp,. các vị thần cây 
cối, thần Rån 'đề các 'Thần bảo vệ sinh mang của 
họ và sự tiến bộ của đân lộc, С 


`Nguoi Dravida đã tồn lai qua thời đại dö Đồng, 

dën thời đại đồ Sắt thi người Arya xâm nhập ° Ап 
. Độ. Trong các dân tộc dứng lên ` chống cu, quy 
chỉ có dân Dravida là dëo dai hơn cả. Tuy rằng về 
sau này người Dravida bị Arya thôn tịnh, nhưng. 
trong thời gian còn ngang bằng lực lượng thì người 
Arya cũng đã chia ảnh hưởng về tin ngưỡng của ` 
Dravida rồi. Tin ngưỡng йу lại được Arya bap TP 
86 đến "ngày nay, Кт 


а. NGƯỜI ARYA XÂM CHIẾM - 


giả. 
` lễ › NGŨ, HÀ (PUNJAB) 

5 „Trước ` cũng, đã có ш, thuyết yë. s gốc lịch”. 
«а người. Arya ‘cho; đó là: шд! trong, những” giống 
dân từ phia ` Bắc dãy Caucase ` '()' mà ` di tàn, Già 

thuyết này, ngày nẠY: đã. được xác: nhận. là đúng, đo 
ys công ình? ?khảo бта sau này... 


làn i has). à Е 
Ттөпн о danh Ча mà người TH, К ‚4 

юрау nay dùng đề gọi. tên các, loại súc vật: người 
ta thấy có pha: phân nủa danh;từ Âu-châu còn phân 
nủa là của Ấn. Ngược) lại, „vẽ,lên của các loại, ngũ . 
бс thi’ khác hẳn-với Âu-Châu, Nguyên qo; ta biết 
xẳng các Чайлд. Arya’ ở vùng ‘Caucase 'đều ; sống, 
theo nếp sống du mục. Khi đã định cư'hẳn liên đất 
в, bâs giờ họ mới có thêm: сйс sinh hoạt на ;như . 
nóng unga анови nghiệp. | “сүй i; 


a 


tuy Сеет айу núi THẾ na y. vàò địa рап. hước: Ngn, 
đài 1.200 km. аш а biền Саёріёппь và шо hải) Nơi й аву 
phát xuất rất nhiền. Lan cản tiên đồ... 29 


s 


Từ các vùng dồng có thuộc däy núi Caucase, 


người Arya đi chuyền lần lần ra tứ phía, Một đăng 
thì sang phía Tây đề sau dó trở thành các dân tộc 
Áu Châu. Một đẳng lại đi về phia Dong. Trước hết, 
họ qui tụ tại những cánh đồng có miều Tây xứ 
Turkestan, đến mấy thế kỷ sau đó, một phần lại di 
chuyền xuống Tây Nam, vào xứ Yran, pha với dàn 
tiền trú bản xử đề trở thành 05 бёп của người Yran- 
Aryans hiện tại. Còn một đằng nữa thì từ miền núi 
Caucase di chuyền thẳng tuốt xuống hướng Tây 
Nam của dãy núi, vượt qua ràng núi lindu- Kush 
(1) mà vào Тау Bắc Ấn Độ, tiến xuống lập nghiệp ở 
miën thung lũng vùng Ngü-Hà (Punjab) (2) đề sau 
đó trở thành tó tiên của giống người Ấn Indo- 
` Aryans hiện tại, Ức đoán thời gian người Arya vào 
chiếm miền Punjab là vào khoảng thế kệ XIII trước 
Tây kỷ. Đến khoảng thế kỷ thứ X trước kỷ nguyên, 
người Arya mới lập nên tón giáo Rig-Veda do ảnh 
hưởng tín ngưỡng của những dân Lộc tiền trú, 


Khi người Arya vào đến Ngĩ Hà liền bị giống 
dàn bản xử là Dravida nồi lên chống cự kịch 
liệt, Tuy nhiên, cứ theo công lệ, những giống 
Чап du mục гау dày mai dó, họ đã quen chịu đựng 

_ (1) Hindu-Kush : khu vực Trung А, nằm giữa гапе Thông 
lĩnh (Pamir) và Côn luân (6.000m) 

‚ (2) Tên riêng là chỉ cho nhánh sông chày vào sông In- 
dus tại Đông Đắc Pakistan, Tên chung thì chỉ cho vùng đất 
tại khấp phía Đông Bắc này. 
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những sức. anh thién nhiên, nên: sức: :chiến. đấu - 
của họ có}bhần Ì mãnh 1161“ hơn giống. dân” -định 
cư, Hơn nữa, người : Arya vừa . {0 lớn, khỏe mạnh 
hơn, dại via; có chiến: thuật. tiến: рф. song. hành với 
kỷ thuật qut dš, stn п; аа 1 iän. đã.. ,chiến, thẳng 
được dân tộc Dravida bằng ‹ cách chỉnh 'phục, hån’ hay 
đánh đuồi ` 'giống dân пау chạy. sang < các, khu vực 
khác. Những) .cuộc chiến , :đấu Arya Dravida. này đã. 
được" ghỉ chép , rất nhiều trong kho' tàng | thần, thoại 
' của tòn giáo ‘Veda. Những người, Dravida chiến bại 
châu ở lãi куго tiền, (тусй. mình, „mặc, dù với. 
dâm số: đông bon, những e chịu 16. thuộc удо; ,người 
Arya; 'chiến thẳng. Họ, trở thành khối, quần: chúng. 
. nô Је hạ cấp. trong. xã, hội Ấn, tức giai cấp Thủ-đà- 
1a (sudra), Tuy nhiên, ,ở buồi đầu, khi người! Dra- 
„vida mời chị thua tht sự phận, chia giai cấp chưa đến 
„gòi nghiêm; ngặt khất khe như sau này. Chẳng qua, 
lúc bẫy giờ, Её. chiến. thắng. chỉ được hưởng, những 
- đặc quyền ! tự đo. һер người chiến bại trong một, vài 
điềm ' sinh. hoạt. nào đó: mà thôi, tỉ nhu quyền hành: 
hương cúng -.tế bao giờ. cũng về phần quốc vương 


Ја, 280201, А và với It' nhiều quyền. ча tiên hành: 
“chinh, ч] k : бун : 1 ul e ` В Е" e ы т 
ПТ та “chức xã hội của người Arya lấy gia dinh và 
gia i tộc hàm căn bản, Trong. nha, ‘thi người cha làm 
chủ „Trong gia tộc, thì:có tộc trưởng đứng đầu.Trên 
gia tộc là các thị tộc” (сап). Mỗi thị tộc` có một thị 
“tộc trưởng là. trên hết. Nhiều thị tộc qui tụ:thành bộ 
li — ' 27: 


t 


- tộc.Trong bộ tộc, có bộ-tộc-trưởng đứng đầu đương 
xnhiên là titu vương (rajan) của toàn khu vực bộ 
tộc mình, 


Về chế độ bộ-tộc-trưởng tiều-vương, khi người 
.Arya mới đến Ngü-Hà thì cử hết đời tiỀu vương 
này, trong bộ lộc lại bầu người khác. Đến sau 

thì sự tiếp nỗi này trở thành thế-tập của một giòng 
-họ cha truyền con nối, Khi có những việc liên 


quan đến bộ tộc, tiều vương triện tập hội nghị đề ` 


giải quyết, Việc nhỏ, thì triệu tập thị tộc trưởng 
- (ваш). Việc lớn, thì triệu tập khoáng dại đến bộ 

lộc trưởng (sadha). Trong những hội nghỉ, bất 
` luận là samiti hay sadha, у kiến tiču vương bao giờ 
- cũng dược tôn trọng hơn cả. 


Mỗi bộ tộc, tức gồm nhiều thị tộc đồng huyết 
thống đo một tô sinh ra, họp thành ở buồi đầu mới 
đến Ngũ-hà như một đại bộ lạc.Sau dó sinh sàn 

- đông dúc mãi lên, nên mỗi đại bộ lạc trở thành tiều 
bang trong khói dân tộc Arya. Cho dčn ngày 
nay những người Arya tân tën cũng đã nhiều 

_ lần.dịnh xóa bỏ vết tích tiều-bang bằng cách thống 

. nhất lất cà bộ tộc đồng ngôn-ngữ, đồng phong 
tục, dong tôn giáo, thành một quốc gia trung ương 


tập quyền, Nhưng đã (гаі qua nhiều cố gắng vận ˆ 


- động và họp thành mà vẫn không đi đến kết quả 
bởi các tiều vương không thỏa thuận. 
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Sinh kế của người Arya gốc ở chăn nuôi. Thịnh - 


nhất là nuôi (гаа bò.: Đãi với dân tộc Arya, bò rất 
được tôn trọng. Sau khi định cưở vùng Ngũ-hà, 
người Arya cuuyền sang nghề canh tác, chú trọng: 
nhất vào cấy lúa та, Аар ngành thủ công có giá 
trị khả dř đem sån phầm đi gaah đua với nước 
ngoài được là đồ gỗ (nhất là về đóng xe vào tải),. 
đồ.dệt, đồ sắt đúc, đồ gốm, đồ sành.. 


К У ‚ * 


з TÔN GIÁO RIG-VEDA (1) 


Tôn giáo ' Rig-Veda là một nền văn hóa tối 
сб nhẤt, khóng riêng gl tôn giáo Ấn Độ, mà cả nhàn 
loại, kề cả Á châu, 


Rig có nghĩa là «tán са". 


Veda do ngữ căn là pid, hiều biết, Theo Thánh 
-điền của Hà-lamôn giáo thì Veda có nghĩa là trí 
thức trên tất cả, là toàn năng, 


Nguyên trong Thánh kinh củalà-la-môn giáo có 
1017 bài Thánh tán ca và về sau này lại bồ túc ёт 
11 bài ữa. Một ngàn mười bày bài thánh tán ca 
nguyên khởi ấy được sáng tác trong khoảng từ 1200 
dến 1000 trước Гау lịch, Tiếp theo đó, từ năm 1.000 
đến §00 trước Tây lịch di được sưu tập lại và san 

.soạn thành Thánh kinh, Sau đó, cứ thể lưu truyền 
tụng niệm ca hát, đến nay đã trên ba ngàn năm. 


- 


1) Rig- Veda, bộ thi tụng cỏ hhất trong số các bộ kinh 
"thuộc Vệ-đà, truyền thống của nó được nối tiếp trong lịch 
sử tư tuóug Ấn độ, là „ñguùn gốc cho Ấn độ giáo ngày nay. 
Vi thế, tôn giáo tối cỗ Ấn ở thời đại của Rig-Veda này 
. được gọi là tón giáo lig-Vcda. 
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3 
| У I I 
“Người Arya là dân tộc rất sùng thuong tôn giáo. 
Thờ chung cúng riêng. Nhà nào cũng có -bàn thờ 
cúng lễ, Ngày nào cũng dành tiền riêng của gia 
đình ra mua lễ vật dâng cúng trong nhà, dâng 
cúng ngoài đền, Ngoài ra, hàng năm còn tò chức 
đến mấy lần đại kỳ lễ cho toàn. khu, cho toàn bộ 
‚ tộc hay cho toàn thề дап tộc đồng tôn giáo về dự, 
Người di dự lễ. đông như kiến cỏ, dầu tốn kém mấy 
cũng không ky quản. Việc thờ cúng các vị Thần linh, 
đối với người Агуа cò thời, không phải là mê tín 
mà:do lòng tin tưởng chân thành rằng cúng bái là 
lẽ sống của đời người, được: 'đem chinh thân mình 
đề tụng tiệm hát ca tr ước bệ thờ Thần linh là hanh 
phúc của con người. Khi ca hát xưng tụng công. 
đức của Thần linh xong là người ta cảm thấy tỉnh 
' thần khỏi sướng, Nói vẫn 141, cúng „ái Š đây là 
là một thứ quan niệm nặng về màu sắc «sinh hoạt 
hiện thực» của người Arya, 


‚Оо quan niệm ấy, người Arya, bất кў việc gì, 
đối. riêng với, bản thân, đối chung với gia đình, với 
bộ tộc, hơi động một tÍ là. cúng bái trước đã. “Thắng 
một trận, Da được chiến lợi phầm đầu Ít hay nhiều, 
làm lễ cưởi vợ, sinh được con cái, con cái lớn 
khôn nên danh phận, buôn may bán đất, gia súc 
không binh tật và sinh dë nhiều, mưa nắng điều - 
hòa, mùả màng tốt, тола nhà yên vui Кһое mạnh, 
cầu phước tăng thọ, giải trừ tai ách, nhất nhất đều 
cúng tế trước đã đề lạ ơn hay kêu cầu rồi sau đó 
có làm gl mới làm. Hoặc giả làm điều gì không phải 
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mà ăn nắn sám hối, biết mình phạm tội nên cầu xim 
Thần linh tha thứ đừng giáng tai họa liring phạt, 
đều đến trước bệ thè kên cầu khấn улі, rồi lựa 
những bài thánh tán ca xưng tung công đức tử bi. 
cửa vị thần mình cầu xin đề ca hát, ` 


Người ta thường goi tôn giáo Hig-Veda là một 
da thần giáo, Người Âu châu cũng như người Arya 
Ấn độ cô thời đều quan niệm rằng thần linh cũng 
như trời đều do tự nhiên mà có, Trời thì quản 
triệt cả vũ trụ. Thầu linh thì có nhiều ngành nhiều 
trật, nhưng ngang đồng quyền lực như nhau đề chỉ. 
phối thế gian và nhân sự. Do quan niệm йү, người 
Arya đã ngạch trật hóa cấp bậc của các thần linh đề: 
tùy địa vị, nhiệm vụ mà cầu cúng. Trong các ngạch. 


trật ấy, họ.chia га : 


— Thiên йо Uyak 

— Thầu Thái dương (Surya, Savitri, Pusan) 
— Thần Ban mai hay Шби hồng (Usas) 

— Thần sim (Indra) ; 
— Thần nước (Apas) | 
— Thần bão tố (Rudra) 

— Thần giỏ. (Vayu) ˆ 

— Thần mưa (Рагјапуа) 


—.YV.V,,, 
\ 
` 


Với mỗi vị thần, người Arya phân tích rồi ghi 
chép thành nhiều thần thoại ly kỳ. Fuy nhiên, cái 
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yêu cầu tối bậu ˆ của tur , tưởng bao giờ cũng là cái 
toàn thè mà con người "phải đạt đến. Do đó, mặc 
dù nỗi biện tượng trong vũ trụ dëu được bitu thị 
bằng một vị thần. Mỗi vị có mỗi nhiệm vụ chỉ phối 
thế gian và nhân sự và cùng có quyền lực ngang 
nhau, nhưng khi thi hành quyền lực đề chỉ phối 
thiên hạ thì lại ăn. nhịp và đồng điệu. dë tao nên 
mọi hiện tượ ng cát hung cho nhân loại, Thế nên, 
vận hạn “trong một năm hay gọi là « việc trời s 


Чоу do nhiều vị Thần làm ra, nhưng nếu năm tốt 


thì (át cả các Thần linh đều làm tốt, Nếu năm vận 
hạn không may thì các vị thần đều nhất nhất gieo 


.rắc lai ương, Quan niệm đỏ cho ta thấy rằng cái 


toàn thè hay cái đồng điệu là yêu cầu sinh tồn của 
nhân loại, Sự sinh tồn được quyết định do mối 
tương-liên' của con người trên bình diện xã hội. 
Không những chỉ có thế mà nó còn đòi hỏi sự thich 
ứng tuong liên giữa người và vạn vật, Thầu thoai 
Ấn độ đã quan niệm sự dồn điệu - ấy một cách rất 
cụ thề rằng, khi nào Thần mưa sắp ra tay tung 
nước xuống trần gian là có Thần Sấm ‘dén tự 
nguyện làm chiến sĩ xung phong đề đương oai và 
bài Lrừ kẻ nghịch. Gũng do quan niệm ấy, người 
Агул khi nào cúng të thì hay cúng cả từng « Độ 
Thần ° một, nhất là cặn Thần Mưa và Thần Sấm 
trên đấy là năng được dâng lễ, kinh khấn và xưng 
tụng: công đức nhất, vì uy quyền hoạt động спа vị 
nào cũng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, có 
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con: người. 
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"Миа làm cho mùa màng (коі tốt, có thể đời sống, 
mới dược no ấm, Nhưng mưa lại cũng là lụt lội gậy 
nên tai ương chết chóc cho con người, Sấm là đề 
xua đuổi tà ma cho người được yên би; không bị 
nhiều hại nhưng cũng có khi đánh trúng phải 
ngudi, | 


- Người Arya rất kinh trọng Thần Linh, nhưng 
:eüng rẤt sợ hãi kiêng ki tà ma quỷ quái, vì chúng 
thường hay qui tụ thành bầy dong đảo, cùng đi 
.nhiều hại nhân gian. 


Sau khi di chuyền tới vùng Ngũ.hà thì dân 
.Arya cố định nơi đây, Xã bội càng ngày càng trở 
nên đông đảo, Do đó, phương diện đạo đức càng 
ngày càng được thiết lập thèm và người Arya tôn 
trọng nó đến mực độ khe khắt. Sự tôn trọng đạo 
.dức đến khe khát của người Arya là bởi không 
. những họ thúc dày sự duy trì trên bình điện nhân ' 
luân mà thôi, họ còn lồng sự duy trì ấy vào lãnh 
vực tôn giáo. Nghĩa là cũng -có những vị Thần 
"chuyên giám-sát con người về phương diện đức 
hạnh, Thần Varuna ngự trị trện tít cao không nhìn 
-xuốnghành động nhân gian, có những vị thần 
phu-tá là Rila đứng ở khắp bốn phương tám hưởng 
ngoài hành' lang chân trời đề giúp sự nhận xét 
về hành động thế gian cho được chích xác. 
Ngoài ra, thần Varuna còn chuyêu về luật 
pháp, toàn quyền đề ra đường lối đề trừng phạt 
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kể phi đạo đức. Lại cüng là vị thần chuyên về nhân ` 
luân, đề га đường lối đạo-đức cho nhân gian cứ 
thế noi theo. Các thần Varuna, Rita, đều từ cõi tự 
nhiên mà có nên cùng với tự nhiên mà trường tồn, 
Thực ra, không riêng gì những vị Thần mà là tất cà 
Thần linh của {бп giáo Vệ-đà điều được quan niệm 
là tự nhiên mà ngầu sinh rồi cũng cùng với tự 
nhiên mà tồn tại, 


. Ở đây đạo đức không những chỉ thiết lập nên 
những qui tắc sinh hoạt do tương quan xñ hội loài 
người mà còn tương quan giữa bản ава của người 

và luật tắc của vũ trụ, 


Đối với tôn giáo Vệ-đà, tín ngưỡng chỉ phối toàn 
_điện cuộc sống của con người. Như ta đã thấy, 
không phải chỉ trong những sinh hoạt hiện thực 
người ta mới cầu đảo với thần linh, ngay cå sinh 
hoạt đạo đức cũng đặt trên nền tàng tín ngưỡng. 
Do dó, sắc thái sinh hoạt xã hội của người Arya 
thời bấy giờ là chuyên về lễ bái, tùy tỉnh cách thiết 
yếu và trọng yếu của vấn đề sinh hoạt mà mỗi ngày 
có mỗi cuộc lễ bái, Mi lễ bái lại là một lần tin trởng 
nơi зи hóa hiện của thần linh, khần cầu đề mà đem 
hết târa tư của người lễ bái hướng vào tung niệm và 
ca hát, xưng tụng công đức của thần linh. Ngay cả 
đến những sinh hoạt rất thông thường cũng kỳ-đảo 
đến Thän linh, như Thần lửa (Agni) trong bếp, Thần 
rượu (Ѕота) trong mỗi nhà giúp cho gia đình cất 


i: a 
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rượu được uống ngon. cúng Thánh, cüng tùy cơ hội 

` đặt ra những cuộc lễ bái xưng tụng công đức giúp 

cho Іпа sáng, cho rượu ngon, Т, _ nate 

Về những thế hệ sau này, người Arya còn sáng 

tạo thêm một vị thần nữa là Thần Brinspali, chủ yếu 

là đề giúp nhân gian thông dạt lời kêu gọi lên các 
Thần linh trong các cuộc cầu-đảo, 


“Nói chung, xã hội của người Arya bấy giờ là. 


một xñ hội chân thành với tin ngưỡng đến dó hiện 
sinh hóa những cái gì thuộc Thần minh trừu tượng, 


Người Arya cho rằng Thần linh là bực hiện 
sinh siêu việt có ở trên khắp tất cả mọi sức sống của 
nhân gian, vạn pháp vạn năng, ngự một chỗ, nhưng 
cặp mắt là ánh sáng ở cùng khắp tất cả vĩnh viễn bất 


diệt, không trẻ không già, chân lý ở trong lâm trị. 


của ,Thần;linh luôn luôn sáng tổ như mặt trăng, 
chỉ chuyên cứu giúp vạn loại và Liều trừ ma guái. 
Tuy nhiên, thần thoại cũng kề đến những vị thần 
còn nặng nhân gian tnh, chọc ghẹo cà những vị 
nữ Thần là vợ của các Thần khác, Được "Thần 
Soma dâng rượu ngon rồi là nống cho kỳ say, Say 
rồi lại nhai cả mỹ từ trong những bài Thánh-tán-ca 
raý nghĩa khác, Còn những vị Thần khác thích khoe 
khoang, thắng bộ tịch, cầm КМ giới, ngồi xe ngựa, 
tuy chẳng có việc gì, cũng cứ ngông nghênh bắt 
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ngựa kéo di cùng khắp bốn phương trời ở.trên mây. 
Lại cũng có những vị Thần khuyết điềm nhiều về 
đạo đức; dôi khi phat: cả vào tà dám, gây lộn với 
các vị Thần khác, bạo hành làm khồ lay đến cả 
nhân gian ha giới v.v... 


‚ Soñg le những tà thần ấy chl là a5 it, còn đa 
số chỉ chuyên chú vào tạo sửa vận mạng của nhân 
gian, đồi họa thành phúc. Cho nên, người ‘Arya 
.bao giờ cũng đem hết chuyên tâm gởi hạnh phúc 
của mình vào thần linh đề được phù hộ cho thêm 
vui sướng, giảm cho hết sầu não. Thần linh tuy 
phat người có tội nhưng bao giờ cũng cứu vớt kë 
trầm luân, sa. ngã, và tha thử cho những người 
biết ắc. năn-hối cải) 


r Nċi chung, quan niên người Arya đối với Thần 
linh thi Thần linh bao giờ cũng khoan nhân đại độ, 
dem ân huệ ra ban cho nhân loại, chứ không khe 
khắt. Trong các vị Thần, người Arya tò lòng" tôn 
kinh bạc nhất là đối với Thần Varuna, vì, Thần 
chuyên: xét về hành động, cân lường đức hạnh từng 
người dë rồi quyết diab sự trừng phạt theo như 

“luật pháp do Thần qui định. Cho nên, không ngày 
nào người Arya không dâng lễ vật tán ca vị Thần 
này dè xin Thần đại ха cho lầm 101. 


Trên đây là những nét đặc sắc về bản chất tôn. 
gigo của người Arya thời bấy giờ. Nay ta lại nói 
đến phần hình-nhi-thượng của tôn giáo Rig-Veda 
ấy, | Ы 
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Rig-Veda 88 cho rằng: vị Thượng . Thần: cai 
quản vü Iru khóng gian có Ва mươi ba vị ngư 
trên Ва cối của Thượn/ giới. Тау nhiên, nói là Da 
mươi ba vị Thần trên Da cõi Thượng 
8101, nhưng theo giáo thuyết mà suy diễn đến cùng 
thì có Ва nhìn ba trăm ba mươi chín vị, trên cùng 
khấp cả Da nghìn tượng giới mênh mong. 


Những vị Thần ở trên Ba nghìn thượng giới 
đều có con mắt vô cùng sáng suốt, có trí lực vô 
cùng tộng lớn, Chư thần ấy được quan niệm là 
đồng nhất tính, đồng nhất quả tích ta hành trãi 
qua nghìn kiếp. Không phân biệt cá tinh của mỗi 
yi, nhiệm vụ riêng biệt của mỗi vị cùng cá danh 
của từng vị một, Thế nên, qua прос bài Thánh 
tán са ta thấy rằng người Arya chỉ chọn một số 
Thần thượng giới áy lên ngôi tối thượng cao cấp 
làm chủ t cho tất cả, 3.339 vi. Đặt những ngôi 
Thần chủ-tỀ ấy lên làm chủ yến mà thờ cúng và 
làm chủ đề miêu tà trong những bài thánh tán ca 
xưng tụng công đức cao cà, tượng trưng cho 
công nghiệp cứu thế độ dàn của tất cả các vị Thần.. 


Những vị Thần chủ tề ấy tự có-thoi hiệu vẫn 
được đưa ra ca hát xưng tụng ở ngày nay. Bói 
đấy, nếu nói theo quan niệm rằng chư thần là đồng- 
nhất-Hnh, động-nhất quả-Lch ta hành thì người ta 
nói rằng Hig-Veda là đơn nhất thần giáo (henothe- 
ism) Và nếu nói theo quan điềm lấy một vị Thần 
chúa-tè thượng-đích đề đại diện chung cho các vị 
Тро khác, người ta cũng lại gọi tôn giáo này là 
Giao-thế Thần.giáo (Kathenotheism). 
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+—TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC 
а BUỔI KHAI THỦY 


` Giáo thuyết của Rig-Veda cho rång trên Ba 
ngàn cỗi thượng giới cá Ba ngàn ba trăm ba mươi 
chin vị Thần, nhưng không chỉ rõ cá tỉnh, cá danh 
và nhiệm vụ riêng biệt của mỗi vị mà lại döng 
. nhất tính đề đồng nhất hóa toàn thề, rồi chỉ mệnh 
danh một А lâm ыйда trưng cho пу quyền của 
“chung tất са, Спо nên ngay từ thời buồi sơ khai 
thượng cô ấy, nghĩa là khi Tòn giáo Rig-Veda mới 
ra đời, đủ có những phản luận hoài nghỉ về tính 
cách vạn thü sai biệt nhưag lại được quan niem 
trong ° гаі nhất bản йу: 


— «Nếu bào rằng trắm ngàn ngọn lửa cùng cháy, 
_, nhưng hop lại chỉ có một ngọn. Nếu bão rằng 
ảnh sáng tung ra khắp thế gian nhưng qui lại vẫn 


chỉ có môt mặt trời. Nếu bảo rằng huệ-nhĩn của: 


mọi vị Thần chiến ra tuy cùng khắp tất cå nhưng 
thu lại vẫn chỉ là cặp mắt của Thần Ban mai 
(Vyasa) thì thể gian nay sao mà nồi lên vau hình 
vật, biến hóa đến 'dị-sắc dị-hình dược ?› 
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` Hoặc giả : + Nếu chư thần là đồng nhất tính &Ề- 
rồi chl qui vào có một ngôi Hindra (Thần chủ tè 
tối cao, Thượng đế của Hig.Veda) thì những bài 
Thánh tán ca khác là đề xưng tụng công đức của 
những ai длу? 


lẫn những phần luận này nghỉ về tính cách 
đồng-nhất.tinh của Thần linh, Người ta hoài nghỉ 
trước cái vạn thù, làm sao xuất phát từ nhất. bản, 
Dù vậy, Hig.Veda cũng đã cố gắng giải quyết 
những hoài nghỉ &у. 


« Muốn tin vào công .đức vạn năng của chư 
thần thì mọi người không phải tìm đâu xa, cứ quay ` 
trở lại các bài thánh tán ca là sẽ thấy ngay mọi lẽ 
nhiệm mầu về nguyên lý của vũ trụ và về quyền 
năng siêu việt của chư thần,, Cứ mỗi cuộc lễ, xướng 
bài Thánh tán ca nào là ta tự hỏi tâm rằng : Ta lễ 
.đâu lå lễ Irước vi nào ? Ta xưng tụng đâu tà xưng 
tụng công đức của vi nào ? thì tự khắc thấy câu trả 
lời cho niềm tin ngưỡng của mình ở trong bài dó.» 


Trong những bài Thánh tán. ca, không phải 
người ta chỉ tìm thấy cái lë sống còn trong sinh hoạt 
hiện thực của con người mà thôi, ó trong dó, nguoi 
ta còn tìm thấy biều thị cho cả nguyên lý của vũ trụ. 
“Tiến tời thống nhất đặc tinh các thần linh là người 
ta dã cố gắng tičn tói cái hòa điệu và cái trật tự vận 
hành của vũ trụ. Bói vậy, Rig-Veda mới chứa đựng 
tất cå những suy tuởng của người Arya về nguyên 
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1ý sinh thành vũ аи và cà đến vận mạng của nhân 


sinh. 
sự, 


Cứ trong những bài Thánh tán са mà phân 
tích, người ta đã tìm thấy quan điềm triết học hinh- 
nhi-thượng của người Arya chứa đựng trong 
những quan niệm VỀ sự 'sång tao vũ trụ thế дісі và 
quan niệm về đản sinh của chư Thần và người. 


Sáng tạo nên vũ trụ thế giới là do Thần chủ 
të Drah:manaspati. Nguyên lai của danh từ này là 
gốc ở thánh ngữ Rrahman trong các bài thánh tán 
са về vị thượng đế chủ të này, Thánh tán ca xưng 
tụng công đức của Thần Dralưnanaspati như sau : 


< Người là tay thợ tuyệt kỹ, đắp lò quạt lửa 


"xong Mgười muốn làm ra саїдї là Người làm ra 


ugay cải Ấy, thực hoàn hão: » 


Lai,có КОТ bài thánh tán ca khác gọi Thần 
chủ tè sáng tạo này là Hoang kim thai tử (Hiran- 
yagárbluu). Theo những bài ca xưng tụng về loại 
này thị giữa không gian mờ mịt hỗn mang mang là 
Hoàng kim thai tử sinh ra, Rồi ở giữa khoảng mang 
mang vô tận đó, Ngài mới phân lập thành Trời và ` 
Đất, an vị cho Trời ở trên Đất ở dưới, nặn cho núi 
cao, khoét cho biền sâu, ban sinh khi cho chư, 
thần, tạo sinh thế cho món loài, trao quyền hành 
chỉ phối muôn loài cho chư Thần, và cuối cùng là 
qui dinh trật tự từ Trời Đất, Thần linh đến muôn 
loài, Bòi vậy, xưng tụng về công đức sáug tạo của 
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Iioàng-kim thai-tử có những câu nhu : «Con tôn 
phục Ngài là dáng tối th:rợyng và duy nhất trong vũ 

. trụ thế gian, Ngài là dáng 101 bực ở trên bết các vị 
Thần-Linh, >: ` 


Lại theo như bài thánh tán ca nhan đề < Nhớ 
công ơn Ngài là dáng vạn năng cấu,tạo nên muôn 
loài > (Vis-Vakarman) có tà hinh dung của Hoàng- 
kim thai tử là màt vuông, mặt vuông, cô tay vuông, 
chân vuông, Ngài dùng hai cảnh tay khoẻ như cặp 
cánh mà quat vào lò đề tạo пёр Trời Đất, Ngài chất 
củi vào trong lò, mỗi khi Ngài quạt là tro than bay 
vung cùng khắp tất cả, tro than bay tói đâu là 
không-gian rộng tới dó, và rót xuống đâu là vạn 
vật sinh ra ở đó. Ngài là vị Thần duy nhất sáng tạo 
nën vũ (trụ. 


Nói đến sự dàn sinh của chư Thần và muôn 
loài, thánh tấn ca xưng tụng rằng ở giữa thể gian 
có đắng Nguyên nhàn, tức con người nguyên thủy 
trước nhất, là Purusa. Đây là vị Thần linh duy nhất. 
sơ khổi, Purasa có mòt nghin đầu, nghìn mắt 

. nghìn chân, toàn thâu thề phân ra ở cùng khắp. 
trong không gian, trong thân thề Ngài gồm ba phần, 
tư là bất diét, dêu ở cả trên cao không, 

`~ 


Có một buôi, các vị Thần linh đặt ra một cuộc: 
tế lễ, dâng cúng thịt sống cả con cho đấng nguyên 
nhân Purusa này. Trong khi hành lễ, Purusa dạy: 
các Thần linh biết âm luật đề đặt những bài thánh, 
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tán ca đồng thời dạy cå tụng niệm và ngâm vinh. 
Quy tắc về nghỉ thức cúng tế cũng do Purusa mà 
có. ` i Г | 


Dan lời dạy cho các Thần linh xong, Purusa 
mới cho ninh ra : ngựa, trâu, bò, đê các loại gia 
súc khác, rồi từ miệng Ngài sinh ra giòng пе Dà-La- 
Môn, từ hai cÓ tay sinh ra dòng ho vương tộc Sál- 
đê-lợi, tùr hai bên lông mày sinh ra thứ dân và từ 
hai bàn chân sinh ra bầy nó lệ Thủ.Dà-la, (Quan- 
niệm 4с Thin Purusa sinh ra tity chỗ sang quí trong 
thân ШЗ юа lập thành bốn giai cắp cho xš hội 
tuy được ghi ở trong Rig-Veda, nhưng có lë đấy 
chỉ là do sự thêm thất của người sau, mục đích 
là người Arya muốn đem sự tin ngưỡng ton giáo 
đề giải thích sự cao qui của dòng họ mình). 


Rồi lại từ tâm Tạng Purusa sinh ra mặt Trắng, 
từ cặp tuất sinh ra mặt Trời và từ miệng sinh ra 
mỆt lượt "thần Indra và Thần Agni. Поі thở sinb 
ra cối Trời, chân làm thành cõi dất, hai tay thành 
ra bốn phương tròi đất, 


Thánh tán ca xưng tụng Thần Purusa là phô, 
biến khắp tất cả, có thiở đâu cũng có hết, mà 
'không thì ở đâu cũng không hết, | 


Suy ra từ Thánh tán ca ấy các nhà phiếm Thần 
luận giải thích rằng, chỉ một dáng Purusa bao gồm. 
tất cẢ vü trụ vạn vật, Do đấy, mà ta cũng có Ша 
thấy rõ có lẽ giai thoại Purusa chỉ được tạo dựng 
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ra sau này, Mặc dù Rig-Veda cüng dä có khuynh 

hướng thống nhất hết mọi hình tưởng sai thù di 

“biệt của vũ trụ nhân sinh vào một mối. Nhưng: lại. 
"phải đợi về sau nữa thì cái duy nhất thê ấy mới có 

` được một hệ thống mạch lạc như thế, lẫn rằng 

Rig-Veda chỉ thống nhất vạn thần về một mối do 

các (йс linh chứ không phẩi do sự dàn sinh như 

thế, Như ta đã thấy ở đoạn trên về phân luận 

hoài nghỉ của Rig-Veda trước. cái vạn thù. sai biệt 

và cái đồng nhất bản thế йу, 


2 Purusa lại được mệnh апр là đấng Duy nhất 
(Tad Eakm). Duy nhất cho nên không có cái gì sinh 
ra trước, không có cái gì sinh ra sau, không có cái, 
Có hay cái Không, trong cái Sống có cải Chết, trong 

cái Tối со cái Sáng, Đồng nhất thề mà quan niệm 
đến mức độ như vậy thì quả là mức 09.161 cao rồi. ` 


Điềm đặc sắc nhất trong các nguồn tư tưởng 
của con người là tất cả đều кроі thủy bằng Lới, 
Den này Ấn độ với nhấn mạnh về vai trò của Lời 
trong Thánh tán ca thi ở bên kia Ily 1 ap cũng | bắt 
đầu với lléraclide ở Бо. 


Ò Vệ-đà, L òi là sự thông giao giữa con người 
-và các thực-thề Thần linh. Lời là khả năng hiền thị 
các thật tự vận hanh của vũ trụ, Do Lời nói truyền: 
thông từ dáng Duy-nhất mà chư Thần vâng theo dà 
„dièu hành vữ trụ trong cái đồng nhất đồng điệu của 
nó, đề mà duy tri vũ trụ đúng theo nguyên lý của 
nó, 
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Đối với loài người, thì Lời là khả năng thông: 
‘dat những ước vọng.của nó lên các Thần linh, nô. 
mới giải bày được tất cả cõi lòng mình với Thần 
linh, 


« DÃng lời nói xuất tự tAm can, tôi cầu xin 
được trở nên bực biền giả hoàn toàn đạo đức, được 
vào cõi Thần linh bất diệt, được mãi là người Bà-. 
la-môn giáo. » 


Lời nói còn là cách phô diễn iầm giác ngo, 
tầm kinh-nghiệm hay trí thức của con người trước 
Thần linh, Cho nên : 


« Tôi khòng nghe ai, tôi chỉ nghe lời Thần 
дау. Tôi phải nói những điều Thần dạy cho được: 
thực nhiều người nghe. » 


Tóm lại, từ những xưng tụng công đức của 
Thần linh, tư tưởng triết học trong thời khởi thủy 
của Ай-й cüng đã bắt dầu từ cái thiên sai vạn biệt, 
đề rồi sau đó nảy sinh khuynh hướng thống nhất 
tất cả trong một điều tiêt trật tự tự nhiên, cho cả 
toàn thà vũ trụ và nhân sinh, cho cả Thần linh trên , 


Thượng gió: và cả con người ở hạ giới. Khi mà: 
Thần linh đã được thống nhất dưới một chủ tà. 


Brahman, bấy gio lại rë sang một khúc quanh mới, 
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CHƯNG HAI 


XÃ-HỘI NÔNG THÔN 
VỚI 'BÀ-LA-MÔN GIÁO 


Y 


CHƯƠNG HAI 


1.—- Xã hội nông thôn và đặc tính giai сар. 

2.— Biên soạn thánh kinh Vedas. 

3.— Tư шеп triết học trong bộ Atharva 

Veda. 

“ИОК triết học trong c&c thánh 

— kinh xếp vào loại tế-nghi-thưBrahmana. 

5.— Vu tưởng triết học trong khoa 
cUpanisad». 

6.—- Bước đầu Phật giáo và Phật kinh. 

7.—- Triết lý Phật giáo. 

8.—- Thuyết thực tiền. 


a.— XÁ HỘI NÔNG THÔN 
VÀ ĐẶC TÍNH GIAI САР 


Tù Caucase đi chuyền đi, người Arya kéo đến 
định cư tại thượng lưu sông Punjab. Lai vào 
khoảng năm 1000 trước ký nguyên Tây lịch tiếp tục 
lan tràn sang miền Đông, chiếm cử các vùng đồng 
ruộng tại vùng sông Gange và sông Juunna, Cả một 
vùng: đồng rưộng mênh mông này, đất đã tốt, thời 
tiết lại chia thành hai mùa mưa nẵng điều hòa, rất 
thuận lợi cho nông nghiệp. Thể là người Arya 
vừa giữ nghiệp cồ-truyền về chăn nuôi, vừa làm 
rộng, Các thôn ấp đỉnh cir được lần lần thiết lập 
song hành với việc củng cố thế lực thị tộc (dòng 
máu) chịu dưới quyền chỉ phối của môt Lễ sư cao с&р 
nhất trong vùng. Sống ở đây, mặt sau là rùng với 
tài nguyên phong phú, ở giữa là đồng ruộng.phì 
nhiêu. giúp người Arya tự quây quần với nền kinh 
tế suag män, không cần đến bên ngoài nên it tiếp 
xúc với các dị chủng ngoai bang, Thời kỳ đầu định 
cư niy®là cơ hội tốt cho Bà-la.môn-giảo hành 
trưởng đề tạo cho dân gian một nền phong hóa đặc 
biệt Bà-là-môn tỉnh. 
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Dâu tình no ím, Bà ia môn ăn sâu vào lòng 
mọi người, đồng thời với sự khoáng trương dâu số 
nën người Arya cứ lan tràn га mãi, gây ảnh hưởng 
suốt từ Tây Ấn quanh vùng sông Panjab, sang 
Dòng- -Ấn vùng sông Вгашпароціга. Đến khu vực 
nào, người Arya cũng cả thắng người bộ lạc tiền 
trú đề bắt họ làm nó lệ phục dịch cho minh аё 
'đóng vai chủ-nhân-ông, và khi người Arya di.tẫn 
được đến triền sông Brahmapoutra thì sự phân 
chia giai cấp đã chặt chế, cố định, tuyệt đối, không 
còn thế nào canh cải được nữa, Cao cấp nhất, 
nói là tột bực mới đúng nghĩa, là giới Lễ Sư, thứ đến 
các dòng tièu vương, là.hai giới nắm cả quyền sinh 
sát trong bộ Lộc, Những viên chức từ trung ương 
đến thôn ấp cũng cặn cử vào dòng máu, và có 
quyền thế tập, chia xã hội bệ tộc ra thành bốn 
giai cấp không bao giờ người thuộc giai cấp này 
lại có thê pha trộn vao giai cấp khác, Bốn giai cấp 
là : 


— Lẫ-Sư (Brahmana) Bà- la-môn 

— Vương tộc (Ksatriya) sát- để -lợi 

— Thứ dân (Vaisya) tỳ ха 

Е Nó lệ (sudra) thủ-dà-la 

Như vậy, trong ха hội, giới Bà-la-môn là tối cao 
và thượng tôn, rồi thứ đến vương (дс. Nó lệ là giời 


thấp hèn nhất vậy. Người giới này không bao giờ 
ăn ngồi với người giời kia, không bao giờ giới này 
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lại kết hôn với người giới khác. (Càng về cận đai, 
người Arya càng tự tạo thêm nhiều giai cấp cách 
biệt nhau hơn nữa, cấm đoán пан, ghen ghét 
nhan nên thường xây ra xáo trộn xã-hội vì nan 
kỳ-thị giai cấp này). 


Giới Bà-la-môn tự có quyền lĩnh đạo xi-hội, 
tự có dộc quyền chủ-tế và độc quyền chấp chướng 
công cuộc giáo đục của tiču Lang cho nên Bà-la- 
môn là : Thánh hiện thân sống ở nhân gian được 
tôn sùngsến cực điềm của lòng kính Un, Các dao 
sĩ Bà-la-mòn đã tự giải thích nhiệm vụ của mình đề 
chi lý đo tại sao mà phải được kính trọng — < VỊ 
dân gian mà chăm lo tế tự đầy dù đề chư Thần ban 
hạnh-phúc cho cả muôn nhà, vì chư Thần trong Bà- 
la-mòn giáo mà bố thí điều tốt lành cho Чап gian 
được nom, vì linh-hồn của khắp mọi tüng lớp 
chúng sinh mà dua đến trước chu Thần thượng 
giới clo được vào cõi lạc-thồ >, | 


Tôm lại, trải qua 3/000 nắm lịch-sử của Чап 
Arya trên đất Ап, cho đến пау văn hóa Đà-la-môn 
vận là chủ-hoạt của đất nước này, 
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.a— BIÊN SOẠN THÁNH КІМН. VEDA 


Tại một quốc gia mà công việc tế lễ được: 
coi là chủ-yếu của lë sống, thì việc tế lễ ấy có 
nhiều lề lối phức-tạp đề bồi bồ cho 'sự nghiêm 
trang, trung-hậu của cúng bái, Hơn nữa, những 
bài thánh-tán-ca lại rải rác ra khắp các địa 
phương, mỗi địa phương có những bài hàm súc 
ý nghĩa cao đẹp với tư tưởng triết học cá biệt, 
phô diễn bằng văn chương thanh lịch, không - 
những đã đáng là khuôn mẫu ca khấn mà còn 
là rường cột cho văn học {бп giáo, Cho nên 
những giáo chủ Đà.laamôn phải vừa sáng tác 
vừa sưư-tập cho thành bộ Thánh-kinh Veda, 


Bộ Thánh-kinh Veda, qua 3.000 năm nay vẫn. 
được coi là Thánh điền căn bản của Bà-la-món . 
giáo, chia thành 4 phần, ứng dụng vào bốn 
phương, diện hành lễ cao, thấp, và kinh nghĩa 
khác nhau, | 

1) Bộ Rig-Veda; gồm những bài Thánh tán 
ca đề cầu khần, cầu nguyện và xưng-lụng công 


đức những bậc Thần thượng đẳng. Bộ này dành. 
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riêng cho nhữug bậc chức sắc cao cấp nhất 
trong giảo-đường, gọi là bực * khuyến-thỉnh-sư ; 
Holrix tụng niệm, ca hát, khi hành lễ, 


2) Hộ Sama-Véda, gồm những bài văn ca 
chầu trong khi hành lễ. Những bài ca đều tùy hoàn 
cảnh, tùy (Аш hướng: của những thủy tò các thi 
tộc mà biên soạn, röi trao những thầy công-vũn, 
gọi là « ca- vịnh- -3w ; Udgart> ca chầu Thần linh. 
Bộ Sama- Véda còn được coi như những quyết 
định bấ! khả di-dịch về tộc-luật của các thị tộc. 
(nghĩa là lấy Thánh ngữ đặt thành trật tự và 
tục lệ, do đấy, xứ Ấn độ mới là quốc gia khó 
cải-hoán về phong tục. tập quán, vin vào cài- 
hoán là phạm dến Anh ngữ tối linh) 


3) Вә Yajur-Véda, das những thê-thức hành 
lễ và củng bái lo dẳng trật các vị Thần lính. 
Thánh kinh này còn dạy về cách bày các loại 
tế.klú, cách bày dö lễ lên bàn thờ và cách 
dâng đồ 16 khi cúng tế, Các thầy «hành lễ-sư : 
Adhvaryu * là phải thuộc lòng các bộ Irong 
Thánh kinh này, 


` 4) Bộ Atharva.Véda, gồm những bài Kinh cúng 
cầu- Чао, cầu phúc, cầu tài, giải hạn, nói chung là 
những bài * chủ > bi Wim của lo gi thầy Ni: 
chuyên về bùa phép, phù thủy, gọi là < kỹ-đão-sư : 
Brahman s, Bộ này dược coi là Thánh kinh cao 
trọng nhất ở buôi sơ khai. của dạo Ва la-mòn, 
nhưng r3i về sau, giới khuyến-thỉnh-sư lấy bộ Rig- 
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Véda thay thế lên hàng đầu nên bó Atharva.Véda 
mới chuyền xuống thành đệ-tử-dũng Thánh kinh 
chuyên dụng của giới thầy cúng và phủù-thủy, 


Mỗi bộ đều có những quyền chủ.yếu và những 
uyên thứ yếu. Loại chủ-yếu gọi là Sambita, ghi chép 
những bài thánh tán ca, day những thề.thức lễ-nghỉ 
hoặc những câu chú-pháp xét là quan trọng nhất. 
Воі chỉ những quyền kinh chủ-yếu của cả 4 bộ là 
thong dụng hàng ngày nên bây giờ người ta gọi 
«Thánh kinh Véda; đề chỉ chung tất cả những quyều 
thuộc loại Sambita. Những thánh kinh chủ-yếu 
Samhila lại tùy ý nghĩa nội dung của mỗi loại mà. 
.xếp vào một ñgàuh của nền văn-học dàn-tộc như ; 


'— Loại tế-nghi-thư, (Brahmana) 
— Loại Sâm-lâm-thư (Агапуака) - 


— Loại áo-nghĩa-thư (Upanisad) 
‹hiện vẫn áp dụng cách phân chia như (016 cho đến 
bày giờ, 


Loai-tế-nghi-thư (Brahmana) gồm những bài 
-văn-chương hay nhất chuyên giải thích về sự nghiệp, 
về công-đức chư vị Thần thượng đẳng chủ-tề, 
-chuyên giải nghĩa về những lẽ thiết yếu của những 
.cuộc đại lễ, và nói rõ nguyên nhân các dai lễ từ 
:thượng cô khai nguyên nên đạo, quyết định các 
phương ррар` dàng hành đại-lễ, thích nghĩa сас, 
-điền Lich cao dẹp trong những bài thánh-tán-ca 
«co kèm cả những sự tích thần thoại đề bô túc cho - 
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sự r thích nghĩa được rõ ràng., dè hiều, Kè về phần 
thần thoại thl loại tế nghi thu này là phong phú 
nhất, „ y | 

Loni sâm.lâm-thư {Агапуа Ка) ghlchépnthüirng 18 
bị truyền của Dao, những khia cạnh triết lý thượng 
hình huyvën-vi của Dao, Muốn thấu dat tới những lẽ 
huyền-vi và muốn được bi truyền, các tăug-đồ phải 
.đốc tâm theo thầy vào trocg núi sâu u tịch, đem 
hết tâm trí ra suy tư troug nhiều năm, 
bởi đấy, các loai trong bộ “Thánh Kinh 
mới là Sâm - lâm thu. Những cao lãng thấu 
triệt Sâam-lâm.thư được tôn trọng gầu ngang như 
giới Dà-la- môn (Brahamana) bởi nhờ nắm ишо; 
những Jë cao siêu của Dao. 


Loại ác.nghĩa-thư (кї đến các lễ sâu ха 
-cùng tàn của Đạo) Upanisad, còn có tên là bộ Thánh . 
kinh Vedanta. Độ này lượn những donn chính уба 
trong hai bộ tế-agbi-thư và Sâm làm thư, lấy những 
Thánh ngữ trong hai bộ ấy đưa ra giải thích, không 
phải là về khia cạnh lễ nghỉ, mà chỉ lấy những Thánh 
ngữ ấy làm cău cứ chỉ dẫn và khnyến hóa các Tăng 
„đồ, tin đồ nên ta tâm cải tánh với bằng cách nào đề 
được tyi gần Thần linh, dược lên сбі thiên dường 
vỉnh cứu, bất diệt, Do đấy, bộ thánh kinh Vedanta 
này vẫn được coi là tài liệu quí giá nhất về mòn 
г< Thiên khải văn học : Sruti » từ xưa“đến nay. 


Upanisad là thánh kinh đối tượng của bộ thánh 
Adruyện Văn học (Smrti) уі Орапіѕай kề sự tích của 
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Thần, còn Smrti thời thuyết mình lời dạy của Thần, 
Cho đến ngày nay vẫn vậy, người Ấn độ không 
tin rằng bộ Thiên kbài văn học do người trần gian 
có thể viết nói, mà đấy là những lời vàng ngọc của 
Thần linh từ muên kiếp trước lưu lại đề dạy 
mọi người biết lối lên tới Thiên dường lac thô vĩnh. 
viên và bất diệt, 


Cả bốn bộ Thánh-kinh đều không phải là sáng: 
tác hay sưu tập trong cùng mòt. thời, mà lần lượt 
trước sau, khởi từ khoảng năm 1000 trước kỹ 
nguyên đến năm 500 trước kỷ nguyên mới hoàn 
tất, 
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s—- TƯ-TƯỞNG TRIẾT-HỌC 
TRONG BỘ ATHARVA VEDA 


Bộ Thánh kinh Atharva Veda, tiên khởi được 
coi là cao trọng hơn cả ở buồi sơ khai nên Dao, 
vậy ta hãy lục đến trước đề rö về Lịch Sử tư.tưởng 
triết-học của buồi sơ khai йу, 


Nội dung căn рар của Thánh kinh Atharva Veda 
là những bài chuyên về chủ-thuật, thứ đến là ghi 
chép đề lưu truyền những phong tục, những tập 
азаа về lễ nghỉ và Tía-ngưỡng của đại khối bình 
dàn hạ cấp (со thê Lại vì điềm quá chú trọng đến 
khối bình dân hạ cấp, nên về hậu thế, khi chế độ 
giai cấp đã phân chia thành cách biệt nặng nề khiến . 
giói Bà-la-môn mới gat ra ngài rồi lấy bộ Rig-Veda 
thay :Шё chăng ?). Tuy nhiên, ở trong những bài 
bí chú soạn thành thi ca ấy, người ta nhận thấy có 
phô- -diễn những quan niệm cao thượng của tiền 
nhân về cái nguyên tỷ tối cao s của vũ trụ quan, 


đáng là nguồn mạch cho những tư tưởng ấp ủ trong 
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những loni bài thánh-tản-ca khác về sau này. Bất 

сї ở trong bài bi chú thánh-ca nào trong bộ Athar- 

va.Vcda cũng thấy xưng tụng và quy hoàn những 

-công đức sẢng tao cũng duy trì vũ trụ, thể gian về 

một thử : Nguyên lý tối cao duy nhất. Nguyên lý ấy. 
"tức là Thần спа tối-cao duy nhất trong cả vũ 

trụ thế gian vậy. Вус « Nguyên lý tối cao > Ấy được 

coi như một thử quỹ đạo trong bầu triết học tư 

tưởng cũng như mọi lë tán.dương xưng tụng cử 

-quỹ-đạo ấy mà noi theo. | 


— < Mặc dầu chúng ta mệnh danh cho Người 
bång tèn gọi là gl đi chăng nữa, nhưng Người: vẫn 
chỉ là Thần nguyên 10 tối cao. Chi hơi thở (prana) 
.của Người đủ thành sinh khi cho toàn dai vũ-trụ, 
-đủ tạo nên vau-vàt, đủ tạo nên mọi quyền lực chỉ 
phối vạn-vật, sự chỉ phối hoàn bị đến độ đều nám 
sẵn ở từng cá thề vi-ti оё phặt nhất », 


Đấy là nguyên lý nói lên cái triết học tồng quát 
trong bộ Thánh kinh Atharva Veda, 


` Phân tách đến hiện thân của Thần Nguyên ly 
tối cao, những bai bí chú táản-ca mình dân rằng, 
Người hiện ra: ở cà trong hai lĩnh vực hữu hình và 
vô hình, Hữu hình là cả tự thê của vủ trụ thế giới 
trời cao mây nước mênh mông này, muôn 
đời ngàn kiếp vẫn tre iro không thay đồi, Vậy, cái 
hữu hinh của nguyên lý tức là cái tự thề của hiện 
tượng giới bãi biển đây thói. Vë phần vò bình thì 
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Người là « Thời gian» của quá khử, hiện tại và: 
tương lai, nó là cái động lực sáng tạo nên van vật 
là guồng máy nuôi dưỡng nên sinh loại, và (hởi 
gian cũng 14 chốn đi ra hay đi vë của pan våt chúng 
sinh. 


ч Đấy là nguyên lý triết học hình nhi-tượng về 
nhân sinh của bộ Thánh kinh Atharva Veda, 


Phần hinh-nhi-ha thì minh giải rằng, vẫn ở 
trong cái vô hình, Thần nguyên lý tối cao. tức là 
cái < trí sáng láng : Viraj > tức là lòng < ái, dục: 
Kama > cùng hợp nhau lại thành thứ < rường cột . 
của van vật ; Skambha'», nó là nguyên lý bảo tồn. 
vạn vật đề cùng với vĩ trụ cùng vĩnh viễn. Cái 
rường cột của vạn vật (tức là rưởng cột nguyên 
động lực chỉ phối vạn vật trên thế gian) dầu ai 
muốn đặt (ёп thế nào thì đặt, nhưng xét đến nguyên 
ủy về những + diễn biến của thực trạng › thì vẫn là 
"Thần. NÑguyên-lý tối-cao thu hẹp đề cấu tạo và bảo 
tồn van vật ma thôi. i 


Theo nguyên lý triết học ấy đề 10 Un ngưỡng 
trước Thầu tối сао về mặt tượng trưng sự thề hiện 
của Người ở trên cao là Mặt Trời, về mặt tượng 
trưng ở dưởi thấp là Mặt Đất, về mặt tượng trưng. 
cho dại quyền hành , vạn vật chỉ trụ » của Người là 
Bò Dyc và Bò Саі , người Arya đều tôn sùng г& mực 
cac Mặt rẻ “i, Mặt ра, Во Due, Bò Cái cho là tõi 
thượng thiêng liêng. Nội các bài bi chú tán ca trong 
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bộ Atharva Veda, không mấy bài là không xưng 
tụng dến Mặt Trời, Mặt Đất, Во Đực và Во Cải, Ngoài 
bốn loại vật thượng kinh này, Atharva Veda cũng 
xưng tụng công dire các tiing đồ Чис Véda (Вгарта- 
carin), những người ро đạo gốc cũ cải sang theo 
Bà-la.mòn giáo (Vralya) cùng du huệ của những lễ 


vật đã đàng cúng lên Мода. 


G. 
4 


а TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC TRONG 
CÁC THÁNH KINH XẾP VÀO LOẠI 
TẾ-NGHI-THƯ BRAHMANA 


_ Loại Thánh kinh Tấ-nghi-thư Brahmana là 
công phu san soạn:và sưu tập củối cùng đề đóng? 
góp vào nền văn học tôn giáo của người Arya. Đây 
là bộ kinh. sách dạy bảo cặn kẻ nhất về những 
phương thức đã quy-dinh nên lễ nghỉ tế tự. 

Những người được dùng đến loại Thánh kinh 
này phải là những chức sắc cao cấp, có thành tích 
phụng sự Thần linh lâu ngày với tất cả hy sinh 
cho Dao giáo, với tất cả tấm lòng ` kinh cung 
thuận tự trước quyền uy của Thần Linh và kệ 
luật của Giáo hội và cũng là những nhà tu hàuh 
đắc đạo đến cao tay hùa chú (khuyến thỉnh sư). 
` Nói chung, phải là những bậc tu hành đạt tới dia 
vị á thánh, gần pá như giới Bà-la-môn giáo-chủ 
tế-tự vậy. Khi những nhà cao tu này hành lễ với 
quyền Thánh kinh loại Drahmana trong tay thị 
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không phải là theo 1 lối thông thường са hát Thánlr 

"tắn ca nữa, mà là thực hành những bí quyết, 
những bí pháp, niệm những bài bí chú nhiệm mầu 
có thể như là sai khiến chư vị thần lính, 


- Đã có những học giã trong роді Bà la môn phân. 
ý nghĩa những bí chú, bi quyčl trong bộ Brahmana 
cho biết rằng, mỗi bài bí chú chỉ áp dụng cho một 
cuộc 18 lễ riêng biệt, mà mỗi cuộc tế lễ là những. 
cao-lăng á-thánh chủ-đàn, có thể mặt tiếp bằng linh 
chm dè ứng đối với những năng lực tựr.nhiền là 
Thần lỉnh trong cùng vũ trụ, tùy theo mục đích 
của cuộc tế lễ ấy sở cầu đến sự linh ứng của nĩng 
lực vị Thần nào. Cho nèn, tô chức môi cuộc tế lễ 
mà hưởng vào năng lực nào là phải tùy nơi Tự 
Nhiên Giới (Тао hóa, Пода công) an bài cho hiện 
tượng năng lực ấy ra sao dë rồi mò phóng sự ай 
bàiấy, ngỏ hầu xếp đặt bàn thờ theo đường, 
theo hưởng, theo hình, theo quy tắc biến hóa, theo 
vận hành bốn mùa của vị Thần chủ nắng lực ấy, 
Nói chung, khi thiết lập mỗi đàn lễ mà xử dụng dến 
Thánh kinh Brahmana là phải biết đếu cái màu 
nhiệm, đến cái bí quyết cơ hành .của Tạo hóa, 
của Vũ-tu nó chỉ phối cái năng lực (vị Thần) 
ấy ra sao đề mà , đón đầu» cho cuộc 
të lễ có kiệu quà, Hởi vậy, nếu không 
phải là những cao-lăng quản triệt nghĩa iý "Thánh 
kinh, thấu hiểu đến cơ-hành huyền уі của Tao Hóa, 
nói chúng, nếu không phải là những рус cao.tăng 
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thiện-pháp bùa chủ đề,sai khiến nồi cái < quyền 
uy tự nhiên nó chỉ phối, .ndng lực > thì không thề 
nào dài nhiệm trọng vụ cầm Thánh-Kính Brah- 
mana đề làm chủ lễ đàn được. 


' Theo Thánh kinh Brahmana thì cácđồ khi-tể 
“và lễ-vật cũng có những huyền lực tự nhiên, sức 
mầu nhiệm chuyền được y muốn hay hành dòng của 
chư vị Thần linh. Thế nên, với tấm lòng thanh khiết 
và chân-thành, với sự tế lễ dúng pháp tắc, với 


sự bày đặt đồ khi-tế у dâng lễ vật đúng với. 


ý muốa của Thần thì thế nào cũng được các người 
,chấp+ỗ, chấp.bái ban cho ân Luệ như sở nguyện. 


` Со quan niệm rằng Thánh-thần hay ứng vào 
từng loại đồ khi-tế hay từng loại lễ vật khiến cho 
những bài Ы chú hay những cuộc tế lễ được linh 
.nghiệm là vẫn đo cái «lý nhất nguyên», cái evan thề 
đồng nhất > trong Thần nguyên lý tối cao mà ra. 
Nguyên lý đã là tất cả, thì các Thần Thánh hay đồ 
khi tế, lễ vật cũng chỉ là biến thề của nguyên lý, vậy 
nếu đã nắm được quy tắc biến hóa, luận được vận 
hành cơ năng của tao hóa mà хёр đời cho phủ hợp 
là đạt tới lẽ mầu nhiệm của sự ứng nghiệm. Bởi đấy 
mới phải là nhữug bực á-thánh, pháp thuật cao 
cường, quản thông được lë mầu nhiệm của cơ- 
năng Tạo Hóa, thấu triệt được lë hòa hợp giữa 
vũ-trụ với nhân sinh mới dùng nồi dược loại Thánh 
Kich tế.nghi-thư Brahmana vậy. 
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Опа các lẽ minh dẫn trên đây, người ta mới 
TÖ Rig-Veda giáo là đa-thần mà chỉ tôn sùng có 
mấy vị chủ-tỀ thượng-đẳng là bởi d dạt tới lẽ ứng 
càm với thượng đẳng cấp rồi thì chỉ mấy vị này là 
chung tất cả quyền uy của cúc đẳng cấp Thần linh, 
khôi phải phân chia ra vị nào quyền hơn, vị ало 
quyền kém cho giẫm mất lòng thành kính trước 
“Thần-minh, Và chăng, trong khối thầu linh thì 
сас vị này cũng còn phải thiết lễ dàng cúng lên 
đức Nguyên-lý-chủ-tề tối-cao, Hơn nữa, nếu muôn 
vật đã đồng nhất thề, tất mọi người cũng theo lẽ 
Жу mà tế.lễ đức Tối-cao là chư vị Thần Thánh sẽ 
cùng ủng hộ, sẽ cùng bài trừ cho tà ma khỏi quấy 
nhiễu, sẽ giúp cho thắng trận, sẽ độ lên cối bất 
điệt, nói chung, là nguyện vọng sẽ được nhir ý, 


Đấy là đồng nhất điệu về « nguyên ly > của 
Rig-Veda giáo trong bộ Thánh kinh Brahmana, Tuy 
phiên, bộ này,san soạn về sau cùng ( khoảng 500 
nắm sau bộ Thánh kinh Big-Vecda) có dựa ra mội 
vị Thần lối cao chủ-tÊ mới về công đức sáng tao nên 
vũ-tn thế gian gọi là đức ao-vật-chủ PRAJAPATI 
Căn nguyên спа danh từ Prajapati có nghĩa < tử 
tòn chỉ chủ », tức là vị Thần chủ về nuôi dưỡng 
-cái hận-thân của nhân loại chứ chưa phải là sáng 
tạo, nhưng rồi di lần lần, ghép thêm cho Thần 
Prajapati những công đức về ủng hộ cho gia-siec 
trong mọi nhà được vò bệnh và đông dàn đề собі 
cùng mới đưa lên tuyệt dinh cao vị chủ-(Š sáng tạo 
nên vĩ.tru thế gian, Do đấy, phñu tích những thần 
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thoại Кё về công đức và quyền năng của Thần 
Prajapati trong bộ Thánh kinh Brahmaha ta mới 
thấy đầy những sự tích mậu thuẫn khiến chinh tin 
đồ bồn đạo cũng phải hoài nghỉ. Chi duy, trên 
phương diện triết học, với chuyện thần chũ-tề 
sáng-tạo Prajapati, tuy sự tích có khác, tên đặt 
có mới, nhưng các lẽ cấu-tao nên những bản su- 
tích vất, ở trong khuôn khô nguyên-lý đồng nhất 
сб-} hữu của bù vào 


Dai lược, của SỰ tích Prajapati thì khởi thủy, 
vị Тһйг này hoài hão sảng tạo ra một thể. giới đầu 
sinh khí và linh, hoại, nhưng ở buồi đầu hoài bão 
ấy, Người chưa đủ bản năng đề tự lực sáng tạo 
được nhưng rồi, Người.khồ công tu luyện đề tôi. 
mài bản năng qua nhiều kiếp, mỗi kiếp tiếp túc suy 
tưởng ra một định lý khả dl góp vào công cuộc cấu 
tạo dë vöi đền kiếp, cuối cùng Người tìm ra được 
phương; pháp làm ra nước lš trước hết cái đã, 
trong khối nước lä ấy có một cái « trứng > gội là 
Hoàng-kim nội ở trên. Trứng này là nguồn gốc 
sinh га thể gian vạn vật, bởi đấy röi Thần Prajapati 
mới là Thầu tạo vật chử. Tuy nhiên, khi vạn vật 
näy siuh rồi lại chỉ thuần cỏ giống đực, "Thần tạo 
vật chủ lại một lần nữa "khổ công tu luyện tạo nên ` 
quả trứng nữa hở ra giống cái đề hai giống giao hợp 
mà tạo nên nguyên lý « pan våt lự giao hợp mà tồn 
tại » về muôn vạn kiếp, mãi mãi sau này. Mây tan rồi 
lại hợp, nước vơi rôi lại đầy, đất lở rồi lại bồi, sinh 
vật tự hủy rồi lại tự hiện, cử thế mà luân. chuyền 


¬ 
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Tuy nhiên, muốn vạn vật được trường {Оп thì còn 
phải một yếu tố nữa là « (hởi gian », nếu không có 
thời gian luân lưu dây chuyền thì vạn уф. со đứng 
sửng mãi ở một chỗ nguyên hình, nguyên thề, 
không thề nào biến biến, hóa.hóa dược. Thế là 
Thần Tao.vậI.chủ liền lấy giòng nước làm giòng 
thời gian, chày xuống rồi lại ngược lên, luân luu vô 
cùng-tận và không dinh chỉ, 


Suy gẫm đến triết lý hình-nhi-thượng của thuyết 
Prajapati trong Thánh kinh Brahmana, ta thấy 
rằng, Prajapati từ chỗ vô hình chuyền thành < nghỉ 
nhân › (tức là nhân cách-hóa -: personnification), 
nói chung là từ trừu tượng .chuyền thanh hiện 
thực. Ta lại nhận thấy rằng, đức Prajapati mang 
hoài bảo qua nhiều kiếp rồi mới tạo thành nước lã 
và trứng Подор- Кіп đề có thé gian vạn-vật, vậy thì 
Оле chủ tạo ра! йу là thời gian, hoặc giải thích 
một cách thiết thực thì thế gian vạn vật di từ chỗ 
KHÔNG đến chỗ CÓ.. 

Suy như thế, ta thấy chủ.thuyết hình nhỉ 
thượng của Thánh Kinh Brahmana là :— < Trọng 
khoảng KHÔNG có cái khi, của DỤC-VỌNG, từ cái 
dục vọng liềm tàng qua thời gian là näy sinh cái 
IHIỆN.-THỰC là thế gian vạn vật >. : 

Lại thuyết về cái. lë lai sinh của con người, 
Thánh kinh Drahmana cho rằng, giữa kiếp này và 
kiếp sau, bao giờ cũng có cái duyên nó chẳng nối, 
nếu kiếp này tích nhân, tích dức, tích thiġu càng i 
nhiều bao nhiêu, tức là tự tạo lấy cái ‘hão duyén 
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phúc lạc » cho kiếp sau cũng lớn lên bấy 
.nhiêu. Mà công quả của lich nhân, tích đức, 
tích thiện, lưu lại cho kiếp san được hiệu nghiệm 
nhất, là ở kiếp này cầu lễ, năng bái, năng khấu, 
năng cầu. 

{ 


Về thuyết « cực lạc thô s thi- Brahmana cũng 
chu trương như Rig-Veda, cho rằng cối cực lac ấy 
ở trên thượng-giới, do vị chúa-tề là YAMA-vương 
cai quản, Tuy nhiên, có khác Rig-Veda ở điềm là 
Brabmana dạy rằng, những người phước bạc, dầu 
linh hồn có được lên tới cõi cực lạc-thồ chắng nira, 
nhưng rồi lại bị phán xét đề < chết lần thứ bai : 
Punarmrlyu » và lần chết пау mới là chết thực, dau 
khó thực, (ау doa thực, vinh viên không được trở 
lại kiếp lai sinh. Thánh kinh cũng có dẫn chứng 
"những nông nồi đau khô vì quả báo ở cối chết thực 
ấy. Cho nën, đề có bảo duyên phúc lạc ở kiếp sau, 
đề tránh cho linh hồn kbỏi bị chết thực, là ở kiếp 
này phải cần chuyên dốc tâm chỉ vào lễ bái, thờ 
phung. ˆ 


№ 


-s— TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC 
, TRONG KHOA < UPANISAD > 
A.— Đặc tính của khoa Upanisad — Nghĩa gốc ` 
của danh từ Upanisad, khi mời ra đời là « thị toa >, 
là , cận toa , có nghĩa : € nhng lời lë cao đẹp của 


giới quyền quý >, Nhung về sau, nghĩa có nhiều lần, 
thay đồi, chuyền sang : 


4 


— Upanisad : là -bí-mật hội tọa, cùng họp giảng 
thuyết lẽ cao siêu bi mát. 


— Upanisad : là bí mật ý nghĩa. 
— Upanisad : là bi-thuyết, thuyết minh những 
lë bi mật, 


`= Орапізаа : là bi-giáo, giảng day những lë 
bi mật, 


Và đến lần chuyền nghĩa cuối cùng là: khoa 
biên chép, ghi chủ оа giải thích các điều huyền bt vë 
tôn giáo. Từ khởi xưởng nên danh từ đến qua các 
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chặng biến chuyền về ý nghĩa của Upanisad, người 
ta có thề chia thành ba thời ky: 


SƠ.KỶ ` 
(Trước Phật lich) 
Đệ аһа ki : Brhadaranvaka, Chandopva 
‚ Đệ nhị kụ : АМагеуа, Kansitaki, Taittiriya 
Đệ ¿am kg : Kena, lsa. 


ÿ:TRUNG KỲ 
(Sau Phật-lịch) 


Từ năm 350 đến năm 300 trước sa ký : Ka- 
thaka, Mundaka, Prasna. : 


Từ năm 300 đến năm 200 trước : Тау kủ : Spelas; 
vatara, 


`` ` 


HẬU кї | 


Từ năm 200 trước Tây kù trở lại : Maitrayana. 
ТЕ пйт 1 đến năm 200 sau Тау kỷ : Mandukya. 


-Rà về: bog quát, khoa Upanisad là giải thích 
Yề các lẽ thiết yếu, về ý nghĩa của từng cuộc tế 
lễ, về những lẽ bi-hiềm' tiềm tàng trong các bài 
Kinh cầu nguyện, các câu thần chú, và về 
những điềm chính trong các bản thần-thoại. Cái 
công phu mà khoa Ủpanisad đóng góp cho kho 
tàng văn-hiến tôn giáo Ẩn-độ là không những đã 
hệ thống hóa được các điềm trọng уба của giáo: 
thuyết khiến đương thời và hậu thế d& có máu 
chốt mà lần tìm vào những, rừng lá Âm ч rm rÌ. 
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của tiền nhân ươm cấy nên, lại trước mỗi ly thưyết, 
khúc mắc còn đưa ra những mầu chuyện gương 
mẫu, những thí dụ cho dễ sảng tò vấn.đề và xây 
dựng cho sự phong phú của văn học tôn giáo, Bởi 
vậy, giới học giả Ấn độ về hậu thế, phê bình về 
khoa Орапівай cho rằng, triết lý của khoa này bao 
gồm cả phần rộng räi lẫn phần sáng súa, rộng rãi 
vì ghi chép được tất cả những thuyết trừu tượng và 
thần bi về hình-phi-thượng học. của tôn giáo, .còn 
sáng sủa là: giải bầy những trừu tượng, những thần 
bi ấy thành những điều xác tin cụ thê, tan hết mơ 
hö. Dë bồ-Lúc cho phần rộng rãi của khoa Ủpanisad, 
người ta còn phải kề đến phong trào rầm rộ ở cà 
bà thời ky vë thảo-luận đề minh định tư tưởng, về 
tán-giải đề hiều đến hết nghĩa cao siêu điều bí àn 
về hình-nhi-thượng, về hiện thực, về hiện vật, về 
nhân - sinh, nói chung là đề üm thấy cái 
nhân-sinh-quan. rö rệt và vững lý trước tôn-giảo 
giữa các tông, phái, giữa thầy và trò, giữa cha con, 
giŭa vợ chồng, giữa bằng hữu. VÀ lại, thảo luận và 
tán-gpiải đây, không phải xoay quanh những điều 
đã cü mà là tìm hiều thêm đề mỡ rộng kiến thức, 
dề đưa tư tưởng của mình lên cao cũng vào tầm 
của hạng tri-tbúc. Thảo luận và tán giải rồi lại 
không phải cứ thế mà buông trôi, còn phải ghi 
chép lấy kết quả của cuộc thảo luận. 


Ngày này, nhìn vào kho tàng sách vở xây dựng 
„ cho khoa Upanisad còn lưu truyền, người ta thấy 
TÄng đại cương của khoa này ở đương thời là chỉ 
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прат vào các h> Thánh-Kinh Veda mà giẳng giải. 
Mỗi Tông phái, mối hàng tín đồ là chỉ chọn những 
tư tưởng, орт lý-luận mới cao rộng và sắc bén, 
“tân ky di dạng của tầng lớp thượng lưu trí thức 
trong tòng phải, của cao-tăng, cao sÿ, của thầy học 
mà ghi chép lai đề tồng-hội thành một phong 
drào tân hưng tư trởng về khám phá và giảng 
luận nghĩa Kinh. Ô đương thời ấy, có những 
sự ganh đua mãnh liệt về ,khám phá và giảng 
luận giữa các tông - phái, giữa. các tò chức 
tin đồ, và lan rộng hơn nữa là còn về khía 
cạnh đặc-sắc và tân-hưng tư tưởng từng khu vực. 
'Bởi-lễ giáo chủ, giáo sỹ, cao lăng, cao sỹ nào cũng 
giữ những chủ lý của mình làm Ы truyền, chứ 
không công khai phồ-biến. Đó là cốt đề giữ độc 
'quyền những ưu điềm về cá-tinh luân-lÿ của mỗi 
môn phải. Trong những bí truyền ấy; 'nếu có 
khoản nào là tuyệt cao, tuyệt hảo, thường khi Sư. 
trưởng chỉ chọn những sỹ đồ: thông-miỉnh và 
đức-hạnh, đưa vào mãi trong núi sâu đề dạy riêng 
mà thôi, Tuy nhiên, rồi theo lë thông thường, chỉ 
những người có thể, có quyền là dễ thiêu vời 
phững bậc thông minh trong thiên hạ nên từ trung- Я 
kỳ của phong trào trở đi, phần lớn những сао lý 
Ы truyền của khoa Upanisad lần lần lọt về дісі 
vương.tộc, Bà-la.nôn được hưởng giáo đề nâng 
-giới này lên địa vị trí thức, phụ họa thêm với quyền 
hành cao cả cho nồi uy-danh hơn nữa cå về hinh- 
thức lẫn tinh thần. Thế nhưng, vẫn còn một số cao 
làng đạo-sỹ khong mấy ia cửa quyền thë, không 
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muốn gần cửa vương tôn nên vẫn theo nếp cũ, giữ 
riêng lấy mở ưu.lý nyên thâm của mình đem vào 
núi sâu đề riêng truyền thụ cho tăng đồ, cho đồng 
đạo hoặc cho môn đệ, Cho nên, về hận thế, người 
ta quan niệm khoa Upanisad ја môn giảng thich 
tr do về giáo lý, giáo-diều về thần chủ mà moi 
người đều có quyền góp bằng những lý luậu moi 
lạ khác nhau. 


KÈ về các ngành tư tưởng trong khoa Upanisa d 
thì nhiều vẽ đị-đạng, dị-thù, khó wà thu gồm đề 
khái quát vào một mối, duy lấy một khia canh đặc 
biệt đề nhận dịnh tông chung, thì khoa này chỉ 
nhằm vào mở mang tư tưởng của tín dö lên hàng 
tri thức (ñana). Lên tới địa vị trí thức rồi, tự mình 
tìm lấy mà hiều nữa về những điềm cao trọng ở 
trong cái mức thượng tầng của tâm não ấy, Ti như 
luận đề bộ Thánh kinh Brahmaua, trước. ћу mở 
ròng kiến văn vế у nghĩa của những 16 huyền-vi, 
hoặc bi-mật của những cuộc tế lễ trọng đại thuộc 

Пор cao cấp. Khi dš nhận thức được những lẽ 
huyền vi, lại suy luận lần nữa đề khám phá ra 
những bi.thuật tiến hành cách nào cho những 
cuộc tế lễ ấy mang lại hiệu quả như ý muối 
Mà muốn cho những cuộc tế 'lễ cao cấp và 
trọng đại đem lại kết quả mong muốn là phải - 
lnận thấu đáo đến những lë liên hệ thế nào là bất 
đi bất địch, từ cô lai giữa vũ trụ với con người, 
đoạn tìm đến những huyền vi có thề hiện những 
liên hệ ấy tử vô hình đến hữu hình, và trong những 
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hữu hình ấy, loại nào cũng tượng trưng đích thực 
chỗ sự liên hệ đề khả dí cụ thề hóa những cuộc tế lễ 
đúng với điều hành của quyền lực tự nhién,, cüa 
quyền năng tao hóa, Như vậy, đi vào những Xtuộc 
sưu khảo cần truy cửu đến những [lĩnh vực cao siêu 
đầy hinh nhi thượng Ноћ йу mới là tät cả công phu 
của những khối trí thức thượng tầng, đề khả dĩ làm 
nầy ra cải chân y nghĩa của sự thờ phụng, của sự 
tế lễ, Nói chung là phải làm sáng tó những yếu tố < 
nào nỏ cấu tạo nên sự vật, và rồi những sự vật nào 
mới thực sự biều trưng cho liên hệ giữa Тао Hóa, 
"Con Người và Tế Lễ đề tìm ra những bí quyết 
thành công của tế-lễ, Vậy, sau bao nhiêu kết quả 
suy cửu & cái » bièu trưng cho liên hệ ấy lại là 
`« ATMAN »; mà Atman được thề biện bằng vị chủ 
të tối cao !à Thần Atman (tức Brahma). Thế nên, 
nếu ai biết đến mà tôn thờ Thần Atman (tức 
Brahma) là đều được an-tâm tuyệt đối về vận mệnh 
đời mình © kiếp nầy, ở kiếp sau cũng như về mãi 
mãi. Dược hưởng kết quả tốt lành tuyệt đối ấy là 
bởi đã biết đến Alman mà chân thành cúng vái, 
lần cúng vải cầu xin nào cũng có hiệu quả như 
lòng mình mong muốn. Tìm ra cái lë hiện thân , 
“của Thần Brahma chủ (8 tối cao rồi, khoa Upanisad 
lại sưu khảo lại luân lý nữa đề tìm ra những câu, 
những bài thần chủ khả dï có đủ quyền lực thông 
chm giữa lòng người với ý Thần, Do đấy, Thánh. 
kinh сёй Rig-Véda giáo mới là một kho lớn lao về 
thần chú. Mà những bài thần chú ấy không phải chỉ 
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riêng đặt ra ở trong những bài tụng niệm về. bí 
quyết hô Thần, khiền Tưởng, mà còn ở cà trong 
những bài Thánh-tần.ca,ở những bài văn xướng lễ, 
những bài văn tế, Воі 16 thánh-tán~ea, xướng lễ hay 
văn tế là đề ca tụng công dirc chư Thần, mà ca 
tụng công đức chư thần tức là hiện sinh hóa được 
chư thần, và khi mà dá hiệu-sinh-hóic được chư 
Thần thì có lo gì các Ngài không ủng hộ độ trì, , 
không ban An huệ như ý kêu cầu, Thế nën, tế-lễ, 
ca tụng, xưởng lễ, hô thần nhất nhất phải theo 
đúng quy pháp là đạt 101 cái mầu nhiệm về con 
người cưỡng chế được Thủnh Thần, 


'Đã là hàng ngũ tri-thức luận về quy pháp của 
thần chủ trong Гір - Véda Giáo là phải rõ đến ý 
nghĩa trong những văn-chú đầy 10116 bí hiềm, 
những lời lề hầu như không phải của nhân thế 
này thường dùng, mà là một thứ ngôn từ tối đặc 
biệt, nó chứa dựng cái « chủ lực > dem sở nguyện 
của 'con người thông cẩm tới chư vị Thần lính, 
Và cũng bởi Thánh kinh của Rig-Véda là kho tàng 
lớn lao của bí chú, bí huyết, nên phong trào 
Upanisad mới phát sinh đề ngày nay, đứng ở thế 
0101 bên ngoài nhìn vào Bà-la-Món Giáo mới rõ 
những chủ trương nó lái cả một dòi con người vào 
lë sống duy nhất là : thờ cúng, lễ bái và tụng niệm. 


Luận về nghĩa của < Alman , theo giải thích 
của khoa Upnnisad thì nguyên lai ý nghĩa của 
« Atman » là hơi thở, tiếp đó lại có nghĩn là sinh 
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khi, sau chuyën sang ni lá thề våt, là thân thể, 1А 
thân hình, cho nên « Atban > mới hợp với nguyên 
lý Ba-la-Môn rằng thần Brahma chủ-tÊ cũng từ chỗ 
vô hình mà trở thành:có sinh khi, rồi từ chỗ có 
sinh khí, mà cấu tạo nên van vật, Nói một cách 
triết lý thì trong cái vạn vật ấy có « bản thề > của 
từng cá thề (tự ng, tự kỷ), và trong mỗi bản thê có 
< linh hồn» mà linh hồn chính là cải * huyền cơ 
"giao сат giữa Thần vå Vật , 


Như vậy:ta thấy rằng, từ vạn vật (trong dó có 
‚соп người).có linh hồn, vạn vật tì đứng trong vü- 
trụ, уйгу đứng trong Tạo Hóa, mà Tạo Hóa từ chỗ 
vô hình trở thành hữu hình do sinh khi của Atman 
tạo nên, Bởi vậy, những hàng ngũ trí thức trong 
phong trào Upanisad, dù ở tông phải nào di nữn, 

nhung đến cùng kỳ-lý, vẫn công nhận Atman vời 
Brahman dều do một < nguyên lý » mà ra. Nguyên 
lý ấy khi có hiện ra thành hình thề thì không biết 
là bac nhiêu thứ, dị dạng di hinh, di thanh dị sắc, 
nhưng gốc thì vẫn do một chỗ « duy nhất», Tất cả 
mọi hình thê thì biến thiên, khi mất khi còn, lúc ở 
chỗ này, khi ra chỗ khác,chi duy có mỗi đăng Duy 
nhất ấy mới vĩnh cữu trường tồn tai nguyên mýl vi | 
iri bất di bất dịch, I 


Vậy ở nguyên gốc là đẳng duy nhất, phân tán 
га thành vũ-trụ vạn vật, vũ trụ vạn våt phải chịu 
trong vòng chỉ phối của Duy Nhất; dáng Duy Nhất 
cho ra thì thành hinh sắc, đắng Duy Nhất thu về 
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thì lai. vào cjdi hư không, đấy là toàn bộ < nguyền 
lý tư tưởng ® của khoa Upaniead, 


B.— Thêm một thuyết đồng điên với Atman và 
Brahman : Thuyết SANDILYA 


Theo -tiều mục A trên đây, do khoa lý luận 
Upanisad, thuyết nguyên lý duy-nhật-thề Brah- 
man đã có một đồng minh là. thuyết Липар. Đến 
đây, cũng уйа trong kho tàng lý luận Upanisad ấy 
lại có thêm một thuyết đồng-điện nữa ; Thuyết 
Sanditga.Và bởi đồng diệu nên về hậu dai, người (а, 
mới cho rằng : Sanditga tà chân lý của van pật trong 
thuuết Brahman, Nếu thuyết Brabman cho con 
người là một våt thề dich thực có tư tưởng: thì 
"Sandilya gọi con người là một vål thể đích thực có 
ý dong. Như vậy, so sánh hai thuyết, ở thuyết trên 
thì trong thân thể соп người có hr tưởng, ở thuyết 
Ча thì frong con người có g chỉ, có dục động, cà 

- hai cùng quan điềm ở chỗ : cái vò hình điều khiền 
cái hữu hình. llošc lý luận theo triết học hình nhi 
thượng của thuyết Sandila, thì : cúi không không 
thanh cái hiện thực đề rồi cải hiện thực lại thực 
hiện những chỉ pli động cơ huyền diệu của cái 
không không, 


“Động cơ huyền vì ấy là tư tưởng, là ý chí, là 
duc động nó điều khiền vạn vật (trong có con người 
là chủ yếu) từ nhất thiết mỗi hành vi trở di; nó 
thúc đầy van vật phài đi theo chiều hưởng của dục 
vọng, dat tới mức mới thôi. Huyện động cơ nàm ở 
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trong khắp các cơ thè nên hoa mới có hương thom, 
chất mới có mặn nhạt, sửng mềm. Vậy tồng chung, 
tr hình bài (con người, cày- cõi, sắt dá...v.v...) đến 
khi vật (những vật vô hình trong không khí như 
mùi, những vật vô hình trong cơ thề như vị), là đều 
do nơi chỉ phối của huyền động cơ của nguyên lý 
mà biến-tại (biến ra mà có) đấy thôi. 


‚ Về cái lẽ biến-iại của nguyên lý, Brabman 
thuyết rằng ‡ < Tỏi biết có nguyên lý là bởi ở thân 
thë tỏi dag có tôi x. Còn Atman thì cho rằng : 
< Trong thân thề của tôi có cái trứng Hoàng-Kim 
của nguyên nhân >x. Hoặc cho rằng : < Trong tang- 
phả làm sống con người. có ý, Đóng Alman ngự trị >. 
Đề rồi cùng- kết luận -: trong khắp cå ой trụ 
thế gian, đẳng tuyệt đối. „(tuy nhất Braluna 
hay Айпап có ở tại củng mt “chỗ, từ những cát gì 
ło lớn nhất đến những cúi gl nhỏ mon nhất, từ ngoại 
0i là ánh súng chan hòa đến nội phủ là nơi thầm 
kín tối tám. Tương tự như luận lý trên đây, thuyết 
Sandilye cũng cho rằng : «hạt thúc, hạt cải, hại 
bắp, chẳng hạt nà o giống nhau cả nhưng lại giống 
nhau пли đúc, 001 hạt nào cũng mang một cải 


`< піп» б trong nội lang » Hoặc Trời là rộng 


nhưng ой trụ lại gëm có Trời ở bên trong, tuy. 
nhiên, cüng chi nhir nhau ol ç khoång cao rộng nảo 


‘cüng có đẳng tuyệt đối cả. > 


"Nói về cái hướng đi của con người, thuyết 
Sandilya cho rằng: « cái hướng của con người 
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ax: 


khởi từ lúc mới ra đời đề rồi cùng nhằm đi về chỗ 
duy nhất la cõi tồn tại bất diệt s Vay nơi đâu là соі 
tồn tại -bất diệt? Sandilya giải thích : Cứ” sống 
thanh tỉnh, cứ giữ cho cối lòng lắng dịu, nhằm mắt 
lai mà € mình tưởng », thì dầu chưa đến пої nhưng 
cüng đã nhin ra cối ấy rồi! Thực là phù hợp với 
thuyết Auinan—« lễ đi ra pgoài cối thể gian này là 
về với Alman » | 


Cbo nên bộ ba Brahman-Atman-Sandilya đồng 
điệu trên đây, đã làm tan hết nườ vực của tín đồ 
Rig-Véda Giáo về thuyết con người khi tịch di, chỉ 
là sự trở về với nguyên lý Bahma chủ-tê; 


C.— Về vấn dè < Thực Hữu» của UDDALAEA 


Trong khoa luận lý Ủpanisad còn có thuyết 
Uddalaka nói về hai се < thực có » đề hó trợ cho 
sự vững mạnh và sáng sủa của thuyết Brahman và 
thuyết Atman. Về hai chữ « thực, và «һа, 
Uddalaku giải thích rằng ; * Cái thực ấy là bàn thề 
của А (man. Cái hữu ấy là vau vật của Drahman. 
Воі vì các đấng tuyệt đối Aunan hay Brahma đều 
có cả ở những hình thề to lớn nhất hay nhỏ топ 
nhất trong khắp cùng cả vũ trụ tbế gian, Mà biều 
chứng cho dáng Tuyệt-đối có ở trong bản thề của 
van vật là < bản tính bất biến vạn vật là chân (thực 
hữu tinh của vạn vật s, 


Trong những bài ti dụ giải thích cho tín đồ đề 
nắm được vấn йё < thực hữu» kéo dài đến hai 
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mươi chương sách, những nhà chủ trương thuyết 
Uddalaka lập đi lập lại đến chin lần những luận 
cứ vừa kề trên đây, lại còn thêm những câu 

e con nên giác ngộ mà tự nhận rằng, con từ dáng 
Tuyệt đối mà thành thực thề (tattvam asi),, và : 
mọi thire thề sủa chúng ta trở lại thành Brahmas 
(tham brahmasmi). 


Vậy tóm lược, thuyết Uddalaka vẫn cho tẵng 
mọi cái thuc hữu (hiện tượng giới) dầu sinh ra 
thành di dang, đầu khai triển thành di thì khác 
biệt nhau đến thế nào đi chăng nữa, dầu ở hình 
thức nào chăng nữa (hữu hình hay vô hình) đều 
vẫn do tự quá trình, tự gốc ở nguyên lý « thực 
hữu ? mà ra, Vũ trụ này là cái quả của < thực 
hữn ; (sat), là cái kết tỉnh thành hình khối của 
nguyên lý «duy nhất > dấy -thôi. Luận cử này 
cũng chú đề đã phá thuyết < phi hữn » đối lập ở 
đương thời, Thuyết phí biru cho rằng vận vật do 
từ саб < phí hữu * (không có) mà ra, rồi lại nhắm 
chỗ phi hữu ấy mà về. Tông chung, chết là hết chứ 
khórg phải chết mà con. 


Đối với cái gọi là phi hữu > ấy, thuyết 
Uddalakn bài xích rằng : Sao lại bảo là phi hữu. 
Nếu đã biết là < có , cái phi hữu đề vũ-trụ van vật 
từ dấy ша ra và rồi lại cử đấy mà về, thì cái phi 
hữu ấy là «cò > chứ sao lai « không » được, Nén 
чїй thực là « phi hữu > tht tất phải < không biết » 
chứ sao lái «có biết » được ? Vậy cải < không > ấy 
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là * có cái không » chứ không phải hoàn toàn đà 
< không không » 

Và rồi dối với vấn đề » Thực Ьо °, thuyết 
Uddalaka luận rộng từ nguyên nhân đến cấu thành, 
ở trong cái “có > mà nhẫn nhục trần gian không ` 
nhìn thấy ấy; có cái «tính? của tỉnh thần, Tự nơi tính 
йу có cái < ý dục » nó muốn cấu thành (tức lin ra 
vũ-trụ thế giau) Mà biều tr ưng cho cái ý muốn cấu 
thành ấy là các đẳng cấp của chư vị Thần 
chịu đưởi chỉ phối của cái tính cao cả là đấng 
Chú-tề duy nhất Đề minh chứng cho sự « có 
ý dục > tao nên Thánh thần, thuyết Ủddalaka đưa 
ra một số Thần-thoại, kề rằng vị Thần xuất hiện 
trước nhất, đương nhiên là dăng Chủ të duy: nhất. 
"Tự nơi ý dục, dáng chủ të duy nhất phán rẵng : 
«Muốn tạo nên vạn vật thế gian, ta không cần 
làm ra nhiều thứ mà chỉ 90у một gốc là đủ, Ta 
không cần trồng nhiều mà chỉ cần ươm một hạt 
là dù. : 

Thể rồi, một cái mà người làm ra đầu tiền й ñy là 
lửa, Khi lửa mời bốc chảy thì mầu đỏ, nhưng cháy, 
đến cực độ lại biến thành mầu trắng. Tự nơi 
mầu trắng ấy biến ra nước, Nước lan tràn 
man mác mit nùng, bao la ` van khoảng thì ở 
trong cùng lại hóa ra mầu đen và tür nơi mầu 
đen ấy sinh ra thực våt. Vậy ;Lửa, Nước, Thuc- 
vật là ba nguyên tố của thế gian vạn vật. Ba nguyên 
tố ấy là tinh của Thần; mà lửa. nước, thực vật Ấy 
là những (hực thề tự hữu của Thần, Thực thề ấy 
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đã đều tự có cái tính biến hóa, thi sự biến hỏa ấy 
là dòi (sinh mệnh) của thế gian van vật, Thế cho 
nên, trong khối các đời sống ấy, đều có đấng Chủ 
të duy nhất Thần Atinan, 


Khi đã nói đến cái „сб Y của thực thể (hiện 
tượng giới) ở trước mắt thì cái < có › ấy tức là sự 
biều trung củi trạng thái cung hòa của ba nguyên 
tố đề пел * danh sắcs (nanarupa) đấy mà thôi. Vậy 
ba nguyên tő йу hợp lại là thành ç một уёп tố cấu 
tạo э, khuyết một nguyên tố thi không nên được 
cái gl, những đem một nguyên tố này hòa với hai 
nguyên 1б kia là khắc biến hóa thành hinh-dang 
sắc tưởng duoi muôn vàn trạng thái Крас nhau. 
Thể nên, nếu xét từ cái gần rồi đến cái xa, từ lẽ 
thấp rồi đến lễ cao, người ta thấy thuần là + có > 
cả, Có cái thực chất của hình 106 là do ba nguyên 
tố, Со ba nguyèn tố là bởi có mầu sắc. Có màu 
sắc là do nơi ÿ-dục của Thần, Thần mà đã có y-duc 
tức là cớ Thần chú, sao lại là phi hữu được ? Hỏi 
đấy ở trong vòng vũ-trụ thế gian này, mọi cái đầu 
tà vo hình hay hữa hình cũng dëu mang tính cách 
đích thực của thực chất, của-cái «đến thực là có ». 


Nói đến hiện hữu của con người thì con người 
cũng do ba nguyên tó : lửa, nước và thực vật của 
cái ÿ.dục thiên nhiên cấu tạo thành. Trong con 
người lại chia thành bao nhiều bó phận, môi bo 
phận tuy mang những hình dạng sắc tưởng khác 
nhau vòi nhiệm vụ và hoạt động khác nhau thực 
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đấy, nhưng tất cå laf cùng giống nhau ở điềm 14 

cùng tùy thuộc nơi sinh mệnh con người. Mà 

chủ của sinh.mệnh ky là các bộ phận, mà đến 

cả những phầm' vô hình như'tư tưởng, như ý 

chí, như dục vọng cũng đều tùy thuộc vào hơi. 
thở đó nốt. Sự quan yếu của hơi thở vó;@con 

người, v† như con chim bị buộc dây ở chân, 

dầu muốn bay ngang bay ngữa đến thế nào đi 

chăng nữa, cũng chỉ bay được ở trong khoảng 

còn hơi thở mà thôi, lúc sắp đút hơi thở ấy 

là chim phải đồ lai обі gốc аду đề lấy lại hơi 

thở cái đã mới được. Vậy, tính mệnh của con: 
người tức là con chim bị buộc dây, cái sức 

vùng vẫy được lâu hay mau hoàn toàn tùy 

thuộc nơi hơi thở chứ không ở ý, ở chỉ con 

người. Như thế, người ta thấy như thế này, con 
người tà có, các bộ phận con người là có, tư tưởng 

y chỉ, dục vọng nơi con người là có, hơi thở con: 
người là có, mọi cái có đều bị lệ thuộc vào hơi thở 

mà ban cho hơi thở (sinh mệnh) là do Atman, tao. 
thành hơi thở cũng vẫn do Atman, như vậy Atman 

là có, hoặc nói cho ráo riết đến sáng nghĩa, là: соп. 
_ người со thực thề, có hơi thở (sinh khi, sinh mệnh) 

là nơi có Alinan trước hết, | 


"Là con người tự giác và tự tĩnh tất nhận 
thức được cái «ta» * сб» hai phần cùng hoạt 
dòng song song nhau, Đây là hoạt động của 
“phần «thề > và hoạt động của. phần q thần >. 
Khi con người thức, thì thë và thần hoạt động 


84 


riêng rë, lách rời nhau. Duy lúc ngủ, thì thề 
và thân mới hợp nhất đề hòa đồng hoạt động. 
Cho nén lúc ngủ, là lúc con người mới trở lại 
với cải chân thực bản thề của mình. Vậy chỉ 
trong :nột ngày mà sự hoạt động của thề và 
của thin cé lúc riêng гё, có lúc hòa đồng ấy 
không do con người muốn hay không muốn 
mà được, Dấy chỉnh vì cơ thề, vì bản năng của 
con người phải theo một ап bài cố định, và 
слі àn bài cố định ấy mới là căn bản, mời là 
hën móng sự thành hình của thực thề và tỉnh 
thần con người cũng như 141 c vạn vật, 


Dành rằng, nói theo cách thông thường thì có 
ai được trông thấy cái guồng máy an bài ấy nó có ở 
dàn Чап, Nhưng nếu ta lắng lòng mà nhìn vào hoat 
dộng спа cơ thê và hơi thở của thAn thề ta là tự thấy 
guồng máy an bài vẫn có tiềm Làng ở ngay chính 
ta vậy, Nói Ú như, muối mà fan ra ở trong nước thì 
có аі trong thấy muỗi dâu, những thực tế, có phải 
vẫn có muối ở trong, Nay muốn biết là trong nước 
Ấy có muối, muốn biết trong thẤn thề ta có guồng 
máy an bài thì dùng đến « trí giác,slà tự khắc thấy ` 
ngay. | 


Khi muối đã rút khôi nước thì nước hóa ra 
nước 8, vô vị. Khi guồng máy ап bài đã Па khỏi 
nhục thề, thì nhục Mè mất hết sinh khí, Tuy пеп, 
muối màrút ro ngoài nước thì muối vẫn hoàn là 
muối, ằuồng máy an bài Ha khỏi nhục thë mà 


85 


bão là cải sink meak của bår thề bị mất, bị chết di 
thì không dùng, vì sinl mệnh của bàn thë là có, mà 
khi đã có, đã chân thực thì mất di sao được, vì cải 
có, cái chân thực ấy là Atman kia mà.. 


Khong phải chỉ riêng nơi con người, mà nhất 
thiết các sinh vật đều chung dưới một an bài của At- 
man cả, Nếu khi ngủ là trở lại với cái chân thực 
của bản thề thì khi mà guồng máy an bài la khỏi 
nhục thề (chết), tức là sinh vật ấy trở.về với nguồn 
góc. thực сб » của mình dấy thôi, Như thế, nhục 
thề ấy chỉ là cái « biến ; ra vạn trạng nhất thời, mà 
cải а lia khỏi > kia mới là sự quy tụ của vạn trạng 
về cái « duy nhất > lâu dài. Kia như đàn ong mật, 
cả triệu con bay đi hút nhụy của cå trăm thứ hoa 
khác nhau, nhưng khi tạo thành mật thì mọi cá 
thè của mọi thứ hoa lại biến đi đề hòa đồng vào có 
một mầu vị duy nhất, Cái lẽ tán, ių của con người, 
của sinh vật trên thế gian cũng như thế, 


Như vậy, thuyết Uddalaka chủ trương doy duc 
của Thần chủ tè súng Чао mà vũ trụ van vật trở nên 
thực có, Ñên mọi sinh vật, mọi con người, dầu biến 
hỏa, dầu Iuân-chuyền dưới hình thức nào đi chăng 
nữa, hữu hình hay vô hình cũng vẫn là biến hỏa, . 
là xoay chuyền quanh cái trục < thực bữn > йу, 
Nước từ đại dương thì mênh mông nặng nề và 
tròng thấy rö ràng, nhưng bốc thành hơi bay lên 
cao thi lại nhẹ nhàng và vô hình. Tuy nhiên, - việc 
bốc thành hơi bay lên cao ấy có phải. nước mất 
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đi đều, chẳng qua đề rồi lại hoàn thành nước rơi 

„ xuống mà luôn về bề, tức là lai trở lại cái nguồn 
dỐc muôn đời của nước vậy. Con người trong, hoàn 
vũ cũng y như nước ở dại dương, Atman là gốc, là 
là quê hương lân đài, mà việc sinh ra chỉ nhất thời 
bị đặt vào guồng máy an bài đề rồi lại tự dut khối 
vòng trôi buộc của an bài dë trở về quê cũ của 
mình dấy thôi, 


D.— Luận thuyết YAJNAVALKYA 


Luậu thuyết gia Yajnavalakyn vốn ở trong hàng 
ngũ danh đệ của môn phải Uddalaka, Sách vở về 
triết học tôn giáo của ông lưu lại còn nhiều, tựu 
trung, nỗi tiếng hơn cả là những quyền luận về 
Atman mà ông viết dưởi hình thức đối thoại giữa 
бюд và bà vợ ông, tên Maitreyi. VỀ nguyên nhàn 
thành hôn giữa cịp vợ chồng này cũng đo một 
buồi gặp gỡ đối thoai về quan niệm nhân sinh 
trước Tần linh và tôn giáo, 


Yajñavalkyn xuất gia tu hành từ độ thanh ліси, 
đắc giáo nơi tông phái Uddalaka rồi vân du khắp 
đó day. Một buồi vån du ông gặp Maitreyi, cô này 
hỏi « Nếu lôi giầu có đến đầy mấy kho châu báu 

_ ngọc vàng, tuộng dất sở hữu trên khấp mặt dất 
“này, liệu tôi có mua được thuốc trường-sinh bất- 
tử chững ?›. Yajñavalkya dåp ; « Nếu cử có nhiều 
của cải mà dặng trường sinh bất tử, thì xưa nay 
nhữn/ người giàu có dä sống lâu van kỷ hết ау, 
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Nhung, cô đã thấy ai là người giàu ' сб được bất tử 
. chưa, Vậy giñu có thề không thề tạo trường sinh. 
båt tử được. > | з ` 


Đáp thế rồi, Yajñavalkya đem thuyết ТЕУ | 
sinh ra giảng cho cô Maitreyi ngbe và kết luận : 
w Tòi nói đây, không phải điều nhận xét thấy ở 
< ngày nay, mà vốn đã là kinh nghiệm cũ tir. ngàn 
+ xưa, Muốn được giàu có và trường-sinh bất-tử là 
« phải về với dáng Atman, Đấng Atman không phải 
«Ngài chỉ giàu có với dăm ba kho châu báo ngọc vàng, 
а vởi ruộng vườn ở mãnh đất này, mà Ngài giàu có 
+ đến độ có của ở khắp vũ trụ thế gian. Ngài giàu có 
< đến dó vô song ấy, bởi Ngài là dáng chủ tè khac 
«га ngọc, nặn ra vàng, hóa thành, đất cất ruộng 
.< vườn man mác bao la khắp cả không gian vô 
« cùng vỏ lận Ngài lại là đắng trường-sinh tuyệt-đối, 
< vượt lên hết cả thời gian miền miên vĩnh cửu, vì 
« ngài là cå khối v? đại tạo nên thực tại, có Ngài 
«rồi mới có vũ trụ thế gian. Công-đức của Ngài 
«m-i vung ra khắp bón phương tám hướng, ví 
.4 như chất củi wot vào lò, đầu không có ngọn lửa 
-s bốc cháy, nhưng khói thì ngút nghỉ dày дўс bốc. 
« cao {ба rộng không cùng» | 


Ong lại nói : Là vợ mà bảo tôi yêu chồng là. 

« chưa phải đã hết lề của yêu. Là vợ, là phải nói 
« tôi уди Айнап s mới 6 1ë yêu chồng. Là chồng 

€ mà bảo tôi yêu vợ cũng chưa phải là hết lẽ của 

- „ yêu, Là chồng, là phải nói «Tôi yêu Atman” mới hết 
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«lë yên vợ. Suy nhĩ lề trên đây mà bảo rẵng : Tôi 
quý con cháu tôi, tôi tiếc tải sản tôi, 101 thương gia 
« sức tỏi, tôi kinh đức Dà-ta-món tôi, tôi trọng nướng 
«дс tôi, 161 уёи hết thầy van våt trên cùng khắp 
а các thể giới, tôi sợ hết thâu chư đẳng thánh thần 
« Уйа thì cũng chưa phải là hết lẽ chân thực của 
х cảm ứng lòng mình, mà phải nói là tôi quý, tỏi tiếc, 
«tòi thương, i kinh, 167 trọng, tôi yêu, Tói sợ 
« ATMAN, mới là thông đạt tới cùng sủa 16 cắm 
«< ứng của lòng mình. Tai sao vậy ? Bởi dáng Atman 
а Ngài ngự trị ở cùng khấp cà, với đối-tượng nào 
є mà mình tỏ cảm ứng là đều có Ngài ở trong đó, 
-* nên chỉ tỏ lòng với mỗi Ngai là với vạn vật? 


Ông zòn nói : - «Та biết đấng Atman nhìn 
.« thấy cả, toan-ifnh thấu đáo, nghi ngoi sâu xa, 
.« nhưng cho thực xác dáng, ta phải nói rằng, dáng 
„ч Alman đồng thời vừa nhìn thấy mọi bạt bui bay 
a ở muôn nơi cùng tån, vừa nghe thấy mọi tiếng bụi 
.« rơi Кар các thế giới. Ngài vừa toan tính thấu 
.« đáo đến mọi 16 trật tự rõ rệt và quang minh trong 
« vữ.trụ vừa nhận thức sâu Trong đến mọi lý trường 
‚« tồn của vạn vật. Nói chung, dáng Atman có toàn 
.« năng ở khắp cả, xếp đặt tất cả, tạo nên hết cả >, 

} 


.Đấy là tin tưởng tuyệt đối cha Yajfiavalkya vào 
.nguyên lý Alman, Tuy nhiên, đến thuyết nội tại, 
nghĩa là Alman có ở trong lòng đất сй vạn.vật của 
đông phái Uddalaka thì ông không cùng quan điềm, 
«Опр nói : «Atman là dáng đại tri-tuệ (Ргајапа- 
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gnana) thì không phải Ngài chi ở trang hay ngoài 
vận vật thế gian, mà Ngài có ở cùng khắp єй, Kla 
như hòn muối. thì sức mặn ở trong như sức min ở 
ngoài chứ có phải ngoài lạt mà trong mặn đâu. > 


Duy đến điềm giải thích rõ ràng thế nào là 
Atman, đầu bằng ngôn ngữ hay văn từ, ông không 
hề nói hay viết ra cho rõ bao giờ. Nói rõ về Atman, 
ông chỉ bảo đãng đại trí tuệ là cùng 101 nghĩa; 
hoặc giả :« Đừng có nghĩ là chuyện thường mà 
bảo rằng không có Ngài › hoặc giả : s Ai muốn đến 
gặp cho rõ thế nào là Atman thì cứ con đường trực 
giác mà đi, đi mãi, di đến cùng là tới rồi biết », Có 
một lần, một người hỏi ông : « Thầy đã thuyết về 
Atman mà sao không chỉ гб về Atman” thì ông 
đáp : « Với một đẳng tối-đại trí.tuệ, nhìn không ra 
sờ không thấy, nấm không được mà bảo la chỉ rõ 
th) chỉ rõ bằng cách nào bây giờ ». 


Lại trong một buoi đàm thoại với bà vợ, bị hồi 
đến cùng lý về hiện thề của Atman, ông đáp: 
„liên ra như thế đấy,,. Hiện ra như thể dấy,.. Phiêu 
nhiên,.. Phiên nhiên... (Neti, пей), Lần khác, ông 
nói : «Atman là đấng mà không một quyền năng 
« nào phá hoại nồi, không một vật ó uč nào bôi vào 
« được, không một mầu sắc nào nhuộm thắm vào 
«hết. Đấy là đấng trường-tồn bất tử. Thân thê con 
< người, nào xương, nào thịt, biết bao nhiêu nguyên 
« 15 mới tạo thành, thë nhưng khi đã nhắm mất, 
cbuông tay là bao nhiêu nguyên tó cũng tiêu 
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a tan bằng hết, làm mất theo cả những phần (ri, 
a thức và giác của cơ-thề, Thế nhưng, với Alman 
«thì những phần : tri, thức, giác ấy không 
« thề mất đi đâu được. Là con người, trong cuộc 
« sống hằng ngày, nếu muốn hitu biết gối tượng là 
a phải xem, phải nhìn, phải поті, phải nếm, phải 
«nói, phải nghe, phải nghĩ, phải sờ mó va chạm 
a hoặc giao thiệp tiếp xúc, phải nhàn xét, Tuy nhiên, 
a khi đã tự giác được cõi Alman đề di ойо thế giới 
« Alman mà thành Атап thì khỏi có phải nhìn 
« phải xem, phải ngiri, phải nếm, phải nghe, phải 
„nghĩ, phải sờ mỏ tiếp xúc, phải nhận xét mà 
« cũng thùy-linh hiều biết được hết, xuyên quán cÓ 
«kim уар vật, tri tuệ sáng suốt như ban ngày, Nói 
« chung, khi ấy ta hỏa đồng nhất thể обі рап oật thế 
« gian, tất cả là ta mà ta là tất cả, sẽ hòa với Trời 
s Đất cùng bất tử; bất diệt >, 


Vậy, tông kết những luận thuyết trên đây, ta 
thấy nội bao nhiêu bài đối thoại của Yajnavnlkya 
đều nhắm vào thuyết kêu Atman là phiêu - nhiên và 
соп người nếu tự giác bằng trực giác thị cũng tới 
được cõi phiêu nhiền ấy. j 


Lại về một số những bài đối thoại khác, Yaj- 
ñavalkya gọi Atman là đẳng Vi-Trụ Nội-Chế (An- 
taryamin). Ông nói : « Thế giới vạn vật mà còn có 
là bởi Atman, Atmáu ở cùng khắp cả đề điều hành 
quanh mình, chỉ duy có Atman là Ngài nhìn thấy tất 
cả, Kuông một vật nào nghe thấy những vật quanh 
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minh nhưngcÁtmnn Ngài nghe thấy tất cả, Không 
một vật nào lường được suy tư của những vật khác 
quanh mình, nhưng Atman Ngài nắm được tám não 
của tất cả Không một vật nào biều lọ sự phân tách 
-được hčt lë cao cả của Trời Dất, nhựng Atman Ngài 
nắm vững dược tất cả, Vậy chỉ có Atman mới là bực 
Nội.Chế (tay tạo hóa) quản thông trong vũ trụ, kë 
nào thuận về với Atman là tự tìm thấy lẽ sống thuận 
đợi. Ке nào đi chệch sang đường khác là tự chuốc 
lấy khồ não. 


Trong những bài đối thoại về lý nghĩa seu, 
khi chết của соп người, Yajñiavalkya nói rằng ï 
— «Саі việc con người trở lại cöi hư không là, 
điều: không nën đưa га ánh sáng công khai, 
-Chi trực-giác lấy là đủ x. Tuy nhiên, ông cũng 
thêm rằng : < Chết di là tìm đường về với một 
giai đoạn của vân mênh mới đã chờ sẵn. Giải 
(һ.с› về < giai đoạn của vån mệnh mới x, ông 
luận về luân hồi theo cái « nghiệp > (karman) 
rằng: «© Con người khi sống, nếu tạo thiện 
nghiệp thì cái « quả » của thiện nghiệp vẫn chờ 
sẵn đề đền bù. Nếu tạo ác nghiệp, thì cái quả 
của nghiệp ас vão chờ đề trả lại. Vậy cái chờ 
odë đền bù hay chờ đề trả lại, ấy là một giai: 
.doan của vån mệnh mới ở kiếp sau của соп 
người. > 


Về lai sinh, ông. giải thích đấy là điều chủ 
yếu của luân hồi < chết di là đề hóa sinh mạng 


:92 


*kiếp khác, Чйу theo quuết định của giai doqr 
'vân mênh mới đấu mà thói, đâu có phải chết 
là 066; « Cái chủ thề (thân) ở kiếp này là cái 
nhân của chủ thề ở kiếp khác. Dấy là luận đề 
chủ yếu mà: ông thường nhấn mạnh ở khắp mọi 
bài đối thoại về quả thiện nghiệp và ác nghiệp 
ở kiếp lai sinh, 


Đối với, biến hóa chủ thể, ông nói : < Lá có 
.cây sinh ra loài dia. 'Đỉa lại hoàn trở lại thành 
lá cây cỏ..Đấy là đạo. pháp nhiệm mầu của bàn 
tay Thợ Tạo, trong quy luật biến hóa, Chủ thè 
con người cũng vậy, Từ trong trứng của lloàng 
Kim гїї thành thân người, từ con người lại 
trở về nguyên tố của trứng Hoàng Kim đề rồi 
lại chuyền sang chủ-thề khác tùy theo nghiệp báo 
của giai đoạn sinh sống lần trước. 


Bởi giác ngộ thấu đáo đến sự luân hồi theo 
nghiệp báo, và đề không vương một nghiệp 
căn nào khả ЧЇ về với Atman ngay ở kiếp hiện 
sinh, Yajñavalkya phóng thí cả tài sẵn và vợ 
con, lòng làng làng không chút sân, зі, tham dục, 
lang thang với mảnh bát nơi tay, di khất thực 
cùng khắp cả đề thuyết đạo và khuyến nhân gian 
tạo thiện nghiệp, Đời sau phê bình về ông, đều tôn 
ông 15 bực đại giác về chân giáo là-La-Môn, người 
ta cho rằng cái thản còn ở đời nhưng cái tỉnh đã 
như con rắn thoát xác ra ngoài ràng buộc của 
định забоі nhân sinh, hoặc như con kiến, tuy vẫn 
mang thân bình kiến, nhưng đã có cặp cánh sẵn đề 
bay vụng ra ngoại cải «1b» an bài, 
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8.— BƯỚC ĐẦU PHẬT GIÁO 
VÀ PHẬT KINH 


Рие Phật no Cù Баш (Gotama) tên Tất-dat-Đa 
(Siddhattha) sinh khoảng 623 trước kỷ nguyên Tây- 
lịch, tại thành Ca-l-la-vệ (Kapilavatthu), thuộc 
vương tộc Thích Ca (Sakya hay Sakiya) con đầu lòng 
của Quốc vương Tịnh Phan (Suddhodana) cai trị _ 
thành này, 


Lön lên, Ngài kết hôn với Công Chúa thành Câu 
tát la (Kosala) là Da-du-đà-la (Yasothra). Năm 29 
tuổi, Ngài chán cảnh phồn hoa, thể vị, ưu tư trước 
lẽ sinh già, bệnh chết vô hạn đau thương của kiếp 
người, nên vượt thành xuất gia vào giữa một đêm 
trăng Lúc này Ngài vừa có một con đặt tên là La 
йоча, | 


Trước hết, Ngài gặp 2 уі ân sĩ ở trong rừng - 
là Alara Kalama và Uddaka Ramaputta (Uất-đầu 
T.âm-Phất). Hai vì Ап sĩ này lần lượt chỉ Ngài tu 
tập các phương pháp thiền định. Nhưng với những 
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phương pháp này, sau mội thời gian tu lập và đã 
đạt được, Ngài thấy chưa phải 1А con đường cứu 
kinh của giải thoát, Nên Ngài tự mình vào ở Ân 
trong гїгпр sâu, trải qua 6 năm khó hạnh ép xác cùng 
với 5 người bạn nữa là nhóm Klều-Trần-Như, Ngài 
kh hạnh ép xác cho đến độ chỉ còn là xương bọc 
da, cuối cùng kiệt lực mà vẫn không tìm ra lẽ đạo, 
Do đó, Ngài dứt quyết đoạn tuyệt phương-pháp 
này mà chỉ nói theo Trung Đạo, tức là không khồ 
hạnh qua mà cũng không hưởng lạc quá. Năm 
người bạn của Ngài thấy thế cho rằng Ngài đã chán 
nản tu hành nên bỗ đi, 


Ở lại một mình dưới gốc Tất-bát-la tức cây Bò- 
đề, sau nhiều ngày tháng suy tư Thiền định, Ngài 
đắc đạo vào năm 35 tuồi, Thế là một vị Phật đại 
giác đã xuất hiện thế gian, ˆ 


Sau xhi giác ngộ, Phật vân du khắp các nước 
ở miền đông Ấn dọc theo lưu vực sông Hằng mà 
truyền giáo. Ñăm 80 tuði, trãi qua 45 năm thuyết. 
pháp, Ngài tịch-diệt tại Câu-thỉ-na (Kusinara) trong 
rừng Sa.la. 


Phật nhập diệt, giáo pháp của Ngài được các đệ 
tử duy trì bảo vệ và truyền bá qua nhiều lần kiết- 
tập đề xác định lại những lời Phật day, Phật 
kinh nhờ đó: được thành lập dần dần, Ban 
đầu chỉ là truyền Клавай dó được viết nên 
văn tự. lai thú văn tự căn bàn là tiếng Dắc 
Phan Sanskrit và Nam Phạn Pali. Phật kinh 
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được (tồ-chức (hành 3 tạng là Einh-Luật-Luận, 
Tạng Bắc Phan truyền vào Tày-Tang và theo 
ngã Trung-Á rồi sang Trung-Hoa, Nam phan 
theo đường biền truyền vào các nước ở vùng 
Đông-NÑam-Á, 


Trong lịch sử TâAy-thành Tam-tang, đầu tiên 
chỉ có 2 bộ mà thôi tức Luật (Vinaya) và lạng 
kinh, Do giải thích về kinh, mà Tạng luận được 
tập thành lần hồi về sau, I 

al Tạng Luật (Vinaya-pitaka) gồm luật của 
năm bộ phái Phật giáo, tất cà dëu dược dịch 
sang Пап Văn như Tử-phần-luật của Thượug- 
tọa-bộ (sthavira Theravada), Ma-ha-tăng-kỳ-luật 
của Đại-chủng-bộ (Mahàsankika), căn-bản thuyết 
nhất.thiết-hữu-bộ luật (Mila-Sarvastivada.vinaya- 
v.v...) VỀ sau, còn thêm các bộ luật của Dai 
thửa như luật Anh-lac bay Phạm võng v.v... 

b/ Tạng Kinh (Sutta-pitaka) trong thời kỳ 
dầu, Tạng kinh được tập thành duóiuën đề, có 
thë xem như một từng thứ, là А-Паш (адаша hay 
Nikaya) 

Về Sanskrit có : 

— Dighàgama (Trường A-Hànm) 

| — Mjjhimàsama (Trung А-а) 

— Samyuttàgama (Tạp A-Hàm) 

— Ansultagama (Tăng-nhất A-Hàm) 

Về РАП сб: = 

— Nigha-Nikaya (Trường bộ kinh) 
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¡— Majjhimá-Nikaya (Trung bộ kinh) 
— Samyuita-Nikaya (Tập bộ kinh) 
— Ansuttara-Nikaya (Lăng chỉ bộ kinh) 
pE Khuddaka-Nikaya (Liều bộ kinh) 


có những quyền sau đây vẫn lưu hành tai các 
quốc gia Phật giáo : Khuddaka-Pathn, Dhamma- 
pada, Udana, ШушаКа, Sutlanipaka, Viraanavat- 
‚ -thu, Petavatthu, Theragatha, Therigatha, Jataka, 
`. Nidesa, Palisambhidamagga, Apadana, Buddha- 
| Yaiisa, Cari.ya-pitaka, 

v ЕЯ 


А Về sau ở Đại thừa giáo lại tập-thành nhiều bộ: 
үз kinh ví đại nữa, gọi là Bồ-tát-tạng đề phân.biệt 
với, Thanh-Văn-tạng' của Tiều-Thừa như bộ Hoa- 
nghiêm (avatnrnsaka) Bát-nhã (Mahàprajñapramit- 
ta) Lăcg già м Pháp-hea (Saddbatrua-- 
pundarika) 7.ç.. % 


с/ Tang ludn (abhidharma-pitakn) 


Tạng luận bằng văn tự Pali có bšy bộ : Dham- 
ma Sangani, Vibhanga, Puggalapafiiatli, Yamaka 
Dhatu.. ribhanga, Kathavatthu, Patthana, 

2 & 
` Về văn tự Sanskrit, một phần là các bộ luận 
của tiều thừa, trong đó còn lại thì luận điền của 
1Hữu-bộ (Saryastivnda) tương đối đầy đủ nhất, tựu 
trung, vẫn có bày bộ căn bàn trọng yếu : 
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1) Jñána-prasthana sàslra : phát tri luận 

2) Sanskrit рагіудуардйа : tập di-mòn túc luận 
3) Dharmaskandhapdda : pháp-uân túc luận 
4) Prajaptipada : Thị thiết túc luận 

9) VỮñanakdayepdda : thức thân túc luận 

б) Pranakananapdda : phẩm loại túc luận 

7) Dhatukaugapdda : 11 thân túc luận 


Hãy bộ luận này gọi là Lục-Lúc phát trị, 


Các bộ phải khác luận điền còn lại rất И và 
không đảng kề, Quan điềm của bộ phái này lại được 
hữu bộ tập-thành nơi bộ luận vĩ-đại là Dai-ti-bà-sa 
{Mahavibhasa, bàn dịch Hán văn của Huyền Trang 
gồm 200 quyên). t 


Ы ` 

Đại thừa giáo thì tùy theo sự phát triền mà các. 
luận điễn được thành lập, thành га tạng luận không 
có tính cách nhất thống như ở Pali hay. ít ra tương- 
Чё} cũng là như Hüu-bó, Tuy nhiên; điềm quan 
trọng được giải thích ở các bộ "luận Dai thừa là 
quan . dièm bông. Các tác - phầm của Đồ - tát 
Long Thọ (Nagarjuna) được kề vào hàng đầu 
trong sự giải thich này như Trung luận (Mojj-: 
himaka) và Đaại-tri-độ luận (Маһаргајйарга- 
mittra — Sàstra). Song song với quan điềm không, 
lại có quan điềm vë Nhw-lai-tang, bắt đầu là Mã 
minh (Ashvaghosa) với Khỉ-tn-luận. Phứ đến là 
anh em Vỏ.trước (Asanga) và Thế Thân (Vasuban- 
-đhu) với lập trường Duy-thức (Vijñanavàda). 
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Й 


П 


Trung hoa cũng có lập thêm nhiều tông 
phải và cũng có những luận-điền quan trọng, 
nhưng chỉ là những giải thích về các lập trường 
của Long-Thọ và Thế-Thân, nghĩa là lập” trường 
của các luận-sư Ñn- độ mà thôi. Vậy ta không 
КЁ là thuộc vào Tạng luậu ciu bản của Phật giáo, 


TRIŠT LÝ PHẬT GIÁO. 


Luận đến triết lý Phật giáo người ta không thề 
quên mà không nhắc đến một sự kiện là ngày sinh 


. thời của Phật-đà, khi còn đương vân-hành hoằng- 


pháp, đã gây nên những cuộc tranh luận sôi nồi 
và gay cấn đưa đếu cải nhau kịch liệt giữa ba phái 
tư trởng học giả : phải tán thành, phải phần đối 
và phải trung-lập, 


Thực thế, nội những tồ phái tôn giáo tại Ấn 
độ, không một đạo lồ nào khi khỏi xưởng 
lên giáo thuyết lại được giới thức giả đương 
thời chú ý phê phán và khảo, luận nhiệt liệt dén 
như thế. Còn điềm dặc biệt nữa, trong những học 
phái Отпр ra phê phán và khảo luận về TriểClý 
PhẠt.piáo, đầu là tán thành hay phần đối, học phái 
nào cũng khư khu bảo thủ lý luận phái mình đến 
tuyệt đối, cho rằng chỉ lời lẽ của phái mÍnh mới là 
phải, mới là đúng, möj là hay, còr ngoài ra các 
phe dối thủ là lầm, là sai láo hết, Gọi nhau là lầm, 
là sai láo, lức dùng đến nặng lời lẽ khiến những 


‘сабе tranh: luận lưôn luôn phò diễn ra sôi nồi và 


+ 


"`Q 


¿kich liệt. Nếu phái tán thành dua га 16 mầu nhiệm, 
lý cao siêu của Phật thuyết dh kết luận : 


— « Nếu gọÏ là chân lý thời đâu mới là chân 10. 
Nếu di tim chân lý thị đến bây giờ Tới thấu chân. 
lụ »„ Phái dối lập phản luận lai; < Nếu trên trần 
gian có củi gì là hur ngụy thì không còn thấu đâu hư 
nguy hơn, nếu có cái gì là hư оопу thì đấu mời đúng. 
là hư vong э. 


Nói chung phái nào cũng đứng trên lập trường 
«tuyệt đối » của tri thức và học-thức mà tranh 
luận. Phái trung-lập thl tuyệt đối khách quans Hai ` 
phải tản thành và phần đối đều tuyệt đối chủ quan 
với cái chiều-hướng tư-lưởng duy-nhất của môn 
phái mình, | 


Ngày nay nhin vào những bộ sách có chép lại 
những trạng thái và màu sắc tranh luận ấy, ta 
thấy ghi dại-cương như thế này : « Thật là những 
mở lý luận khác biệt như Đông, với Tây, bất bë 
nhau khe khăt từng chữ, từng câu, mat sát nhau 
đến hết lẽ nặng lời, như gọi nhau là dŠ ngu xuần, 
là phường ăn nói tầm bày. Nói chung là phải nào. 
cũng khu khu với luận điệu < (ë phải ở thế gian chỉ 
có một chứ làm gì có, lẽ phải thứ hai > nên phái 
nào cũng chỉ cho có'phái mình mới là phải, tưởng 
‚тап chỉ có phải mình mới quán thông đến cả 
chiều rộng lẫn chiều sâu của giáo lý Phật-dà, dầu 
rằng hiều đề tán thành bay phần đối >s, 
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Sách cũng chép rằng, có người đem những sự 
tình tranh luận ấy bạch lên Phật TŠ đề xin người 
cho ý kiến, Phật TÒ дар: « Những người tham gia 
tranh luận, dầu trên lập trường nào, Ta đều công 
phận là nhứng triết-gia thiết tha với Đạo. Cùng 


nặng lòng thiết tha với Dao mà đến nỗi chia rể tư 


tưởng là bởi bên nào cũng cố chấp chủ quan rồi tự 
giam mình trong vòng thị sát chật hẹp của chủ 
quan mà biện пап nên chẳng bên nào đạt tời lý-giải 


' chu toàn, Đạo là ở cùng khắp cả nhưng bên nào 


cũng bỏ phần thực tại nhân sinh mà cứ với lên 
mãi cài hình thượng cao vời đã phán đoán, bắt bẻ, 
nên rốt cuộc là bên nào cũng lầm, Đã là Đạo thì 
làm gì có phẩn đối và có tán thành, Đạo là mối 


` ruòng của Vũ-Trụ,và nhân sinh, thì Đạo vì nhân 
. thế hướng dẫn nhân sinh vào đường chính đề trở 


về với chân bản, Như thế, dầu tán thành бау phần 
đối cũng đếu có lỗi trước Đạo cà. > 


Lần khác Phật Tà lại -day : Dao lâng lâng 


“ сао cả chong sáng vượt cả ra ngoài Vũ trụ và không 


gian. Như vậy chúng sinh nên dốc toàn TRÍ, vận 


_ toàn ТАМ ra phục vụ đạo và tùng Đạo. Đạo có niờ 
' đâu mà tán thành đề chực đưa Đạo ra chỗ sáng. Đao: 


có đục đâu mà phần đổi đề gan lại cho trong. Thế 
thl đầu đem đến muðn ngàn lời lë ra biện шап, оро 
rằng vì Đạo mà tha thiết ойи tình, nhưng cò ngo 
dâu chỉnh tự mình làm hoen ó Đạo, 
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Rồi ra,cho đến khi Phật tò viên tịch,Ngài không 
một lần, nào tham gia vào tranh luận, mặc dầu 
Ngài vẫn trọng những nhà biện luận ấy là triết-gia 
của đương thời,Nói chung, Phật tŠ điềm tĩnh vượt 
lên trên thế-đàm, giữ vững lập trường của bậc Đại 
giác hành đạo chứ không lẫn. với, thế.nhân biện 
luận đề tầm Đạo. Ngay đối với những vấn đề 
tranh luận đến ráo riết như ; 


— Thế gian mà ta duong P đây là có hay 
không cò? 


— Đời là vò thường hay hữu thường ? 


— Con người là bữu hạn trong kiếp sống hiện 
tại hay vô hạn với muôn: kiếp khác ? 


— Thân thê với linh hồn là một hay là khác ? 


— Như lai (tathagata) sau khi tịch di, liệu có. 
gòn tồn tai hay cũng tiêu ma ? 


Có người bạch lên Phật të đề xin giải thich, 
„ Ngài cứ lặng thinh không đáp. Hoi vì lẽ gì không 
Sedap% * Gốc là nơi nhân sinh trần hoàn này mà 
còn chưa hiểu thì поі tới các lẽ bình . thượng cao 
xa, liện có ich ngay đâu cho người tu Đạo và học I 
Dao. liiện nay, thế gian đương đấm say với thiên 
kiến chủ quan, cố chấp: với lý này lë khác, -khiến 
mấy điều * chân » và «thực » gần gủi nhất còn 
chưa phậu thức ra được, thì vội luận tới các lề hư 
không mà làm gì ? Ta đâu có phải là Dà-la.món, 
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đi đến đâu, ở đâu, cũng tự nhận là « ké phục vu 
cho niûn sinh» rồi bắt buộc thế giau phải nghe thế 
' này, phải theo thế khác. Ta chỉ lặng yên cho cõi 
lòng láng thanh tịnh đề đưỡng cái trí đạt tới cõi 
chính giác mà thôi », | 


- Vậy triết lý chủ chốt về tầm đạo và giác dạo: 
của Phât giao gói phêm, trong lời nói này của Phật 
tò: Phải trấn tnh cho tám thanh tinh dë må giác 
thức „ chú cứ ồn ào phát biều lý này 1ё khác, là 
tự mê đề di. -đến là hoen ó cà Đạo lẫn Giáo, 


Trên đây là lập trường thuyết giáo của Đức 
'Thế-Tôn. Ngài gạt bỏ mọi huyền-đàm, viễn vông. 
vô ích, chỉ chú trọng vào sự giải thoát, tĩnh ngộ cho: 
thực-tai nhân-sinh. 

I f 

Mật hôm, Phật cầm một nắm lá trong tay và 
hồi các đệ tử rằng, nắm lá trong tay Ngàilà nhiều 
hay lá trong ng nhiều hơn. Cũng thế, những gi 
Ngài biết thì vô lượng vô biên, mà những gì Ngài 
nói chỉ như nắm lá trong tay mà thôi. Những gì 
Ngài ¿3 nói chí nhám đến Thiền чап „giải thoát và 
giác 010. Rồi та, các''nhà Phật học Về sau mới tim 
cách ghi thich những gì Phật không nói ra, 


Trong bài thuyết pháp đầu tiên tại vườn Lộc. 
'Uyền, khật,đã day nên соп đường trung-đạo và 
thực-tiễn, Ngài bất đần bằng thực tại của nhân sinh 
thực tai dẫy đầy dau thương khó não. Con người 
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{mòn luôn mong cầu phước lạc, ха lánh khô đan, 
nhưng không biết đâu là nguyên nhàn của khô và 
phước lạc nào mới chỉnh là phước lạ с dicb thực, và 
con đường thực tiền nào mới chính là con: đường 
di về an lạc Ấy, Thế là Phật bắt đầu thuyết-pháp với 
giáo lý Tứ-điện-đế (satya) là sự thật chắc chắn và 
hbiền-nhiên, sự thật mà ai cũng thấy cũng biết, Khong 
-đặt trên lý-luận huyền-đàm, mà căn cứ vào thực- 
-tiền của thực tại nhân-sinh, Tử-diệu-dế hay Tứ. 
thánh-đế, và gọi tắt là Tứ-đế, là bốn chân lý: Khồ 
(Dukkha) Tập (Sanmrudaya) Diệt (Nirodha) và Đạo 
(Магаа), 


"Thực tạinhân sinh là khồ-hải, Khồ vì thực tại 
-ấy luôn luôn biển đồi không ngừng, паў còn mai 
mất, Sự đời xum họp rồi lại chia phôi, К não la 
do lòng tham dục, tình khát ái của chúng sinh, bao 
giờ cũng muốn trở thành như thế пау hay thế 
Крас. Muốn còn mãi, nhưng thực tại biến dich 
và thay đồi, muốn trường tồn nhưng luôn luôn 
«quay tròn trong vòng sinh, già, bệnh, chốt. Cho đến 
không có cái gì là cái tôi và cái спа tới, nhưng chúng 
sinh vì lòng tham dục, vl tình khát ái mà luôn luôn 
chấp trước tham đắm vào cái 101 và cái của tới, 
"Nguyên do của Khồ là vì tình chấp điên đão, Tình 
chấp điện đão là là do tham dục khát ái mà ra, Bởi 
‚ уйу, Тар dếlà nguyễn nhân của Khô, nguyẻ § nhân 
dó là khát ái là tham dục. 


Diệt để là trạng thái tiêu-diệt. cái nguyên nhân 
к đau у, Diệt đế cũng tức là NiẾt bàn. Niết ban 


lUả | 


không phải là một thế.giớởi xa vời huyền bi nào $ 
дао cà mà đó la trạng thái của những người đã lắng 
trong được dục vọng, tâm linh siêu thoát ngoài 
những trói buộc của tham dục và khát ái, nguyèn 
nhân làm nêu khồ обо, 


‚Соп đường đi dën 0161-4 đó là con đường 
..Bải-chánh, tức con đường Trung-đạo, không đấm 
:say theo lạc thủ ở đời bởi những tình chấp của 
tham dục và khát ái, cũng không ép xác khô hạnh 
-cho thân thè tiču tụy đề chỉ thay thế cái khô này 
bằng cái КЬ khác mà thôi. Bát-chánh-đạo là con. 
.đường giản dị mà thực tiền, bất cứ ở đâu và thời 
vào, nếu muốn thoát khô, thì cứ thực hành theo, 
Nó không đòi hỏi phải sống trong hoàn cảnh nào 
-đó, mà là trong thiết mọi hoàn cảnh, bát-chánh-đạo 
-đều thề hiện được cả trên lập.trường Trung-đạo, 


~ Bát-chánh-đạo gồm Š điều như sau : 


`1, Chánh kiến (Samyak-drjsti) : thấy biết chân 
chánh, Cái gì vô thường tul phải thấy là vô thường, 
cái gh vô ngä thì phải thấy là vô ngã. Xưa kia, khi 
-đức Thich-Tôn: chưa thành đạo, Ngài tu tập tọa 
thiền tư-duy ở giữa rừng già Ẩn-Độ, đêm xuống 
“дї mọi hiện tượng hãi hùng đe dọa, Ban đầu Ngài 
tập trấn tīvh' bằng cách giả tưởng lấy ngày làm 
-đêm lấy đêm làm ngày. Nhưng giả tưởng ấy không 
-đem đến cho Ngài sự trấn tĩnh, Cuối cùng, Nghi 
không già tưởng nữa, mà thấy và hitu rõ, đêm là. 
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'đêm và ngày là ngày, Ngài quan sát thực tại đúng 
Сп như thế nên đã vượt qua khỏi tuh trạng sợ 
hãi, Dó là một thí dụ điền-hình về chánh-kiến, Sở 
dï chúng sinl nhìn vào thực tại mà sinh tâm Оќи 
trước là vì không thấy dúng cái gì уб thường là vò 
thường, mà giả tưởng cái gì thường ở đẳng san 
cái vô thường ấy, 

2,— Chánh lw duy (Samyak- КЫШЫ chỉ là 
Sir suy nghĩ chân chánh, —- К 


3,— Chánh: nghiệp (Shmival - КИШ) hành 
động mot cách chân chánh, 


4.— Chánh туй (Sauyak-Vàc) chỉ nói những 
lời chàn chánh, 


5,— Chánh mạng (Samyak-àjiva) nuôi sống 

bằng nghề nghiệp chân chánh, 
“6 — Chánh tỉnh tấn (SamyakR- Vyayama) siệng 

năng hành doug theo chiều hưởng chân chánh, 

7.— Chanh niệm (Samyak-Smriti). Nhớ tưởng 
một cách chân chánh. 

§.— Chánh định (Samyak-Samàdhi) tập trung 
tư tưởng theo chiều hưởng chảu-chúnh, 

Dó là những ý tưởng Trung-dao áp dụng cho 


mọi sinh boat thực tiền hãng ngày. 


Những tời thuyết giáo của Phật chỉ là đề 
làm sáng tó thêm lên những kbia cạnh của tir- 
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điện-đế, Do đó, khái niệm về pháp, đạo-lý nhân 
duyên, ngũ nần v.v... đều được đề cập đến. Và 
những vấn đề „nầy về sau được eác nhà học Phật 
phàn- tich và khåo-cru trên lập trường triết-lý 
nên chúng trở. thành ` các yếu-tố cho siên-hình- 


học của :Phật giáo kh cà Tiều Thừa lẫn Đại 
Thừa. г nà 


Ngü-uàn được, Phật а61 đến trong nhiều kinh, 
nhất là kinh Tạp A- Hàm, Đại cương thì đó Іа, 


năm. yếu tố tạo nên sự sống cho chúng sinh. 
._ Năm yếu tố ấy là: 


'1,— Sắc Rifa) Những gl thuộc về vật chất. 
Phật không giới hạn phạm vi của sắc, mà về 
sâu, sắc được quan niệm một сас) rộng rãi, cho 
tới vật chất mà không nhìn được cũng vẫn thuóc 
vào вёс, nếu, nó nằm trên quá trình biến đồi của 
sắc. Nói theo .đanh-từ ngày nay, như vật-chất biến 
thành -năng-lực thì våt- chất là sắc đã đành mà 
năng lực cũng là sắc nữa, gọi 1а 00: biều sắc. 


Trong thân thề chúng sinh, những đì không 
thuộc vào các trạng thái tâm lý đều gọi là sắc. 


Thọ (Vedana), những cảm giác về khồ 
Hy: е сат đến sự xúc chạm với thân hay tâm. 
Chuyện làm cho vui hay buồn, thì những tâm 
lý như vậy đều gọi là thọ, 


3.— Tưởng (Samjïa) suy nghĩ bay tưởng 
tượng. 
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4. Hành (Samskara) động.cơ thúc đầy tạo- 
ác. 


— Thức (Vijñana) thành- puan phân “biệt đối 
Ta của tâm lý. 


Sự phân chia năm uần như vậy cũng có lý.do. 
“Trước hết, dó là nắm thanh phần của một са, 
chúng được Um thấy một cách dễ dàng, Có thề 
phân tích tỉ mỉ hơn nữa, như về sau đã có sự phân 
tích thành 75 cho đến 100 và số lượng còn hơn thé 
nữa, , 
Phân biệt uần như thể đề thấy rằng trong cái 
-cá-thê chấp làm Ta ấy, cái nào là Ta? Đây là sắc, 
.đây là Thọ v.v.. Gái Ta ấy chỉ là sự tồ-hợp của 
năm yếu tố ấy mà thôi, Cũng như cái gọi là nha, 
chỉ do những cột, kèo, gạch, ngói v.v,.., không phải 
Ла nhà, nhưng những thử ấy kết-hợp lại thì thành, 


Vậy ra, các pháp đều do nhân duyên hòa hiệp 
mà thành, Bởi do nhân duyên nën 14 cå đều tan 


roi họp, họp rồi tan, sự vật biến thiên di-động. Và ` 


-cüng vì vô thường cho nên cũng là vô-ngã, Cái 
mà gọi là /ói hôm qua không phải là (ói hôm nay, 
'§ắc pháp thì những cực-vi hôm qua tiêu diệt cho 
những cực vị крас đang hình thanh và chuyền biến 
nơi thâp thề, BƏi đến những ý niệm hôm qua 
cũng бои 4161 cho những y niệm hôm nay sinh ra, 
:Sự trôi chây không ngừng tạo ra một sinh-mang 
tương tục, không có dinh mà la võ thường. 
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Khi đã thấy cái ta không phải là của ta và cái сїт 
ta &у không bao giờ thật có cả, ấy là đã đạt đến trình 
độ giác ngộ. Tức là đã đạt đến trí tuệ hay bát-nhë, 
Khi mà đã trở nên bậc có trí tuệ ấy là đã bước ra 
ngoài vi-trÍ của thế.tục, ra ngoài điên đảo chấp-. 
trước của thế gian đề mà nhìn thấy rõ thế nào là 

:hiện-thực và nhập thấy thế nào là chAn-ly. Muốn 
dat đến trí tuệ vậy phải tu hành, giữ gìn giới luật. 
và thực tập thiền định, Đấy là nbững phương pháp 
duy nhấi,là con đường duy nhất đề giải thoát con 
người hoàn toàn ra ngoài vòng trói buộc của nhân 
. duyên, quà báo, Cho nên, những người như thế 1 
đã tự dọn cho mình một vị trí ở trong thế giới giả 
thoát rới tâm-linh tịch tịnh không dục vọng, không 
tham cầu, không khát ái, ấy là ở trong cõi Niết bàn. 
bất sinh bất diệt, 


Trên đây, là .những giáo thuyết căn bần do 
đức Phật giảng dạy. Chung quy, không ngoài sự 
trình bày và giải thích tử-diệu-đế. Thế nào là khŠ 
và thế nào là nguyên nhân của khô, thế nào là diét 
khô và đâu là con đường diệt khó. Thành ra, giáo 
lý của Phật dạy, nếu có hệ thống hóa thi người ta 
có thề xếp vào những giải thích và trình bày bốn. 
thánh-đế Ấy. 


Kinh chép, đức Thích tôn khí tham thiền 
đười cội 25-18, Ngài um thấy sự liên kết của nghiệp 
quá từ qua khứ đến hiện.tại, rồi từ hiện-tại đến 
tương-lai, Sự liêu kết ấy là 12 nhân duyên, nguyên 
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Ж? 


nhân của khồ não tức lập đế. Ban đầu Ngài chiêm 
nghiệm làm sao lại có già và chết ? lồi Ngài thấy : 
có уй và chết là vl đã có sự sinh ай, Gó sinh. ti có 
diét, đó là lẽ duong niên, Những lai sao lại CÓ sự 
sinh ? TẤU nhiên là đo hết ngbiệp mà có, VI có kết 
ng hiệp mà có sự thọ sanh, Nhir sự vật, phải có 
năng lực tác động mới phát sinh. Nẵng lực tác-động 
Ấy là nghiệp, Vậy có sinh là vì có hữu, Nhưng hiru 
do bởi đâu ? Ấy là do tàm chấp thủ, khu khu ôm 
chil cái này là la và cái này là của ta, Những thủ 
do đâu ? Do ái, tức là do lòng tham trước, Ái de 
đâu ? Do cắm (họ hay (iếp thọ. Làm sao có tho? 
Do xúc cham, Xúc do đâu? Do có hình dạng sắc 
tưởng tức danh sắc. Danh sắc do đâu ? Do có thức 
Thức do hanh, Hành do vô minh, Vậy vô minh 
quyên hành hành duyên thire v.v... Hữu duyên sinh, 
sinh duyên lảo tử, 12 nhân duyên $y như một vòng 
tròn kín. Và vòng tròn dó là vòng luân hồi của 
chúng sinh vậy, 


Nói tóm lại, tất cả học thuyết của Phật giáo thì 
lúc Phật còn tại thể mà truyền ра cho đền sau này, 
vẫn lấy Tứ-diệu-đế làm trung tâm, Chỉ có khác về 
chó trình bày và giải thich mà thời, Do là dièm đặc 
sắc của Phải giáo vậy, 


THUYỀT THUC TIỀN 


Tổng hợp thuyết thực tiền của Phật giáo Hà ; 
điềm đạm và thanh tịnh mà sống, lòn trọng dạo 


110 


đức, không làm điều áo (chư йс mạc tác, chúng 
thiên phụng hành, tự tịnh kg ў, thị chư Phật giáo), 


Tuy nhiên, nếu xét về những điềm như : tôn 
trọng Đạo đức, xưng tụng cao hanh, khuyến thiện, 
đề ra những оу luật đề duy-trl đạo.đức, thì Phật- 
tŠ không phải là người xuất xướng lên trước nhắt, 
bởi dš từ tiền đại xa xưa trở lại đến sinh thời của 
Phật, người ta thực hiện đã nhiều rồi. Phật tồ cũng 
тб như thế lắm, nên đứng về phương diĝn tồng quát 
của tôn trọng đạo đức )với hiền lriết tiền bối hay 

đương thời, mà còn đối với cå những tu.sỹ chân 
chỉnh xà thân vị thế trong Bà-la-môn giáo. Còu về, 
phần gi là thực tiền trong đạo đức, đây là Phật tò 
chỉ nhằm vào : Đạo, đức và hạnlietheo cá tỉnh 
Thật giáo dë tin-đồ viên-toàn Bát chinn-dao trong 
dao để mà thôi, i 


Con một khia cánh đặc biệt nữa, là đương 
thời của đức Thích tôn, tức thời gian đại phát triền 
‹của lân trào tự По tư tưởng, những nhà lập thuyết, 
lập ngồn, thủ xướng lên đưởnglối phán dạo dức 
cũng không: phải là số it, trong đó tệ hại hơn cả là 
thuyết duy-vật huóng-lac, quyến rũ con người vào 
lắm ngã trác táng phi đạo, sự phi đạo đến độ phi. 
bảng cả những nhà chân tu khô hạnh. Bòi vậy, 
Ngài đề ra thuyết thực-tiền là vừa đề xây dựng và 
duy trì đạo lý ở trong chính nghĩa tại giữa một thời 
đại mà tư tưởng đương bị hồn loạu, còn vừa đề 
cảnh tỉnh và hối cải nhàn tàm, 


Ma 
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Về phần xây đựng đạo lý, thuyết thực tiền: 
nhằm: vào сй tò chức hệ thống thiền môn liv 
quyết định về thiền quy, thiền pháp. Pbần tð chức 
hệ thống thiền môn thì các doàn hoàng.giáo gọi là 
Tăng gia (Samgha) có nghĩa là cộng-hòa về chính: 
trị và cộng đồng lÓ hợp về kinh tế). Khối tăng già. 
chi nhắm vào hàng xuất gia mà nói, cộng thêm 
giới cư sĩ nửa chia thành ¡bốn hạng, gọi là Tứ 
Chúng. | 

1/ Nam 9101 xuất gia chuyên tu là t-kheo. 
(bhikkhu) | 

2/ Nữ giói xuất gia chuyên tu là (-kaheo-ni. 
(bhikkhuni) | : 


3/ Nam giới tín đồ là ưu-bà-tắc (upasaka) 


4/ Nữ giới tin đồ là ưu-bà-di (upasika) 

Trong tứ chúng thì ti-kheo và U-kheo-ni là luc- 
lượng nòng cốt đề hoàng dao và thủ-đạo, còn hai 
giới nam nữ tiu đồ là hố.trợ cho những nhà chuyên 
tu trên dày. Có một điềm khả dĩ coi Phật giáo là tò 
chức lòn giáo đặc sắc nhất ở đương thời, là Phật 
giáo đặt-kheo-ni ngang hàng với tì.khco, tức là 
tiền.phong trong công cuộc canh tàu giáo-hội bằng 
nam-nữ bình.đẳng, 


Phật giáo chủ trương гапа, đã là tĩng-ni 
chuyên tu là phải sống thanh bần, đạm bạc, phải 
sống độc-thAn, khắc khó, dẹp bó mọi ý tưởng dâm. 
0, gác hết ra ngoài tai những vấn đề luyến-ái, ха 
quê hương họ hàng, cất am [ranh mà biệt cư, ngồi 
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;đười bón MO, thự: hay bên nấm mồ mà mà thiền. 
định, ойе hơn hết. 185 iJánh trần thế ồn ào đề vào 
tĩnh tn trồng những hang núi sâu u lịch, «бс hết 
(âm се” vào Đạo lý, và thiền-quán. Với những tò- 
chức trung-‡Âm của ёі ngành dao-lý cần nhiều 
tăng пі cộng-sự, cũng chỉ được làm nhà tranh vách 
đất (inh-xá) xuồnh xoàng tại những nơi hẻo lánh 
mà sinh hoạt tập đoàn, Đã là tăng ni đều không 
cần nhóm lò nấu nướng hàng ngày, từ buồi sáng 
Ё cùng phân công vào làng, ra phố khất thực, chỉ 
nhậu cho đủ mỗi khậu- phần một bữa trong ngày 
là về. Từ chỉnh ngo ' "dën sáng hôm sau là không 
ăn chút gì nữa. Quần áo không được may cắt kiều 
này, kiều khác, chỉ dùng tấm vải quấn khoác kin 
người là đủ, Đi khất thực, quyên vải, được ít được 
nhiều là cùng dùng chung, tuyệt đối không một 
tăng- ni nào được cất dấu bót làm của riêng, Phải 
đứng ra ngoài thế tục, không tham gia chấp-nhận 
một quyền-tước nào do thế nhân trao đến, không 
được bày về chuyện ma quỷ bùa phép đã hoặc 
thế, không được giở trò bói toán chiêm-tỉnh đề mê 
đân. Tuyệt đối không được cố chấp với tư ý mà phải 
tón trọng nhân tâm, không được khi ma người mà 
phải cung kính nhún nhường, khong được nồi 
nóng giận hờn mà phải hòa nhã điềm-đam, nöi 
chung, cái đạo thực tiền của người tu-hành là 
phải tồng-quát vào bốn đạo-hạnh : từ, bi, hú, xả, 


Cần thực tiền bằng từ bi h$ xà, là cốt đề 
người tu hành dứt đoạn mọi phiền não, xa lánh 


\ 
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mọi tru tr, дас bỏ mọi khen chê cho tâm hồn 
được thanh tỉnh thành thoi, luôn luôn phẳng 
lặng như mt nước hồ thu ở kiếp này và không 
lao ¿nhàn » phải trả ở kiếp sau, Không có «nhân? 
phải trả ở kiếp sau, tức không có kiếp san nữa. 
Đã không trả nợ ở kiếp sau, là kiếp này đã 
dạt được Niết-Bàn mãn lạc, Е 


Về phần Phật tử tín đồ là phải đốc lòng 
quy y Таш bảo (quy Phật, quy Pháp, quy tung) 
và giữ 5 giới: cấm : không sát sinh, không trộm 
cấp, không tà đâm, không đối trá, không uống 
vugu. Ngoài ra, còn không vương vào đồ-bác: 
Tin đồ Phật të đều phải hiếu với cha mẹ, yêu 
qui vợ con, thân tin với họ hàng, hậu đãi 
khách Кіта, bạn bè, Thanh liêm cần cán trong 
chức vụ, ngay thẳng thực thà trong buôn bản, 
lam lợi, giúp ích cho người, nỗ lực tự làm lấy 
đủ bồn phản đề gây tin nhiệm, đề tao tiếng 
khen và kiến nghiệp. Tuy nhiên, kiến nghiệp 
không có nghĩa là vơ lấy cho lắm, cất giấu cho 
nhiều tài sản, mà khi đủ phàn minh rồi là phải 
thí lực thí tài cho người khác cũng được no đủ 
như mình, Nói chung, ý nghĩa chữ tài hớa, theo 
Phật giáo là công ích, công lợi, công dưỡng, 
công tu, trong đó có mình và có người, chứ không 
phải tư tài, tư hóa, Tuy nhiên, khi thiếu thốn 
phải vay mượn đến của riêng người khác là 
phải hoàn-bồi tươm tất, chứ không ăn lường xử 
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t 


quil và phá hoại tài sản, gây khó dói cho 
người khác, 5 | \ 

` Đức Thích tôn chủ trương nhân loại bình: 
đẳng, nên cực lực phản đối việc phân chia giai cấp. 
Ngài thường day : “€ Người ta có khác nhau tà 
chỉ chác nơi. tên gọi, chứ đến xương thịt thì ai 
cũng như ai». Thế nên, cậy rằng ta nhiều tài 
sản hơn người khác, ta thuộc dòng máu cao 
sang hơn người khác, dia vị ta qui trọng hơn 
người khác là thành kiến rất sai lầm, Giữa 
người với người là phải công binh và thân аі, 
dầu người ấy là Dà-la-môn (đạo là-la-môn bị khinh 
ghét đến cực độ ở miền Đông Ấn) di chăng nữa 
mình cũng vẫn thân ái như thường. Với 
vấn dë thực thi bình-đẳng, Phật tà dạy rằng; 


К « Chúng sinh còn nhất thiết đam muội 


sị mê, nên chưa thề có bình đẳng trong cùng 
nhân loai, nhưng it ra là trong khối tăng - già 
phật-tử phải triệt đề thực hiện điềm này, Trước 
khi chưa xuất gia, trước khi chưa xin quỉ-y Tam- 


_ bảo, thì có thề ngộ nhận mình thuộc giai cấp này, 
thuộc giai cấp khác, nhưng khi đã nhập đạo thì 


дап tăng, đầu tục, tất cả chỉ cùng là con Phật >. 


I Trong giáo hội mà. đồ kề đến trật tự, đến ngòi 
thử trên dưởi là chỉ kề đến số tuồi tu (hạ-lap) it 
hay nhiều mà quyết định (lap thứ], như vậy là có 
phâu đẳng trên dưới theo lạp-thứ, nhưng cái trên 
duvi chỉ là mức cách biệt của Dao уй: lạnh mà 


+” 
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10 
thôi, chứ không phân tách giữa con người với con 
- người, 


Đối với nền tàng chính trị, Phật giáo công 
nhận vị quốc chủ là quốc vướng, tuy nhiên, trên 
căn bản của lý thuyết, vua cũng chỉ là người dân 
do dàn bầu lên, nên đứng trong hàng ngũ 
tứ chúng, упа cũng chỉ là Phật tử như 
muôn vàn Phật tử khác. Có điều lý thuyết 
thì thế, nhưng đương thời Phật tò, nhà vua 
lại là ác vương, chuyên dùng.bao lực áp bức và'tàn 
sát nhận dàn, khối Phật tử tại Đông Ấn tự 'động 

bằng mọi biện pháp đề từ chối quyền lực nhà vua 
mà quay ra tập hợp tuân thụ thiền quy, chịu chung 
dưới chỉ đạo của tăng ni, tạo thành những xã bội 
thuộc tử chúng tăng già (Samgba), sống biền hòa 
theo như lý tưởng, chỉ gìn giữ nhau bång Đạo và 
bằng Hanh, chứ không bắt bở giết chóc nhau bằng 
bạo lực, Thế nhưng, rồi ra, thực tế của tình trạng 
"nhân sinh chứng të rằng, một xã hội không thề 
duy trì nếu không có những liên hệ về quyền - lợi 
kinh-tế và tài.chánh, аёо Phật kinh thời sơ thủy 
chép rằng : Phậttỗ phải kén người đạo hạnh trong 
đòng họ Vadji, đặt lên làm vua trong khối Phật tử 
đề diều khiền bộ máy chỉnh trị, thiết lập theo chế 
độ cộng hòa. Về sau, nề nếp sinh hoạt theo trật tự 
cong hòa cũng ảnh hưởng nhiều đến sự hoán cải 
` nội bộ các đoàn thề tăng già. Và Phật kinh sơ thủy 
cing truyền lại rằng, khi Ấn Độ trở thành quốc 
gia thông nhất cũng phỏng theo nhiều điều kiện 
của chế độ này đề đặt thành pháp luật nhà nước. 


116 


CHƯƠNG II 

ĐÔ THỊ PHÁT TRIỂN SONG SONG 
ˆ VỚI TÂN TRÀO 
TỰ DO TƯ - TƯỞNG 


CHU ONG ili 


1.— Eô thị phát. triển. 

` 9.— Phái Duy vật khoái lạc Ajita - 

5.— Thuyết Bảy đại của Phái Pakudha 

4.— Thuyết phủ nhận đạo đức của Purana. 

5.— Gosala với luật định mệnh và tôn giáo 
Aiivika. 

6.— Thuyết Hoài nghỉ của Sanjaya. 

7.— Bước đầu của Tôn giáo Jaina. 


í 


1. ĐÔ-THỊ PHÁT-TPIỂN 


Sau khi định cư ở miền thượng lưu sông Hằng, 
từ đây cứ theo triền bình.địa hai bên ven bờ, rồi 
tiến thẳng xuống lập nghiệp tại trung lưu về hướng 
đông. Đồng thời, người Arya kiến tạo tại miền 
này mội. xã-hội với nền kinh tế mới, với nền văn- 
hóa mới bóc phát một tân-trào tự-do tư.tưởng. 


Trước khi kiềm-điềm sắc-thải tân-trào tự-do 
tư-tưởng xã-hội người Arya tại triền sông Hằng 
về khu vực Đông Ẩn.độ, ta phải kề đến nhân-chủng 
của phần đdân-tộc này đã thay đồi nhiều về phần 
nhân-bản. Số người Arya từ thượng lưu sông Hằng 
tiến xuống không do chỉnh-phục bằng chiến đấu 
mà bằng đồng-hóa, nghĩa là pha giống với những 
dận.tộc tiền-trú. Kë về tên gọi thì tuy vẫn là 
q Arya» nhưng thực. chất của giòng máu đã pha 
trộn đi nhiều rồi. Bởi đấy, từ phong tục đến lập 
quán lễ.nghi, cho đến ngôn-ngữ cũng theo với 
sự pha trộn của giòng máu ấy mà xa lạc truyền 

thống cũ. Ta có thề nói rằng người Arya tại triền 
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sông llÃng là người Arya đặc -bièl của miền 
Đông-Ấn, lách biệt với có truyền rồi thay dồi sang 
đời sống với cá-Hnh riêng nơi đất mới еда mình, 


Người Arya tại đây lÀ người Arya quay trở 
lại công kích tôn-giáo Véda, 1у-Кһаі văn-phong 
Ap-quán Véda, bò cà nguồn-gốc ngôn-ngữ đề nói 
theo thứ tiếng mới pha-trộn đến một nửa với 
tiếng nói địa - phương: gọi là tiếng Prakrit 
Sự thay đồi hệ. trọng đến. độ biến - tính cả 
'nhân-bản đi như thế, là bởi người Arya tại Đông- 
Ấn có đời sống phong-phủú.hơn hết những người 
Arya khác trên lñãnh-thồ toàn-quốc. Đất cát tại hai 
triën sông Hằng rất phl-nhiêu, canh tác thâu-hoạch 
.gấp đôi những địa-phương khác, nên năm nào 
-cũng thừa số lớn bán ra ngoài, Đồng có rộng 
thênh thang, lại thêm khi-hậu điều hòa nên nghề 
znuc-súc phát-đạt cũng kỳ-la, trâu bò thừa bán ra 
chứ không bao giờ thiếu, Thóc gạo thừa, trâu , bò, 
Чеп, cừu, đê, cũng đều thừa đem lại cho dàn những 
món tiền lớn làm vốn khuyếch-trương công kỹ 
nghệ. Воі vậy, những thị-trấn nhỏ làm trung tâm 
-cho các ngành thưởng-mai, các ngành sẳn.xuất, các 
ngành mậu-dịch hối-đoái với những làn-quốc nồi 
lên rất nhiều tại khắp miền Đông này. Khi mà con 
người đã thừa thãi về vật- chất tất sinh phỏng-túứng 
và dư-nhàn để tìm những nếp-sống tân-kỳ hơn, cũng 
như dë nầy га những tw- tưởng mới lạ, Vậy, nói 
-chung là đời sống kinh tế phôn - thịnh của miền 
ông đã tạo cho dân Arya trở lên < mới › tại dày. 
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Trước tiên, là phải kề đến sự mới më ở nền: 
‚ {апд chinh trị; vẫn vì sự đồng đều về tài nguyên và 
nguyền lợi kinh tế, nên rất dễ kết hợp những thị 
tộc tiều quốc thành quốc gia đặt dưới Quyền một 
chinh phủ trung ương.Lúc đầu liền do giới phủ hào 
chuyền thành quý tộc nắm quyền điều khiền theo 
đường lối cộng hòa, và rồi lần lần có những dòng 
quý lộc mạnh tự tiếm doatthành vương chế thế 
truyền. Như vậy, giới lễ sư Bà-La-Môn không có: 
một' chút quyền hành nào tại miền Đông này. Có 
chăng, cũng chỉ là những tu-sỹ thường như những 
ngành tôn-giáo khác. Thực khác xa với Trung Ấn 
YÀ Tây Ấn, giới lễ sư Baà-La-Môn được trọng 
vọng tôn kính là hiện thân của Atman, còn kiêm 
quyền sinh sát, cao quy hơn cả vương tộc, 


Ở đương thời, sự kiếp nghiệp của người 
Arya mới tại triền sông Hãng Ấy, giữa cảnh phú- 
túc chung, có 4 nước : 


= обал i (CAu-tát-la) 

— Magadba (Ma.Kiệt-Dà) 

— Avanti (A~bàn-đề) : 
— Yamasa. і 


là có ưu thế hơn cả, vừa tiền nhiều ; vua, quan, 
quỷ tộc, đai phú thương, đại phú gia đều là những 
đai.tư-bản, quy tụ tại những đô-trấn lầu các nguy 
пра, sống đời vương giả, vira tài nguyên dồi dào 
vào bực nhất, nên đầu sàn xuất hay mậu dịch cũng. 
đều phải tầ-chức thành tồ,bợp-xã mới đủ súc hoạt 
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động trên bình diện quy mô từ quốc nội ra quốo 
ngoại. Vương tộc tại bốn nước này cũng theo mức 
tư-bản đồ, só," được củng cố tuyệt , đối, tỏ rỡ, 
. những đặc thái của những xý sở có "hy thế của 
kinh tế, của tài chính, của chính trị phồn hưng nên 
đè рер hẳn ảnh hưởng thần quyền của lià-la-môn: 
Tại miền Dông này, những cái gl làm chủ chốt cho 
lễ nghỉ và đạo đức của Bà-la-môn, như : giáo lý, 
giáo điều và tồ chức phân ranh giới chặt chẽ giữa 
bốn giai cấp đều bị đả kich và dà phá. Tinh trạng 
ấy chuyền miền Đông thành trung tâm của tân trào 
tự do tư tưởng: Nhất là với khối bình dân thi họ 
- ghét cay ghét đẳng lối phân chia thành phần rồi 
cử ấn mãi một phia vào đời nô lệ tủi nhục và nghèo 
nàn của Bà-lamôn giáo. Cho nên, trăm miệng một 
lời, mỗi khi gặp người tu sĩ Bà-la.môn nào thuyết, 
pháp là họ văn lại liền: « Này, hởi ông ріл tu 
ngu muội Кіа 1 Những người ` như cỡ chúng toi mà 
theo ông vào đạo Bà-la-môn thì bị xếp vào hạng 
nô lệ chứ gì ? Ông có coi ở xứ chúng tôi chăng ? 
Cỡ nô lệ như chúng tôi đây này là đều tiền sẵn, 
бс thừa, vàng bạc deo đầy người. Muốn ăn, muốn 
ngủ, muốn làm là tùy ý. Ai vừa lòng chúng tôi, thì 
giúp lấy tiền, ai không vừa lòng thì bỏ mặc đấy mà 
về, chẳng ai hành hạ được mình cả. Liệu ông là 
Bà-la-môn, ông có chịu phận ngồi ngang với chúng 
tôi chăng? Ông có chịu kết thổng gia với И chúng tôi 
chăng ? 


Thực là không còn lý luận “nào bắt bë Dà.la- 
môn giáo thiết thực và mạnh mẽ bằng. 
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‚Ү Đấy là quan niệm mới đầy thực tế của khối 
bình dân, còn về giời trí thức và tr bàn thì phân, 
tách giáo lý Ва-Ја-іпоп, viết thành sách vở, vạch ra 
những, diềm mê tin và vu khoảt đề đi đến kết luận 
là thứ tòn giáo ngu dân. Ngoài những luận điệu 
trực tiếp công kich là-la-môn giáo Ấy, còn eó những 
tông phái duy vật, tông phải hoài nghỉ, tông phải 
hưởng lạc, tưởng rằng trên bình diện lập ngon đề 
bênh vực và phát huy tư tưởng của tông phái mình, 
nhưng thực-tế là thử lập ngôn biều-dương sự đối. 
lập hoàn toàn với tỉnh thần Bà-la-môn giáo. Thực 
là cả một phương trời rộng rãi tại miền Đông Ấn 
mà Bà-la.môn giáo không có một mảnh đất đứng. 
Đã vậy, đến tỉnh thần tin ngưỡng của nhân dân 
cũng phản rë ra nhiều lối. Có giới thì chán cảnh 
phồn hoa do hội mà xuất gia, bó nơi і-ї ồn ào, 
tum đến những chỗ u-tịch đề tu thiền-định, Lại có 
gioi khác khoác áo tu hành, tự xưng mình là Sama- 
па, (SamƏn, nghĩa là phuc vu) mà chuyên vân-du 
đây đó đề làm việc thiện, đề khuyến thiện theo chủ 
đích giúp ích ngay cho đời sống thực tai. Hồi ra, 
phép tu thiền và giới Sa Môn vi được thuận thời 
song song phát triền rất mạuh, tạo cơ sở vững 
vàng cho Phật giáo ngay ở buôi sơ lập. 


Lại cử theo như gbi chép ở những bộ Phật 
Kinh Nguyên-thủy ở dương thời ấy có 62 nhà tự do 
tư tưởng đứng lên bài xich những điều mê-tin di. 
đoan, tựu trung có 6 người được thiên ha rất khám 
phụ ton la Luce-su : 


127 


Pùrana Kassapa (Phú.lan.Na Са Diếp) 
Makkhali Gosalà (Mạc Già Lê Cu-Xá.Lợi) 


Ajita Kesakambala (A-kỳ-đa Phiến Xá Khám 
Bà La) 


— Palkudha Кассћуапа (Ва Phù Đà Già Chiên 
Na) Ç 
_ =aRjaya Delatthipu‡‡a (Tán Nhš 'DỈTI . La 
La Phật) е 
— Nigantha ММарона (Ni Càn-Ðà Nhã Bë Tử) 
được thiên hạ khAm-phuo tón là Luc-Su, 


Hà 
9 


'z-— PHẨI DUY VẬT KHOÁI LẠC AJITA 


г -Treng phái tu khồ-hạnh tại Đông Ấn, nhân 
phong trào bột phát của tự do tư tưởng, сб một 
số tông đồ tách ra thành phái duy vật khoái lạc 
chủ nghĩa, kêu là phải Ajita Kesakambalin. 
Tương truyền rằng, mön phái này chuyên dùng 
loai vải có thêu đệt bằng tóc làm cà-sa đề phân 
biệt với các lông’ phải khác, 


Theo phái Ajita lesakambalin, trong cõi 
không hư mênh mông có bốn loại nguyên tố 
tức tử dại, là : đất, nước, lửa và gió. Bốn nguyên 
tố này đều có tính chất thường trú, độc lập, tự". 
động, nghĩa là, mỗi nguyên tő đều có КБА. ойр 
tu-tón, tự-hoạt, tự-thành, ở trong không gian, 
Con người là do cái tự-hoat, trr-thành của bốn 
đại ấy kết hợp lại' mà có. Dã do tụ hợp của 
4 dai mà thành thì khi chết sti, lại lan ra mà 
trở về 4 dai, phần dất về với đất, phần nước 
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vë với nước, phần lửa về với lửa, phần gió về 
vời gió ; chỉ riêng cái năng-dộng-lực củi các 
cơ quan trong thân thề là về cõi hư-không mà 
thôi... Như thế, sự sống hay chết của con người 
.chi là sự thề hiện của tự.động-tinh của tứ-dđại ; 
Sống,tấy là tử-đại tụ họp thành «thề >; chết, 
ấy là tử đại phân tán thành «vô» Bảo rằng, 
con người chết đi vẫn còn linh hồn vĩnh cửu, 
là sai lầm, Mỗi khi có người chết, khiêng xác ra 
bãi hỗa táng, thế tục bày về nào cúng nào bái, 
nào văn tế cầu chúc cho linh hồn được siêu- 
"thăng thiên giới, nhưng thu hỏi, sau hỏa táng, 
xương thành than đen, đồ cúng thành tro bụi, 
linh hồn ần ở chỗ nào ? Nói chung, chết là 
hết chu chẳng còn có linh hồn nào cả. Khi còn 
sống, cái mà người ta gọi ông ấu tả hiën, thằng 
йу là ngu, thì dầu hiền, đầu ngu, bë chết đi rồi là 
thề xác cũng tiêu tan như nhau, chẳng còn có 
Aháy cái hiền, cái ngu ấy ở dàu са, suy như cải hiền 
hay cái ngu cùng theo thà xác mà tiên tan, thì những 
việc mà gọi là kiếp (rước, kiếp sau bảo là luân hồi. 
quả bảo theo thiện nghiệp, ác nghiệp, chỉ là ngụy 
thuyết hoặc tâm đấy thôi. Cũng như những trò 
Ъау đàn cúng bái, mâm cao cŠ đầy, thí phúc, thị 
-duyên, đều là buyền Бойс cả. Choguên, đối với 
những người tự xưng là làm: cha, iam mẹ của thế 
.gian, những người tự nhận là thầy giảng đạo đề đưa 
con người về cöi Thần.linh trong Dà-la-Mon mới 
là đáng dẹp bó đi bàng hết, 
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Тот lại, trên đây là lập luân bài tôn-giáo, bài 
linh hồn của phái duy-vật khoái lạc tại miền Đông 
Ấn ở cồ-thời, Lập-thuyết này ra đời ở giữa thời đại, 
© lai "not góc trời, mà tự đo ngôn luận, tự do tu 
tưởng được phát triền đến cực độ, nên người ta 
cũng gọi luận thuyết йу là Thuận thế, Kinh Phảt gọi 
là Thuận thế ngoai đạo (Lokayata hay Carvaka). 


3.— THUYẾT BẤY ĐẠI 
CỦA PHÁI PAKUDHA 


Theo Pakudha lacayana, con người do bảy ` 
yếu-tố trong không gian tụ lại mà thành, Bảy yếu- 
tố ấy là : đất, nước, lửa, gió, khồ, vui, linh 
hồn, Jiva). Вау yếu-tố này chia thành һай phần 
phần hữu hình là : dất, nước, lửa và gió, phần vô; 
bình là sự khồ, sự vui, và linh“hön, 


Bảy yếu tố đều có năng lực; tự tạo, tự hoat, 
tự tụ, tự fán; không có quyền nắng nào tạo ra được 
nó, cũng như không có quyền năng nào hủy diệt 
được nó, сап trở được tỉnh chất tụ, tán, của nó, 
Đấy là bày nguyên lực chủ tác nên nhân sinb, cao cà 
vòi vọi và vững mạnh như trụ đá trên đỉnh non cao, 
luôn luôn tự nắm lấy chủ quyền : tự sinh, tự hoat 
lulu, tự tán, Thế thì trước lẽ : tụ tán ; và bất khả} 
xâm phạm đến quyền tự hoạt của bảy yếu tố, 
người ta không thề nào bảo được rằng, ở thế gian 
nào có kẻ giết người hoặc có kể ra lệnh giết được 
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. người (ао ас nghiệp); không thề bảo được rằng 
có kẻ nghe поі điều pbải cũng như có kë làm cho 
thiên ha nghe được điều phải (tạo thiện nghiệp). 
"Thế nên, bảo rằng phải phân biệt kë kiến thức rộng 
thì о trên người, kể dàn ngu thì ở добі người (giai 
cấp", Những quan niệm Ấy diều sai cả, Tay cầm 
kiếm sắc chém bay đầu kẻ khác mà bảo là: * dứt 
cái dời của nó di x, hoặc già là : < doat tấu sinh 
mènh của nó + cũng không dúag, bởi cái việc < bay 
dần > ấy chilà sự bước qna quảng trống này dè 
sang quảng trống kia của kết tụ bảy yếu tố đấy mà 
thôi, 
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4. THUYẾT PHỦ NHÂN ĐẠO ĐỨC 
CỦA PURANA. s SỞ 


Tuong truyền Purana Kassapa (Phú-Nan-Na 
Cà Diếp) vốn là con của một tên nô lệ trong Bà-la- 
Môn giáo, dë ở chuồng bò và sống trong chuöng bò 
đến lớn, sau đỏ bỏ nhà chủ trốn sang miền Dong. 
Nhà chủ cho người đuồi theo lột sạch quần áo, thế. 
là ông cứ ở truồng như vậy đến mãi sau này, 


Theo ông thì giết người, tàn hại sinh våt, gây 
khó não, tạo tang thương, tra tấn hành ha, cho rồi 
lại đòi lại, cướp, giết lây sang cà họ, thông dâm, ñu 
nói điều toa, đều không phải là làm điều ác hay 
tạo ác nghiệp, Thế ШЇ cái việc báo oán tất nhiên 
không có. Lại đến những việc như thi thực, thi 
duyên, ban phúc, ban tài, thiết đàn cầu cúng, khắc 
kỷ, hạn dục, ăn ngay nói thẳng, cũng đều không 
phải là làm điều thiện hay tạo thiện nghiệp. Thế - 
thì, cái việc báo An tất nhiên cũng không làm gì có 
hết, vã i 
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s— GOSALA VỚI LUẬT ĐỊNH MỆNH 
VÀ TÔN GIÁO AJIVIKA 


Đạo-trưởng Makkbali Gosala (Bat-gia.Lê Сап. 
Xá Loi), chết vào năm 388 trước kỷ nguyên, vốn 
l con của một gindiuh mộ đạo. Tương truyền 
rằng, hai ông bà chủ gia đình này, nhàn một 
cuộc bành hương, đương đi giữa đường thì 
găp mưa, cùng đưa nhau vào Ап dubi một mái 
chuồng: bò. Ва chuyền bụng, sinh ra Gosala, 
Câu nhỏ vừa ra chào đời là mưa dứt trời 
trở lại quang đãng như thường. 


Lớn lên, Gosala xuất gia tu hành, trở nên 
cao-ting daw trướng trong tôn giáo Ajivika, Giữ 
vai trò lĩnh đạo tôn-giáo này, Ông chủ trương 
rằng :.« Người xuất gia là phải quảng diễn cho 
tín аё tin theo vå triệt đề tuân hành những quy 
phap đã an bài nên lễ sống cho соп người, nói 
chung là phải biết phụng mệnh x. Nói theo giáo 
‚ điểu này, mãy tôn giáo khác ở đương thời cũng 
“xưởng lên cũng с é Người xuất gia là phải đừng 
năng trí, lợi dụng thù doan đề khiến tín, đồ tôn 
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trọng luật an bài cho lẽ sống x. Kinh Phật Hán 
văn gọi tư tưởng này là : « Tà mệnh ngoại đạo », 
Mãi về sau người ta cho rằng đạo Ajivika sáp 
nhập vào tòn-giáo Jaina, nhưng dưởi triều đại 
Maurya (Không tước vương-triều) ảnh hưởng tư 
tưởng Gosala là manh vào bậc nhất, 


Đến đây, ta hãy dùng Краі lược thế nào là + 
ап-раі, lẽ-sống theo quy pháp của Gosala. Theo - 
Опа, con người cũng như các sinh.vật trên thế 

"gian đều do mười hai thử vừa bữu hình, vừa. 
vỏ-hình gọi là 2 yếu tố tạo nên. Ấy là : linh 
chồn, dăt, nước, lửa, gió, hư-không, điều được, 
. điều mất, điều khồ, điều vui, luật sinh, luật tử. 
Hiêng sáu yếu tố : dc, thất. kh, lạc, sinh' tử, 

tuy thành tên gởi “nhung hoàn toàn vô-hình ; 
thế nhưng, chính ở trong những vô-hình ấy nó 
chứa đựng cái nguyên-lý năng lực làm chủ 
động cho những ý nghĩa về 16 sống của pliần 
thực thề, nói chung những phần vô hình ấy. 
là chủ cho hoạt động của con người, của sinh-vật. 
Còn linh hồn là thứ sinh khí mớm nhựa sống không 
những cho con người, eho muôn loài "sinh vật, 
mà còn cà thực vật nữa, Nếu linh hồn lia 00 phần 
thực thề, thì sáu yếu tố năng lực/chủ, động trên 
-dày cũng bó thực thề mà di theo luôn, 


Nếu lẽ sống đã có an bài, nếu mọi sinh vật đều 
bị đặt ở trong vòng vận mệnh: cro 160 lao của toàn 
mũng, tbi đầu sống ở kiếp này Бау luân hồi. sang 
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kiếp khác, đều là do cái vòng luân hồi theo vận 
mệnh, tự nó liên ше xoay chuyền, lôi cuốn sinh våt, 
` tôi cuốn con ngươi, chú không bởi Nhân hay Dư*ên 
nào cả. Bởi, nguyên lý của luân bồi là tự hoạt và 
vò nhân, vô-duyên, Đối với vòng luân hồi ấy, không 
một quyền năng nào chỉ phối nồi, không một ý chí 
nào sai khiến được đề muốn thế này hay định thế 
kia ; chẳng qua vận mệnh đã an bài như thế nào 
Jà cử đến cái cầu vận mệnh Ấy như thế đề gặp phải ; 
Cầu khô thì khồ, mà cầu lac thì lạc, đúng như thế, 
không sai, Người ta bảo cứ kiên trì với ý-chí, đem 
` y chỉ thê hiện bằng hành-vi là tự giải thoát được ra 
ngoài vận mệnh, là kẻấy vương vào cái lầm thiên 
cò, Phải biết rằng, trong cái vòng luận hồi của một 
đại kiếp là Tám Tràm-Bốn-Mươi Vạn năm 
(8.400 000) thì dần hiền, dầu ngu, là cử phải luân hồi 
theo vòng luân chuyền, Nhược bằng định lấv ý chỉ 
đề thoát ra ngoài luAn-hồi là chỉ tự vương lấy khô 
näo triën miên trong suốt cả dai-liép đấy mà thôi. 
Ngườ: định tự giải thoái ra nưoài luân hồi của vån 
mệnh; có khác nào tu сїтї cuốn chỉ trong tay, шї 
lấy một đầu sợi chỉ rồi ném cuộn đi ; cuộn có di 
và chỉ to ra, nhưng hậu quả là chi thl bị đứt tung 
hay rối nát như vò. А 


Месе ném cuộn chỉ ấy là ý-chí, mà sợi chỉ rối 
đứt kia là mệnh con người vậy. 
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6 — THUYẾT HOÀI NGHI 
СОА SANJAYA ˆ 


Có người hỏi ông Sanjaya Belatthiputta : «Tôi 
thường nghe thấy nói còn có kiếp sau Vậy, có hay 
không ? s Ông đáp : < Nếu xưa nay lôi vẫn tin là có 
kiếp sau thì tỏi trả lời rằng : < có kiếp sau э. Tuy 
nhiên, 101 chưa hë bao giờ ugh đếu là có, và cũng: 
chưa hë bao giờ nghĩ rằng, có lễ la có, Ngược lại 
lôi cũng không bao giờ nghĩ trải vời những người 
bảo lå có mà tôi lại bảo rằng không, vì tôi chưa hề 
ngb dến việc không có kiếp sau x; 


Trong một lần khác, có người hỏi ông < Làm 
ác gặp ác. Làm lành gặp lành. Liệu có luật qua bào 
hay chăng ? » — thì ông cũng trả lời tương tự như 
trên đây ; nghĩa là trước những vấn đề siêu-hình 
man mắc phiêu diêu, thì làm sao biết đến. chân xác 
_ đề có kiến thức dứt khoát mà quyết lý ra ngå nào. 
"Ông thường nói : « Kin như con hron sò sờ ra dó, 
mò nắm được*nó rồi mà nó còn chuón di mất, 
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` Huỗng chỉ đối với những vấn đề trông không ra, s% 
không được, nhìn không thấy, thì căn cứ vào đâu. 
mà quyết đoán được ?.» 


Nói chung, sở trường luận của Sanjaya là 
trườc những vấn đề trí và thức của con người 
không thề đạt tới, là cứ xếp nó vào loại «bất khả trí 
luận › (ajñanavada). ở đương thời, người ta cho 
ông là nhà tư tưởng đầu tiên đã khuyên mọi người 
không nên suy luận, phán, đoán về những vấn đề 
thuộc phạm vi hình-nhÌ-thượng trừu.lượng và 
bí Ân, 


` 
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7— BƯỚC ĐẦU СОА 
"TÔN GIÁO JAINA’ 


tp 
Sư tô sång lập оёп tôn giáo Jaina (Kỳ-na) là 
Nigantha Nataputta (Ni Kiền Tử) một trong Lục Su 
- ngoại đạo đã kë' ở tiêu mục I trên đây. 


Tục danh của Nigantha Nataputta là Vardha. 
mana, Nhưng từ khi ngọ-đạo trở thành giáo-chủ 
mời dòi ra là Mahavira (Đại-hùng) có cái tên Nata- 
pulla mà ông mang trước kia là biệt tính đề tỏ 
mình thuộc vương-tộc Jftata. Còn Nigantha là tèn 
mot tôn giáo thượng-cô-thời truyền lại ‘та “ông 
là tin đồ. Nhưng từ khi ông lên ngôi giáo-chủ, cách 
tân giáo lý, giáo điều là đồng thời cũng đồi tên 
Nigantha Giáo là Kỷ.na-giáo (Jaina һау Jina), 50 
dï gọi Jaina hay Jina vì Jaina hay Jina có nghĩa ; 
Bậc-ằn-sĩ. đạt đến chỗ đức hạnh thù thẳng, Vậy 
Jaina là tôn дідо đưa người Lu-hành cùng tin đồ đến 
tuyệt đỉnh của dạo đức, đạo hạnh, 
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Nigantha Vurdhamana, sinh tại lâu đài của 
vương-tộc Jñata, trong một làng thuộc về phia Bác 
thị trấn Vaisall (Phệ-xá-lj) vào năm 444 trước” kỷ 
nguyên.Lớn lên, trái với phong tục bản quốc, Var- 
dhamana tu nguyện độc thê, chỉ lấy một vợ, nhưng 
đến năm ba mươi thì xuất gia tu hành, theo giới Sa- 
Môn trong tông phái Nigantha, nhưng tự vạch. lấy 
cho mình một, nếp tu.hành riêng, chuyên lâm khô 
hạnh. Sau ba mươi, năm nữa chuyên khỗ-t như vậy 
ông möi ngộ đạo, đạt tới địa vị Jina và mất vào - 
năm bây mươi bại (иі (372 trước ký nguy ên), 


Nguyên từ trước thời Yardhamana, người Ấn 
có chiếu thành tích tu-hành cứu nhân độ thế mà 
tồn hai-mươi-ba vị đại đức lên bậc Cứu Thế (Jir- 
thamkara),nay đến ông, lại tôn thêm lên bực cứu-thế 
thứ 24.Liền-sau khi Mahavira (tức Vardhamana) 
mất, Jaina giáo với Phật giáo cùng song song đại 
.phát-triỀn ; còn kế riêng nội địa Ấn độ thi Jaina với 
` Bà-La-Môn, là bai tôn giáo lớn nhất, một đẳng 
Chúa tê miền Tây, môt đẳng bá chủ miền Đông, 
cùng í chia nhau nắm chia khóa của kho tàng văn 
hóa Ấn. ° 


Kë về đương thời của Mahavira là cực độ phát 
triền của phong trào tự do tư tưởng ; những ý kiến 
đối Јар giữa tông phải với tông phải, giữa cá nhân 
với са nhân rất nhiều, còn đưa dën khầu chiến là 
đẳng khác ; riêng có ông, trrớc những cuộc khầu 
chiến ấy,ithường phè bình rằng : « Sự vật trên thế 
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gian,hiĝn ra * đưởi muôn vàn trang thái, nến không 
xét đến {бп quát của nguyên-lý cấn (лө sự vật 
mà chỉ nhìn удо một khia cạnh, chỉ luận về một 
trạng thái đã thực hiện của sự vật thì dẫu có tranh 
biện đến suốt đời cũng không đạt tới lẽ phải >, 


Lời phê-bình trên đây chứng tò lập trường của 
бад về quan sát đề tìm hièu nguyên lý sự vật thế- 
gian ; nghĩa là, sự vật vốn chỉ một gốc nhưng thề 
hiệu ra thành muôn vàn" hình-thề và trạng thải dị 
"biệt; nếu chủ quan với tuyệt đối tư duy đề nhìn vào 
cái ngoại điện "của thề hiện rồi phát biều thì cử 
tầm mãi, là vì chỉ mới thấy có một phía chứ đâu đã 
thấu dến toàn diện. Cho nên, ông cũng thường 
nói : ‹ Đừng có lấy mắt trông mà bạn chế tầm suy 
luận. Mắt cbinhin thấy eó mộtđiển: (syad) gần,' 
nhưng sự vật thi lại là vạn điềm ở mãi xa tít không ` 
cùng. Hơn nữa dầu chỉ có một điểm ở gần trước màt, 
nhưng cái điểm Ấy cũng bao gồm nào là thực thể, 
nào là hình thức, nào Dh trạng thai nào 1А nội: dung, 
Tai cũng có ở hoàn cảnh vô thường, пау thể này, 
mai thế khác ; nhu хау, nếu chỉ nhìn có một 
điền đề luân sự vật đã là không dược, 
huống chỉ chỉ nhìn vào một phía của điềm 
đề luân toàn điềm thị lai sai nữa. Cho, nèn, 
Tuần vë sự vật, giải thích vë thế-gian là nên tránh 
cái tuyệt đối' độc đoán, mà chỉ nên ở trên lập- 
dđrường tượng đốt trung-dung; thấy thế này nhưng 
còn phải chờ cái thấy thế khác, luận борма này 
rồi nhung hãy khoan chờ phla khác xoay đến, Như. 
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thế mới là phương pháp quan sát (naya) thich đáng 
hơn cả °. 


Do chủ trương về + học > và « luận * trên đây 
của Mahavira, ngườita cho Kỳ-na giáo là chủ 
nghĩa bất dinh (ayadvadn) hay chủ nghĩa.tương đối 
(anekantavada). 


Do chủ trương Luận và Lý trên lập trường 
tương đối, thấy thế này nhưng còn phải chờ cái 
. thấy thế khác, luận về phia này rồi nhưng còn 
phải chờ cái thấy phia khác xoay đến, Mahavira 
đưa đến vấn đề tìm niều ý chi phục thiện, - chịu 
lời phë bình, phẫn tỉnh. Trong khi giảng giải về 
đức tivh' phục thiệu, òng cực lực phần đối thứ 
quyền uy một chiều trong thánh-kinh Véda, cùng 
bài xich những bày vẽ dàn tràng cúng bái hàng 
ngày với cử phầm lễ thế này, phầm lễ thế khác của 
Bà-la-Mòn мао là vô.ÿ-nghTa, vô-ÿý-thức và vỏ.giá. 
thị Ngoài ra, ông còn chè trách đến hết lời về chế 
độ giai cấp nó lệ, Ông thường nói : « Đã là người 
có lương tâm trl-giác, phàm giải quyết việc gl trước 
hết phải xét đến tâm lý mình rồi tâm lý người (suy 
bụng ta ra bụng người), Tuy nhiên, xét trên hai 
phương diện tâm lý ngữ và tha ấy vẫn chưa đủ, lại' 
-còn phải dung-hòa với thòi gian và hoàn cảnh: cho 
thực ăn khớp với lòng người, bởi tại mỗi thời-gian 
'và mỗi hoàn cảnh là sự vật, sự tình, lại thề hiện 
dưới sắc thai dị biệt của những điềm khác nham, 

Noi chung là mél và lam phải sao cho hợp iý ”, 
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Bởi ông bay dùng, hay nói. đến «hợp lý » nên 
người ta cũng lại gọi Ky-na giáo là chủ nghĩa Hợp- ` 
lý. Suốt một đời khồ-tu của ông, ông hãng luôn 


“luôn xúc tiến, cồ-võ (n đồ phải tuân theo và thực 


hành cái đạo hgp lý ấy; Lấy trân và hành làm 
nòng cốt cho pháp (Dharma) hợp lý và pho biển ra 
nhân gian, Е i 


Sở di Mahavira quång diễn thực hành chủ nghĩa 
hợp lý vì trước mát ông, huy nói rộng ra là cA thế 
gian này, ông thấy đầy rẫy toàn những cảnh thống 
thiết đau thương, bi (hàm và khô não. Ông thường 
gọi các tin đồ đến, chỉ га . bốn phương nói 
rằng : 


« Các con thấu gì chăng ?, .. Thuần là sinh våt 
lại làm khô sinh våt, Thuần là con người lai ức 
hiếp con người. Thế gian подр trần những khủng 
bố vå giết chóc .. .Ôi... rồi những Кё sức уби 
những người Đô quyền lực đến bị hủy diệt hết mất, 
thỏi † 


Và rồi ông áp dung cách nào đề giải thoát cho. 
con người không làm việc йр bức cũng như khỏi 
bị áp bức ? Ông mưu đồ sự giải thoát Ấy-bằng một 
giáo thuyết được kề là sắc bén nhất trong phải tân- 
tư-tưởng ở miền Đông, và cũng kề là bước đầu khởi 


thủy nên Kỳ-na giáo do ông sáng lập, 


Ông cho rằng, mặc đần các sự vật trong vũ-trụ 
thế-gian có rất nhiều loại do nhiều yếu-(ố cấu thành, 
141 | 


` 


hana dën cái sinh động lực dưỡng thành sự vật 
"chi có hai : một là linh hồn bay sinh mạng 
— (Jiv.) và bai là phi.linh-hồn (ajiva). Linh hồn 
Jiva chuyên dưỡng thành sáu loại sự vật, là : đất, 
nước, lia, gió, ninh vật, và thực vật, Vậy, trong 
khắp vũ-trụ chỉ có sáu loại là có linh hồn, hoặc nói 
ngược lại, linh hồn ở trong vi-trụ chỉ хид ĐI vào 
sáu loại sự vật trên đây mà thôi. 


i Đến vấn đề súc định linh hồn, ông cho "biểu, i 
linh-bön tuy vó-hinh nhưng thực sự là hữu hình, 
bởi linh hồn thề biện, hoặc nói rë nghĩa là ứng 
ở ngay trong cơ-thề, trong thực thề của sáu loại đề 
dưỡng thành những thực thề ấy bằng cái sinh mệnh 
của linh hồn. Vậy, linh hồn là «sinh mệnh nám ở 
trong thực thề > bấLkhả-phân, bất-khả-ly, до đấy, 
ông mới kết luận rằng linh hồn là hữu hình ; tuy 
nhiên, khi nào linh hàn rút cái năng lực sinh-mệnh 
ra khỏi thực thề thì linh hồn trở lại cöi hu-vó, chứ 
khong ở lại đề với thực thề cùng tan rã, tiêu một, 
Còn phi-linh-hồn thì có bốn loại : 


1/ < Động > (dharma : pháp) 
2J ‹ Tĩnh > (adharma : bất pháp) 
„ 3/ « Hư không ? (akasa) 
-4/ * Ngã > (pudgala,: Bộ đặc già-la) 
của ngoại vật thể gian của sáu loai linh hồn, Thể 
к nên, Lại cùng, Кайр vũ trụ, linh hồn và phi linh bồn 


luôn luôn tường ứng, tương giao, tương hợp đề tạo 
thành sự thè hiên, sự sống và sự trường tồn của van 
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vật, Bốn loại phi-Jinh-hön cũng đều là những thực 
thề hữu hình như lĩnh-hồn, nên Mahavira kết luận 
rằng (rong vĩ-trụ thế gian có năm loại thirc-tai-thè, 
là : Dharma, Adbarma, Akasa Dudgala và Jiva.Năm 
loni hực-tai-thề này gọi chúng cả là Astikya, (Tuy 
nhiên, về kế-thời ông, những lông-đö lãnh dao 
Jaina giáo cho rằng có đến sáu loại Imre-tai-thè vì 
ngoài cái hư-không còn có cái thời gian nữa). 


Giảng thích về hư.không Mahavira cho r rằng, 
cái * lë» ấy là khoảng đại. không-không (rong cùng 
vũ trụ, hoặc nói cho rõ, thời « không hw» là cái bề 
bao la trong đó dung dưỡng, chứa đựng sự sinh 
boat và str trường-tồn của toàn thề các loại thực- 
tai-Vhề, Thực. tại-thề trong khoảng đại khong- 
khòng, không những dã rất nhiều loại đếm 
không xiết mà còn phò-dđiễn dưới rất nhiều trạng 
thái và hình thủ, đến luận eng không cùng, Mỗi 
loại, môi trang thái, mỗi hinh thù ấy là molu іё » 
спа sự våt, của thực-bii-thè lộ га о trong vũ (гу 
không шап. Tuy nhiên, mặc đầu thre-tai-thề 
(vat спа) muốn phô diĝo dưới những trang 
thái hoặc hình thù nào đi nữa, nhưng vẫn đều chỉ 
có lưỡng tính như sau, là hoạt dòng tính và bạ 
giảng tính, Vậy, nếu cố-vẫn-tỉnh -của lính hồn là. 
thượng-thăng- tính thì cố-vẫn-tinh của thực tại-thề 
Tà hạ-miáng-tinh; khi linh hồn đứng trong thực-tại- 
thẻ là lë sống, nhưng khi sinh mệnh được rút di, 
phần nào đi theo cái cố.bằn-tnh thượng-thăng 
hay là ha-giang của mình, 
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Giảng thích về Ngã, ông cho biết đấy là nguyên 
tử. Nguyên tử gây nên vật' chất rồi trao.cho linh 
hồn dưỡng thành, nguyên-Lử có cố.thượng-tnh, 
không;bộ.phận, không thề chia xẻ và không một 
quyền năng nào phá hoại поі. Với nguyên-tử, nếu 
об đứng một mình thì con người chỉ dùng tri giác 
тоз .biều biết nòl, và ngược lal, ntu nguyên từ 
tập trung lại thành khối thì chỉnh khối nguyên tử 
ấy lai tạo nên đến cå tri.giáe cho con người, Vậy, 
nguyên tử là gốc của vật-chất, kề từ những cải gì 
là nhỏ nhặt, cho đến những cái gl là lớn lao nhất, 
như thế giới, Thế thl, thế giới này là thế giới 
nguyên từ ; Nếu không thuộc thế giới nguyên từ 
thì đấy là phíthể-giới, đầu thông minh đến thế 
nào chăng nữa, nhưng đã là người thì không một 
ai hitu поі đến cái phi-Ihế-giới ấy được. Két 10да, 
Ông nói : «ТЬ giới vạn-vậL đã do nguyên-Lử mà 
thành, như vậy, cái thuyết về thần Chủ-tề gA y 
dựng nên thế giới không thề chấp nhận được». 


Sau khi giảng thuyết về vũ-trụ thế gian như 
“trên đây, Mahavira mới giải thích đến sự giải thoát 
cho ccn người khỏi cảnh bi thương, khô não. 


con người, chủ nơi có hoạt-động, nhưng 
lai chỉnh tự nơi hoại.động ñy nó tạo nên cái 
qnghiệp, cho con người phải hứng chịu, Thân, 
khầu, ý là ba tãnh оис chủ hoạt.động của con 
người, nhưng lại cũng là chủ dẫn con người 
đến clò vuong mäe phải « tam nghiệp » 
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Gốc hình thành của Nghiệp cũng từ nguyên-lử- 
mà có khi nghiệp càng nặng thì loại sghiệp nguyên- 
tử kéo đến càng đóng, vậy quấn chặt lấy linh hồn 
và lầu lần chi-phối linh hồn phải đi theo- cái hướng 
sai bảo của Nghiệp, Mà linh hồn là sinh mệnh của 
con người, khi linh bồn đã bị cái Nghiệp nó ëhi phối, 
tức là mệnh người phåi dl chuyền theo nghiệp căn? 
chứ linh hồn không thề tự-chủ-động được nữa. VÀ 
kề từ lúc mà linh hồn bị nghiệp nguyên-Lử bao váy, 
ấy là lúc con người bị « lưu nhập ? (asrava) bởi cái 
Nghiệp rồi đấy, Cũng kề từ đấy, thân thề con người. 
không còn là nhân thân nữa, mà la nghiệp thân; 
mà là nghiệp thâu thì linh hồn bị cái Nghiệp trói 
buộc, sai khiến phải làm ngược lại nhiệm-vụ,,. 
phương ngại đến sinh mệnh con người, Như thế là 
nghiệp (hàn từ chỗ bị lưu-nhập rồi lần lần đến con. 
đường bị kiền-thúc bởi nghiệp báo (bandhn), Khi 
nghiệp thân đã bị nghiệp-báo nó kiềm-thúc là linh 
hồn bị dầy ải, bị luãân-hồi đến là khó sở qua < bốn 
cối më, địa-ngục, súc-sith, nhân-gian và Lhiên-giớt, 
Nay muốn giải-thoát con người khôi vòng bi-thương 
khồ não của nghiệp báo, đưa linh hồn tới cõi vĩnh. 
viễn thanh tịnh, là ngay kiếp này phải nhất mực 
khồ-tu đề tiêu hủy hết những nghiệp-căn cũ, cũng: 
đồng thời đề khói vương phải những nghiệp mới, 
Như thế là tự rũ sạch được nghiệp Шап, Nghiệp. 
thân mà không còn là đương nhiên linh hồn thoát 
khỏi trói buộc của nghiệp báo đề trở lại bằn-năng: 
tối thượng mà tới cõi vĩnh viễn thanh tịnh. Như 
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А 


¡ 61а phương pháp chế.ngự nghiệp căn (Samvyara). 


Muốn viên toàn đến triệt đề phương pháp ấy 
mà lại gia thì không được, phải xuất gia thành Ѕа 
môn, thành tl-kheo (bhikkhu) khô hanh, khô-tu, 
Jong lâng lång không „ còn vương. một mày 
may duc уфор ; Chuyên độc thân đề hôm sớm 
tâm dốc tụ bành, vân du bốn cöi, giữa trời ấy là 
nhà, nắng mưa ấy là quần áo, của cải không gì 
ngoài manh bát mẻ đi khất thực. Lại còn phải tuyệt 
đối Luân hàuh ngũ giới: không sát sinh, không gian 
đối, không đạo tặc, không dâm vọng, không giữ của 
riêng. Do đấy mà Ky-na-giáo đặt nặng vấn đề tuân 
“hành ngũ giới, coi việc tôn trọng tính mệnh súc 
sinh quan hệ hơn hết, không nói|chỉ đến «giết» mà 

- chỉ gây thương tích cho súc sinh, cũng đã kề như 
| phạm ác đến vương phải luân hồi nghiệp báo. Lai 
cũng bởi giáo điều dạy không được giữ của riêng 
nên Mahavira không quàng lấy một manh vải hay 
gọi chỉ vào người, chỉ sống trần truồng. Tuy nhiên, 
trong Kÿ-na-giáo cũng có một tông phái cho Sa- 
môn. được mặc áo trắng, gọi là Phái Bạch.y (Sve- 
tam oara), Còn tông phái trung thành với đường lỗi 
lõa thề của Mahavira thì họ gọi việc trần truồng 
.: là mặc bằng quần ào toàn nhiên, và biệt danh cho 
“ tông phái mình là Phải Lëa hình (Digambara). Phái 
này đã khỏa thân suốt bốn mùa rồi, còn khắc kỹ 
khồ tu đến độ hạn thực và đoạn thực theo từng 
dint. ky mot. Họ khô luyện đoạn thực đến độ mà 
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tới định kỳ, thân hình sinh gầy dét khẳng khiu như 
nhánh mai già, hơi thể chỉ còn thoi thóp như 
người sắp chết, Càng khô luyện đoạn thực đến cao 
độ bao nhiêu là càng được tiếng cao hạnh bấy 
nhiêu; và giáo pháp còn tuyệt đối ngăn cầu người 
tu đạo không được nhận một chút cửn trợ nào của 
thập phương trong định kỳ đoạn thực, 


Như thế, lì tông chung của phép tu đề hủy digt 
nghiệp căn đề gỡ cho linh hồn.ra khỏi vòng trỏi 
buộc của nghiệp thân, hoặc cũng gọi thế là phương 
pháp phá cái quyền nắng của nhân nghiệp không có 
thề chỉ phối nồi linh hồn được nữa. Phương pháp 
này là «chỉ diệt pháp : Nirjara * của Jaina-giảo. 
Khi dä được chỉ điệt pháp rồi thì tội lỗi, de bàn, 
đền không thề vương quấn vào linh hồn, con 
người đương nhiên trở: nên đại Iri tuệ, dầu Чап» 
có còn ở thế gian chăng nữa, nhưng cái dia vị 
của linh hồn đã sẵn ở trên cõi thanh-tinh làng 
làng «sống không tham oọng, chết không mưu cầu, 
không có. thời gian đề phân biệt kiếp này vå liếp 
sau». Nói chung là lòng thanh-tnh làng làng, 
йу là Ničt-bàn (Nirvana); 


Con người. khi còn tại-thế mà Нор hồn dš có 
sấu dia vị tại Niết-bàn, thì khi viên tịch chỉ la linh 
hồn làm cái nhiệm vụ cuối, nghĩa là trả vật-chất lại 
với hạ-giáng-tinh đề tiêu ma di cho lĩnh hồn được 
hoàn toàn xử dụng bản năng thượng-thăng-tỉnh, 
lên hưởng an-lac tại cối phi-thế-giời Niết-bàn, Thế 
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tà muôn đời van kiếp về sau, linh hồn được vinh 
viễn thoát khôi hệ luy, luân hồi của бі ô-trược 
wà dầy dãy dau thương này. 


XXI 


KÈ về phương pháp tu hành của Kỳ-pa.giáo: 
xem qua như trêu đây, thấy là chặt chẽ, nghiêm- 
chỉnh và khắc khô trên mức chịu đựng của thế- 
gian thường tình, nên chỉ mọt số rất it hàng ñn sĩ 
cao đại là theo nồi, còn tín-đö:nhân gian chỉ tin 
tưởng nơi thuyết nghiệp báo mà lận tam thủ-hành 
đạo đức, tránh sát-sinh và chọn nghề lương thiện 
nhất, nghĩa là tt gây nghiệp căn nhất, chọn nghề tiun 
ruong mà sinh nhai, Còn những ai ra làm việc nhà 
nước thì từ thiện hỉ-xả, hết lòng giúp đỡ dân chúng 
đề tao thiện nghiệp. Những ai đi buôn thị chàn 
thật, khong lật lọng lường đão đề cầu một vốn bốn 
lời. Thế cho nên, kề trong những thế-kỷ trước ky. 
nghyên, người ta cho rằng Jaina-giảo là đối thủ của 
Bà-la-môn giáo, | hai tôn-giáo cùng tranh thủ được 
- tới nửa số dân Ấn làm tín-đồ, nhưng về phía Jai- 

va-giáo, bởi tôn-trọng đao đức nên đầu phát triền ở 
miền Đông là Ша-уџс phong nhủ nhất nước, mà 
số tin-đồ kë vào hạng tư bản lụa là không có lấy 
nảm phần trăm so với toàn bộ, | 
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CHƯƠNG IV 


TRỞ THÀNH QUỐC GIA 
THÔNG NHẤT VÀ BIẾN СА. 
TRONG CÁC NGÀNH TÔN GIÁO, 


CHƯƠNG IV 


1.— Triều-đại Maurya với sự nghiệp thống 
nhất Ẩn-độ. 
9.— Chủ nghĩa quốc gia của Kautilyam. 
3.— Lý tưởng chính trị của Asoka 
(Adục) Đại-Đề. 
4.—. Phật giáo phổ cập đến đại chúng. 
5.— Phật giáo phân hóa. 
6.— Sự phân ngành trong Kỳ-Na giáo 
(Jaina). 
7.— Chỉnh lý giáo điều học vấn của Bà- 
la-môn giáo. 
8.— Ấn độ giáo ra đời. 
9.— Khoa Upanisad về Trung kỳ (Cổ-Đại). 
10.— Quy định văn pháp. 


1.— TRIỀU ĐẠI MAURYA VỚI 
SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ẤN ĐỘ 


Năm 327trước kỷ nguyên dương lịch, A-lich. 
sơn đại-đế, (tức Alexandre le Grand đệ tam, vua 
nước Macédoine, phía Bắc Hy-lap, từ 336 đến 323 
trước kỷ nguyên) với lực lượng quân bị hùng hậu 
đánh chiếm Tây Áo, rồi thuận dòng sông Indus, 
tiča xuống tận bờ bề. Nhà vua cũng định 
chiếm đóng lâu dài tại đây, nên tiến đến đâu là 
thiết lập cơ quan cai trị tại đấy, nhưng chỉ được 
vài ba năm lại phải rút quân về. Trên đường về, 
chưa được trông thấy cố hương thì nhà vua đã 
mệnh chung tại Вай бое vào tháng bảy năm 323. 


Babii Hore 
^ Đương thời chính biến ở miền Tây-Ấn ấy, ta 
lập vực bình nguyên sông Gange miền Đông An. 
nước Magadha được kề là giàu mạnh nhất, do dòng 
vua Марда cai trị,Đến năm 317 trước kỷ nguyên, mol 
thanh niên tại nước này là Chandragupta (chiên 
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dà la cấp đa) đấy quản lên đánh đồ được dòng Nan- 
da, chiếm ngôi vua. Tiếp đấy, tiện đà chiến thẳng, 
Clhandragupta chỉnh phục được hết các Hếu-bang 
lập cận từ Dòng dën Trung-bộ Ấn độ vào dười 
quyền hành và đựng lên triều đại MAURYA 
(Không trước), Đoạn san, Chandragupta lại từ trung 
hộ а га, đánh chiếm được toàn cå hai miện Bắc 
và Tây An dà đựng nên nghiệp nhất thống. ОА" là 
bås dai-để không những là thái-tồ cùn triều “dai 
Maurya hùng cường đến độ dựng nên công đầu 
thống nhất nước Ấn độ to lớn, mà còn đánh đẹp 
mở mang thể hre đến tận Trung Dòng, giáp y-ap, 
tao dựng nên một đế quốc mệnh mỏng, dược kề Jà 
sớm nhất và rộng nhấi ở tiền kỷ ngưyên dương 
lịch. 


Chandragupta đại-để vừa là bậc trởng tài 
bách chiếu bách thẳng, vừa là chính trị và kinh tế 
gia hữu hang, lại còn được bạc hiën thần là Kautilyn 
(biệt danh là СапаКуа) cầm quyền tế tưởng giúp 
đỡ nên chẳng bao lâu mà tiều bang Magadha được 
giàn có hơn lên gấp bội, và khấp các dó thị trấn 
trên đất Ка, Чап Чап cũng có những kho chứa 
thóc dự trữ, luôn luôn đầy йр, Triều đại Maurya 
truyền dën đích tôn của Chandragupta là đại đế 
Asoka (A Dục, ở ngôi vào khoảng từ 208 đến 232 
tiền kỷ nguyên) thị đạt tới tuyệt đỉnh của sự hùng 
mạnh huy hoàng, Phía Dòng Nam thì đánh chiếm 
đến tận tiểu bang Kalinga. Về hưởng Tây, thì đến 


‘сас nước xa xôi như Hiy-lap, Ai cập cũng phái sứ 
thần đến xin thòng hiếu và triều cống. Tuy nhiên, 
chỉ từ sau Asoka đại đế này băng hà là lần lần 
triều dai Maurya bị suy yến, đế quốc tan гй từng 
khoảnh một đề rồi bị lẠt đồ vào năm 180 trước 
đương lịch, Ngày nay, phê, bình về sự nghiệp của 
triều đại này, các sử gia Ап độ đều ca tụng Chan- 
dragupta là bậc anh hùng vô nhị của dân tộc, bởi 
tính từ dòng họ này cầm quyền đến hiện-đại, chưa 
có thời đại nào mà đất nước được hùng cường, 
phú túc và rộng mở biên cương đến như vậy. 

Sự nghiệp của Chandragupta dai-dë phỏng đạt 
trên khắp các phương điện, Khi đã tóm thâu được 
toàn Hình thồ, ông chủ trọng không ngừng đến 
khuếch trương giao thông, một mặt mở rộng 
những con đường cũ, mặt khác thiết lập thêm nhiều 
đường mới, cứ cách nửa dặm lại đặt trạm tá trú, 
mỗi tram đều có nhân viên nhà nước trông coi 
tiếp dãi khách bộ bành, cùng bảo vệ сһпуёп vận, 
Đến dời dich tôn là Asoka đại đế lạ chấm sóc 
công lộ hơn nữa, cho trồng cây mát khấp hai ven 
đường, cứ trong khoáng từ ba đến bốn dšm lai đào 
giếng, cất dựng cả dãy quán xá cho bộ hành thương 
nhân, các giới vãng lai được tả túc miễn phi. Sử 
liệu chép rằng: * Quân thì hùng, tưởng thì тап, 
ra đến trận là thẳng », Thóc thì nhiều, vải thì lắm 
` không một ngành công kỹ nào là không phát dat. 
Đường cái rộng thênh thang, từng đoàn xe chuyền 
An hàng hóa tü Tây qun Đông và ngược lai, lai 
Añng Lối ngày. Duoi sông ngoài bề, thuyền bè của 
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các Công ty xuất nhập cảng ngược xuôi lấp nập- 
không kém. Có những chuyến, chỉ tại một bến mà 
cả mấy chục chiếc thuyền cùng giương buồn ra 
khơi một lượt, chớ hàng đến những nước miền Tây 
xa lắc, Bën nào cũng VẬY, thị trấn nào cüng thế, có. 
đến là nhiều kho tích chứa hàng hóa, thực phầm, 
bấy là sắc thái sinh hoạt xã hội dưởi thời đại của 
triều đình Maurya, 


Xét như trên dày, Chadragupta đại~đế quả là có 
công lön nhất về xây đắp hùng cường và phồn 
thịnh cho Ẩn-Độ tại cồ-thời. 
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2. CHỦ NGHĨA QUỐC GIA 
CỦA KAUTILYAM 


Trong thế kỹ thứ II sau kỹ nguyên, tại Ấn độ,. 
học già Kantilyam xưởng lên một chính sách hưng 
quốc mà bàu-đại gọi là chủ nghĩa QUỐC GIA 
KAUTILYAAI. 


Kautilyam có lưu lại một bộ sách kiệt tác, chủ 
về kiến quếc nhìn đề Thực Loi Luận (Kautilyam 
Artha Ѕазігап), với nội dung cực phong phú về 
mọi chính sách và kế-hoach thực-thí về : chính tri, 
ngoi giao, quân sự, Hộ sách này được người Ấn 
độ, xưa cũng như nay coi là gương mẫu chỉ đạo 
trị quốc. Có điều, cũng có thuyết cho rằng, bộ Thực 
lợi.Iuận tất do công phu của một tập đoàn nghiên 
soạn, chứ một mình Kautilyum sao mà trước tác 
được nên cả một nội dung bao quái và chỉ lý dën 
như vậy, Tuy nhiên, đầu thuyết này có đúng ching 
nữa, ia cũng phải công nhận rằng, riêng òng 
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Xaulilyam cũng viết nên đến quá nửa nhirng mục 
chính của bộ sách, bởi xét ra, thuần là lời lễ củA 
Ông la cả, 


Đường lối hưng quốc бод quát của Kautilyam, 
hoặc nói cho sát nghĩa là chủ trương chính-trị của 
òng nhấn vào chỗ thiết lập trật tự xã hội làm căn 
bản, bởi một nước mà đã vô.trật-tr thì còn nói chỉ 
-đến kiến quốc nữa.Mà muốnc ho quốc gia có trật tur, 
trước phải hoạch dinh một hệ thống cho trål tự ấy 
-đã. Vậy hệ.thống trật tự đầu não theo chủ nghĩa Rau- 
уап ấy là Quốc- -vương. Do đấy, kết luận cho 
mục đích chính yếu của trật tự quốc gia, ông viết 
< Quốc uương tức là Quốc gia „ và lại viết tiếp : 
‹ Trăm họ mà biết đến quyền lợi của Quốc-gia là 
trước phải phục vụ cho quyền lợi của Quốc vương 
được khuếch trương đã. Phải biết rằng, quyền 
lợi Quốc gia là sự no ấm của trăm bọ, còn quyền 
lợi của Quốc vương là sự thịnh trị xây dựng trên 
cơ sở của trật tự chung, là sự chung lưng dấu cật 
mở mang bë cõi dë dầy mạnh uy thế của Quốc- 
vương ra tàn các viễn bang. › 

` 

Do nơi chủ trương trên đây, Kaulilyam. эе 
bực vương chủ là đầu não điều khiền, сор 
nhân dàn là lrc lượng hoạt động đề xây đắp nền 
thịnh-trị, Оли viết: «Nếu mọi lớp người không 
chịu tích cực phục vụ trong pham-vi vị trí xã hội 
của giời mình và của riêng bàn thân, quốc gia tät 
sinh biến loạn và vương-quyền tất bị sụp đồ theos. 
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So sánh quyền lợi riêng với quyền lợi chung, 
"Опр viết : < Quyền kyi riêng chỉ liên quan đến một 
nhà, nhưng quyền lợi chung ảnh hưởng đến cả 
nước, Cho nên, đã vì quốc gia mà mưu đồ thì thà 
đề thiệt cho một van nhà chứ đừng đề quyền lợi 
quốc vương bị thương tòu». Tuy nhiên, ở ngòi 
quốc vương đầm trách quyền trị nước, không phải 
là cứ phóng túng làm theo ý mình, Muốn cho toàn 
-đân cũng nỗ lực tham-gia xây đấp cho thịnh trị là 
nhà vua phải tôn trong hiến-pháp, phải ép mình 
đrong khuôn khồ của quy-pháp công cộng. Trị 
quốc mà vô pháp là tự nơi nhà vua lật đồ ngai vàng 


‘спа minh, chứ không phải nhân dân người ta dành 
đồ, › 


VỀ ngoại giao, ông viết : « Ngoại giao là tìm 
-đồng minh đề lên kết cho quốc gia thêm hùng 
mạnh. Cho nên, trước khi kết ngoại giao, hãy tự xét 
хем ір) có đủ khả năng giao dịch với nước người 
thay không, nhiên hậu mi luận đến việc mình liền 
kết với nước người thì cå đôi bên cùng được 
hưởng lợi trên những điều nào, Muốn cho прозі 
giao luôn luôn được thẳng lợi, trước hết mình phải 
со súc manh, mà sức mạnh biều-dương ra trước 
ngoại-giao thì không gl bằng quân lực hùng hậu. 
Nhất nữa, ngoại giao mà đi theo sau một chiến 
thẳng: thì ngoại giao ấy tự khắc thâu hoạch được 
kët quả tốt đẹp: » 


Tiếp đấy, ông đưa ra một kế-hoạch cu thề về 
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tó chức quân đội, về các hương pháp luyện tập đề 
nuôi dưỡng qnân đội đến trưởng thành, хау dựng 
thành quách thế nào là có lợi cho cả chiến thủ lẫn. 
công suất, về các phương pháp lâm trận thế nào. 
cho thật it mà chóng thâu được thẳng lợi Đây là 
cả một quy mò về binh pháp, hưởng dẫn 
đến tỉ mi và linh vi, từ nhữug điềm thế nào mới, 
nên tuyên chiến, rồi möi đến chiến đồ trận pháp, 
tiến thế nào cho thắng, đóng thế nào cho vững, 
thoái cách nào cho khỏi thiệt, dinh chiến sao cho 
_có lợi. Tóm lại, kế hoạch hưng quốc của Kauti- 
lyam gồm bốn điềm chỉnh, thực bành qua bốn 
giai doan, | 


1/ —Quân dân trung thành, quân vương minh: 
đức đề tạo nên chính trị tốt, 


2] —Chinh trị tốt đề xây drng | kinh të ghữn: 
thịnh. 


3/ —ltinh tế phồn thịnh rồi mới tính đến nuôi. 
dưỡng quân lực hùng bậu. 


4] —Kinh tế ріп thịnh song song với quản 
lực hùng hận đề mở mang thế lực ra đến tận các: 
viễn bang. 


Đề thực hiện trọn vẹn bốn điềm hưng quốc trên. 
đây, còn một yếu tố nữa là quan lại mà lautilyam. 
cho rằng, tầm quan trọng của hàng ngũ quan lại. 
này vi như quả cân treo ở mãi ngoài đầu dốc сап 
cân, nhỏ thì nhỏ thực đấy, nhưng vit nồi cả hàng, 
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“trăm ta, Thế nên, bậc quân vương minh đức bao 
giờ cũng kén chọn người hiền tài mà trao nhiệm 
"yu, Còn về hàng ngũ quan lại là phải trung, chính, 
và tuân hành, Kautityam kết luận : «Quân đội nhiều 
mà kho tàng trống rỗng thì lấy gì nuôi đường quân 
sđội, Kho tàng đầy Ар mà thành quách không có 
thì 18у gì ra mà chứa kho tàng, Thành quách nhiều 
mà không người hiền tài bảo vệ thì có khác nào 
như bỏ ngõ tất cå cho ngoại bang cử thế mà tiến 
vào chiếm đoạt lấy >. 


Về kinh tế, ông chủ trương mở rừng cho dân 
-có thêm nguồn lợi huôn bán và nguyên liệu kiến 
thiết khai mở cho dân có việc làm và công 
khố dược dư đất, bắc cầu, khơi sông, đào mirong, 
mở đường cho dàn tiện vận tải màu dịch,Về điền 
-địa, ong chủ trương đo đạt phân minh, quân bình 


hóa ruộng đất, san dẫn-thủy-đạo đề phát triền canh 
tác, 


` 


Hoạch định cÃ một chương trình kiến quốc 
như irèn đây rồi, Kautilyam cho rằng phải có một 
iámsát<viện tối cao, vừa đề đốc thúc các cơ 
‘оар toàn quốc làm đúng đường lối, vừa dë bài trir 
mọi lệ doan nơi công sở nha mòn, Tại mục này 
không phải ông chỉ đưa ra điềm cần có giánt-sát- 
viện lối cao mà ông còn hoạch định thế nào 
Ja phương-pháp giám-sát cho được nghiêm 
апа! và công bằng, khiến không một tệ doan nơi 
“công-sở nhn-môn nào có thỀ còn lọt Drei được, 


tCuối cùng, ông đoan rằng, bằng chính sách trèn đây, 
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không những khả dĩ hưng quốc mà còn có ШЕ 
tiến ra thành dé quốc, một đế-quốc mà döng thời 
cũng đem lai nhiều quyền lợi về an ninh cho 
nhiều chúng Lộc, 


.Tồng luận về chủ nghĩa quốc-gia của lautilyam 
là thiên về công lợi : dàn tón quân, quản ái dàn, đề 
thành trật tự cộng đồng,nưõ hầu cùng dem lại quyền 
lợi cho các giới cùng hưởng. Ông viết,: < Thực lợi 
(artha) phải là điều kiện tối-yếu tất đạt của chính 
trị, Chỉnh trị phải lấy pháp luật làm gốc. Pháp. 
luật là phải phối hợp tnh vêu với lòng ham. 
muốn của trăm họ. Và chung quy tinh yêu và lòng 
ham muốn của dân không ngoài hai chữ : Thực 
lợi.» Ông thường nói: < Tài hóa là cần đề kiển- 
nghiệp, Pháp-luật là cần được sự hộ-trợ của tình 
yêu và lòng ham muốn của dân đề cùng dốc lực 
tạo nên tài hóa. Được như vậy, có lo gì dân không, 
manh, nước không giàu >. | 


Và Kautilyam cũng không phải là quên mà 
không đềJcập dếu học vấn, Vốn chủ trương công 
'lợi nên ông chủ trọng đến thực học. Theo ông, 
học vấn (vidya) cần chia thành bốn ngành : 

— Triết học (Anviksiki) 

— Véda học (trayi) 

— Thực nghiệp học (vartta) 

— Chinh trị học (dandanili) 
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Trong bốn ngành học vấn, ông đề ngành triết 
học đứng độc lập trong lĩnh vực triết-lý, không đề 
triết học phải theo chủ nghĩa tùy thời mà lệ thuộc 
vào thực nghiệp học hay chính trị Kautilyam được 
kê là nhà chỉnh trị đầu tiên ở Ấn-Dộ, nhận - thức 
được tầm quan trọng của tričl-học trong phạm vi 
thuần tủy của học vấn, tuy nhiên, hậu đại vẫn cho 
điều đặc-sắc hơn cả, đáng làm gương mẫu cho 
khuôn-khỗ chủ-nghĩa quốc gia của ông, là nơi chủ 
trượt п. pháp-luật gắn liền với Thực lợi, 


;— LÝ TƯỞNG CHÍNH TRI 
СОА ASHOKA (ADỤC) ĐẠI BÉ 


Trong mấy chục năm tại vị, Ashoka đại đế thủy 


-chung vẫn theo đường lối của lồ phụ hoàng Chan- 
-dragupta, nghĩa là ông gia công củng cố chế độ 


trung ương 14р quyền, lấy việc gian giữ toàn 
lãnh thô đế quốc mênh mông vào dưới chủ 


quyền lãnh đạo của hoàng gia làm cắn bàn 


cho sự nghiệp chính trị, Bởi thiết tha với y 
chỉ Ấy, chỉ sau khi chịu lễ Quán-dỉnh, dë lêu 
ngòi được chín năm, ông lại chỉnh phục được thêm 
tiču bang Kalinga, mó rông biên cương dén tận 
hài ugan đông nam, làm rạng rỡ thêm huân 
công thống nhất. của tồ-phụ-hoàng, 


Một đời ông tận tụy với chủ trương Chính 
trị vi dàn, nên chú trọng đặc biệt về khuếch 
trương x đạo-hộ,znày, ông đạt 101 kết quả di 
thường, kế là lhữu-hiệu bậc nhất xưa пау trong 


„сас bực Chúa| tỀ trên dát Ấn, Trên khắp lãnh 
nh điện ý 
108 А 


:thồ, ông che dựng lên rất nhiều bia dá cũng 
như tại triền núi ranh giới ngoài biên cương, ông 
cho mài пп các vách đá đề khác lên đạo dụ, 
những đao sắc chiếu tó rõ ý hướng vị dân, 
đồng thời khuyến miễn dân gian cùng đốc long 
công minh hiệp lực với hoàng gia cho cùng thành 
nghiệp lớn, 


Trước khi phải quần xuống chỉnh phục 
Kalanga cũng như ủy đi bình định giặc dñ, nhà 
vua giảng day cho quân nhân thấm nhuần điều 
«throng người như thà thương thân» đề khi 
vào nưịt trận khỏi vung tay giết dâu vô tội, hành 
hạ hàng bình, Бойс tàn hại mục súc, đốt phá 
tai sắn, Юду là do nhà vua tàu thành với Dao 
pháp, vì ông là Phật tử và cũng lại cho rẵng, 
nhân loại thế gian đã có cái tý đề sinh tồn, 
thi Pháp (dharma) là phải theo lý ấy mà cấu 
thành: Воі vậy, ông gọi pháp luật là Ly-pháp chứ 
không là pháp lát như thường dụng của thế 
nhân, ông thưởng nói rằng, đã là ngươi cầm vận 
mệnh цибе- а là phải có nhiệm vụ bảo vệ và làm 
sáng tò lý pháp йу. Trước lý pháp, không có phân 
biệt quốc tịch, chẳng tộc hay tôn giáo.Lý pháp cũng 
khong có sự cách biệt của thời gian, của thế hệ, mà 
“chỉ cớ một lẽ phải là thuận trời, thuận người ban 
hành та mãi đến khoảng càng tån của giới hạn ảnh 
-sáng trong ой trụ, 


Vệ chính trị, ông giải quyết rằng: a Chính trị 


169 


là vì nự lợi Ích và an lac cùn mọi người, Nếu không: 
giúp dược lợi ích cho dân th) sao gọi được là làm 
chính trị °... Lại hỏi thế nào là tạo lợi ich cho thë- 
. nhân, Nhà vua đáp : < Là làm cho dán được ấm 
no, hạnh phúc ở сб đời này cho đến sự an lạc 
trong một cõi đời khác °. Phê bình về chủ trương 
này, người ta cho Ashoka là bậc đại đế, có đức ái 
nhân thực tiền, hơn thế nữa, còn quan niệm chính 
trị với ý nghĩa cao siêu, coi chính trị là niột công 
cuộc phải dạt tõi thành quả lâu dài, vượt cả không. 
gian lẫn thời gian. 


Về hai chữ * Quốc vương >, nhà vua nói : «Vua 
là gl? Vua cũng chỉ là một chúng-sinh trong hằng- 
bà chủng-sinh. Vua có khác chăng, chỉ nơi điềm, 
vua là chúng sinh được hưởng âu huệ mà các chúng 
sinh khác không được, Vậy đã là Vua thì phải có 
trách vụ thi hành nền chinh trị tốt, đề báo đáp đặc 
ân riêng йур, 


Ебі với dân gian trăm họ, ông nói: < Dân là 
ai ? Dân là Ta chứ còn là ai nữa, Mọi người dân. 
đều là Ta, mọi gia đình dân là gia dinh Ta, mọi con 
dán đều là con Ta », 


Nbà vua là mt Phật tử, đối với tục lệ mê-tin ' 
về cúng lễ ma quỷ trời đất, cũng như với giới phù 
thủy bùa phép cực thịnh hành ở đương thời, ông. 

“đều cho là những tuồng vô-ý.thức cà, Ông nói: 
< Sống trên cõi thế gian này, cứ dốc tâm quy y 
Tam-bảo, nồ-lực làm điều thiện, tránh sá/ sinh là. 
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không có việc cũng tế nào hay hơn thế nữa rồi ›, 
Bởi vậy, nhà vua thường ha Du đi khắp nước đề 
khuyến khích đức ái nhân, cho dựcg lập nhiều 
nhà cứu bần đề nuôi dưỡng người nghèo hay tàn 
tật, đồng thời, cấm triệt đề việc hạ sÁt mục súc, 
Ông cũng là bậc chúa tề trước nhất cho thiết 
lập sénh viện, và là cả hai thứ bệnh viện, 
một tar đề chữa miễn phí cho người, mòt 
thứ chữa cho gia súc, Nhà vua tôn trọng những 
lương-y đdược-sĩ đến rất mực, tuyëu dụng những 
chuyên gia về dược-tnh, đề khảo sát cây со 
nên tao được nhiền môn thuốc тїбї khám phá, 
Ông cüng chu cấp dën cà nhữug bộ lạc biên 
viễn, mặc dầu là dị chủng không thuộc pham 
vi đế quốc mình, thường pbải sử thần lặn lội 
đến lận nơi đề xem họ thiếu thốn những thứ 
gì đề lập bàng trợ giúp. Mỗi năm mỗi lần phỏng 
xá tội nhân nếu không thuộc loại tái phạm, 
Còn thiết Ша đến khoáng trương Phật-piáo, tự 
xuất của riêng ra cất chùa, xây tháp, khuyến 
khích dân-gian cất chùa xây tháp, cấp tài sản 
cho các tô-chức Phật sự nghèo nàn, ngoài ra 
còn dựng bia kỷ niệm công đức của Phật trên 
khắp các ngã ba đại lộ, và hàng ngày cứ đều 
đều tự thân giáng làm đến chùa lễ Phật. Với 
những dauh tự ở xa, nhà vua cũng không nề 
hà mà không vi hành đến nơi lễ bái lấy một 
ткі [їп trong những năm tai vi. Tương truyền 
rằng, nhà vua còn phái hoàng tử Mahanda ra 
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đảo Tích Lan, thiết lập lại đây những Phật. 
đường đồ s$, tráng lệ nguy nga vào bậc nhất, 
lấy đảo này làm cơ sở trung ương, duy tải 
truyền thống và hoãng bá Phật giáo. 


Còn một điềm đặc sắc nơi Ashoka đai đế, 
tuy ông sùng kinh Phật-giáo là thế, nhưng không 
hề bài xich ngoai-dao do đức Аї-пһйп và chủ 
trương tôn.giáo đề-huề, Bởi vậy, nhà vua không 
'hề cần trở các tôn giáo khác, lại còn trợ cấp 
rộng rñi cho các đạo như Jaina (Кў па) Ajivika 
và Bà-la.môn, coi những tín đồ các tôn giáo này 
cũng như các tin dó Phật giáo. Tóm lại, sự 
nghiệp chính trị của Ashoka đại-đế là nhằm vào 
tài bồi lợi ieh và tạo an lạc cho toàn dân, 
không phân biệt giai cấp tư tưởng hay tôn giáo, 
Ойу là trọng làm của lý pháp do đại đế 
chủ trương. Nhà vua cũng sóm quan niệm về 
phân biệt hành pháp với tư pháp, không một tội 
nhân nào là khong qua các cơ quan tài phán xét 
xử mà đã thành án cà. Và các cơ quan tài 
phán từ trung ương đến địa phương đều nhận 
-duge chỉ thị của triều đình là nên chiếu lý 
chiếu tình của sự việc mà khoan-dung độ-lượng 
-cho tội phạm được giảm xuống tới mức tối thiều. 
“Lai е ngại rằng, không гб các co-quan tài phản có 
thi hành đúng như chỉ thị, nhà vua thường bất ngờ 
-đến lập nơi đề chứng kiến phiên xử hay xem lại các 
bồ sơ văn ап, Còn đặt ra chức Giáo pháp Đại thần, 
đề giảng dạy lý pháp. Cứ nám năm một lần, chinh- ' 
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viên đai-thần này phải tuần tra khấp nước về kết 
quả tài phán và thâu nhận những йоз từ khiếu pai 
hay kháng cáo“ Nhà vua còn có thiện chi cho phồ. 
biến nền vấn hiến lý pháp này dén tận các viễn 
quốc miền Tây, phải sử thần đem những sách vở 
chuyên khoa về Lý và Pháp đến biếu những nước 
tại Tiều.Á Tế-Á, Нуар và Ai-Cập. 


Tóm lại, trước sự nghiệp phi thưởng, khuếch 
trương và củng-cố nền thống nhất của đế quốc do 
đức chính ái nhân và lý pháp của Ashoka đại đế, 
toàn dân Ấn đương thời đã tặng ông mỹ - hiệu 
Chuyên-luân Thánh-vương (Cakravartin) (1) dë. 
biều dương công đức ông bao la rộng khắp như 
bánh хе tạo hóa lăn chuyền đến cùng cả bốn. 
phương tám hướng, 


(1) Danh từ này dùng đề chỉ cho vị Hoàng - để cả. 
đức-dộ tuyệt đỉnh và cai trị một đế quốc vô cùng rộng lớn. 
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4—- PHẬT GIÁO PHỔ CẬP 
ĐẾN ĐẠI CHÚNG 


- Từ sau Phật tồ Gotama tịch - diệt, Phật giáo 
'phát triền lan tràn mạnh mẻ, trước hết là tại các 
thị trấn, với số tín đồ mà đa số là thượng lưu,công 
khanh và trung lưu tư-sẵn thương công nghiệp. О 
buồi này, trung tâm hoñng-dao đặt tại tiều-bang 
Magada, thuộc trung lưu song Gange, miền Đông 
Ấn. hồi tiếp đấy, Phật giáo được ngưỡng mộ đến 
nhiệt liệt và sự nâng dö đề hoằng - dương đến hết 
sức của Asoka đại.đế nên tao được thế-lực vững 
mạnh ở miền Dòng đề rồi thuận đà phô cập đi 
toàn dé quốc Ấn Độ, 


Trước kia, khi Đức Thích Tôn còn tại thế, 
trong những năm du hành thuyết pháp tại các tiều 
bang, đến đâu cũng vậy, những người вот giác 
ngộ chân lý đề thành đệ tử của Phật, thuần là 
những học già hữu danh vốn đã và dương được 
mọi người tòn trọng. Chỉnh những học già đệ tử 
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này là những người có cồng bic п trong sự 
. nghiệp hoằng đạo kề từ ngày Ngài tịch điệt, do nơi 
ba ưu điềm sở trường : uy tin trong học giới, có 
kiến thức rộng dè biện luận, dược sở .đắc chân 
truyền từ Phật, Phật giáo sở dĩ lan tràn mạnh tại 
các đó thị trấn và thu hút được số đông ttn đồ 
thuộc giai tầng thượng lưu công khanh và trung 
Зои tư sàp ở bước đầu hoằng đạo là do công phu 
của giới dệ tử học giả trên đây. 


Đến khi giới học giả đại đức này mãn thọ db 
trao trách nhiệm hoàng bá dao giáo lại cho khối 
-đệ tử tông-đồ của các Ngài, thì ngoài giáo lý chân 
truyền đưa ra phô cập, lại còn thêm một khia cạnh 
-đo tórg đồ tao lập tiều sử cùng tuyên dương đạo 
-hanh của Phật đến mực tỉnh vi, khả dĩ, không 
những dã dưa uy-tin Phật lên địa vị tuyệt đỉnh của 
bậc giáo-chủ thế-gian vô-nhi, còn biến thân thế 
Phật tồ thành một thử hình thề siêu nhân vĩ đại, 
một Budha với quyền lực van năng, siêu уй trụ, Nói 
chúng là từ bàng đệ tử này trở di, trước cảm nghĩ 
của dân gian Ấn Độ chỉ có Budha mới là thần 
tượng lý tưởng tối cao hơn cả, một thần tượng với 
đủ dị tưởng ở thâu thề (32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp) 
cộng với Чї pháp năng nhiệm mầu trong tâm não, 
(Шар lực, tứ vò úy, lam niệm trú, thập bát bất cong 
Pháp), 


Thực ТА kề về Hồn sử cùn ЇЙЇ ch để - vượng, 
;giáo-chủ An Độ, không mọt tiều sử nào lại được 
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thần thánh hóa đến tuyệt đỉnh thiêng liêng và cao. 
đẹp như tiều sử của Phật, | ; 


Một trong những điềm tuyệt diệu dén độc đáo. 
спа thần thánh Боа Unh Hu sử Phật, Ấy là diềm. 
kề về Ngài thác-sinh tu hành khó hạnh và làm diều 
thiện đã từ ngàn kiếp trước, cho đến kiếp này mới 
toàn thanh đạo giác ngộ. Thế có nghĩa là dấng 
Thích Топ đã tích lũy công đức xà thân vị thế, cửu. 
khô cứu nạn, trong cå ngàn kiếp ха хип, thứ công 
đức mà ngoài Thich Tòn ra là không một vị giáo. 
chủ thứ hai nào đạt tới như mức ấy được nữa, Dà 
chứng tò sự thực tế của thuyết thác sinh, Phật 
điền kề rằng, tẤt cả ngàn, cả vạn những câu truyện 
về Bản sinh (Jataka) là đều do đức Thích - Tôn cứ: 
mỗi kiếp lại sáng tác ra một số bài chồng chất 
lưu lại. Một phần trong số những bài thuộc loại 
truyện bản sinh này, nay còn đếm được năm trăn. 
bốn mươi sáu bài viết bằng Pali trong kinh điền, 


Nguyên do là từ Đông đến Trung bộ nước Ấn 
12$, cò cả một kho tàng cực phong phú về những 
bài ngụ ngôn khuyến hóa tu thân, ta dạo và 14р: 
đức, gọi chung là Đẳn-sinh-Đàm truyền lại đã từ 
thượng cò và rất được dân chúng ưa chuộng. Duy 
có điều là không biết ai là tác giả, đến mãi, nay 
mới thấy các dại đức trong thiền môu đứng ra sưu. 
tầm, ghi chép và phân loại các bài, nào là về ca 
tụng thánh vương, lương thần, cao sỹ, nào Jà về: 
gương mẫu những cao tăng, tia đồ khó hạnh nào. 
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` 


là vẽ đức hiếu sinh, ái nhân, ái vẬi, nào là về ning 
tỉnh khả ái của cầm thú, nhất nhất mỗi bài đều có 
thich nghĩa và dẫn diền tích rằng tại kiếp nào thì 


Thích Tòn sáng? tác ra những bài nào, trong những 


cơ hội nào và nhằm mục dich nào, Bản-sinh-Đam 
vốn đã được ưa chuộng, nav găp thỏi ngưỡng mô 
Thich Ton đương dâng cao, la do những dai 
đức cao tăng đứng lên giàng thuyết về Hản-sinh~ 
Dhim của Thích Tôn di lưu đề giáo thế dã? qua tir 
ngàn kiếp: trước, là nô nức tin theo rầm rän, nếu 
trước kia chỉ nghe đề mà thích thú thì bây giờ dua 
nhau học thuộc һа thấm nhìn những ngu ngôn 
giáo huấn của Phật, Do đó, Đằn-sinh-Dàm đương 
nhiên dược chuyên thành những tài liệu cảm hóa 
xã hội Ấn-Độ rất có hiệu quả ngay từ buồi sơ thời 
của Phật giáo, 


Khi Phật giáo dñ được thinh-tin và ph Ар đi 
kháp quốc gia Ấn 00, đồng thời cũng nồi lên 
phong trào um đến tận chính mộ phán Phật tổ, mộ 
phần của những thánh (Апр dë tứ của Phát hay của 
những 138-144 tiền khu бойца dạo đề xây lên thành 
những Tháp (Stupa) nguy-nga cao lon, hoặc già, 
со công sưu tích hàizcốt hay di vật đem về xâv 
tháp tượng tự, Chúng quanh tháp là tường dà 
với cửa ra vào đồ sọ, dều* cớ khắc chữ ghi 


: công tao sự nghiệp'của vị Phật ký tảng tai tháp. 


Ờ đương thời khởi lên phong trào xây tháp ñy, 
còn truyền đến nay là di tioh của khu Budha- 
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gaya (Hồ đề đạo tràng) và cây tháp Sanchi, còn 
tiếp về hận đại là cây tháp Bharhu quả là những 
‚ công trình vĩ đại, Có diều làtrong thời kỳ xây: 
tháp ấy, chưa có tuc đúc tượng Phật vào Шар 
hav là tạo tượng Phật dè thờ. Tại thân tháp 
cbỉ là những hàng chữ kỷ thuật xưng tụng công 
đức của vị Phật ký tảng, còn. tại những -bứe 
tường chung quanh, tại những bia, tại những 
cột da cộng tháp chỉ khắc tên những người hay 
những (ар. đoàn tự nguyện hằng tâm hằng sån 
công діс xây cất nên tháp mà thôi. Thành phần 
cá nhân hay những tập đoàn hàng tâm này, là 
những tl-kheo, tl-kheỏ-ni, những (Ао sĩ cùng 
cha mẹ hay toàn gia tộc, những tập đoàn điêu 
khác hay thợ mộc thợ hồ, các giới công thương 
kỹ boặc thân tộc của họ tại các đô thị trấn, 
những chủ điền địa giầu có và thế lực tại nông 
thôn cùng рібі thượng lưu trưởng giả. Lại cứ 
đểm dầu người trong khối hàng tâm thì phụ nữ 
đòng hơn nam giới, còn kiềm điềm thành phần 
thì thấy thiếu sự tham gia của vương-Lộc của 
quân nhân và trung nồng trở xuống: 
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+ — PHẬT GIÁO PHÂN HÓA 


Phật giáo.càng ngày càng phát triền sự phân 
chia tông phái lại nồi lên rất nhiều. Hiên nay, 
trong số lượng danh từ mà người ta được nói đến, , 
trong khoảng từ Phật Niết bàn đến dầu kỷ nguyên. 
chỉ riêng Tiều-Thừa, đã có đến trên 20 học phải. 
Mặc dù trong số dó cũng có một học phải được gọi 
dưới nhiều tên mà đến nay chưa được khảo cửa 
tường tận, nhưng số lượng chắc chắn mà ngày 
Duy người la quả quyết được là con số 20. 


Nguyên do phân chia ra các tông phải như thế 
này trật là vấn đề phức tạp, Các học giả Phật giáo 
.Á-Âu hiện đại chưa nhận định cất nhiều về khia 


cạnh лау. Tuu trung, ta có thê kề các nguyên nhân 
như sau : | 


roa; Nguyên nhân tranh chấp giữa hai phái bảo 
Ьа. уй tiến `bộ, hay vụhình-thức và chủ nội dung. 


b! Nguyên nhân quan niệm bất đồng về giới 
luật, . 
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c/ Nguyên nhân bất đồng ý kiến về giải ieh 
kinh điền, 


Tai thời A:Duc dại.đế, khối Phật giáo đã chia. 
(hành раі là Thượng tọa bó (Sthavira hay Theravà- 
da) và Dai chúng bộ (Mahà Sanghika) Thượng tọa. 
bộ gồm những bậc trưởng о cao tăng chú trường, 
bảo thủ, Nhóm Đại chủng bộ gồm toàn thê tăng- 
doàn trẻ tuổi chủ trương tiến bộ. Sử ghi rằng 
sau Phật Niết bàn 100 năm, tại thành Phëé-xá-l ` 
(vaisali) có. nhóm tì kheo trong dòng Vajji (Bạt kỳ), 
xưởng thuyết nên 10 điều trái với truyền thống giới 
luật từ trước, Các vị trưởng lão vận động một cuộc: 
Kiết.tập tại đây đề mình định, và kết quả là các 
Ngài bác bỏ, 10 điều ấy, gọi là phi pháp. Nhóm Đại. 
chủng bất mãn tách khỏi giáo hội do các trưởng 
lño' lãnh đạo Giáo đoàn Phật giáo chia bai từ đó, 


Đất đồng quan điềm về giời luật là yếu tố: 
quyết định phân chia giáo hội tăng già của nguyên 
thủy Phật giáo.ra làm hai, Lý do gây nên bất đồng 
quan điểm. này hẳn là song song với sự phát triền 
tư-tưởng về sau cũng đã có nhiều khuynh hưởng dị 
biệt, hoặc nhận thức Phật đà như là một con người 

. hoàn toàn, nhưng là con người đã giác ngộ, nhưng: 
cũng có nhận thức.ngược lại, Phật đà là siêu việt, 
Ngài không bị những điều kiện thế giau chỉ phối. 

Như Ngài có bioh tật, cũng chỉ là phương ёп ірі 
hiện mà thôi, 


Tuy nhiên, nhận thứế về Phật đà hay Phật thân, 
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- luận chỉ phát triền “VỀ sau nầy, không phải là 
nguyên do: đầu tiên đưa đến tình trạng phân chia 
tòng phải Nhưng sự phát triền tư tưởng tùy theo 
thời dai và khu vực sinh hoatL.của Tăng đoàn có thê 
là nguyên nhân gây nên sai biệt về quan điềm giới 
luật, Sinh mang của Phật giáo đặt nặng ở giới luật, 
Nếu từ giới luật mà phát sinh quan điềm trái 
ngược, thì cố nhiên ting đoàn Phật giáo cũng 
-hia bai. 
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6— SỰ PHÂN NGÀNH TRONG \ 
KỲ-NA- GIÁO (JAINA) 


Dưới triều đại Maurya, Kỳ-Na-Giáo tuy cổ - 
được Hoàng gia viện trợ, nhưng cũng không tránh 
khỏi cảnh phân chia nội bộ. Theo như ghi chép của 
sách vở thi ý thức phân chia khỏi nhóm lên từ. 
thế kỷ tha HI trước kỷ nguyên dương lịch, đề rồi 
thành hai tông phái :Dach-y (svelambara). và 
Không y hay Г.да hình (Digambara) 

Nguyên, tại thế kỷ thứ Ш này, trận đói kém lớn 
xây ra ở trung bộ Ấn.Dộ khiến dàn gian phải tàn 
cư viễn xứ cầu thực rất nhiều.: Cùng với đám di 
dân này, có một pbần những cao tăng lãnh đạo Ky- 
Na.Giáo, cüng từ trung bộ theo xuống Dóng-Nam. 
Và 101 đây, các ông vẫn tu theo đường lối không-y 
cứ khó hanh, dúng với chủ trương của giáo chủ 
Mahavira.Thời giau sau, khi miền Trung-Ấn trở lại 
thanh bình, сас ông này liën từ Dông-Nam trở, về, 
thì không ngo vì nạn đóikém vừa qua mà phần lãnh 
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đao còn ở lal, đã vì ава cảnh sinh hoạt khốn khồ 
nên đề đồ уо са quy luật của đạo-giáo. Và cũng vị 
'nhiều nhương, nên thất lạc rất nhiều bộ chân kinh 
thánh điền, Thấy mất, đề điền khuyết, các ông Ay 
hề nhớ được lõm böm đoạn nào là viết lại đoạn йу, 
còn phần lớn nội dung là do tự ý riêng suy luận ra 


, mà Irước tác nên những pho kinh điền mời. Các 


ông ở lại còn tử mình nêu gương đánh lạc hướng 
‚йа đạo bằng cải cách tử không y ra có y, nghĩa là 
nghỉ ra một kiều áo tu mầu trắng, cũng đồng thời 
lấy mầu trắng này làm kỳ hiệu riêng biệt của Ky- 


;NWÑa-Giáo, Thế là phải lãnh đạo từ Đông. Nam về 
` liën đã kích các ông ở lại cho là hoại "дао và phủ 


nhận các tó chức Васһ-у đề từ đây, hai mầu sắc 


khô.ag-y và bạch-y trong Kỳ-NÑa-giáo cứ song: song 
đối lâp nhau, đến đầu, thế kỷ' thứ Ikỷ nguyên 


- dương lịch là ly khai nhau thực sự, mỗi bên đều 


có tò chức riêng, quy luật riêng và kinh điền riêng, ` 


Danh từ Bạch-y уа. khôn; g-y cũng trở thành chính 


thức từ dấy, đề chỉ ró hai xu hưởng Kỹ-Na-Giáo 
dị biệt. phải bạch-y.. nương theo câu lục ngữ 
4 Ardhamagadhi » của miền Trung. Ấn mà gọi bộ 


‘kinh điền bộ phải mình bồ khuyết là kinh Anga, 


còn Phái không¬y vẫn thủy chung thú nhận là 
chân-kinh thánh-điền hi thất lạc, nay còn _pho 
nào thì dùng nho nấy, Nếu không, với những hộ ` 
nguyên chân kinh bị mất đi ấy, thì chỉ viết đề gọi 
là lưu lại đôi chút ý nghĩa toát yếu mà thôi. 
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7. CHÍNH LÝ GIÁO ĐIỀU HỌC VẤN 
СОА BÀ-LA.MÔN GIÁO 


Suốt trên một thế kỷ cầm quyền thống nhất 
- của triều đại Maurya, trước lý tưởng nhân quyền, 
hoàng gia đã bao lần tỉnh đến việc phế bỏ chế độ 
giai cấp phân cách thậm lệ giữa người Dà-la.môn 
giáo, nhưng röi không thànH, bởi do sự chống đối 
"của giởi Dà-la-món cũng có, và phần nữa cũng bởi. 
-chính giới nông-dân và nô.lệ bị mặc cắm vì tín-, 
ngưỡng tôn giáo, không chịu đứng lên tranh dấu, 
mặc đầu có sự giúp đỡ của triều đình, Tuy nhiên, 
trước chủ trương canh tân xã-hội ấy của hoàng- 
gia, giới Bà-la-môn cũng hé mở tí chút cánh cửa 
giai cấp, thừa nhận cho một số rất it chủ-diền giàu 
có tại các làng mạc được đồi giai- -cấp, chuyên sang 
Вата. mon. 


Về phần kinh-điền cfing vậy (Ва. la-món giáo 
‘айпа kinh điền làm sách giáo khoa) dưới triều . 
Maurya được kë là thöi-dai mà chinh giới lãnh dao 
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«cao cấp trong giáo hội hạ lệnh cho viết lại thánh 
kinh Védas thành nhiều bộ Sutra mới. Sutra là gì ? 
“Cũng vẫn nghĩa là kinh điền, nhưng là kinh điền 
với lối hành,văn mới, bình dị cho dễ phồ cập đến 
dai chúng, sáng sủa cho dá nắm được vấn đề. Do 
„đấy, mới cải danh là Kinh Sutra- đề biết rằng, đấy 
ЛА loai thánh-kinh Védas được chỉnh soan về sat 
này bằng thứ văn cbương bình dị. Kề ra, tại các 
địa khu Bà-la-mòn lối hành уйп giản, khiết Sutra 
` này vốn đã có từ cŠ. thoi, do những học-giả hay 
những văn-tài thường dùng dë viết những loại ' 
truyện hay, sự tich về các thánh, duy đến Чї 
-thời đại Maurya mới được chỉnh thức áp. dụng đề 
hoán chính văn chương thánh điền Védas, Có bốn 
.loại được hoán văn nhiều hơn cả, кё ra như sau: 


1)— Loại Thiên Khải kinh Srauta-Sutra : Trước 

Ла loại Thiên Khải Thánh Điền (Sruti) nay chỉnh 
soạn rồi mởi gọi tắt là Thiên khải Kinh. Nguyên 

đo, Thiên Khải Thánh Điện vốn là bộ kinh sách 

¿chinh yếu của Vẻdas Giáo mà giới Bà -la - 
món lấy làm căn bản đề dạy tínđồ ca hát 

thờ và xưng tung công đức chu: thiên. Lại cũng 

theo những nghỉ thức dạy trong sách mà thiết 

lập bày biện các loại đàn tràng cúng lễ, Tuy 

nhiền, kề về văn chương của Thiên-khải Thá-:h- 

-điền tì rườm rà luộm thuộm, nội dưng thì xếp 
-đặt lộn xộn, đến các nghỉ thức về đàn tràng cúng 
lễ rất phiền toái, cố tình, bày vẽ đến nỗi có. 

nhiều chỉ tiết thừa, Vậy mới phải chỉnh đốn lại . 
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thành Thiên.Khải Kinh. Rồi ra, nhân đà chỉnh ` 
dün này mà các học phải HBà-la-mỏn mới sao 
lục lại Thiên-KhảiKinh tùy theo văn pháp và 
suy diễn của văn phải mình, Còn lại đến ngày 
nay, có vào khoảng mười bảy loại Thiên-Rhải 
do các văn phái sao lục tương tự, | `, 


2)— Loại Gia-Dinh Kinh Gihya Sutra : Trong 
các khối dán Arya Daà-la-môu, уба. từ thượng 
cŠ xa xưa, khi mới xâm nhập vào TAy-Ấn dä 
có loại Gia-Dinh Kinh này rồi, chuyên dạy về 
các phép cầu nguyện, 16-раі, (6 chức và xếp đặt 
việc thờ cúng trong gia đình. Do đấy, tại các 
bộ cô kính ấy möi thấy còn nhiều ngôn-từ, 
danh-tt và phong-tục của Âu-Châu ghi đọng 
lại Dai cương của bộ: Kinh này chủ trọng dën 
vai trò của gia-trưởng trong mọi nghỉ thức hành 
lễ, thứ dën nhiệm vụ của chồng, của vg, phải 
giúp gia trưởng ra sao trong khi cúng/lễ, hoặc 
nếu chính vợ chồng 1А gia trưởng thì phân công 
thế nào cho hợp lễ, hợp đạo, Truyền đến hiện 
tai, cũng còn ước độ mười bầy loại Gia-đình Kinh 
trong các môn phái Düà.la-mon giáo, ! i 


3)— Lul Pháp Kinh (Dharma Sutra) Đây là 
những quy dinh về sai biệt địa vị, quyền lợi,” 
nghĩa vụ về phạm vi'sinh hoạt xã hội giữa tử 
giới trong Bà-la-mòn giáo. Về sau này, tuy khối 
Bà-la-món có Pháp Điền (Dharma Sàstra) riêng 
trong quốc gia thống nhất duoi triều Maurya, 
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Д7 
nhưng hầu hết các quy-luật trong pháp điền ấy 
vẫn phải tựa vào bộ Luât-pháp Kinh dë biên 
soan cho hợp với phong hóa Bà-la-môu. Còn 
truyền đến ngày nay, có bảy loại Luật-Pháp_ 
linh ghi chép có đôi điều di biệt, tuy từng tông 
phải hay tùy từng địa phương. a 
4)— T¿-Dàn Kinh (Sulua-Strfra) Dây là kinh điền 
“Фау vë các phép tồ-chức đàn tràng cúng tế tại 
` những dai-lễ lộ-thiên, phép chọn địa ditm, 
phương huong, bày biện, xếp đặt thứ vị, các 
phép hỏa táng, Bộ Kinh này còn được coi như 
những phương thức về Ey-hà-hoc đặc thù của 
Ấn Độ, và nguyên trước chỉ là một bộ phân 
của Thiên-Khải Thánh-điền đem chép tách -ra 
thành Tế-đàn-tiư, Trnyền đến ngay пау còn 
phỏng độ tám loại của các tông phải. 

Tổng hợp cả hốn loại kỳnh dika trên đây, 
người l3à-la-môn còn gọi chung єй 14 Tế.Sự Kinh 
(Kalpa-Sntra),. Lai kè về nội dung của toàn thề 
Tế-sự kinh, ngoài công dụng về kinh-điền còn 
bao hàm сй một kho tàng tồng-quát về ' văn-học. 
bà- a-môn gọi là Tế Sự học (Каіра) Tế sự Học 
. göm : 


Ta) Аш Vận-Học (Siksa) ' 
b) Vận.l,uội-Học (Chandas) 
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с) Thiên-Văn-Học (Jyolisa) 
d) Ngir-nguyën-hoe (Niruklza) 
с) Văn-pháp-học (Vynkarana) 


Vậy từ cong dụng kinh điền đến kho tàng 


Vấn hoc tông quát trên đây, người la mới gọi 
Y€ Sự kinh là Luc Bồ Trợ Пос, hay sản môn học 
А trợ trong (одап thề thánh kính Véda vậy, 


ASE 


8.— ÂN ĐỘ GIÁO PA ĐỜI -, 
Trong khoảng thời gian toàn dân Arya thành 
tin vào thánh kinh Véda, bắt nguồn từ tư tưởng 
Véda tiếp xúc hằng ngày với tục lệ tín ngưỡng cô 
thời cùng với quan niệm về thần quyền của những 
dân tộc tiền trủ mà trong khối dàn Arya nầy sinh 
thứ tôn giáo mới gọi là Ấn-độ giáo (llnduism), 
Уау, бор thần Ấn-độ giáo là do sự duughòa vần 
hóa Arya với tín ngưỡng và tập Lục của những dân 
tiền trú mà thành, У 
Ấu độ giáo thờ cả ba vị thần : Siva, Visnu, 
Krsna, Р 


Nguyêu до, Siva là thần tối thượng của những 
dân Liền trú tại miền sơn cước, Dàn tính nóng 
này, hung hän và. hiếu sát, Lúc nào Thần cũng 
lắm lắm với cánh спор vè túi tên, mặc áo da 
bồ, đầu quấn chẳng chit bằng hoa lá hoang 
dại ngoài đồng nội, Khi cơn giận của Thần: 
nổi lên, Thần bắn tèn và hà hơi độc ra đề 
gico rắc bệnh tật, giết hại дап gian và mục súc. 
Tinh hung hän và sức khỏc của Thần Siva- 
khiến các vị thần khác đều phải kiêng dè, né tránh, . 
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Tuy nhiên, Siva không hoàn toàn là hung thần, 
nến biết dën quyền uy, một lòng thành kinh tôn 
thờ và năng khấn vái xin sự cứu giúp, là dược 
thần che chờ cho mọi mät và ban cho đủ hạnh 
phúc, cát lường, 


Phần Visnu. là đo Ảnh sáng mặt trời sinh ra. 
“Phần là một thanh niên vởi-thân hình lo lớn Vĩ dại, 
` Thần chỉ bước có ba тос là đi cùng cả thế giới: 
mënh mông : Mặt đất, khong trung và thiên giới, 
Giáo thuyết truyền rằng, khi Thần Visnu đặt bước 
chân thứ hai xuống thế giới mặt đất, thì có cây 
cùng theo bước chân đề này ra tươi tốt. Khi Thần 
bưởc bước chân thử ba lên tới Thượng Cao thiên 
giới, thì biến đây thanh cöi phúc lạc an hòa, nơi 
cư trú của тидо vàu thần tiên có -đủ tài năng vạn 
pháp, với súối Cam-lồ tuôni Су ngày đêm không 
dứt, chỉ uống nước suối một lần là đủ sống dến 
muôn kiếp, Trước kia, khi chưa -hòa đồng thành 
Ấn dò gi áo, các tín đồ thần Siva với Ца dö thần 
Visni, vàn bên nào giữ riêng phần tin ngưỡng của 

bên йу... 


“Thứ ba là thần Krsna, tượng trưng bằng một 
"trẻ e muyc-döng có sức: khỏe kinh thiên dộng địa, 
chuyên môn bènh vực lương đân bằng trừ khử (à 
ma và những kẻ ác Lâm, tà dâm, đạo tặc. Thần 
thường thôi sáo vui chơi với các mục nữ lương 
dân trên khấp các cánh đồng сб. Vềhậu đại, có` 
„thuyết cho rằng, thần Krsna là hóa thân của thần 


.Visnu tai hạ giới, 
. Д 
а ç a 
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9— KHOA UPANISAD VỀ 
| TRUNG .KỲ (Cá Ра) 


Cái hưởng của khoa triết học Upanisad ˆở sơ- 
kỳ thượng-cỗ sang cò thời, nhằm vào sự mở rộng 
lý luận đề xây dựng sự cao cả và soi sáng cho 
những hệ phái tư tưởng thuần túy Bà-la-môn giáo. 
Бау là vào những thế kỷ tiền kỷ nguyên Phật lịch: 
Kip chuyền sảng những miên khoảng về sơ kỳ 
Pbật.-lịch mà Upanisad bước sang Trung kỳ ở cô 
đại. Trên nguyên tắc của đường hwớng tư-tưởng 
tổng-quát là vẫn theo so-ky của phong-trào, nhưng 
trên căn-bản tričt-lý lại có chiều đồi khác do ảnh 
bưởng mạnh tư.tưởng hữu thần của Ấn Độ giáo. 
Lai nữa, trên phương diện về triết-ngôn có chiều 
.phong- phú hơn do nơi dung hòa cả hai ngành tư- 
tưởng Ấn Độ” giáo. và Bà.la-môn giáo mà ra. Các 
luận phải Upanisad về trung-kỳ có : 


` — Kathaka, 


— Suctasvatara, 
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— Mundaka. . 


— Prasna, 


gọi chung cả bốn phái Upanisad ở (гапи. Кў... 
Са bốn phái nầy ở sơ.kỷ Phật lịch (tức buồi dầu" 

trung-kỷỳ), chỉ bị ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, 

nhung về cuối trang-kỳ lại có ảnh hưởng thêm của. 
khoa triết học Shnkiya, 


1) NàthakaUparisad chủ trương làm sáng. 
nghĩa trên hai phương diện. 

aj— Sự liên hệ của tử,thần Yama với số mạng. 
thanh niên Bà-la-mon và sự mật tiếp giữa "thần 

nầy với chủ të lõi-cao là Thần Atman. 

i b/— Trong cài lý sinh tồn của con nguoi. 
đành rằng пор luôn có sự ngự trị của Thần Alman: 
chủ tế tối cao đề hưởng dẫn con người, có thê trở". 
tình Atman tại kiếp này һау những kiếp sau, 
những muốn thần độ cho được chứng quả Atman 
ngay tú kiếp hiện-sinh đây là nên tu hành, theo 
phương pháp Yoga. | 


2)=- Soclusualara Upanisad thuyết minh rằng, 
van vật thể gian đếu nhất thiết ở dưới chỉ phối của 
Thần Duv-nhất. Đấng Duy-nhất-thần Ấy tự phân 
thân ra thành ba khối,Thủ nhất là Tuyệt đối (Param. 
Dralin). Thứ hai là Chỉ phối (preritr) thê-hiện ở 
nơi chú-thề (substance) của mọi, cá пий (bhoktr) 
con người h: 1y уап vật. Thư ba la đối tượng sinh 
hoạt (B hogya) của mọi chủ thề, hoặc nói rõ nghĩa 
đối tượng ấy là mọi hoàn cảnh sinh và động trong 
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‘cùng khắp vũ trụ thế gian. Dưới luân. hoàn của: 
tuyệt đối, mọi cá ngã của chủ - thề cùng với hoàn 
cảnh đối tượng sinh động cứ chẵng-chịt quấn quit 
nhau đề thành cải nghiệp của luân-hồi, chủ-thề cử 
đấm chìm trong hoàn cảnh, hoàn cảnh cứ bao уйу 
lấy sinh- động của chù- thề, mäi mãi liên - miên 
không dứt. la 
3 Trong cå ngã của chủ thề có con người. Nay 
con người phải làm thế nào đề thoát khỏi nghiệp 
luàn hồi. Là phải hướng tất cả thành - tâm thiện - 
chỉ vèo lễ pái ga aguy ёо - cầu nơi đấng Duy-nhất 
Thần, 


Thần Duy-nhất t рео Т Svetasvatara Upa- 
nisad, còn có” Aen là Thần Mahesvara Đại Chủ-thề, 
hay là Thần: Rudra,’ ;hay là 'Thần Siva. Thần Duy-, 
пі! có huyễn lực (haya) vạn nắng, biến từ cải 
"không. ra cái có, trả từ cải có về cái khỏng đề tạo 
lập nên vũ trụ thế gian. Bởi Thần IDuy-nhất (Маһез. 
vara, hay.Iudra hay Siva) có huyền-lực van năng - 
ấy, оёз Ngài cũng lại là рас Duy nhất Huyền-sư. 
Nếu ai giác ngộ được huyền. lực vạn - năng ấy nơi 
Thần Duy-nhất Huyền-sư Dại-chủ-Tề đề tu tập Yo- 
ga, kiên trì đốc tâm dâng hết lòng tín ái (bhakti) 
lên phụng thờ Ngài, bôm sớm chuyên kinh kệ, cầu 
nguyện. theo pháp Yoga là được Ngài ban ân.huệ 
cho ra ngoài vòng trói buộc của nghiệp luân bồi 
đề thoát sang lĩnh vực bất tử và mãn lạc. 

- Tận tín, tận lễ với đắng Dai chủ tà đề được phù 
hộ tới cõi bất tử mãn lạc, ấy là nội-dung pháp tu 
hành thực tiền của Yoga (adlyatma-yoga).. 


10. QUY ĐỊNH VĂN PHÁP 


Tinh tỲ sơ kỷ Phật lịch trở lại, công cuộc san 
định cách phát âm, phép ngôn ngữ và chỉnh bị văn 
pháp của chữ Sanskrit vẫn được chú trọng và tiến 
hành điều hòa, Cho đến thế kỷ IV, sau kỷ nguyên 
đương lịch, Sanskrit đã nghiễm nhiên thành nền 
văn tr chỉnh trang chủ-trì của toàn văn hỏa nước 
Ấn Чо. Gái công lao liên tục và kiên trì trong bao 
thế kỷ đề khả dĩ đưa Sanskrit lên dia vị cao cà 
(địa vị hàm chứa, dục đưỡng và duy trì cả một 
nền văn hóa vĩ đại) là do giới văn-pháp.học 
Dà-la-mòn, 


Truy nguyên về khoa vĩn-pháp-học, ta thấy khởi 
từ công cuộc giải thích nghĩa thánh kich Véda 
mà lần lần thành hình: và tiến triền,- Cái hướng 
của văn pháp học ở бибі sơ thủy ấy là làm thế nào 
cho 101 lë được sáng sủa, gọn nghĩa, dễ hiều mà vẫn 
giữ trọn được những cao thâm y của kinh điền. 
Nhà văn-pháp-học thứ nhất, được coi là liền bối 
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hữu danh ở đương thời sơ-kỳ Phật-lịch là PANINI 
(khoảng 350 tiền kỷ nguyên). Ông này đã dày công 
san soan lại nhiều pho cô thánh kinh Véda thành 
một nội dung hành văn Sanskrit rất quy-pháp, ква 
di là ngọn đuốc soi đường cho hàu-dai cử đấy: noi 
theo, Tiến đến KATYAYANA (khoảng 250 tiền kỷ 
'nguyẻn) đem mö xå, phê bình và bồ trợ những 
quy-pháp của Panini, và đến thời nhà саа Вс рар 
PATANJALI nồi lên vào khoảng những năm 150 
tiền kỷ nguyên, thì văn pháp Sauskrit đã được kề là 
qường- tế đến chỉ tiết rồi, 

; Со một điều đặc biệt nơi công lao của giới văn- 
học pháp cô thời này là bao nhiêu kiph.diền do 
_các Ông” san- -soan lại, đành rằng hưởng vào tải 
uến văn pháp vẫn là phần chỉnh, nhưng lại còn có 


5 -công tìm 'ra những ngôn-từ mới đề bồ xung cho cả 


уйп từ lẫn danh.trừ triết hoc, nhiëu khi không phải 
chỉ một vài chữ, nhưng là cả một đoạn triết lý dài 


Về ngôn ngữ "pháp, (pada) những lớp học 


“đả văn pháp về trước thời Panini đều chủ trương 
thai oai ngữ pháp riêng biệt, làm căn-bẫn cho 


văn-pháp miêu tả về cá vật đơn-danh và loai-vật 


i tồng-hội, nhưng đến ông này liền bỏ lối rườm rà 


kiều cách. Ву bằng giản-dị-hóa vào một pgữ-pháp 
cho dë nói; dễ viết. Đường lối giản-dị-hóa ngū- pháp. 
đề dọn đường chu văn pháp này, rồi cứ dược 
tiếp tục đến)thể kỷ thử H trưởc kỷ nguyên, 
trong mot cuộc. luận nghị về « Thế nào là ngôn 
mgữ » có người cho rằng ngôn ngữ là văn từ 


Ant hiện Đằng &m-thạnh, thì nhà văn-pbáp-học 
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Pàtanjali phẳng nghị lại rằng ; < Ngôn ngữ mà 
là văn lr thì bình dân theo sao cho nổi, 
Ngôn ngữ chỉ là những quan niệm, những cảm. 
giác, những ý nghi từ cõi lòng người này phát 
ra bằng Am-thanh cho người khác cùng hiền „, 


Tóm lại, khởi từ đường lối giản dị hóa ngữ- 
pháp của Panini truyền бёр Panlajali ta thấy 
rằng, pháp văn-pháp.học Bà-la-môn đồng ý trên: 
quan điềm cải-liến văn pháp bằng cách trước 
hãy сӧсһ.һӧа ngữ pháp đề tao cho văn chương: 
cái thường trú-tinh vĩuh-cửu và bất biến Ма việc: 
cách hóa, nói chung là phải nói lên bằng tiếng: 
nói giản di của dân, chứ đừng lập dị, bắt. 
đại chúng phải bỏ những tiếng thường dùng đề 
nói theo cách xếp đặt cầu kỳ, Thế rồi, đưa 
cải ngữ pháp giản dị ấy vào văn chương là tạo. 
được thường-trú.tỉnh cho văn chương. Мап 
vào hưởng này, suốt mấy thế kỷ, từ Panini đến 
Palanjali thường có những cuộc khảo luận về 
ngôn ngữ Thường trú-luận, đề làm đích cảm. 
thong đề, cùng san-dịnh lại văn-chương bộ Thánh 
-kinh Véda, Công cuộc san định này quả được 
toàn hảo, bởi, một mặt vẫn giữ được những ý 
nghĩa cao thâm của địa vị tuyệt đối quyền uy 
và sùng kinh của Thánh linh, mặt khác còn 
tạo cho văn chương Thánh kinh cái tuyệt đối 
thường-trú.vĩnh-viễn-tinh, như người ta đã chứng 
kiến sự tön tại của Thánh Kinh qua bao chục: 
thế kỷ nay, 
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.— NỀN THỐNG-NHẤT QUỐC GIA 
BỊ TAN VỞ VÀ SỰ XÂM NHẬP 
x CỦA NGOẠI NHÂN 


Trên thực të, ai cũng công: nhận triều đại 
Maurys quả: có công lao trong lịch sử Ấn độ về tạo 
dựng nên một nước Ấn độ to lớn và bùng mạnh, 
Nhưng tồng luận về сіц! сап) của kết quả toàn 
diện thì triều đại này đã” thất bại trên điềm trung 
ương lập quyền, Nguyên do sự thất bại ấy là bởi khi 
quốc gia đã trở nên mạnh thì từ hoàng-gia đến triều- 
thần lẫn quan liêu liền sinh ra lười, khiến công 
nghiệp ngàn. năm một thuở: của Chandragupts và 
Asoka đại đế bị đồ nát, trước hơn hết từ trung 
„топа mà đi, Kinh nghiệm đã chứng minh, khi 
chính quyền đã bị lỏng cơ sở, mọi kế hoạch và chủ 
trương về kigh të cũng bị băng boai theo. Thế là, 
chính trị đồ nát, đời söng nhân dân do đấy cũng lại 
khó khăn không kém. 


Khi Hoàng gia còn mạnh, triều đình mới có 
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độc quyền đúc tiền và định giá trị đồng bạc. Nhưng 
. khi trung ương dä yếu, thì địa phương đua nhau 
đúc lấy tiền riêng đề được tự do chỉ dụng, khói bị 
trung ương chỉ phốiThế là, cử nguyên một việc địa 
phuong Олс riêng lấy liền tiên đã đủ đưa quốc gia 
vào hoàn cảnh qua phân chia cất, VỊ lë địa phương 
nào cũng tự chia lấy ranh giới dè bảo vệ sự lưu hành 
đồng tiền của xử sở mình, đồng thời cũng lấy ranh 
giới Ấy làm mức ngăn cấm tiền tệ các xứ khác khỏi 
xâm nhập vào nhá hoại kinh tế của địa vực. Như 
vậy. trung ương không thề thu được thuế của dịa 
phương nën lâm vào tủng thiếu, Đến khi Phật giáo 
phát triền thêm: lên thì mỗi tông, mỗi phái trong 
giáo hội đều nắm những tư sàn về ruộng đất cưc 
rộng lớn, nhưng lại miễn thuế. Ngoài ra, mọi cơ sở 
kinh doanh hay thương mãi này cũng chỉ đóng 
thuế cho giáo hội chứ không đóng cho chính quyền: 
Do đó, triều dinh bị thiếu đầu hụt đuôi về tài chính 
nên mỗi ngày mỗi lâm vào bạc nhược. Còn một 
nguyên nhân nữa khiến đế quốc Ка dưới "triều 
Maurya chóng bị tan vỡ là bởi ngôn ngữ bất đồng 
trong một quốc gia, 'tiếng nói đã khác nhau, tất” 
phong tục tập quán cũng khác, dó là chưa КЁ sự dị 
biệt dưới nhiều mầu sắc tòn giáo nó xoay nbân dân 
. của mỗi địa phương ra mỗi chiều hướng tư-tưởng 
khác, rất khó tạo nên đoàn.kết lâu đài. Кё ra, triều 
đình Maurya cũng đã som rõ những bất lợi cho tiền 
đồ đế quốc do nơi ngôn-ngữ bất đồng ấy nên đã сб 
gång tin bitu biện pháp thống. nhất Uống nói, 
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nhưng không? một biện pháp nào đem lại được kết 
quả abu ў mong muốn, Ў 


Đã vậy, những năm toàn thịnh của triều đại 
Maurya chỉ dưới thời Asoka đại đế. Nhưng lý- 
tưởng chính-Irj của nhà vua có nhiều điềm, tuy là 
hay và cao đẹp thực, nhưng vượt thời-.gian khiến 
trình.độ dân trí cũng như khả-năng dóng góp của 
đại chúng không thề theo kịp nội. Do đó, chỉ liền 
san khiông ойр xuống, vì tài trí của mấy đời vua kế 
tiếp đã không bằng ông đề có đủ tài điều-khiền đế- 
quốc bao la và đảm đương đường lối chính sự cao 
đẹp ấy. lại sinb.quan liêu lười biếng, thế là đế quốc 
Ấn bị đầy lần vào cảnh suy yếu và ươm cấy sẵn 
những mim Ју tán phu vừa nói, Sau này, khi nhà 
quyền thầu vỏ tưởng Dusyamitra nằm xuống vào 

năm 150- trước kỷ nguyên đề chấm dut triều đại 
Машгул cũng là năm mà để quốc bị đồ vỡ hoàn 
toàn, tiều bang nào cũng tự nồi lên nắm lấy quyền 
Của tiều bang nấy. х 


5. Con cháu nhà quyền thần Pusyamitrn chiếm 
lấy ngồi của dòng Maurya dë dựng lên triều dai 
Sunga, triều đại này thi hành chinh sách tôn giáo 
ngược lại chủ-trương, của triều trước, nghĩa là dàn 
áp Phật giáo trên khãp các cõi và triệt-đề nàng đỡ 
cho Bà. la.mòn giáo dược bành trưởng ngay lai 
Dong Жа. Thế có nghĩa là triều đại Sunga chủ 
trương phá hoại Phật giáo ngay từ những cơ sở 
Lrung-ươn hoàng pháp mà di, Trước nau ấy al 
cũng tưởng rồi Phật-giáo sẽ mất dít dung ngay cả tại 
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Đông Ka, nhưng vì trong hoàng tóo Sunga co may 
ngành là Phạt.tử nên cửu уво lại được. Kế đến 
triều đại Капуа (khoảng từ păm 75 đến 30 tiền. kỷ 
nguyên mang tiếng là son ngôi của dòng Sunga, 
nhưng giữ y chính sách bài Phật-giảo, hưng ` Bà- 
la-mòn giáo của triều trước mà áp dụng, khiếu 
Phật-giảo bị đàn áp, tỉnh đến đây là ngot bai” thế 
kỷ. Tuy nhiên, Phật. giáo cũng không đến nỗi 
mất hẳn đắt dứng tai Dòng Ấu là bởi đến dòng 
Kanva này lên ngôi vua thì quyền hành chỉ còn 
thu hẹp vào có vài tiều - bang tại trung luu sông 
Gange mà thôi, 


Kề về miền 'Tây.Ấn, chỉ từ sau Asoka đại-để, 


triều đại Maurya trở nên suy yếu là các nước vùng 


Tiều.Á-Tế-Á cũng không thần phục nữa, rồi bị 
người lly.Lạp vào xâm lấn Dáe Ấn và thiết lập 
kg -chế cai trị từ dây, Người Hy-Lạp truyền; kế 
lại Tây Bắc-Ấn cũng được nhiều đời vua, thay dỏi 
các cơ cấu chỉnh trị cũ тар theo khuôn: mẫu thề 
chế Hy-Lap đương thời, đúc tiền mới, một mặt đề 


chữ Hy, một mặt đề chữ Ấn, ở những năm đầu 


mòi lên ngôi vua, người Hy-Lạp còn giữ nguyên 
quốc-tlnh nên mới truyền bá và tö-chức những giáo- 
đường theo tôn giảo truyền thống của đất nước 
họ, nhưng rồi lần lần có nhiều quan lai trước, tới 
vương gia sau cũng chi giáo та’ xin quy у trước 
Phật-đài đề trở thành những Phật.tử trung thành 
và ngoan đạo, Trong các đời vua hậu-kế, có vua 
Menandros là hùng mạnh hon ca, cái tri tử Á-Pnú. 
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i 'Hãn đến. trùng bó. Ха (cường thiah hơn cà là: vào 
khoảng những năm? 160 tiền kỷ nguyên trở lại), sử 
Нео ghi 'rằng dwol ' triền Menandros này, dË giữ 
cho quốc-thà Ну рар tai ngoại địa, nhà vua ha lệnh 
các bàng công khanh quan lại, ni là người Hy đều 
phải theò tón giáo truyền thống của đất nước 
mình, Tuy nhiên, những giai tầng thượng lưu ấy 
chỉ giả vờ tuân theo ngoài măt nhưng nội tỉnh là 
vẫn đi chùa lễ bái tụng kinh niệm Phật, Lại theo 
như Phật điền, đưởi thời vua Milinda của người 
IIy-Lạp, các triều quan có thỉnh đại đức Trưởng 
lão Nagasena (Na-Tiên) về giẳng thuyết Kinh-Pháp 
cho nhà vua nghe. Những điềm mà nhà vua thắc 
mắc dưa ra vặn hỏi đều được Đaại-đức Na Tiên giải 
thích d&n tỉnh vi cặn kẻể,Sự việc này được ghi thành 
sách, dë * Milinda Vương Vấn Đáp * (Milinda-Païi. 
һа, Hán dịch ; Ña-Tiên Ti Kheo Kinh). Ngoài ra, 
cũng có một số thượng lưu quan lại Hy-Lap theo 
Kn-Do giáo, chuyên về thờ củng thần Visnu. Noi 
chung, người [ly-Lap xâm nhập vào làm vua tai 
Tây Ấn đề rồi cũng bị döng hóa với tinh thần tôn 
giáo lai dây, 


Hết bị các dời vua người Пу Тлар cai tri, lại dén 
giòng họ Saka len vào nắm mát quyền hành, kề 
từ những năm 120 tiền kỷ nguyên trở lại. Người 
lên ngôi trước nhất là vua Mauès, vốn tinh kiêu 
căng, tự xưng mình là bực cái thế < Vua của các 
vua » Dòng Saka bị đồ đến người Parthia (An-Tức) 
dén thay, trước chỉ còn có miền Tây nhưng rồi 
Я 
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trong máy năm 17-15 trước КЎ nguyên, vua Ллез 
chiếm trị lên cả mặt Bắc. Có điều, cả dòng Saka lẫn. 
dòng Parthia, đều vẫn giữ nguyên thề chế của tiền 
đại cán vua Hy- Lạp, bắt triều thần quan lại phải 
tôn tho các thần của tón giáo Hy. -Lap, dùng thứ: 
ngôn ngữ cùng văn chương lai Hy- Ấn, chỉ riêng về 
vương-hiệu lại hay dùng chữ Dharma (Pháp) của 
Ấn.Độ đề 10 cho dân địn-phương biết mình là ông: 
vua thượng sùng Pháp - điền, thượng trọng Công 
pháp. Đến đời vua Guduvhara (Chay Gondopher- 
mès) của triều đại Parthia, khi mời lên ngôi đã 
tuyên bố . Ta được chư thiên hiền linh trao cho. 
quyền bính và Ta đã phát thệ trước chư vị », 
Nhưng rồi lần lần bỏ rơi tôn giáo Ấn Dó đề theo 
Thiên chúa giáo, chuyên thờ thánh Thomas. 


Trở lại khu Dông-Ấn, quyền hành của các triều: 
đại kế tiếp triều Muurya chỉ còn Ши hẹp vào mấy 
Tiu bang trên lwn vực sông Gauge, tại duyên hải 
Đông Nam dòng vua Kharaveda nồi lên chiếm giit tir- 
Kalinga vào đến nội dia (khoảng Lừ thế kỷ I tiền kỷ: 
nguyên trở Jai). Ủy thế của thái tô Kharaveda lan 
rộng hầu khắp miền Đông, nên бп cũng tự ví sự ` 
ngbiệp nlur Asoka đại đế mà xưng là Chuyên Luân. 
Thánh Vương, Về tin ngưỡng, dòng vua này theo. 
Ky-na giáo, nhưng cũng nâng đỡ các tôn giáo khác 
bằng cách cúng dâng tài-sản dë dưỡng tạo cơ-sở: 
'và xây cất chùa chiền, 

Như xậy, nói chung thì trên toàn cương - vực: 
Ấn-Độ, kề từ triều đại Maurya bị suy yếu đi, ở: 


205 


miền Tây là các vua người Hy-Lap, ở miền Đông: 
là các vua dòng Kharaveda khả dĩ mạnh mẽ. Ngoài 
ra, chỉ là những Чёц bang riêng rẽ, mỗi dòng họ: 
mạnh chiếm một địa-phương tự trị. Tình trang str: 
quân dịa-phương ấy làm phân tán luôn theo cả 
tin nguỡng của dân gian, chỗ thì thờ "Thần Слу, 
nơi thì thờ các vị Tỉnh Tú, vùng thì cúng vải 
Sơn, hài long thần. Кё về thờ cúng thì khác 
nhau như vậy, nhưng dến quan. niệm về 
tạo Am -công phúc. фис lai đồng nhất, đâu 
dân cüng tin rằng thí thực cho người khác 
được no, đào giếng cho người uống khỏi khát là 
không sông đức nào lớn lao bång. VE Bà-la.môn giáo 
bấy giờ cũng như trước, chỉ một mực khuyến 
hướng tin đồ cúng lễ cho nhiều, chỗ nào mà có. 
chùa DàA-la-món là tín đồ nườm олор lễ bái suốt 
ngày. Än-Độ giáo thì với tân thuyết đa thần Siva- 
Visrnnu-lrsna, Các. nhà văn-học thi-ca vẫn với quan 
niệm truyềp-thống, là thi-ca phải phục-vụ tôn 
giáo. Tuy nhiên, thề tài của thi-ca có chiều đôi 
khác, chuyền sang thề triếtlý tự sự,như Mahabha- 
rata, dë sáng tác, Còn kề về tồng quát của sự dot 
khởi huy-hoàng, có ảnh hưởng nhiều đến nền nếp 
sinh-hoat và hoán cải phong tục, thì Phật-giáo 
trước tiêu rồi thứ đến Kỳ-na-giáo. Về phần các nhà lý 
thuyết của các tôn giao thấy đều xa đần thuyết 
nguyên-lý đề ngå sang hữu-thần hay đa.thần. Về 
thuyết ри Шо, còn truyền đến nay nhiều bài 
luận + ghị gi4 trị về triềt-học ton-giao. 
sự” : 


м, 
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2— CÁC TÔNG-PHÁI PHẬT GIÁO 


Tinh từ triều đại Maurya trở lại, toàn bộ tăng- 
giởi nói chung tất cả cùng hướng vào trọng tâm 
tôn thờ đức Thich-Tôn, nhưng ngoài ra cũng thờ 
thêm mấy vị Phật kề trước khi Phật Thich-Ca giáng 
thế. Tín đồ và cư sĩ tại gia thì nô-nức đi tim cốt 
Phật (Sarira) về xây cất tháp, hoặc giả đến lễ bái 
tại những nơi có vết tich Phật-tồ lưu lại:như : dấu 
chân, gốc Bồ.đề, pháp luân, da xoa (yaksa) v.v, 


Tai cồ-thời, bấy giờ ở Ấn Độ duy có Phật. 
giáo là không phân biệt giai-cấp, chức-nghiệp bay 
chủng-tộc, nên được rất đông người Пу-Гар, 
người Saka xin quy y. Mấy sắc dân này theo Phật 
giáo là đề tụng kinh giải nạn cho linh hồn cha mẹ 
hay thân nhân quá cố được về сбі Phật. Không 
những vậy, họ còn tuân theo đến triệt-đề các giáo 

-điều của Phật, dốc tám bố-thi và tích-thiện hùn 
tiền xây tháp, cất: Tăng.viện (Samghàrama : Già 
Lam) cững mua sắm mọi vật dụng cần thiết đề 
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cung hiến cho các giáo đoàn làm cơ-sở hoẵng. pháp. 
Đặc biệt là với người Saka và Parthia, không phải 
chỉ những thành phần xâm nhập vào Тау-Ап xin 
quy y mà còn dưa Phật-giáo du-nhập về tận chính 
quốc họ, luovu luôn thỉnh rước những dai-đức cao- 
tăng về kinh-đõ kỳ bái cho quốc thải dân ап và 
упоор-діа dược thịnh trị, 


Đến thời ky Phật-giáo thiết lập tắng-viện tức 
là đã sang giai-doan rất phồ-cập quần chúng, nên 
số xuất gia thành tăng.ni trở thành đông Оло, phải 
có tíng-viện mới đủ tập-trung. Tuy nhiên, cũng 
đến khi có tắng-viện là Phật-giáo đã phân.hóa 
Шаг Thượng-Tọa-Bộ và Dai-Chúng-Bộ rồi, do đó 
mỗi tĩng-viện là một tiêu-biều cho một tông-phái, 
tùy theo tài-sản ấy thuộc về ngành Thượng-Tọa- 
Bọ hay Đại.chúng-Bộ, 


Ở tiều mục về Phật-giáo phân hóa ra nhiều 
ngành tại Chương trên, chúng ta đã nói qua dến 
việc dưởi thời Asoka dại-đế là Phật-giáo chia rể 
thành hai bo phái là Thượng-tọa và Dai-chúng. 
Như thế, mới là phân biệt lần đầu đề rồi tiếp dấy, 
-mòi tình mỗi Độ lại có chia rë phân-tán nữa: Dai 
chủng Bộ phân-tán trước, Thượng Tọa bộ phân 
hóa sau Với Đại - chúng - Bộ, chỉ một 
trầm năm sau khi đứng ra biệt lập là chia хе thành 
nhiều bộ phải nhỏ, tiếp theo khoảng trăm năm 
nữa là Thượng-Tọa-Bộ cüng không còn giữ nồi sự 
thuần nhất. Theo những truyền-thuyết phồ-thông 
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hơn cả, cả bai Bộ chia thành Mười Tám tông-phái: 
mới, hợp với hai chi phải 1у-хһаі nhưng vẫn mệnh 
danh là Thượng-Tọn-Bộ và Đại-Chúng-Dộ thành 
tông phái lớn, gọi là 20 Bộ phái của Tiền-Thừa Song 
song với thành-hình của 20 Bộ phải thì nội . tình 
Thượng-Tọa-Bộ chính-thống cũng vì quan niệm dị-. 
đồng về giáo-thuyčt mà tự phân tán thành nhiều 
. Bộ nhỏ, như : Thuyết-Nhất-Thiết-Hữu-Bộ (Sarvasti.. 
уйда), Độc.Tử-Bộ (Vaàtsipata), Chính - Lượng - Bộ 
(Sammauya), Hóa - Địa - Bộ (Nahirusàsaka), Kinh~. 
Lượng-ộ (Sautràntika) v.v... Các việc phân - tán 
của hai Bộ như trên đây, đều xây ra trước thë kỷ 
thử I trước kỷ nguyên. 
Bộ phái nào cũng nhất thiết tôn thờ Đức Thich. 
Ca, vẫn nhất thiết lấy những bộ chân-kinh nguyên 
thủy làm căn-bản của giáo thuyết, chỉ có sự suy 
diễn nghĩa lý từng bộ phận của giáo thuyết là khác: 
nhau đề rồi сії theo những suy diễn dị đồng ấy mà. 
ghi chép thành kinh sách truyều lưu làm căn bản 
giáo điền riêng của bộ phái minh, Xét đến nguyên 
"nhân của sự bắt nguồn phân tán tư tưởng đến 
thành ly-khai biệt-phái, phần lớn là từ giáo-thuyết 
của Kinh-Tạng và Luật-tạng mà ra, Tuy nhiên, cũng. 
phải công nbận rằng, nếu kề đến bắt nguồn thì 
phải nói từ xích mich cá.nhân đã, rồi möi từ đấy 
xảy ra nl:it-giáo nhị-thuyết đề phân tan, Khi đã ly. 
khai nhau rồi, mới lại càng cố công nghiên cứu và 
biện.luận đến sôi обі đề bảo-thủ và bảo-vệ luận. 
thuyết do tòng-phải mình đưa ra, Nội-dung về luận, 
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thuyết, giáo-thuyết, giáo-ly và рідо-рһар của Kinh- 
“Tang và Luật-Fang quả là phong phú nhu rüng, 
cao-siêu như thượng-tầng và bi-ần như дау biền 
-cả, nay đem ra phản tỉnh cứu quần sinh, thuyết 
minh và chủ giải thì biết đến mấy cho vừa, biết đến 
bao giờ mới tận. Đến khi tận thuyết đưa ra rồi, 
tông-phải này mới mà xế đề bắt bẻ tông-phải khác 
-đến thành những cuộc tranh-luận ráo riết. Những 
cuộc tranh luận không phải сш о hội-đàm mà còn 
viế: thành sách. gọi là loại Luận Thư (abhidhatma 
hay abhidhamma) Пап dịch âm là A~-ty-Đat-ma hay 
A.Ty-Dàm) đề rồi tông-liết các sách Luận-Phư: này 
lại mới thành bộ Luận-Fạng hay A-Ty-Dàm-Tang. 
Vậy, Luận- Tang là bộ đai-điền, hàm chứa những tir- 
tưởng đặc sắc của các tông-phải về Luận biện Kinh- 
Tang và Luật-Tạng.Về hậu-đại, các tông-phải trong 
Phật giáo, mặc dầu thuộc Tông nào cüpg đều lấy 
Kiuh, Luật, Luận làm Тат - Tạng kinh-điền của 
tông-phái mình, Riêng về Luận Tang, khi ở рибі 
sớ-knởi tồng-kết thành đai-điền thì tông phái nào 
cũng chép lấy riêng cho tông phải mình, nhưng 
‘спа mỗi Tóng mỗi khác. Tuy nhiên, rồi trải qua 
thời gian cứ bị tão mát mất đi lần lần, truyền dén 
nay chỉ còn một bộ tại Tich-Lan của phái Thượng 
"Tọa Bộ chinh-thống và thuyết Nhất-Thiết-Mữu.Bộ 
được coi như bộ Luận-Tạng đầy đủ hơn cả, 


Trong những tân thuyết của các tông phái 
đưa ra, dầu ở buồi sơ khai hay về hậu đại, chỉ có 
'Thuyết-Nhất-Thiết-H1ữu-Bộ (Sarvastivedin) được 
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coi như cao trọng và hàm xúc hơn cả, Học thuyết 
của hữu-bộ được Đại đức Katyayaniputra (Hán 
dịch là Cà-Ða Diền Ni Tử > hệ thống hóa mạch 
lạc trong bộ A=Ty-Đạt та Phát-Trí-Luận (Pras- 
thanasàstra) bàn dịch khác là A.Ty-Dám-Bát-Niền 
Độ Luận) được coi là luận điền căn bản của tông 
phái mình, số 


Thuuết.Nhãt-thiết-hữu-Bó, gọi tắt là Hữu Do, 
vì rằng bộ phái này chủ trương tất cả các pháp đều 
là thực-hữu, Ñguyên tiếng phan là Sarvàstivàda, 
Sarva là nhất thiết, chỉ cho hết thảy các pháp tr 
hữu - уі đến vô ~ vỉ, bao la vạn hữu. Asti là Có 
Vàda là học - thuyết. Bộ phái này phản chia 
các pháp га thành từng loại như : 5 uân, 
12 xử, 18 gioi, Đứng về phương diện tích-tập của 
các pháp đề trở thành một cá-thề có đủ danh và sắc, 
tức đủ cả {йш và vật thì chia thành 5 uần, Về 
phương-diện tiếp xúc thì chia thành 12 xử gồm 6 
căn mắt tai, mũi, 1001, thân và ý ở nội giới giao 
tiếp với sáu cảnh đối tượng ở ngoại giới. Còn 
phân - loại theo tính chất đặc biệt của từng loại 
pháp thì chia thành 18 giới gồm 6 căn, б cảnh và б. 
thức, | pi 


Ly thuyết về Pháp của hữu-bộ được tóm tắt 
như sau ; Тат thế thực hữu và pháp-thề hằng hiu. 
Tam thế là quả khứ, hiện tại mà-cÄ =đến - дий 
và tương-lai đều được thực-hữu. Vi nếu Pháp trong 
vị lai nếu không có thực thì cái gì dwa đến hiện tại 
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Thi dụ như củi chỉ khi nào đốt mới gọi tên là như 
thế, nhưng khi đốn cây đề đốt, cây sẽ bị đốt. Vậy 
thì là cưa được đốt, nhưng cây vẫn có tính cùi, 
nếu không vậy thì làm ano đốt được ở hiện tại, 
Pháp dù là thuộc về quả-khử, nhưng vì ở hiện tai 
по đã có thực thì trong quá- khử nó cũng có thire. Do 
đó,pháp dù đã quá-khứ,dù đang hiện-Lại hay ở vi-lai 
đều thự^¬-hữu, Hữu bộ giải thích vì Kinh có nói 
quá-khứ sắc, hiện-ại sắc, vi-lai sắc, như. vậy nghĩa 
là có sắc pháp ở quá khú v.v. 


Thực-hữu có nghĩa là có thực-thề, Như nói các 
pháp hữu vì đều thực-hữn, vì tự nó có thực thề 
không phải do vô vi mà có, 


ye Hiu bộ lại còn chia các pháp thành 5 loại gọi 
là Ngjf-ui-pháp như ; Sắc-pháp, Tâm-pháp, Tâm- 
sở-hữu-pháp, bất.tương-ưng-pháp và vô-vi.pháp. 


Sắc pháp có ba loại : 


1/._ Hữu-kiến hữu-dỗõi, thấy được và có ngăn 
ngai. 


э] — Vô kiến hữu-đối, không thấy được nhưng 
cỏ ngăn ngai. 


3/—Vô-kiến vô-đối, không thấy được và cũng 
không ngăn ngại. 


Nói chung вйс-рһар chỉ những sự vật thuộc vật 
chất và chỉ liên-quan đến hình-vj1-chất, 
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Tâm pháp là những pháp thuộc về chủ.thề 
tAm=llurc, cộng với tâm sở pháp là những trạng. 
thái Lâm-lý phụ thuộc đề tạo nên các hoạt động 
của (Am, BÁL tương wng hành là những pháp không 
thuộc tam bay vật, 


Võ vỉ là những pháp không có sır sinh diệt, 


Vậy kết luận về Hữu bộ thì đấy là chủ trương 
thể gian này khởi có từ nguyên-tử cực.vị mà đi, 


Thứ đến là Kinh-Lượng.Bộ, gọi tất là Kinh-Bộ 
(Sautrantika) là bộ phái lấy kinh (Sutra) làm trọng- 
tâm, Về tư-tưởng thì y cử vào tứ đại chúng (địa 
thủy hỏa, phong) trong kinh-điền sơ-thủy làm căn 
bản đề luận về Таш và Thực-Hữu, phê-bình về Vô- 
vi.pháp của Nhất-thiết-hữu-bộ. Bác những thuyết 
này rồi, Kinh-lượng-Dộ mới đưa га thuyết Hiện-Tai 
thực-hữu và Quá-vi Vô-thề làm luận thuyết chủ- 
yếu bo-phái mình, 


Ở đây, ta trò lại phần tư tưởng nhân sinh 
trong triết-lý Nhất-Thiết-Hữun-Độ, phần tư-tưởng 
này không những là dich phê bình chỉ trích của 
Kinh lượng bộ mà còn nhiền món phái khác trong 
khối Thượng-Tọa ly khai. Nhit-Uiểt-hữu-bộ cho 
rằng, sở Чї chúng sinh cứ nhất-thiết lâm vào cảnh 
khö-näo mãi, là bởi bị cái Hoặc nó làm cho hôn 
mê, khiến tử lời nói đến việc làm cứ bị däm hoài 
vào vòng trỏi buộc của Tam-nghiệp (Thân, khẩu,ý) 
«16 rồi lai hứng chịu lấy quả báo, Thế là kiếp nhân 
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i$ ainli cứ bị lần-quần trong Tam-Bao: Поёс, Nghiệp 
và КЪ. Con người vốn đã mê - tâm như thế, lại 
sống trong thế gioi mê-sắc. Mê.sắc này chia thế 
gidi thành hai phần : một phần là Hữn-Pình Thé- 
gian của sinh vật, phân nữa là Khí Thế.Gian của 
cái Lý sinh-hóa tự-nhiên của vĩ-trụ thể-gian, Trong 
-cái lý sinh hóa tự nhiên của khí thế gian có sự luân- 
hoàn của bốn kiếp là : Thành, Trú, Foai, Không, 
Vậy, con người vốn từ bằn-thề đã vương sẵn tam 
nghiệp đề bị đấm trong tam-dao và tự dẫn vào 
luân hoàn của tử kiếp, Ойу là IXt cả nguyên пип 

` của sự khồ não liên miên, từ kiếp này qua kiếp 
khác, bấttận trong cái ách của luân-hoàn. 


Nay phải làm thế nào cho thoát khỏi các ách 
luân-hoàn của Кб näo ấy ? Là phải điệt Hoặc. Diệt 
'Hoặc bằng cách làm cho Таш Thức dinh tỉnh đề 
nhận võ bản thề, Nhân được rõ bản thề rồi thị giữ 
cái Tàn cho khỏi bị vọng động trở lai, Tầm mà 
khong vọng động nữa là ầm sẽ mi mài trong cối 
"Tinh của vô-phiền, vò-nño, vò-hỹ, vo-nó, Phái biết 
rñug, nếu đề âu: bị vọng cộng TÀ Pháp tam-nghiệp 
theo liền. Thế tên, người tu hành phải tự chế 
dục vọng, Па bỏ tinh cố chấp, triệt đề giữ giới luật 
và chuyêu tủ thiën-dinh. Thiền-định là đầu mỗi 
màu nhiệm của tĩnh tâm 'đề nhận-dịnh bàn.-thề, 
cùng tập trung trí-tuệ đề phân-biệt chân tưởng của 
mọi loxi Pháp, loai nào lợi cho t3 hành thì đưỡng, 
loại nào không lợi thi diệt Cir chuyên tám tu hành 
như vậy là “йс quả A-La-lláu (Arhat). Tuy nhiền, 
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Ийи Bộ chủ-trương không phải chỉ tu hành trong. 
một kiếp đã dắc quả A-La-Hán ngay, mà phải tu hành 
qua nhiều kiếp, mỗi kiếp tu dà một nấc thang, mỗi 
kiếp tn là một trình.dộ đề tich-quå, và đến kiếp nào 
đủ quả thì mới tới dược, Và ta qua kiếp nào, đắc 
quả ở trình độ nào thi LIffu-bộ eó hoạch định ra cả, 
йу là dại lược về tư tưởng nhân sinh của phái 
Nhất-Tbiết Hữu-Bộ. | 


Những môn phải trong khối Thượng-tọa đối. 
lập với thuyềt IHlữu-bộ rất nhiều, có đồng quan 
điềm chăng là duy trên mỗi sự công nhận có luân 
hồi, Có môn phái bài bác thuyết hữu-tình,Thế gian, 
cho rằng không phải là chủ cá thề (Pudgala, nhân- 
cách chủ thề. Hán địch là Bộ-đặc-già-la) ở hiện tại 
này puài chịu luân hồi ở kiếp lai sinh, Tuy nhiên, 
đến phần dàn chứng về loại chủ thề nào phải chịu 
luận bồi thì lúng túng không minh-bạch, | 


Có phải lại dua vào thuyết nguyên thủy Vô-Ngã 
của Phật đề lập luận chống lại thuyết Hữu-Vinh 
Thế-Gian và tưởng định ra một loại trung-tâm mới 
đề пап vào vòng điệt hóa luân-hồi, Tỉ nliw Kinh 
lượng-bộ cho rằng, trong ngũ-uần có một Nhất-vi- 
uần là pháp tưởng của chú thề luân-hồi. Lai như 
Độc-Tử-HBộ, tuy công nhận Pudgala là chủ thề của 
luân hồi, nhưng cho Pudgala là một loại thực thề 
độc lập, không thuộc Hữu-Tình thế.gian, tuy cũng 
giống như ngũ úàn mà không nẪm trong ngü-uàn. 


Trên dày là tông-quát cương-lĩnh chính yếu 
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về triểt học của các bộ phái trong khối Thượng» 
Tọa-Bộ, còn kề về đại cương lập trường tư tưởng 
của khối Đại-chúng-Bộ là đề cao những siêu-nhân 
tinh, những tuyệt đối tỉnh của Đức Thich-Tôn, 
cùng tuyên dương những đức tính cao điệu 
của Phật DƏ Tát như chuyên cửu vớt chúng 
sinh ra khỏi mọi ác nghiệp nơi thế gian, Về nhân 
sinh thì cho rằng chúng sinh sử dĩ bị mê hoặc đến 
đấm vào đau khô là tự ở gốc tương đối và xung 
khắc giữa Tâm và Tinh. Đến như vấn đồ Hữu và 
Vo thì quá khứ vị lai ấy là Vô, hiện tại ấy là Hüu. 
Nói chung, tư tưởng tồng quát của đại chúng bộ là 
khởi điềm nên hình thái tư tưởng của phái Đại 
thừa về sau. 


Theo một căn bàn luận của Thể-lIữu (Vasumi- 
tra) viết vào khoảng trước sau kỷ nguyên Tây Lịch, 
tư tưởng Phật giáo trong vòng 600 năm ấy, không 
kề sự phát triền dàn dà của đại-thừa-giáo và Mật 
giáo, có 6 khuynh hưởng tư tuóng như sau r 


1[— №ӣ.рһар Cáu-hữu-tóng : Khuynh hưởng 
chấp nhân-ngã và pháp đều có thực, phần lớn theo 
chủ trương này là Độc-tử-Bộ (Vàt-Siputra) Pháp- 
thượng-bộ (Dharmottarya), IHiiền-trụ.Bộ (Bhadrà. 
yànika) Chánh-lượng-Bộ (Sammaliya) Mật - LAm - 
sưn-Hộ (Sanhngarika) và một phần của Kinh bộ 
(SantrànUka), Khuynh hưởng này thành lập quan 
điềm, 
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Thấng.nghĩa-ngä hay nói cách khác là siên-ngĩ, 
Май này làm chủ tÈ cho mọi pháp luận - chuyền 
trong quá khử biện tại và vị lai, Do đó, mới chấp 
nhận rằng cả Ngã (tức Thắng nghĩa ngã bay siêu 
ngä) và Pháp đều thực hữu. Phật pháp lai không 
công nhận Hữu ngä nên khuynh hưởng này về 
sau thường bị gọi là Ngoaidao Phát pháp. 


2Ị— Pháp-hữu-ngã 0uô-tông : Hữu bộ (Sarvasti- 
vada) Thượng Tọa Bọ (Sthavira) Đa văn bộ (Bahu- 
suiHka) và môt phần của Hóa Địa Bộ (Mahiimsàsa- 
ka). Khuynh hướng này phân tích các pháp ra làm 
nhiều loại, Tựu trung, chỉ phủ-nhận ngã mà không 
phủ nhận pháp, vì rằng các pháp.thề của nó có hai 
loại, một là hữa - vi và hai là vô- vi. Những pháp 
thuộc hữu vi đều thực hữu, cả pháp vộ-vi tức Niết 
Dàn thi bất sanh bất diệt. 


3/— Pháp Vó-Ihứ -lai tông : Phần lớn là Dai- 
Chúng.Độ (Mahàsanghilca) Kê-dẫn bộ (Kukkutika) 
Chế-đa-sơn bó (Caitika) Tây-sơn-trú Dó (Aoaracai. 
la), Bắc - sơn - trú bộ (Uttaracaila) Pháp - Lạng - Bọ 
“(Dharmagupta) Ла. па ng-Bộ (Каѕуара) và một 
phần của Hóa-Dia-Bô (Mabimsàsaka). Theo khuynh 
hướng này, quá khu đã tiêu diệt, vị lai thì chưa 
-đến, nên không thê thành lập nhân - quả, duy chỉ 
những tác động ở hiện.tai.thề спа các pháp mới 
thực có. Có “hề mới có dụng, 


4/— Hiện-thông-giả-thậi tông : ilin tại vừa là 
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giả và vừa là thực. Phần lờn là của Thuy ết giả.bộ 
{ргајйаріхаЧа). 


5/— Tục.pong-chân-thật tông : Các pháp theo 
nhan thức của thế gian đều thuộc tục-đế, chỉ là hư 
vọng. Duy có pháp xuất thế gian la chân - để mới 
thực hữu. Phần lớn là của Xuất thế bó (lokotan). 


6J— Chư-pháp-đản-dlanh tóng : Đây là khuynh- 
của Kinh bộ (Sabtraptika) các pháp đều do Ngä mà 
thành lập. Ngä tưởng đã là không thì pháp cũng 
không thực. Các pháp đều gá vào nhân duyên mà 
sinh khởi, chúng không có thực thề, cũng không 
có tự tánh, ngay cả pháp xuất thề cũng là giả lập. 
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3.— KỲ.NA-GIÁO JAINA РНО CẬP 
ĐỀN DẠI CHỨNG 


Đồng thời với sự phân hóa của Phật - giáo, 
Jaiuna giáo cũng chung tình trạng. Trước còn 
hai phải Không Y và Có Y, đề rồi từ đây mà 
phân hóa ra nhiền ngành nhỏ nữa. Tuy nhiên, sự 
phân ngành này có hiệu lợi,là ngành nào cũng mong 
chỉnh phục được nhiều tin đồ nên cùng cố gắng 
dầy mạnh tin-ngưỡng vào Ба tug dân chúng, Cứ 
tiếp tục nỗ lực như vậy, tinh den thế kỷ I trước kỷ 
nguyên thì phần lớn tin đồ từ Trung bộ đếu Dòng- 
Nam-Ấn là theo về tôn giáo này cà. Lòng tôn kinh 
trước giáo 1$ Mahavira lên сао đến lột dó, Sự bảo 
trọng сае di vật Xá lợi được thực hành triệt đề. Các’ 
tháp Xá lợi được xây cất rất nhiều, không một dia 
điềm đông tin đồ nào là không có tự viện do bàn 
tay và tài sản của tín đồ cất dựng nên, Lại nói đến 
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công đức các tin đồ đề kiến-thiết phần hình thức 
ngoại quan của đạo-giáo thì thực là vô lượng, ngoài 
vô số là tự viện và tháp,còn xây cất đền đài nhà thờ 
TÒ, tăng viên, đào hồ chứa nước, khơi nguồn nước 
vào ruộng, lập các vườn chơi công cộng,dựng cột, 
tac bia, thực là đủ loại và khắp hết mọi. vùng, vô 
luận là giàu nghèo tại những khu vực tôn giáo 
Jaina. 
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š 
I — KHOA UPANISAD УЕ 
^ ` КА 
HẬU KỲ (CỔ ĐẠI) 
gue 

Về hậu kỳ, dại cương tư-tưởng các triết trong 
phong trào Upanisad là vẫn kế thừa đường lối 
của Irung ky, ngoài ra có nầy một ngành mới gọi 
là Maitri Upanisad, 


Maitri Ủpanisad nặng về yếm thế, lấy cần nhàn,, 
xa lánh mọi cạnh tranh thế tục cho tüm thân khỏi 
vất vã đua chen là chủ lý cho triết thuyết, đồng: 
thời cồ sủy cho rằng tỉnh thần là thanh cao, nhục: 
thê là ó trọc, làm phụ biện cho lý tưởng. Tỉnh. 
thần và thanh cao thì do đâu mà thanh cao ? Maitri 
Upanisad giải thích rằng thần Alman chủ 16 lối 
cao là bất khả thủ, bất khả kiến thực đấy, những: 
Atman có tự phân га một bộ phận (asma) cho nằm 
vào từng mọi cá thề của môi người. Vậy tỉnh thần. 
саа còn người là Amsa của Alman đấy, Thế nên, 
Maitri Upanisad mới gọi con người là Purusa,hay là 
một thân thề có trí giác (oetrajña),Đề minh chứng: 


vé 
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cho thuần khiết và thuần túy tỉnh thần ấy hòa hợp 
với lh? chất dè tạo nên đời sống con người га sao. 
MaitrixUpanisad có dua ra nhiều thần thoại còn lưu 
truyề¡t đến bây giờ. Cú theo như mô tả tại các 
thiên thần thoại ấy, thì phần Amsa ở trong con 
người là райо ç nội ngä , (antahpurusa) còn phầu 
nhục thề là < nguyên tố ngä > (bhutatman).Nếu con 
người biết xa mọi tham vọng của nguyên tố ngä 
đề trở về thanh cao của nội ngä là được Atman 
giải thoát, dưa về cõi vinh viễn cực lạc, Mà nếu 
muốn loai nguyện xa nguyêng tố ngũ, göm nội ngä 
thì phải tu hành theo phép Yoga. 3 бх 


s— TƯ TƯỞNG 'TRIẾT HỌC: TRONG 
BỘ SỬ THI MAHABHATARA 


Tai cồ thời Ấn Độ có hai bộ thơ tự sự cùng 
được sáng tác đồng thời, là bộ Mahabharata và bộ 
Ramayana. Tuy nhiên, có hàm xúc giá trị triết học 
là chỉ có bộ Mahabharata mà thói, 


Mahabharata có nghĩa « Dại Thi Tập về Lịch sử 
chiến tranh của dòng họ Bharata» gồm ¡nười tắm 
thiên với trên mười van câu, thêm phần phụ biên 
llaravamsa gồm ước một vạn sáu ngàn сап nữa. 
Tuong truyền rằng, bộ trường thi đại chiến sử này 
do VYASA sảng tác trong khoảng thế kỷ V sau kỷ 
nguyên, kề về những cuộc chiến-đấu đầy anh-hùng 
tinh trên đất Ấn tại những thế kỷ xa xưa trước 
. Phàt lich, Còn phần phụ biên là КЁ về tinh hình 
chính tri sinh hoạt xã hội từ hai thế kỷ trước kỷ 
nguyên đến hết hai thế kỷ sau kỷ nguyên dwong- 
lịch. Kè về nội dung tông quát của bộ Mahabharata 
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thì gọi là trường thi dai-chiến-sử, nhưng cũng cá 
rất nhiều bài thơ vé thần thoại, truyền-thuvết hay kề 
truyện dË bitu lộ tư-tưởng về chế độ, xã hội, pháp 
luật, chính trị, kinh tế, phong tục, tập-quán, các xu 
hưởng tin-ngưỡng cùng quan niệm triết lý của 
đương tLòi. Bởi vậy, từ cồ.thời ấy đến nay, bae 
giờ Lập trường-thi.ca này cũng là kho tàng vô.tân 


cho các thế hệ văn-học đưara phê bình và khai 
thác. 


Về phần ngôn ngữ, bộ thơ Mahabharata thực 
là giản-dị và đại-chúng, lại cũng nhằm về dời sống 
đại.chúng mà diễn tả, Vë phần phô diễn những lý 
tưởng cao đẹp của thời đại là nhằm vào xây dựng 
nhân-vật ngoan-đạo và anh hùng thuộc mọi dáng 
cấp quàn-nhàn, tướng tá, Về phần bài bác chê bai 
là nhằm vào những tệ tục Bà.la-môn chỉ dành cho 
một: vài giới thiều-số được nắm hết quyền lợi và 
địa vị xã.hội. Những giá trị triết-lý bộc lộ rõ rệt 
hơn cả là tại các phần biều-đương lòng kiên trì và 
trí tiồng-minh của những ông thầy thủy të các nghề 
sin bắn, chòi lưới, công nghiệp, nông tang, ca ngợi 
các điềm cao dep về đạo-đức, học-vấn Bà.la-môn 
cùng đức hiếu-sinh của thần chủ të Brahman dã 
ủng hộ cho đời sống nhân dân được tươi đẹp trên 
mọi phương điện. Phần triết lý cũng lại bộc lộ 
nữa lại những bài thi phè phán về thế tục 
đưa ra lập trường về thuyết yếm thế, сд súy 
cho chủ nghĩn Ñn-dật, xa lánh công danh phồn lụy, 
Độ Mahabharata còn phản ảnh đến cả; những 

+ 
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đường lối sinh hoạt thô sơ cùng những quan, niệm. 
tin ngưỡng rất là chất -phác của những bộ lạc tiền 
trú, 


Về thần thoại, Mahabharata kề về dAn Ấn thời 
thượng cò rất sùng bái ba vị thần tối, thượng là : 
Phiamn-Thiên (Brahma) Visnu và Siva, và kề những 
cuộc giao-tranh dữ dội giữa ba vị thần tối thượng 
này, vì các Ngài tranh nhau quyền chỉ huy vü trụ 
thế gian, [a giới thì chia thành Lâm phương hưởng, 
do tám vị thần thủ-hộ (lokapala) cai quản. Lại có 
tao ra mấy vị thần mới gọi là Quân thần (Skanda, 
Пар địch là Vi-Dà) và thần ап) Каша, Thần 
Шош cũng kề đến nhiều thiêu-thần khác, 


Phần thuyết lý về quan niệm triết bọc thời đại 
thượng сб của Mahabharata là tại các Quyền, 

— Quyền V, Sanatsujala-Parvan, trang 40-45 

— Quyền VỊ, Bhagavad-Gita, trang 25-42 

— Quyền XII, Moksadharma, trang 174-307 

— Quyền XIY, Anugita, trang 16-51, 

Có nhiều nhà phê bình hậu đại cho rằng, những 
чалп niệm triết lý ấy là liën giai đoạn của phái 
triết học Sankiya. | 
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6— GIÁO THUYẾT «TÍN ÁI > 
` TRONG THƠ BHAGAVAD.GITA 


Bhagavad là thi nhân có góp một thiên-trường- 
thi Bhagavad-Gita, đài trên bảy trắm câu trong bộ 
Mahabharta. Thiên trường-thi này rồi được khối 
Ấn-độ-giáo sàng kinh ngang vời thánh điền của họ, 


Trọng tâm nội dung bộ thơ Mahabharata kề 
về cuộc chiến đấu giữa giòng họ Bharata, một bên 
là cả trăm hoàng tử nước Kuru, với bên kia là năm 
hoàng tử nước Pandu. Doi bên cũng là thân tộc 
thúc bá, chỉ vì ganh đua đất đai quyền hành mà 
dứt tình đồng tông đến cùng dốc hết lực lượng га 
Lử chiến, Tại một trận đánh lớn, khi hai bên hoàng 
tử sắp sửa giáp ngựn vào giao tranh thì một trong 
năm hoàng tử Pandu là Ajurna, trông thấy đối 
phirong động tình máu mü, bỗng khóc và than thở 
với một người tên Krsna (thực (€ là thần lối cao 
Visnu hỏa thâu) cùng ngồi chung trong chiến xa 
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rằng: < Cùng một giòng máu cha anh, rồi dem 
nhau ra giết hai ở chiến dia thế này mà lai gọi được 
là làm điều phải hay sao ? ? (câu 131). Đồi lại tiếp 
« Thế này mà gọi là Vương quyền đây w? thế này 
mà bảo được rằng sung sướng w ? Chẳng qua chỉ 
bởi quá mê muội vì dục vọng dë nó che lấp mất 
đạo nhâu luân, mất tình ruột thịt., Thực không 
còn gì xấu xa chủ bằng, Không còn tội ас nào lớn 
lao cho bằng » 


Bài thơ kề rằng, trước lòng xúc động sầu thảm, 
đưa đến trù trừ e ngại, không tưởng đến chiến dấu 
nữa ấy, chỉ sau mấy lới giải thích và khích lệ của 
Ктўпа là hoàng tử Ajurna hoang-phiên tỉnh-ngộ, 

. hăng hái xông vào quyết chiến, Lời giải thich khích 
lệ như thế nào ? Khuyên rằng : + Hoàng Lử đã ra 
đến mặt trận mà còn lẫn chiến tranh với càm tinh, 
Phải đặt уйа dë đứt khoát là như thể này, Tại sao 
ta lâm vào chiến tranh ? Đấy là vì chính nghĩa. Tai 
sao vì chỉnh nghĩa mà ta lại phải chiến đấu ? V1 
ta thuộc giòng máu chiến sĩ và cũng hiện là chiến 
sĩ. Như vậy, chiến sĩ là có bồn phận tất yếu bảo vệ 
chinh nghĩa, vì chính nghĩa mà chiến đấu, Cuộc 
chiến tranh do hoàng tử chỉ huy đây nó có chính 
nghĩa hay không chỉnh nghĩa ? Đã nhận là có 
chính nghĩa thì người chiến-sỹ vì chinh nghĩa 
хопи ra chiến trường, thân minh là quý nhất 
còn không tiếc, huống chỉ Lình-thân tộc > (câu 231), 

161 Krsna lại бёр: — « Ví bằng người chiến 
sĩ có bộ thâu nơi chiến địa sau khi đã tận 
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bre giao-tranh, như thể là nhiệm vụ thiêng liêng 
do Jäng chủ.(Ề trao phó. Làm tròn nhiệm-vụ 
chiến sĩ Ấy là được sống mãi với tinh thần bồn 
bu (svadharma) của mình tại сӧі cực lạc. Cho. 
nên, người chiến sĩ là phải cang-cường thiết. 
thạch, từ bỏ hết cả đề chỉ,hưởng vào thành 
công bảo vệ chánh nghĩa, hai là thành công 
viên-toàn trách nhiệm trước bồn-vụ. Người chiến 
sĩ ra 160 mặt trận là không nên lo ngại đếu 
thắng hay bại, mà chỉ cần trên hết là giữ vững 
cái nghĩa-vu-quan ấy của mình đề mà ций cảm 
và quyết tử chiến đấu. Thắng hay bại là do 
nghĩa-vu-quan có vững hay không vững, chử 
không do lòng lo ngại về thắng, bai. Vậy có 
chuyên-tâm thì chiến-đấu mới có mục đích, mà 
đã có mụcdích chiến đấu thì thành công tất 
đến, Đấy là tất cà bí.quyết về minh.dức của 
người chiến-sĩ đề thành công và hướng dẫn cho 
tả.hữu chiến tưởng cùng thành công » (câu 247). 


Sau trận này trở về, Ajurna hoàng tử vẫn 
còn thắc mắc khoác khoi về lẽ trần-hoàn 
nhàn-sinh, Krsna liền đem những quyền uy lối 
thượng cùng thần cách tối cao của thần chủ tè 
Visnu ra giác ngộ cho. Cứ theo như thiên-trường- 
thi này thì thần Visnu hay thần Brahman chỉ là 
một tự-ngä 4ồng-nhất, tối cao bất sinh, vô thủy 
và bất diệt, Người là chủ tè duy nhất sủa cả vü 
trụ thế gian, nay hóa (hân thành ena жибиң trầu 
thế đề giáo hóa nhân gian biết rõ mà cùng trở 
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vË với quyền uy tối thượng và thần cách töl 
cao йу. Quyền uy tối oae của Visnu (bay Brah- 
man) là lạo аёи thể gian vạn-vật thành ra có, 
гбі lại diệt nó vào cối không. Diệt nó vào cối 
kuông ấy là đưa nó trở lại với căn-bản nguyên~ 
tố (prakrti). ÐA là thế gian vạn vật là đều ở 
trong cải vòng sinh-khởi, tồn tục, quy diệt ấy 
cả, Trong khoảng thời gian mà vạn vật 
hiện ra và hoạt động tại thế gian là tai mỗi 
cá thề đều có tỉnh lực của Người nẫm trong tâm 
tạng dÈ điều khiền và chi phối vạn vật, luôn luôn 
vững trong vòng luân-chuyền của hiện-thành và 
quy hồi. Міх vậy, mọi cá-thề, cá ngã (jiva) đều có 
chủ-tề tối cao ngu-lai, hoặc nói ngược lại, mọi cá 
thê cá ngã đều là một bộ phận (amsa) của Visnu, 


Nay trở về khối con người trong vạn vật thì 
‘Visnu là Linh-thần tối-thượng, và bởi mỗi con người. 
đều là một bộ-phận của Người nên Người thương 
miến người trước hơn hết, Người ban An hug và cứu 
giải cho mọi người trước hơn hết, Воі vậy, con 
người là đều phải dàng hết Tin Ái (bhakti) lên Người 
lấy đấy làm niềm lin ngưỡng duy оп của mình, 
< Dáng hết tin ái lên Visnu là chỉ обі một lá câu sành 
tuvi, một nhánh hoa đương nở, môt trái câu đương 
chin hay một chén nước 1а trong, bằng hai tay 
папа lên cũng khẩn cho 10 rõ lòng thành là được 
Thần chứng quả cho rồi s 


Опр chủ-thề Visnu coi mọi người là bình-đẳng, 
khôpg ghét riêng một ai và thương mến tất cả. Ai 
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mà tận tâm tin ái Người thì người hiện đến ngự ở 
trong lòng, hay người vời dën cho ở trong lòng 
Người. < Tin ái nơi chủ tŠ Visnu là kiếp sống được 
thành thoi đứt hết mọi ưu phiền vl có Người soi cho 
son đường sảng đề tránh mọi tội lỗi, Người lại độ 
‘спо thoát khói mọi tội phạm của quả khứ đề không 
отот phải nghiệp luân hồi qua bảo, Đừng tưởng 
rằng Người уби người thiện та ghét ké ас. Người 
lam điều thiện là bởi du có người soi sảng, kẻ pham 
-đdiều ác thl người khóng mong ql hơn là sóm trở vë 
vói người đề người cửu độ ». Nếu ai giác ngộ được 
‹quyền uy tối thượng và thần cách tối cao йу của 
Người, trọn đời dâng bët lòng lin ái-là được người 
giải thoát cho trở về nguyên bồn t, đề vĩnh viễn 

.cùng Người bất sinb, bất điệt, 


Với giáo thuyết này, rồi được giới hoo giả 
trong Ấn độ gido khai thác và tán-giải ra nhiều lẽ 
tien hệ giữa kiếp nhân sinh với Thần tối cao chủ të 
Visan, đề mịnh-chứng về cao Đức cứu độ của Thần 
-đối với toàn thề dân gian trong xã hội, Và theo như 
kết luận của bài trường thi Bhagavad Gita nhờ 
hoàng tử Ajurna được Krsna giác ngộ cho cả về 
nhiệm vụ chiến sĩ và về cứu đệ giải thoát của 
Visnu nên trở thành anh hùng chiến đấu và rất 
agounu Чао, 
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CHƯƠNG VI 


TƯ TƯỞNG MỚI DƯỚI THỜI 
pÉ QUỐC KUSHANA 


CHƯƠNG IV 


Tičt thứ nhất : 
Xu hướng của thời đại 
ˆ1._— Thời đại dë quốc Kushana 
9.— Lý luận nói về quan niệm quốc gia, 
Tiết thứ hai : 
Tình trạng Phật giáo 
1.— Uy thế của các bộ phái Phật giáo 
trong quảng đại nhân dân 
9._— Đại thừa giáo xuất hiện. 
3.— Long Thọ và lập trường trung quán 


Tiết thử.-nhút 
XU HƯỚNG CỦA THỜI ĐẠI 
L— THỜI ĐẠI BÉ QUỐC KUSHANA 


Vương tộc Kushana (Quỷ sương) vốn là một 

- ngành của thị tộc Nhục Chỉ, Thị tộc này, nguyên 
gốc là bộ-lạc du-mục tại Trung-Bộ Á Châu, đến 
năm 25 sau kỷ nguyên tộc-trưởng ngành , Kushana 
là Kujula Kadphisès (Khâu Tuu Khich) trở nên 
mạnh, đồi thành thị tộc trưởng điều khiền cả bốn 
ngành kia trong thị tộc, và đến nim 60 trong thế 
kỷ này là bắt dầu dấy quân vào đành chiếm miền 
Тау Bắc Ар Độ. Đến đời cou là Wema #adphisès 
(Diêm.Cao-Trân) cũng nối chí cha, lan ra đánh 
chiếm những miền phụ cận Tây Bắc, mở rộng 
phạm vi đất đai thành đế-quốc, Tiếp truyền đến đời 
vua Kaniska (Ca-Ni-Sẳc-Ca ở ngôi 129 đến 152 sau 
kỷ nguyên) một mặt đánh chiếm toàn bắc bộ, mặt 
khác xâm lấn đến Trung bộ Ấn và lan sang chiếm 
cả Ва. Ти lẫn Iran về miền TAy, mở thành một đế- 
quốc rong lớn gần với công nghiệp của đại dë 
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Asoka. Tuy nhiên, lại trường-tị hơn triều đại 
Maurya, nghĩa là Lồn (аі được những trên hai thế- 
kỹ, 


Mặc dù dất dai của đế quốc Kusana kém. 
phần rộng lón, chưa bằng đế quốc Maurya, nhưng, 
tầm giao thiệp quốc tế lại khoáng đại hơn nhiều, 
Mặt Đông thì với Trung Quốc, mặt Tây tới tận La- 
МЯ, do đấy bấp thụ được tô chức chính trị, kinh 1б và 
học vấn của єй Dông lẫn TAy'du nhập về nước, Lai 
thèm kbối dAn chúng toàn miền Tây và Tây Bae 
Ân vốn đã thấm nhuần văn hóa Ily-lL.ap từ lâu: 
ngày do đó cái phong sắc chính trị, kinh tế và văn 
hóa dưới triều dại Kushana này là thứ dụng hòa, 
pha trộn cả Âu lẫn Å. Ví dụ như, các vua dưới triều: 
đại này không xưng Vương mà toàn xưng-dế như 
Thiên tử bèn Trung Quốc, mặt khác lại chọn: 
những chữ có ý nghĩa cao đẹp của họ Nhụe-chi, của: 
Saka, của Ấn độ, của Trung quốc, Iran hay La Mã: 
như: Sahi, Muroda, Maharaja, Rajatiraja, Devapuftra, 
Kaisara đề ghép lại thành đế-liệu, như vun Sahi, 
vua Maharaja v.v.. Sự dung-hòa tô chức kinh-tế 
ngay từ dưới đời упа Wema l adphises đã thành 
công гоі, thống-nhất toàn đế-quốc dười chung một 
chính sách khai-phong rất có lợi Cho đến 
triều đại đế quốc Kusana này, chưa có một thời 
đại nào lại dúc dược đủ loại Hiền vàng, bạc, đồng: 
nhiều dér như thể, đó là nhờ nơi giao-thiệp khéo 
léo với các nước Dòng-Nam Âu-Châu đề dồi hàng: 
lấy vàng thoi và bạc nén mang về, nhiều nhất là 
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vàng thoi của La-Mã. Cũng bởi La-Mã là trung tâm 
ih{-trường mậu-dịch với Âu-Châu của đế quốc, nên 
triều.đại Kusana đúc tiền kim khi theo đơn vị 
tiền.tệ cũa La.Mã cho lưu hành toàn cõi đế-quốc 
mình, Jöng'thòi cũng đề tiện bề giao thương với 
nước này, Về lễ pháp sinh-hoạt của vương-triều, 

vẫn giữ phần nào những tẬp-tục có-truyën khi còn 
tai tru. tứ tàm châu Á, phầu nữa thì dung-hòa với 
lã nghi của Ха Độ và Hy-Lap, do ảnh hưởng của 
khối Чап miền Tây Đắc Ấn, 


Vë tôn giáo, Điều đại Kusana cứ mặc tình 
cho mọi khuynh hướng dược tự do hành ° Чао 
khắp đế-quốc. Nhưng riêng vời hoàng-gia thì thiên 
về Ẩn-dộ-giáo, Zoroastre Giáo (1) lầu cả đường lối 
thờ cúng Thần của Пу Lạp. Do đấy, những loại 
tiền kim khi duói thời đại vua Kaniska loại thì 
khắc hình Tam-thần của Ấn:độ- giáo, loại thì khắc 
các Thần Hy-Lạp, loại thì khắc hình các Thánh 
Zðronstre, Những loại tiền khắc hình Phật tồ 
Gotama cũng có nhưng còn lại đến rất it, họa hoằng 
và dụng công lắm mới thấy một vài đồng. Tiền có 
hình Phật tô còn lại rất it, cũng bởi lý do hoàng 
gia Kushana thiên về các tôn giáo vừa kề trên dây; 
nên tủy {атт Ип ngưỡng của mỗi vị vua vào vị Thần 
Thánh của ton giáo nào thì thờ cúng vị nấy, khắc 


bình vi nấy và xin tên của vi Thánh tôn thờ dùng 
làm dë hiệu của mình, 


(1) Zersadre Со t tồn giáo có truyền của nước Tran, 
do Ông Zarathoustra cách-tần vào khoing i đầu thế ký thứ 
VI tiền ky nguyên: dương lịch. 
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Về văn học, bởi để quốc chịu ảnh hưởng của 
văn hóa Á lẫn Âu nên rất Eến bộ và phong phú. 
Khoa thiên văn, vừa cho người đi học lận nơi, vừa 
dòu thầy Ну lap và La Mã về đề châm chế. và chấn 
chỉnh lại khoa thiên ,văn сб Ấu độ. Y khoa cũng 
vậy, được tiến bộ theo phương hướng dung hòa 
này, Sang đầu thế kỷ thứ H sau kỷ nguyên, nhờ nhà 
đại danh у Сһагаказ ra đời, tạo cho y giới của đất 
nước một phương lược trị bệnh bao gồm cả tỉnh 
lý của mấy quốc gia đúc kết lại làm một, Khoa luận 
lý học cũng phồn đạt không còn là lợi khí chuyên 
khoa cùn số ít trí thức thượng tầng nữa, mà cả đến 
cấp trung học cũng đưa ra được nhiều lý luận đặc 
sắc quanh những vấn dë thoat nhìn thấy tiêu-mục 
vẫn ngỡ là tầm thường. Về nghệ thuật thì giới diều 
khắc tại địa phương Gadhara chịu ảnh hưởng nhiều 
của Hy-Lap, nên dựng thành một ngành đúc 
tượng Phật với những hình thái đặc biệt của ảnh 
hưởng này. ' * 

Song song với Kushana để quốc ở ' miền тау, 
tai toàn miền Đông-Nam- -Ấn- Do thuộc về triều đại 
Andra (hay Satavahana). Vềtriều đại này thôn tính 
được các tiều bang tại dòng-nam nên cüng được соі 
phu một để quốc, tuy hình-thồ nhỏ hẹp һоп của 
đế quốc Kusana nhiều. Đế quốc Audra không có 

,gì đặc điềm ' như Kusana đề kiềm điềm đến, ngoại 
trừ việc dặt Bà-la-môn giáo thành quốc giáo, cùng 
đốc hết vương quyền vào sự nâng đỡ tôn-giáo này 
phát triền ở mặt Đông, còn ky. du vë hoc thuật và 
tập quán vẫn là thuần- шу của Ấn-đồ cò truyền. 
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KÀ về lịch sử nói chung của toàn Ấn-độ trong 
mấy thế kỷ đầu kỷ nguyên này, phải kề đến trên 
phầu а со hai đế-quốc, môt là đế quốc Kus- 
ana, ngự trị từ Irung bộ lên khẩp Tây bắc Ấn tới 
Ва- е, một nữa là dé quốc Andra, về miền dòng- 
nam, Tuy nhiên, như đã nói ở trên, bởi đế quốc 
Andra không có gl điịc sắc ngoài khuôn mặt chính ` 
trị và tôn-giáo cỏ-điền, nên qua các sử hiệu, pho 
nào cũng chỉ căn cứ vào những khởi sắc của triều đại, 
Kusana, lấy dấy làm những mục tiêu chính yếu 
củi biến chuyền và tiến trin của Ñu độ ở đầu kỷ 
nguyên đương-lich làm tài liệu ghi chép, Cho nên 
trên những trang sách sử ky, người đọc cắm ' thấy 
hình như vai trò để quốc Andra bị lu mò trước lịch 
trình “diễn tiến của Ấn độ trong khoảng thời gian 
này ,Có một điều, sau khi so sánh qua những trang 
sử liệu ấy, người ta thấy nội tình xñ hội của hai đế 
quốc cùng giống nhau ở điềm đế quốc nào cũng có 

-nhiều ngành tôn giáo, nó phân tán dân tộc ra 
thành bao nhiêu là giai cấp: tùy theo (Ó chức của 
mỗi !ôn giáo, mà mỗi giai cấp Ini mỗi tiều bang hay 
tại miĝi ngành tôn giáo lại có những nét gỉ nh hoat di 

- thủ, mặc dù là đồng tỉnh (Q như cüng giai cấp nong. 

'dàn nhưng lại sinh hoạt khác biệt tùy tôn giáo 
tùy liều bang) và mỗi về dị thù ấy lại thuộc chỉ 
phối của tuột loại pháp điền khác nhau, Cho nên, 
người chép sử Ап độ cũng như người xem sử, thực 

т có nhận định và phân biệt ở điềm phân tắn này, 
tuy ång đấy vẫn là một khối dân tộc Ап. 
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.IL— LÝ-LUẬN MỚI VË. 
QUAN NIỆM QUỐC GIA 


Cho đến bắt đầu triều đại của dòng họ 
Kusana, nội dung những bộ Luật pháp và 
Kinh (Dharma, Sutra) vẫn còn bênh vực cho 
chế độ thị tộc và bó buộc trật. tự xã hội vào đưới 
chế độ này. Do dó, về phần ý thức và 10 chức 
quố› gia, về vương quyền, về hạn mức của tư. 
sản hoàng.gia đều bị thiếu sót hẳn trong luật. 
điền, trong khi đất nước đã tiến tới 'đế.chế, 
Пойс nói ngược lại, trong tỉnh trạng mà chế độ 
thị tộc đã bị thủ tiêu, và. các tiều-bang đều đã 
ở dười thống trị của một chính phủ trung ương ˆ 
mà các khia cạnh về Inatphúp thị-tộc trong 
những bộ kinh-điền Dharma . và Sutra -xéL 
ra không còn hợp thời nữa, nên các giới thức 
giả trong tô-chức Bà-la- môn và Ấn-độ giáo phải 
tùy theo hoàn cảnh mới củn đất nước, viết những 
bộ pháp điền mới, gọi là pháp điền Manu, chú 
trọng về nêu rö ра tiêu chuẩn : 
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.— 15 chức quốc gia 
— Vương quyều 


— quyền hạn tư sån của hoàng gia, 


sr 
, 


Về thế nào là một tó chức quốc gia, sau khi 
giài thích những dị biệt giữa thị tộc và dân 
tộc, giữa lĩnh-địa và quốc-gia tại quyền pháp 
điền Manu IX, trang 294, và Visnu,1H, trang 32, 
“đều dä quy định tượng tự nhu sau ; — « Quốc ша 
là tÖ-chức gồm có bày yếu-tố hội-thành; mã môi 
yếu tố là một bộ phận, Dó lA: chủ quyền Tối 
сао của bực vương-giả, triền-(hần, thủ đô. kết 
hợp các lĩnh địa thành lĩnh thô, công khó, quân 
đội, đồng minh (tức kết hợp các thị lộc và tiều 
bang). Diều khiên guồng máy quốc gia, dó là 
"Quốc vương, Quốc gia cùng chịu chung dưới 
một chế độ theo VYương-Pháp, 


Vậy Vương-pháp ấy như thế nào theo quan 
miệm của Pháp điền Manu ? KG về phương diện 
tông-quát đĩ nhiên là pháp-điền này dẹp bò 
những lap quy của mọi thị tộc dia phương 
đề пай thống hóa vào 110 quyền lực và quyền 
lợi cao cả. hou là quốc gia, và dưới "một 
chính quyền tôn nghiêm ở trung ương, khả dĩ 
biều-ldương cho quyền lực và bão vệ cho quyền 
lợi chung là quốc-vương và Triều-đình, Nhưng 
về khía cạnh thiếL lập trạLtự xi-hội lại vẫn 
theo vết cũ của hệ thống Đà-la-môn. lloặc 
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giả ta có thề nói, Bà-la-món giáo nhân đà tiến: 
triền từ thị-tộc thành quốc gia đề thiết lập pháp- 

điền, đề cao vương-quyền đề rồi niu vào vương- 
quyền ấy mà củng cö tư-thế của giáo phái mình, 

"Thế nên, trước khi đi vào phần pháp luật спа quốc 

gia, Pháp-điền Manu đã đề cao vương-giả và vương 

quyền đến låt mức, Vương-gia là gì ? Là bực chi- 

thượng, là vĩ.ahân, Vương-gquyền là gì ? là quyền 

lực tối cao, l quyền uy tuyệt-đối, không một ai 

được quyền không Luân hành, Nói chung, vương 
giả ấy là độc-tài chỉ tôn, và vương quyền ñy là 

chuyên chế chí-thượng. Đề đạt tới nghĩa ấy, Manu. 
pháp điền mới thần thánh hóa vương giả như : 


— Vua, ấy là Thánh, 


— Vua dù là mang hinh tht phàm trần, nhưng 
Tâm là Thánh-Tâm, Hồn là Thánh Hồn, nèn vua 
sảng suốt cùng cực, 


— Vua là Thánh-đế hiện thân thành chính-trị.. 
gia. Mọi dường lối cai trị của vua Ấy là đường lối 
do Thánh hoạch-định, Mọi mệnh lệnh của vua 
truyền ra là mệnh lệnh của Thánh, 

‚ Và hơn thế nữa, tại Pháp-điền Manu quyền V 
trang 96, còn ghi rằng : «Đấng vương tôn là kết 
tỉnh của tám vị Thần thủ hộ thế:giới (Lokapala) hóa 
thân đề chỉ đạo việc trần gian và cai trị nhân-đân» 
Qua nhiều định nghĩa như thể là Pháp-điền Manu 
đã dầy đủ lý nghĩa đề chứng minh rằng, nhà vua. 
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là Thánh, Còn về quyền uy của dáng TA là 
có toàn-năng ban phước, giáng họa cho nhân dân, 
Ngày mà một tân. để tức-vị tức là một ngày trong 
sạch Lốt lành nhất mà “Thánh chọn Чё xuống `trần 
. gian. Cho nên, kẻ làm dân là phải tuyệt đối tôn 
trọug ngày 10е, vi ấy, phải giữ gìn đủ các phép 
kiêng ki dë được hưởng phước lành trọn đời, 
Ngược lai, nếu nhân dân cứ xử thất-lã, thất kinh, 
thất trọng. khiến vua không hài lòng ấy là quốc gia 
mang ћс̧а. Con nến nhân đân giữ. lòng sùng kính 

là được Thánh-Vương ban phước, 
I 
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Tiết thứ Hai 
TỈNH TRẠNG PHẬT GIÁO 


1— UY THỂ СОА CÁC BỘ PHÁI PHẬT 
GIÁO TRONG QUẢNG ĐẠI NHÂN DÂN 


Theo như truyền thuyết ghi lại trong các kinh 
điền của Phật giáo, tại miền TAy Ấn thuộc đế quốc 
của dòng họ Quý ương (Kusana) hoàng đế Canhi- 
sác.ca (Kasnisnka) về sau đã cải dao Ấn giáo đề qui 
vtam bảo, Nhưng căn cử theo sử liệu thì các đời 
vua lẫn hoàng Lộc của họ Quy sương đều theo Ấn 
độ giáo, dẫu có nâng đỡ Phật giáo thì cũng chỉ một 
phàn nào thôi, ` | 


Vào thời ấy về phia Đông Ẩn-độ, dưới quyëd 
thống (гі của đế quốc Andra, chỉ tại những địa 
phương do quan lại cai trị mới là những Phật tử 
nhiệt thành, còn triều thần và heàng gia nhất (ë 
theo Bà-la-môn giáo:cả, Như vậy; tại cả hai miền 
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Đông và Tây Ấn Phật giáo không được coi là quốc. 
giáo. Tuy nhiên, dó chỉ là đứng về phin chính 
quyền trung ương mà nói, còn về phia tín ngưỡng 
của đai khối bình dan tì Phật giáo lại được спор 
сб và quảng bá theo nhịp, tiến từ thị lộc thành quốc 
gia. Tại các tiều bang dù Đông hay Tây, các hàng 
quan lại, toàn bộ giời tư sẵn và công (hương ký 
оре doanh nghiệp đều là Phật tử thuần thành cà, 
“Тай сёг miền ven bièn thì thế lực Phật giáo bầu 
như Аһ được độc quyền, nghĩa là hết Шау mọi 
tĩog lớp dân chúng đều lần lần xin qui y Tam Dão 
са, Như vậy, cử theo tinh hinh chung của toàn xử 
Ka độ tbời bấy: giờ dưới đế quốc Kusana, các 
giới kinh tế, tài chánh thương mai, lao động, thợ 
thuyều v.v... đều là tinPhát giáo, tự động divg 
sấp vào trật tự của các giáo đoàn và sinh hoạt 
nghiềm chỉnh theo kỷ luật của từng tò chức giáo 
đoàn đã quy định. Ngoài ra, hầu hết những người 
Пу lap và Saka tại miền Тау cũng đều là Phật 
tử, cong thêm số tin đồ Ва-Ја môn ly khai xin quy 
y môi ngày một đồng hơn, 


Thôi bấy giờ thì giáo hội Phật giáo 
đã chia làm nhiều Tăng - doàn riêng biệt, 
Tựu trung, những tắng-đoàn thuộc các bộ 'phái 
phân ly với hai hệ phái lón là Thượng-Tọa-bộ và 
Đại-chủng-Bộ là có số tin đồ nhiều nhất. Về phần 
các lin đồ Phật giño dưới đế-quốc Kusana, điềm 

đặc sắc hơn bết các thế hệ khác và cüng ở cao độ 
hon hết các tôn-giáo khác, đó là nŠ lực thi đua 
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. dâng cúng tài sån đề gây đựng nên cơ-sở Phật sự,. 
Пейс làm vốn kinh doanh cho giáo.hội, gìáo-đoàn, 
f Về cơ-sở Phật-sự thì to lớn là tự viện hay những 
biệt-tu-viện Lại những vùng hčo lánh. Ngoài ra, ` 
những chùa tháp nơi thờ Xá-lợi chư, Phật, giẳng 
đường, biệt xá cho tšng-ni. Lại đúc tượng, Чис 
chuông, bia; thạch trụ, ghỉ công-đức chư Phật, Hoặc 
‚Чао hồ, xẻ mương, đào giếng, đắp đường tại những 
khu vực địa điền tư.sản của tự viện, giáo-đoàn 
.giảo-hội,: Trong số những người. hằng tân: công 
dức có nhiều dại tư bản, tự bỏ tiều ra xây dựng cả 
một khu vực rộng lớn của tự việz, һау làm 
ngôi chùa to lớn với bên trong rộng rãi đề đủ 
chỗ thờ cúng gồm hằng chục pho tượng Bồ Tát 
to lớn, Hằng tâm dâng cúng như vậy là đề được 
dựng bia kỷniệm ghỉ danh của người tài sản của 
` người cúng đường, Về tài sản của chùa có những 
người dâng cúng cả một khu đồn-điền vạn 
mẫu bao la, hoặc những lâm sơn khai thác 
cả mấy trăm năm không hết sản lợi. Cũng 
- có người dâng cúng cả một làng với tá-điền và 
những cảnh đồng bát ngát, Cũng cần ghi thêm rằng, 
những tài sản thuộc loại nào cũng vậy, một khi đã 
thành tư-hữu của giáo-hội, giáo-đoàn hay tự viện 
hoặc giả do những tồ chức Phật giáo đứng ra khai 
thác là chinh quyên vừa không thu được thuế, vừa 
phải trả cả quyền cai trị khối nhân dân thuộc tro ng 
tài sản ấy về cho giáo hội, giáo đoàn bay tự viện. Do... 
đấy ta mới thấy có nhiều tư nhân hay Công-ty đem. 
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trọn vẹn cả tư.sản nhường cho các tồ-chức Phật 
giáo khai thác đề chia dòi lợi tức,lại cũng có những 
người đầu tư vào chùa bằng những món tiền to lớn 
đề đời đời con cháu về sau cử an nhàn tọa thị mà 
hưởng lời chia hàng năm, Thế nên, dưới thời đại 
Kusana này, số ti-kheo và ti-kheo.ni nhiều dến 
vô số kề, lại còn mỗi năm mỗi tăng hơn mãi mà 
các tò chức Phật giáo vẫn đủ lực tự túc đài.dưỡng, 
“Cũng dưới cô thời này còn có tình trạng những tì. 
kheo hay tì-kheo-ni,tuy đã xuất gia nhưng vẫn 
nhân.danh tô chức giáo hội hay giáo đoàn đứng 
chủ những tài-sản đồ sộ, làm lợi cho Giảo-lHội. 


Йй Về xu hướng giáo lý, thì các nhà học Phật mà 
vai trò chủ chốt là các tắng-sĩ đua nhau phân tích 
và nghiên cửu về mọi nguyên-nhân của phiền não 
đề tim phương hướng giảithoát tùy theo suy 
luận và lập-luận của mỗi khuynh.hưởng. Trong số 
các bộ phái Tiều-Thừa thời bây giờ, riêng có Nhất- 
Thiết-hữu-bộ (SarvAastivada) là được Vua Ca-ni-sắc-. 
ca ủpg-hộ hơn cả. Nhờ công trình hộ-pháp của 
vua mà lịch-sử Phàt-giáo Ấn-Độ mệnh danh là A- 
Dục dại đế thứ hai, Nhất-thiết-hữu-bộ mới có cơ 
bội phát triền mạnh và tập thành được bộ luận vĩ 
đại nhất từ trước đến пау là bộ Đại-U bà-sa (Ma- 
hâvibhasa-sâstra). Luận tuy lấy lập-trường của 
Hữu.bộ làm tám điền trọng yếu, nhưng cũng kë 
khai bầu hết các khuynh bưởng tư tưởng của 
Phật giáo đã xuất hiện và có tầm ảnh hưởng quan 
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trọng, Nói một cách khác; Luận có thề xem như là 
bộ bách-khoan toàn thu của ба-а Г-до, 
Nội dung là giải thich rộng ra những y nghĩa của 
Juuận~]Phát~Prí (Prensthnna.SAstra). Khu. vwe Tây Ấn 
thuộc vũng Kashmir (Cathapdila) là thì dò của 
Hữu-Bộ bây giờ, với những tự viện, học viện, 
Шийир dường, tíng-xá do vua Ca-nj sắc-ca dựng lên, 


Cũng trong mai doant Đuận-điền (Sàatra), 
Phật-giáo đã bước sang môt thời ky khác, không 
соп шапе nặng tinh cách tò chức спа kinh (Sutra) 
nữa, Những bộ luận trong thời gian nầy phần lớn 
dš hệ thống hóa được các khuynh hướng từ tưởng, 
láng kê nhất là bo A-Pi-dôm tâm-luận của Pháp 
Thắng (đầu thế Kỷ Ш dương lịch) và bộ A-I-Đàm 
tạp tảin-luận của Pháp-Cứu (khoảng thế kỷ IV 
‚ 9.1.) Toi bộ Luận của Pháp-Cứu thì người ta mới 
thấy hệ thống phân loại vũ trụ và nhân sinh đã bắt 
đầu có mạch lạc, tuy chưa dược tỉnh vi bằng bộ 
-Câu-xá của Thế "Phân sau này.. ` 


Đương thời này, sau khi Dà-lamôn giáo được . 
nâng dỡ thành quốc giáo ở miền Dong rơi, cũng 
quay sang tranh thủ tiu đồ với Phật giáo ở miền 
Tây, do dấy, song song với sự bành trường của hai 
đế quốc trên lĩnh thô Ấn-Độ, bà-la-môn. giáo cũng 
đồng thời chọn chữ Sanskrit dùng làm chánh tự 
đề truyền bá học vấn và sao chép Pháp điền 
Manu, Về phần thề Sanskrit này, cũng có nhiều 
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Thượng tọa hay Ші-зї Phật-tử chuyên-dụng đề 
trước tác nèn những bộ thi са ca tụng Phật hay 
Thánh đệ tử, dáng kề hơn cả là hai thì gia : 


— Asvnghosa (Mũ Minh) trong thế kỷ H di, 
theo điệu Kavya viết nên bai tập hát hủ. 


1. Buddhaecarita (Phật sở Hành Тап), 
2,— Saundarananda (Nanda Mỹ-Ve), 


— Matrceta, thế kỷ lI dl. viết nhiều дода ca 
loại tán tụng (stotra) công dức chư Phật. 


П. ĐẠI THỪA GIÁO XUẤT HIỆN: 
A.— Khởi đầu của Đại-Thừa-Giáo 


Kë về trước Phật giáo tuy bị phân tản thành 
nhiều bộ phái, đầu là luật chỉ của Thượng-Lọa.Bộ 
hay Đại-Chúng-Bộ nhưng vẫn nương theo giáo lý 
truyền thống cô truyền, cùng sinh hoạt theo một 
nền nếp. Bởi уйу, người ta tập họp các chỉ phải 
thuộc Thượng-Tọa hay Dại-Chúng lại và gọi chung 
là các bộ phải Tiều-Thừa Phật giáo. 

К PC шу h 


Tuy nhiên, cử theo đà phát triền tư-tưởng mà 
khuynh hưởng cố-hữu của Phật-giáo càng ngày 
càng rẻ sang khúc quanh mới với những giải thích 
về vũ trụ, nhân sinh, những phương pháp tu hành 
và cả đến muc-tiéu lý tưởng của giải thoát cũng 
được đặt lên trên một nền tång khác biệt. Thêm 
vào đó, với những luận sư vĩ-dại như Mã-Minh, 
Long-Thọ đến Vô-Trước và Thế- Thân, kế tiếp nhau 
từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, làm cho nền tảng: 
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của Dai thừa càng ngày càng có cơ vững. chắc và 
sau dó, những giải tuich tán sở về các lập-trường 
của các luận sư ấy cũng đã tạo nên cho Bai thừa 
giáo một tòa nhà nguy nga đồ вд. 


Đại thừa giáo nhắm phê bình Tiều.thừa.giáo 
cà hai phương diện : lý.luậ n và thực tiền. 


Về phương diện lý luận, Dai thừa giáo không 
những chỉ thay đồi các quan dièm mà thay đồi luôn 
cả truyền-thống văn-hiến của Phật giáo tức tam tạng 
kinh điền: Những kinh điền cũ của truyền thống vẫn 
được công nhận, nhưng lại đặt dưởimột mức độ thấp 
kém. Diều này là lý do mạnh nhất đề các bộ phái 
Tiều-thừa không công nhận lai-thừa giáo trong 
hàng ngũ Phật.giáo, Các bộ phái này không đã 
động chỉ đến Đại.Thừa mà lại xem như một thứ 
ngoai đạo mang danh hiệu Phật giáo không hơn 
không kém. Cũng đồng thời tôn thờ Phật Thich-Ca 
những Dại-Thừa giáo lại nhậu định đưới khia cạnh 
ойр toàn mới lạ, đỏ là ly thuyết về Tam-Ihân, 


_Xưa nay tiêu thừa cũng có quan niệm về Phật 
- thân, Pháp thân của Ngài là giáo lý tồn tại và sắc 
thân thì tiêu hoại thành tro xá lợi sau khi tịch diệt. 
Đại Thừa lại đặt quan điềm Phật thân trên khái 
- niệm chân lý, Do đó, pháp thân mới có ý nghĩa là 
bản thân bãy nói cách khác, đó là luật tắc sinh.hóa 
vận hành vũ trụ. Thứ đến là Hảo thân,là bitu 
thị cho chân lý ấy, Và thứ ba là hóa thân, tùy theo 
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đó inà hóa hiện đề cứu độ, Song song với lý thuyết 
Tam thân, Dai-thừa-giáo lại còn có thêm hàng vạn 
vị Phật và cõi Phật ở trong khẩp cùng vũ trụ, 


_ Về (hực-tHiền, Đại-Thừa-giáo chê trách Tiều- 
Thừa là độc thiện, chỉ nghĩ đến chuyện giải thoát 
cho chỉnh mình đề rồi di vào cõi Ničt-Bàn mà thôi, 


Hơn nữa từ xưa nay, những cựu phái thường 
nhận tài sån do thập phương tín dó dàng cúng,nên 
giáo doàn hay bể viện đều làm chủ những cơ nghiệp. 
kinh doanh hoặc đồn điều cự đại, Nhưng nưược lại, 
tân-phái Đại-Thừa chủ-trương thanh-đạm thuần- 
túy, không màng đến lạc quyên của cải, sống xa 
giới quyền quý phú túc, chỉ nhẫm vào khối Ба lưu 
bān hàn mà khuyến hóa, giác ngộ. Bòi chủ trương 
thanh đạm này, tân phải thường lấy câu —-* tránh 
xa triều 18, không gần đại thần, đừng đến nhà giàu » 
lam trọng tâm của đức hạnh thanh cao của người 

xuất gia, và khuyến hóa tín đồ đừng có bao giờ 
đua nịnh những nhà quyền thế lắm bạc nhiều tiền. 
Lai theo шит quan niệm thông thường của đương 
thời hê có tiền có của đề dàng cúng vào chùa chiền 
“Phật tự được nhiều bao nhiêu thi phúc đức cao bấy 
nhiêu, nên mặc ай chủ trương thanh đạm của tàn- 
phải Đại thừa vẫn có nhiều phú hộ dứng ra tu- 
nguyện xây tháp cất chùa đề cúng tiền, nhưng tân, 
phái không lấy thế làm mừng rở vë vập, mà vẫn 
còng bố ràug, công quả phúc đức cho tin đồ khòng 
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phải chỉ do việc thí cúng tài sản mà chỉ ở nơi dốc: 
tâm tu tập tụng lãnh đọc. sách, 


Các tăng dó trong cựu phái cũng thường lấy: 
việc càng năm được nhiều tài sẵn là Đạo pháp càng 
có uy thể, và (Апи chúng HU phải bận tAm vào sinh 
kế bao nhiêu là căng thanh khiết bấy nhiêu. Do đó, 
thập phương có lòng dâng cúng bao nhiều 
đầu ít đầu nhiều cũng đều thâu nhận, Việc 
thâu nhậu . này cũng do từ quan-niệm dộc- 
đhiện (tức chỉ nghĩ đến sự giải thoát cho 
chinh bản thân mình} của cựu phải mà ra, Tin 
đồ mà hằng tâm cúng thí tài sản ấy là độc thiện 
cho chính ho. Còn Tăng. Мі nếu thâu nhận của bá 
tánh dàng cúng cho được thanh khiết an chỉ tu 
hành, ấy là độc-thiện đề tiến tu. Воі quan niệm này, 
nên khi tài sản dÄ có nhiều là cựu phải xây cất 
chùa chiền tự viện tại những nơi hẻo lánh ха dân 
cư náo nhiệt, sớn: tối an tâm ở miết trong chùa mà 
tu tập tọa thiền, hoặc tham luận. nghiên cứu về 
nguyên пап cấu tạo và phương pháp giải thoát 
khối: nội nỗi phiền 10а, Tuy nhiên, lề lối tu hành¿| 
này của cựu phái lại là địch phê bác của tàn рпа 
Іас чолу, là hẹp hoi, là ich kỷ, bởi vì, шаш! 
chúng sinh khó hạnh cứu dó chứ дап ol bản thân đề 
cân no đủ an lac x. Vậy căn cử nơi 16 bài xích này, 
ta thấy rằng tân phái Đại Thừa chủ trương lợi tha, 
nghĩa là vi người mà đem hết lòng từ bi ra cứu độ 
cho hắt thầy trước di dä. 


® Người tu hành là hãy tính đường giải thoát 
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cho tất cà chúng sinh sang bờ bên kia trước đã, 
rồi hãy tu cho mình sang sau. Như vậy. là thực 
hành lý tưởng Bồ "Tát (Bodhisattva). Không cử gitt 
kheo xuất-gia, những cư sĩ tại-gia, nhữ ng vương-bá 
công~-khanh thương nhân, chức nhân, nếu chuyên ˆ 
chi bý xã, từ, bí nhất.Lâm lhe nguyện tế, độ: chúng 
sinh cũng đều được chứng quả Bồ Tát, > 


Ойу là chủ trương tu hành tông quát của tân. 
phái, cho rằng không cứ gì xuất gia mới dắc quả, 
mà cả đân-gian, nếu nhất 'tàm phát thệ cứu độ ` 


chúng sinh cũng đều được thành Phật cả. Tuy 
nhiên, trong dân-gian dầu cùng nhất tâm thệ-nguyện, 


nhưng cũng có kẻ phải trải qua nhiều khó khăn, tu 
bành 14и ngày hơn những kë khác mới đắc quả, ấy 
là những người mang bản chất phàm phu thô lậu. 
Nay phàm phu nếu muốn chóng dat-thànb, 1а đồng 


thời phải chuyên tâm cả về hai phương-diện, thệ 
- nguyện cứu độ và đốc tâm quy у trước Тат Bảo 

đề nương nhờ quyền lực từ bi của Phật cứu 
` giải cho bản-chất phàm-phu của mình... ' 


Về phương diện tin ngưỡng, Dại thừa giáo cho 
ràng phải tận tin lận sùng vào quyền năng của 
jPhật, vì Phật là bậc tối siêu-việt, nghìn mắt, nghìn ` 
tay, Phật nhin thấu khắp mọi chỗ và đưa tới khắp | 
mọi пої. Усі «Phậu tân-phái thường gọi tà «chư. 
Phật, vì Phật không phàichi một đức Thích tôn mà 
1а bằng hà sa số, Phật ở khấp cả, Phật hóa thân ở 
юрау thế gian này cũng như Phật vô-hình ngự tại 
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` Niét-DAn, Bởi là chư Phật, nên tAn-phái nêu lên 
rất nhiều ngôi, rất nhiều vị, đặc biệt những vị 
Phật có ảnh.hưởng nhiều đến công cuộc cửu-độ 
cbúng-sinh như : 


— A-súc Phật (Aksobliyn), 
— A-di-ĐÐa-Phật (Anitabhn), 
— Di-Dăc Phật (Maitreya). 


— Được-sr Như-Lni Phật (I?haïsnjyn-guru) 
là được tân phải cũng như tin-đồ sùng tin 
hơn cả, Lai còn những vị Phật với công đức vð- 
lượng, đã từ bao kiếp xa xưa đến hiện-tại, nhất 
quyết eÀi-sinh trong liên tục với hình--hài nhục-thà 
hầu ở lại trần thế đề cứu độ chúng sinh, cho đến 
bao giữ trong-thế giới nhân loại không còn những 
cảnh kuồ дац nữa mới trở về М. Вап là : 


— Quan-thế-Ẩm Bồ tát (Avalokitesvara). 
— Văn-Thù Dồ-tát (Mañjusri), 
— Phồ-Hiền Pồ-Tát (Samantabhadra) v.v, 


Dë có môt thực-thề tượng. trưng cho mỗi vị 
Phật, và cũng đề tin đồ có đối tượng hiền-hiện mà 
-đâng lèng sùng kinh và lời tụng niệm cầu.nguyện, 
Dai-tiừa.giáo hình đụng ra nhiều kiều hình-hài rồi 
gọi thọ tạc thành tượng cho mỗi vị Phật đề thờ. 
Nghë tac tượng này rồi phát triền lên,lần lần tiến 
tới tập trang (аі. ор vào thị-trấn Mathura ở Trung 
Аи và vùng Cundhara ở Tây Đắc, Hai nơi này, trải 
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qua nhiều thế hệ, vẫn là trung-tâm cung-cấp những: 
pho tượng Phật rất giá trị về nghệ thuật. Tại Ma- 
thura từ Asoka đại đế về sau này, vẫn giữ nguyên. 
thè của tỉnh-hoa điêu-khắc Ấn-Độ cŠ truyền, riêng 
miền Gandhara thì chịu ảnh hưởng của nghệ. 
thuật điêu khắc Ily-Lap, 


Phương pháp giáo hóa tin đồ của phái Đại 
thừa là không cô-súy việc phảt-tàm cúng dâng 
lài-sản, với người giàu có thì khuyên nên 
từ-bi và sống  kiệim-ưởc, või người bầu-hàu 
thi cực-lực, tán-dương đức thanh-đạm, có 
sao sống vậy, hỷ xả, tránh tham-vọng: cho 
nhẹ bớt cắn.ughiệp : tham. sân, si. Về tin-ngưỡng, 
thường khuyến-hóa nên tuyệt-đối tỉn-Lướng vào đức 
cứu-độ vô-lượng của chư Phật và chư vị Bồ.Tát, 
Чем ngày đốc tâm khẩn-nguyện là được Phật 
độ cho hưởng phúc, hưởng tai, vô bệnh não, vô tai. 
nạn. Dề giúp tín đồ dược sở-cầu đắc-nguyện, 
' tân-phải Dạai-thừa đặt ra những câu * chú » 
(sharani : đà.la-nj) đưa ra truyền-thụ đề tin-đồ tùy 
trường-hợp sở cầu mà chủ-niệm cho chóng hiệu 
quả. Đường lõi dạy tin đồ chú niệm này, thực đã 
mang lại kết-quả rực rỡ cho tân-phái ở sơ-kỳ thành. 
lập, nhưng rồi về hậu nhật, cũng bói đường lối 
chủ-niệm này làm Đại-Thừa đi vào con đường lạc 
hậu, 


Sự xây đựng nên tân phái Bai-thira quả là một 


công cuộc tiện tiến. Tai Бобі cầu, các Un-dƏ chưa... 
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có quan-niệm về triết lý của giáo-thuyết, chẳng 
qua chỉ là say mê về đức cửu-độ vô-lượng của chư 
Phật và chư vị Bồ-Tát do các đại-đức và pháp-sư 
đưa ra nên tin theo mà thôi. Noi như vậy, đề chứng 
tò rằng những phảp-sư và tin đồ ở buồi đầu phoi 
thai ñy vẫn ở trong các giáo-doàn của cựu-phải, 
птици а топу và tín-ngưỡng đã Am thüm rẻ 
ngang ra rồi, Do dấy, tại buồi đầu tuy rằng tín dö 
có tung niệu: đến Phật A-Di-Dà hay Văn Thù Dö-tát 
chẳng bạn, nhưng vẫn chưa có gì là quan niệm 
tách biệt với cựu-phải, nên không hề có tổ-chức 
giáo-đoàn nào riêng gọi là của tân-pphái Đai-thừa cả, 
Nhưng rồi, niềm tín-ngưỡng mới mỗi ngày lan rộng, 
cộng thêm những huyền thoại (Phật Truyện) về. 
thân thế, về hành động về công đức cứu độ của тос 
vi Phật trong tam thiên thế giới và thập phương 
chư Phật, cộng thêm nữa với lập luận cần xa lánh 
giới quyền quý giàu sang, đề đến gần giới bình- 
dân đại~-chúng của những giằng thuyết sư cấu thành 
lĩnh vực tư tưởng mới của tân phải, thế là những 
bộ. Kinh điền mới được viếtra cho phù hợp với tân 
trào. А i 

Chủ trương của Đại thừa là đi sát với bình дїп, 
nền tại nội dung các pho Kinh điền của giáo phái 
này mới có nhiều những bài về Phật truyện, viết 
ra với lời 18 bay bưởm, đặc vẻ văn-chương của 
những tâm hồn nghệ-sĩ, Vë bàu đại, cüvg do những 
ngụ ý của những bài Phật, truyện mà các giang- 
thuyết-sư rút ta ra kỳ bóc những khia cạnh triết-lý 
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sâu sắc, bồi dưỡng nên khoa triết thuyết của Đại-. 
thừa PhẠt-giáo, Уйу, nói chung những bộ Kinh 
điền спа Lân phái này có cả hai đặc điềm ; Triết 
lý và Văn nghệ. 


l.— Tư tưởng KHÔNG trong KINH Ває-ића 


Kinh Båt nhã triền khai tư tưởng < Nhất thế 
Pháp không ® (Sarva.S nngâla), nghĩa là tất cả: các 
pháp đều không có thực thê,Tư-tưởng Không võu đã 
có từ thời nguyên-thủy, và sang thời kỳ bộ phải, 
hông vẫn được chú trọng và giải thikh, nhưng 
phải dợi dën Đại-thừa giáo trong Kinh Ваһ, 
tư tưởng Khóng mới được đặt trên một nền tång 
mới, Nói theo danh-từ triể-lý ngày пау là không 
bấy giờ được đặt trên thực-thề-luận (Ontologie) hay 
nói nhw Trung-quản luận; « DI cữu không nghĩ 
cố, nhất thế pháp dấc thành » thì quả là trong thế 
kỹ đầu của Tây-lịch, Đại-thừa giáo đã xây dựng 
nên một thứ cău-bån thực-thê-luận (Ontologie fon- 
đamcntale). | 


Trong kinh-điền nguyên-thủy có nói dến khóng, 
nhưng lại chú trọng dén phương diện vô ngä (anal- 
ta) và đợi đến Đại.thừa-giáo với Kinh Båt-nhä thì 
vo ngã được trình bày dưởi hai phần là nhân vò- 
ngã và pháp vô.ngĩ, hay nói cách khác tà sanh- 
không và pháp-không, thể là từ chủ thề cho đến 
khách-thề, từ nội giới cho đến ngoại giới, tät cả 
đều là Kháng, 
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Trước khi hiền rö về không ta cũng nên hiều 
qua thế nào là Bát-nhũ đã, Bát-nhũ, nguyên tiếng 
phaa là Рга}йа,' có nghĩa là tri-tuệ, Nhung tri-tuế 
ở dày mang một ý nghĩa khác mà các Kinh Bát- 
Nhã xét ra dưởi ba khía cạnh, 


J| Thực-tưởng Bái-nhĩ: Thực tưởng hay thực 
thề cũng đồng một nghĩa, đó là tự - tánh của các 
pháp, Ò đây, Bát-nhä chính là thực tướng và thực 
tưởng chính là Bát-nhã, Nếu ta. đặt Dát-nhĩ tức trí 
tuệ vè phia chủ thề và thực-tướng về phía đối 
tượng khách thề, thì ở đây cả hai chỉ là một, 


2] Quán.chiếu Bát-Nhã : Båt-nhä là tri tệ, Mà 
trí tuệ tức khả năng quản.chiếu, Trên kia, nếu thực 
tướng và Dát-nhñ là một thì ở đây, chinh (do khả 
năng quán-chiếu ấy mà Bát nhã đã làm biều lộ thực 
tướng ra, P. | 

31 Уапи Bát-Nhã : Đấy là trí tuệ dược 
hiền thị ở văn tự. Nếu quán.chiếu Bát-nhñ mà làm 
hiền lộ thực tưởng thì chính văn tự lại làm hiền-lò ' 
tri Ватра ấy. Cho nên cả ba; phương điện, Bát- 
nhã và thực tưởng là một, nhưng lại hồ-tương hiền 
thị, vì chinh văn tự cũng là thực tướng. 


Ý-nghĩa Ваё ора, như đã nói ở trên thì chỉ có 
lập trường của khóng mới diễn tả được, và cũng 
chỉ vỏ lập trường khóng như thế mởi thè hiện 
được. Vì không mangtinh cách phú dioh ; không 
là : : ngôn ngữ đạo đoạn, tAm hành xử diệt ». Tức 
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ДА những nói năng hay suy tưởng đang chịu sự chỉ 
phối của luật tắc nhån аиуёп hay 'nói theo danh từ 
ngày nay là luàt-tắc biện-chứng, thì không thề đạt: 
được. Khóng tức Đát-nhñ, với khái niệm này, Kinh 
Hát nhĩ thường dùng ý-niệm Đấi-khả.đác dë điền 
tả không. Bởi vì, không là «ly tứ cú, tuyệt bách 
phi», Tử cú là nói hoặc có, hoặc Không, hoặc vừa 
сб vừa khong, hoặc chẳng có chẳng không. Và lại, 
-cứ nói rằng « không phải » mà са trăm tiếng không 
phải như vậy vẫn chưa phải là Không. ` 


NÑhững bộ Kinh nồi tiếng thuộc tư tưởng Båt- 
Nhĩ là bộ Đại- Bát-nhã ba-la-mật-đa, 600 quyền, do. 
Huyền Trang dịch ra Пап, Dó là bộ dài nhất. Ngắn” 
прі có Tâm kinh Баара. Ngoài ra, ,Đại-Thừa lý- 
thú lục Da-la-mật và Kim.cang Đát-nhä, (Vajrac. 
chedikà-pràj]ñapàrmmita sùtra) là những bàn kinh 
quan trọng của tu tưởng Bát-nhĩ, | 


Thực ra, tư-tưởng Dát-nhã là do đặt nặng về giải- 
xích tri-tuệ Ba-la-mật, (prajiia prami La) trong lục 
“ bố mà thành, Lục bộ "là Bố-thí (dàna), Trì-giới 

(Sila), Nhẫn-nhục (Каан), Tỉnh tấn (virya), Thiền 
dịnh(Dhyàna) và Dát nhã (prajña), Trong sắc-bộ- 
này được dựa trên lập trường Bát-nhã mà giải- 
thích. Kim-Cang nói, khi một vị _Bồ-Tát: thực- 
hành hanh bố-thi, là thấy rằng người cho, kë 
-duge cho và vật cho đều là không. Vì là khóng, 
cho nên Bồ.Tát không tham cầu vào phúc đức quả- 
báo, Do không tham cầu phúc đức đó mà phúc đức 
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trở nên vô lượng. Lập-trường này được gói ghém 
trong càu : «Ung vô sở trụ nhỉ sinh ky tâm >. Nghĩa 
là. Bồ-Lát phát-tâm tu lục độ đề cầu quả Bồ.Đề là 
phẩi đứng trên căn bàn không, hầu thề-hiện hành- 
“trì và ta chứng, Trên cšn-bàn Không, thì taKhông, | 
вай. бал, cho đến Niết-Bàn, Phật quả cũng không, 
Lhit do đó Bö-tát không hưởng-tâm vào Niết- 
Bàn, сїр không hưởng-lâm vào sinh-tử, khong 
‚ nhắm vào đâu tất cả. Nghĩa là con đường hành-dao 
-của . öBö-tát vượt ra ngoài moi chấp-trước, dù đó 
là Ñiết-Bàn, không một mày may tham cầu nào hẹ- 
phược, dù đỏ là mong cầu Phật quả, VI thế, Kinh 
dạy «phải biết rằng (a thuyết pháp chỉ như là 
thuyền bè đề qua sông, pháp còn xà bỏ, huống chi 
là phi pháp ? (adhama). +- 


Lập-trường trêu đây của Bát-Nhã, không phải 
Ла hư vô chủ.nghĩa, và sự giải-thoát ta cũng thấy 
rõ là đặt trên căn bàn nhận-thức của trí-tuệ, Mà. 
tríi-tuệ ấy phải đầy đủ ba phương diện của nó là 
thực-tưởng Dát-nhã, quản.chiếu Dát-nhš, và văn- 
tự Bát-nhã“Fri-tuệ như thế là một thứ siêu trí-tuệ. 


~ Nói tôm lại, tư-tưởng Bát-nhã là sự diễn-tiến 
vè giải.thích thực-hành lục độ, mà ở đây thl з 
‘thyc-ehành đó đặt lên trên bằn-chất và khả-năng 
-‹của tri-tuệ. Rồi ra, các học-thuyết Không và Hữu. 
của Đai-thừa từ dó mà lập. thành những hệ-thống 
nhân-sinh-quan và vũ-tru-quan. Toàn bộ Kinh 
-điền Båt-nhä là chỉ giải-thích Lục độ trên lập-trường 
*Tri.tuệ « Siêu-trl-tuệ ° đấy mà thôi. 


ì 
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C.— Cồ-súy tu tại-gia 


Vẫn do từ quan niệm nhất thế giai không, Dai- 
thừa-giáo đi đến kết-luận sinh-tử tức Niết-bàn, Niết 
bàn tức sinh-tử, lir luân-hồi đến Niết Đàn, không. 
sinh không diệt, không có khoảng cách, chỉ tai nơi 
tâm con người có mê có ngộ mà thôi, Ме ấy là luân 
hồi, ngộ ấy là МС bàn, Vậy dat tới quả BƏ-TAL 
chinh.yếu là giác-ngộ Lự-Lâm, chứ không, phải xuất- 
gia hay là thi-gia, Tai gia mà nuôi dưỡng được 
“Phật-tinh ở trong lòng, đề tự bước ra khôi bến Me, ` 
nhất lâm phát-nguyén lừ, bi, h$, xà thì tuy thản gọi 
là thế.tục nhưng linh đã là Phàt-tinh rồi, chỉ chờ 
buồi tịch-diệt hầu trổ về với bản tính Niết-Bàn, 
Thể nên, nói về pháp tú, Đại-thừa.giáo không đề 
cao việc xuất-gia, mà lại cô-súy việc lẩfuân-tập lấy 
Phật-tinh ngay Lại-gia, Nghĩa là, vừa nương vào bàn- 
thê không, không phải là không xuất gia mà không 
được chứng quả Dó Tát, vừa hoài-bão thực-hiện 

;được công-dức vô-lượng vô-biên của đức, NÑhư-Lai, 
như một chiếc bè lớn cho hết Шау chúng.sinh cùng 
thoát bến mê sang đến bờ vô-lhượng chính-đẳng- 
giác. Chủ biên việc cC-súy lu tại gia là nơi bộ Duy- 

- Ma.Cật sở thuyết kinh (Vimalakirli-nirdesa-sùtra), 
Kinh chép những lời biện.luận về phương.tiện thực 
hành lý-tưởng Bồ-Tát-đạo của hàng tại gia giữa cư 
sĩ Duy-Ma-Cật (hay Tịnh дапр) và ngài Văn Thị. 
Ngài Duy-Ma-Cật đã làm sáng tổ Đạo-lý Bất-nhị đề 
thuyết phục hàng Thanh-Văn, trong đó bậc Dai lri 
Xá-Lợi-Phãt (sariputra) được đưa ra làm đề tài, 

' 
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Sau bộ Duy Ma Cật sở thuyết Kinh, tiếp đến 
phát-động phong-trào cồ-sủy tu tại gia, còn có bộ 
Thẳng-Man-Kinh (Šrimàlà  devl-siphanàla-sùtra), 
'Thắng-Man phu-nhân (Šrimàla) dùng thần-thông 
lên diện-bái trước Thích-Tòn đề trình bày các phép 
lu tại gia, được Thich-lôn tán-thưởng ban khen, 
Những lời trình bày ấy chép thành Kinh, những 
câu khen của Đấng Thích.Tôn chép thành Kệ vào 
cả bộ Thắng-Man Kinh này. 


` { 
D.— Lý tưởng thực hành Bš Tát đạo 
trong Kinh Hoa Nghiêm. 


Kinh Hoa-Nghiêm (Avatamsaka) là tựa vào 
phương pháp tu tập của chư vị Bồ tát đề làm 
sáng tỏ điềm sự sự vô-pgại nằm trong lý duyên 
'khởi của рлар tưởng. Phương pháp tu hành của chư 
vi Bö tát là đồng thời nhằm vào cả hai điềm : tự 
"lợi lợi 1а Bởi quan niệm cứu độ chúng sinh cũng 
là đề đắc quả cho bản thân, Nën cứu độ cho nguoi 
thoát khỏi khó ải trầm luân, 101 được bờ vô- 
thượng chánh-dẳng-giác ấy là lợi Ша, nhưng mình 
. cũng đồng thời đắc quả vì cứu độ ấy là tự lợi. Cho 
nên, đã nhất-tâm phát.nguyện thì không có gì khó, 
đã thấy không khó thì việc khong có gì là trở ngại 
đề mở cho cõi lòng thấy ngay cửa Phật từ Ы từ 
buồi dầu phát nguyện. | 


`Кїпһ Hoa Nghiêm chia thời gian tu đề đắc quả 
Bồ tát, là phải qua Thập-Dịa (Da§adhumi) (1) (Thập 
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địa phầm) Mỗi Địa này không phải đâu xa mà 
chỉnh ngay tại trần-thế, và tại trần 106 này cũng 
không phải đi tìm nơi đâu, mà ngay ở tự tâm. Tìm 
thấy ở tự lâm là do nơi chính mình.giác đấy thôi, 
cho nên, tai vị thứ sáu tức là De lục Hiện Tiền Dia 
(Abhiinukhi) trong Kiah Hát Nhĩ mới thuyết về 
chỉnh giác lâm ñv la: & Tam giới lur vong, dän 
dhi nhất tâm tác, Thập nhị nhàn duyên phân, giai 
nhất lam» Tam giới đều là hw vọng, chỉ do một 
Tâm tao tác ra, 12 nhân duyên cũng đều do nơi một 


` 
. 


Тап ấy mà có, 

Dü khnyến khich tới toàn thẳng về sự-sự vò- 
ngại ngõ hầu dat tới chính-gdiác-tâm, Ко Hoa- 
Nghiêm có đưa ra gương mẫu kiên-trì của Ngài 
Thiện-FAi Эбии Г (Sudhama) khi dš =hátthệ tầu 
đạo, Một buồi Ngài cảm thấy cải ý thức Bồ-d6-tâm 
(cửu độ đề lợi tha và (u lợi) phát sinh những 
phương pháp tu-hành và cứu độ ra sao đề thực 
hiện 13ö-đề-tâm cho dăc Bö-Tát.qu2 thì hoàn toàn 
mờ mil. Ngài đã đi khắp miền Nam Ấn 00, đến 
xin thỉnh giáo lần lượt đến năm mươi ba vị Dó Tát, 
lại län lwọtxiu thính giáo đến bốn mươi tư vị 


Thập địa 
(Dasahümi) 1, Ioan-hÏ (Pramudità) 2, Ly-cấu (Vimalà) 
З. Phát-quang (Prabhakari). 4. Diệm Huệ (Arcismatl) 
5. Nam thắng (Sudurjaya). 6. Hiện-tiền (Abhimukhl), 
7. Viễn hành (Düramgama), (8) Bất động (Acalà), 
9. Thiện-huệ (Sàdhumati), 10 Pháp vân (Оһагшашерһа) 
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khác nữa nhưng vẫn chưa toai nguyện, Đến cuối 
cùng mới được gặp đức Phồ-Hiền BB-Tát, ngài 


truyền giáo cho. Nhờ đấy, Ngài Thiện Tài Đồng.Tử 
mới đắc-quả Bồ-Tát, 


E.— Tịnh Độ Giáo (Sukbavati) 


Đại-thừa-giáo còn phát-sinh lý-tưởng Tinh- 

Bộ, song song với sự phát triền tư - tưởng 
* Van Phật ,. Cöi Ta-bà (Sahà — lokedhàtu) 
này là nơi dầy đầy uế trược (kasàyàh) và ching 
sinh đang ở vào thời kỳ Ngũ trược (1) ác thể.) Duy 
chỉ có, cối Phật trong 10 phương là пої thanh.-tịnh 
vụ an-lạc, như 0. về phía Đông có thể giới Diéu-hi 
(Abhirati) của Phật A-sơ-bệ (Aksobhya-budha), cối 
trời Đau-suất (Tusita) của Đức Di-Lặc (Maitreya) 
v... Tuy nhiên, trong các cõi Tịnh - Độ của Chư 
Phật ở 10 phương, duy có cõi Tịnh Độ của Phật Di 
Đà (Amitabha) được рро biến hơn cả. Ấy cũng do 
các luận sư vĩ đại của Đại thửa giáo chuyên tâm 
tán khuyến như Mã Minh (Ashvaghosa), Long Thọ 


(1). МСО TRƯỢC (panca-lasAyah), сді Та Bà này đang 
có nắm điều uč trược : 1. Кіёр trược (Kalpa-kasàya) chúng 
siuh thời Phật Thich Ca xuất thế đang ở vào thời kỳ ué 
trược là thời kỳ chúng sinh xấu xé chém giết nhau. 
2. Hiến trược (Dristi-kasàyà): thời kỳ của những kiến- 
chấp sai lầm bất chỉnh. 3. Phiền não trược (Elesa-kasàyà):ˆ 
thời kỳ chúng sinh phát sinh dẫy đầy đam mê, khát ái, 

.phiền não, 4. Chúng sinh trược (Sattva-kasàyà): thời _kỳ 
chúng sinh chju nhiều khổ não. 


5. Mạng trược(Àyus-kasàyh): thời ky chúng sinh yêu 
й. 
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(Nagarjuna), Thế Thân (Vasubandhu). Thêm vào đó, 
lại có những bộ kinh chuyên tán dương và khuyên, 
tu Tây Phương Tịnh độ như ; 


— Phật thuyết vó lượng tho kinh (Sukhà-vati- 
vyùla-sùlra hay Aparinilayus-sùtra) hai quyền 
do Khang Tăng Khải (Sañgbavarman) dịch ra Hàn 
văn vào năm 252 sau Г, 


— Phải thuyết quán од lượng thọ kinh (Amittc- 
gur.dhyàna-sütra) 1 quyền do Cương lượng Da Xá 
(Kàla Yasa) đời Tống (dịch khoảng 424 t.1) 


— Phật thuyết A-Di-Dà kinh 1 quyền do Cuu- 
Ma-la-Thập (umarajiva) đời Ріби Тіп dịch, 


Ba Bộ kinh trên dày là chủ yếu của TAy-phương 
Tịnh-Độ, dược gọi là Tịnh-Dộ Tam Kinh, 


. Theo Tịnh.Dộ-Giáo, vì rằng chúng-sinh сбі Ta. 
Bà đang ở vào cõi đời ó trược, sự lu-hành dễ bị 
thối chuyền, tức là bỏ dó nữa chừng vì chúng sinh 
vọng lên Phật quả thấy quá xa xôi và vô cùng khó 
khăn, ро đó, Phật "Thích-ca giảng thuyết vë Tinb- 
DÒ. Chúng sinh niệm Phật cầu vãng sanh về Чо, 
` sẽ không bị những ngoại duyên trắc trở chỉ phối, dù 
hạ căn hạ.tính bao nhiên, vẫn an nhiên tu tập cho 
{01 khi chứng được quả Bãt-thối-chuyền (Avaivar- 
tika), không bao giờ сМ nguyện tu tập theo lý tưởng 
Đồ Tát đạo bị lung lay, Bây giờ mới thị hiện vào thế 
giới ác trược đề hóa.dộ chúng-sinh, 
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A.Di-Đà, nguyên Âm tiếng Phan là Amità, có 
nghĩa là vô-lượng, Hoặc “vô.lượng tho (amitayus) 
vì Đức Phật Di.Đà sống lâu vô cùng vô tận, do đó 
cLũng-sinh vĩng-sanh 'về đó bao giờ cüng được 
thấy Ngài mà nghe Pháp, không như Phật Thich-ca 
chỉ thị hiện cõi Ta-Bà với một thời gian hạn dioh 
rất ngắn, hay chư Phật khác cũng vậy. lloặc là vô 
lượng quang (amitabha) vì hào.quang của ngài soi 
đhấu khắp сй vô biên thế giời vũ trụ. 


Theo thần thoại, trong vô lượng kiếp về trước 
сб vị Tý-kheo tên là Pháp Tang (Dharmakara-bhi- 
ksu) có nhát 48 lời nguyền, trong dó có câu: « Nhược 
hữu chúng sanh, dục sanh ngä quốc, chỉ tam tin 

“nhao, päi chí thập niệm, nhược bất sanh già, bất 
thư chánh giác > (1) Do đó, tu tịnh-độ lấy niệm 
Phật làra căn bàn. 


' Về lý tự.tính bay Phát-tinh của Dai-thira-giáo, 
“với tinh cách Ап dụ, thì ta có thề hiều niệm Phật 
Di-DA như là con đường quay về tự tính được cụ 
thề hóa đấy thôi. 


Е. Nhất-thừa-giáo (Ekayàna), 


Đại-thừa-giáo chỉ trịch Tiều thừa, nhưng không 


'phải đề mà phủ-nhận, nhưng là đề thiết lập những ` 


:giai đoạn tu hành thực tiền. Do đó, Đại-thừa-giáo 


2) Nếu có chủng sanh nào muốn sanh về nước ta hãy 
“hết lòng tín niệm cho đến 10 niệm. Nën chúng sanh 46 
không sanh về được, ta không thành chánh giác. 

‡ 
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đã này sinh ra thuyết Tam thừa (Triyàma) là Thanh: 
văn thừa (Sravaka) chỉ cho những bậc chứng quả, 
nhờ ở sự nghe pháp, quả vị cao nhất là A-La-Hán, 
trong bốn thánh quả. Thứ đến là Duyên-giảc-thừa, 
đo sự tu quán 12 nhân duyên mà giác ngộ. Thừa 
này cũng gọi là Dộc-giác-thừa, lre sự giác ngộ do 
tự lực tu tập, không nhờ nghe Phạt thuyết pháp, 
gọi theo âm phan là Bich-chi-Phål (Pratyekà-bndha). 
cñng là Trung-thừan (Madhyamàyàna). Sau hết là Bö- 
талса bay Đai-Phừa, lấy, lý-tưởng 19і- Ша và. 
thành Phật làm mục tiêu cứu kính. 


\ 
“Thuyết Tam thừa nhw thë là đã dung hòa các: 


khuynh hướng tư-tưởng của Phật. giáo, lấy cứu 
kinh làm lập trường. 


ќа khi Kinh Pháp.Hoa (Saddharma-punda- 
rika-Sùtra: Diệu pháp liên-hoa kinh) ra đời thì 
thống nhất cả Da thừa vào một thừa duy thất là Phật 


thừa (Buddha-yàna). Kinh thí dụ rằng thế gian này 


như một nhà lửa, chúng-sinh nhu một dám người 
quay cuóng hoan lạc trong ấy mà không biết lối ra,. 
Phåt mới dùng phương tiện giảng thuyết ba thừa, 
hoặc nói những khô não vô cùng của sanh tử, hay: 
giảng thuyết về hạnh-phúc an-lac của NiếL bàn, 

Chúng sanh tùy căn tánh mà fu theo Thanh-văn,, 
J2uyên-giác hay Bö Tát, Nhưng cuối cùng tất cả 
đều đi đến chỗ thành Phật, ấy là Phât-thừa. Duy 
chỉ có một thửa mà thôi, không bai cũng không Ьа - 


« Duy hũu nhất thừa pháp, vô nhị diệc vô tam + 
(Kich Pháp hoa, phầm thí-dụ), 
“ ` 


Bọ Pháp-hoa gồm 7 cuốn do Ngài La- 
Thập (Numarajiva) dịch ra Hán văn. Với tài 
dich thuật của Ngài cũng như với nội-đụng của 
bàn kinh , người ta thấy ở đây thật là cà một lâm 
hồn nghệ-sĩ, văn-chương tuy có hàm súc về những 
'tư-tướng siêu-việt, nhưng lời lẽ lại văn-hoa bóng 
bầy. Và lại, Kinh trình bày hoàn toàn theo lối än du, 
cho nên đẳng sau văn tự, với những tbi dụ, người 
ta thấy cá một kho tàng tự.tưỡng vò cùng sâu sắc, 
Những thí dụ chứa đựng Lriết-lý ấy lại đặc sắc mùi, 
vị văn chương, 


Tư tưởng nhất-thừa ở đây lại đặt trêu quan 
điềm phi-thời-gian hay nói cách khác la siêu-thời- 
gian. Nču, trong giáo thuyết của tam-thừa,quả vị ciu 
саг tu-hành của Thanh-Vău, Duyên-giác hay Dồ- 

“Tái đều được hạn định trong một thời gian nào đó, 

"thì ở Pháp-hoa, tíinb-chất thời-gian lại < co giàn» 
vò độ. Cho nên, đức Phật chỉ nhập định trong 
- khoảng một bia ăn, mà chính thực bấy giờ là dä 

„trãi qua mấy mươi titu liếp và са dai-chúng trong 

“hò Puáp-hoa cũng không ai thấy sự lâu dài trong 
mĩy mươi tiều kiếp, Tất cả như chỉ thấy im läng 
trong khoảnh khắc mà thôi. 


Với quan-diễm siêu-thòi-ginn đó, Kinh nói rằng 
chẳng sinh dù chỉ nghe dnnb hiệu của một vị Phút, 
chỉ iay một lạy, ха một xà, cúng Phật một cành hoa, 
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óL nén hương cho đến trẻ nit đùa nghịch nắn nên 
- tượng Phật, tất cå đều chắc chắn sẽ có ngày thành 
Phật, 


Chắc chăn së có ngày thành Phật là không hạn 
định thời gian, và luôn cả không gian, Cho nên, dù 
со thác sinh trong nhiều cöi, khó não vô lượng cũng 
như hoan lạc vô cùng, nếu biết quay về với tự-tỉnh 
cuối cùng vẫn đi đến +Ñhãt-thừa cứn-kinh» là Phật 
thừa, " f 

1 ү 
Kinh lại còn dạy, nếu chúng-sinh mà nhập vào 
Рһар- hoa-tam.muội sẽ tự thấy hội. pháp-hoa trên 
Linh-Sơn (Gridhr akùta) hiền hiện, và đức Thích 
Tôn vẫn đang cùng dai-chúng thuyết kinh, 
: : i : 

Thật ra, chỉ nội quan-điềm Siêu-thời-gian mà 
kinh trình bày qua các ån dụ cũng đã diễn-tả một 
cách thấu đáo về nhất(-thừa-giảo rồi. Và vì, đức 
"Thích Ton nói, cuối cùng tất cả đều qui vẽ-Phật- 
thừa, nên các tông-phái dại-thừa mới thi nhau phân 
chia các thời ky thuyết-giáo của Ngài. Mỗi thòi kỳ là 
môi giai đoạn chuần H đề dưa dén cứu kính là 
Phật-Thừa, | | 
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Ш.— LONG-THỌ УА LẬP-TRƯỜNG 
"TRƯNG-QUÁN 


Người mà căn cử trên luận pháp Không đề 
xưởng lên thuyết Trưng-quán là Long-Thọ (NÑagar- 
juna, khoảng tử 150 đến 250 4.1). Ngài là người 
mau Nam Ấn-Độ, cực thông minh đĩnh ngộ. Không" 
những là bậc thầy cho nhiều tông-phái.của Dai- 
"Троа Phật-giáo mà Ngài còn quán triệt đạo-lý của ` 
mọi tôn ' giáo khác trên đất Ấn, Điều đó chứng tỏ 
rằng Ngài đã học đạo: tất cả các tòn giáo, thấu hiều 
tường tận giáo lý của họ rồi mới đặt lên bàn cân 
о sánh, đề rồi kết cuộc xây dựng một lập-trường 
triết-lý độc- đáo mà không ra ngoài truyền-thống 
-căn bàn của Đại thừa Phật giáo, Tiến xa hơn nữa, 
không một lý, thuyết nào của các tông phái Phật 
giáo trước Ngài Thả không được Ngài phê phán 
chính xác, định rũ được giá-trị của chúng trong 
quá trình gọtrữa những mê lầm của trí tuệ, Lập- 
đrường thuyếtk-giáo của Ngài vững chắc cho đến 
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nói không một học phải Đại.thừa nào ở sau Ngài 
vượi qua nồi, khi giải thích về những nguyên-Ìý: 
căn bàn của Phật dạy. Nhờ dò, ở Ấn-độ về sau, 
Thể Thân dä thâu thái lập trường bình-luận của 
Ngài mà lập nên triết hệ duy-thức, Mật-thừa Phàt- 
giáo cũng đặt cơ sở trên lập trường: Кров dó. 
Và ở Trung họa, Nhật bản, các tòng phái dược 
phát sinh do sự giải thích bất-đồng về các khia 
cạnh 'Triết lý của Ngài dë giải thích lời Phật dav. 
Vi thë Ngài được tón làm tò sư của tám tóng-phái 
Đại-thừa. Ngài được coi phu là Phật.tồ tái thế, 
Sách do Ngài trước tác, còn truyền đến nay-là ; 


1/— Bộ Trung Luận tụng (Madhyamaka-karika): 
gồm : 
a— Akutobhaya 
b— Thanh-Mục-Thích (La Thập dich) 


c— Buddbapalita (Phật hộ) : Mula-madlya- 
таКка-угі Nhập tụng luận): 


d— Bhavya (Thanh Biện) : Praj]napradipa 
` (Вас-лра Ding luàn) , 
e— Candrakirit (Nguyệt-xứng) : Prasan.: 
| napada 
{— An Tuệ (Sthiamati) : Trung-quán Thích. 
luậm 
‚ 2]— Thập.nhị.môn luận (Dvàda§anikàkya) 
3/— Sunyata-saptati 
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+ 4ƒf— Vigyaha-vyvartani (Hồi tránh luận). 
5/— Lục-thập-Tụng Như.lý-luận (Thi Hộ dịch) 
'6/— Vaidalya-Sutra. Ё 


. 7/—Đại-tri-độ luận, gồm một trăm quyền (La- 
Thập dịch) 

`8/— ы, Тў-Ва-за luận, gồm Mười bảy 
quyền (La Thập dịch). 


gí— Đại-thừa Nhị-thập-tụng luận (Thi-Hộ dịch) 


10/— Bồ. Đề Tư-lương, luận Tụng, gồm sáu 
quyền (Dat Ma Cấp Da dịch) 


11/— Suhrl-lekha, có Ba quyền được dich ra 
Hán văn, 


+ 12/— Katnavali .Bảo. Hành-vương chỉnh luận 


(Chân-Bế dich) 
13/— Catuhstara, 


Lý thuyết Trung quán của Long Thọ được trình 

.bày nhắm vao hai khuynh hưởng Phật giáo bấy giờ 
là khuynh-hưởng Thực-Tại luận của Hữu-bộ (Sar- 
vastivada) và khuynh hưởng Hư-vô luận của lĩnh 
bộ (Santrantika) Đối với tIu bộ, Ngài chỉ rò tỉnh 
chất duyên khởi của các pháp là vô tự-tánh, Trong 
đoạn đầu của Trung-quản, Ngài đã đứng trên lập 
trường Không-Lý đề phê phán từng nguyên lý sinh 
thành và hoại diệt củt. các pháp mà theo đó, 
:liữu bọ dựa vào đề thành lập khuynh hưởng 
lhuc-tai luận. Khuynh hưởng nay công nhận 
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các pháp thực hữu ở cà hai phương-diện là 
thời gian và không gian, được: biều ' lộ trong công 
thức Chư pháp hàng hữu và Tam thê thực hữu, 
Nguyên lý sinh thành và hoại diệtcủa các pháp 
được nằm trong ba pham-tü Nhán-dugén-qua, 
Nhưng Long Thọ dš сро ta hay rằng ba plưnn-Lrù 
йу chỉ là ảo giác của trí tuệ mê läm, được tao 
nên do đối-lập và mâu thuẫn của nhận-thức., Nhận 
thức trong giới hạn mâu.-thuẫn và đối lập dó, nó 
luôn luôn đứng ở cực đoan này mà không đứng 
vào bản thân. của thực tại, Bát bất trang đạo - của 
Long-thọ (bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất 
nhất, bất nhị, bất đoạn, bất thường) đã tầy trừ cả 
hai cực doan của nhận thức, mang tỉnh chất vừa phá 
hủy vừa kết hợp của biện chứng... | 


Biện chứng pháp của Long.Thọ như thế không 
những chi áp dụng cho quá trình дап lọc tri-thức: 
mà còn phê phản cả những đối lập và mâu thuẫn 
của các học phái Phật giáo. Kuông những chỉ phê 
phán các,bọc-phái Phật. giáo mà còn phê phán. cả 
các giáo thuyết, trong truyền thống Ủpanisad hay 
không Upanisad. 

Với kinh bộ, quan-điềm hư-vô của họ cũng bị 
chỉnh giáo. Khong phải các pháp vì là giả' hợp 
mà khóng, kuông phải vì nay còn mai mất mà không. 
Có hay không đều là hai cực đoan đối-lập và mâu 
thuẫn của nhận thức. Phải vượt ra ngoài giới hạn 
këm bãm của hai cực đoan ấy mời nhận thức chính 
xác được các pháp. 
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Pháp là Không, Pháp phải nương ' vào nhiều 
pháp тої thành Thè, Thè lại vừa Có vừa Không 
(sinh, diệU Thè cũng vừa Đi vừa Đến (khử, lai) là 
tại зао vậy ? Là bởi Thè có cái Dụng thuộc phần 
tưởng của Thề. Tướng ấy vừa đối lập nhau, vừa 
nương lẫn nhau mà trở nên Dụng, Long Thọ nói ; 
« Cái dụng bởi nơi chủ động tà cái Năng Tác dụng mà 
có, Nùng tác dụng vi chỗ sở dụng mà thành >. Năng, 
tác dụng và cái Dụng của Tưởng cũng là lề Động và 
Tinh của thực thè các vạn vật trong thế gian. Động 
và Tĩnh cùng hỗ tương hủy diệt và cùng hồ tương 
sinh thành, Vi như nước là thực thề, Nước dâng lêu - 
thành sóng dË cho sóng tan đi, thế là vừa nương 
phau mà sinh lại уба phá nhau cho (ар. Đấy là lẽ 
Dong. Cái sóng tan đi thời nó trở lại Tĩnh, Tuy 
nhiêu, trong cái Tĩnh ấy lại đương nuôi dưỡng cái 
Sóng thir hai cho nồi lên dë nà lại tan di nữa. Nhw 
thế, 'lẽ Động Tĩnh уйа xung khắc lại vừa hòa 
hợp đề cho thành cái Có và cái Không vĩnh viễn. 
Vậy thì, Có: và Không ấy vừa là thực-tưởng, vừa 
là hư-tướng ; ; và cái thực-thề phải tựa vào cái 
Không mà thành Có, cũng như từ cái Có trở thành 
Khong. 


Trên đây là chủ trương Có và Không, `KRhóng 
và Có, nương nhau đề phá hoai nhau, phá hoại 
nhau ,đề HƯỚNG nhau, xung khắc nhau đề hòa hợp, 
hòa hợp: dề: xung khắc, trong quan.niệm Trung- 
-quản:của' Long “Thọ và về Trung-Đao nhận đề phủ 
.nhận của Phật Thich-tôn theo phái Đại-thừa. Y. 


_979 


.ngh?acủa Trung.quản và Trung-Dao thực là sâu sẴc 
nhiệm-rmmầu, con người chỉ có thề lấy tri-tuệ mà 
chính giác, chứ ngôn-ngữ không thể diễn tå một 
cách trang thực dược, 


Về lễ nhận đề phủ nhận của Phật Tuich-tôn 
(như nhậu là có Pháp, nhưng laibảo Pháp là Không), 
Long Thọ thuyết rằng muốn ойт vững được Trung 
Đạo nhận đề phủ nhận ấy phái thấu triệt Nhị.Dế 
(Satya) của Phật-giáo. Nhị-dế có hai: Dệ-nhất nghĩa 

46, hay Thắng-nghĩa dế, (paramarsha) và Thế-Dế 
bay Tục-đế (Samwvrili-satya) Thắng-nghĩa-dế là 
phần Phật thuyết cao diệu đề cứu độ bực tri-tuệ 
hưởng thẳng vào Trung-quán đề đến ngay Trung- 
-dao (tức chứng quả thành Phật); nếu mê chấp thực. 
hữu, thực-vô thì chỉ ở tầm Tục đế, dẫu có Кіёи- 
trì tn đạo cũng phải trãi qua cå trăm kiếp mới có 
thề đi vào Thắng-uzbTa-để, Cho nên, người tu đạo 
Đại thừa phải lãnh hội đến tận căn Шат lý của 
Pháp ấy là Không, đề гоі từ Không ấy mà vào 
“Trung Đạo, 


Vë nguyên-lý của «Pháp ấy là Không», Long- 
“Thọ đã giải thích bằng thuyết Duyên-RKhởi : (pradt- 
yasamutpada)., Sở dï các Pháp Không trở thành Có 
là vì chúng do Duyên mà phát khởi, bởi đấy 
"Tưởng ấy mới là giả, cũng như cái Ta 
đây là phi bảnngã, 145 cái ta` mượn, là 
có Ча mà không ta Vt phải cóc Duyên 
mới khởi, nêu giáo-thuyết Bại-thừa là vô-tuyệt dõi, 
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-chỉ có tương-đối của Irung-dạo mà thôi, 


Chúng nhân-duyên sinh Pháp — Ngā thuyết 
-tức thị Vô-_Diệc vi thị i giả danh — Diệc thị Trung 
-dao nghĩa. 


Ояу ТА tóm-lñt Ifp-trường cũn-bẵn của Trung- 
‘пап Luận và đấy cũng chính là trọng-tâm của 
học-thuyết  Trung-quán (Madbhyamika) do Long” 
Thọ lập nên, 


Với Long-Thọ thì Niết bàn không phải là có, 
-cüng không phải là chẳng có mà Niết-bàn là Không 
(phi bữu, phi vô, duy không). Ngài nói rằng : “Con 
người do ngũ uần tạo nên hình hài. Hình hài bởi 
.nhán-duuén mà bị chàng chit ойо các vòng Sinh Tử, 

Vãng lai. Nay chính giác mà tự thảo bó ra ngoài 
nhân duyên thì ấu là Niết.bàn. Cho nên, luán-höi 
véi Ničl-bån võn không có khoảng cách, nhung cả 
„hai lại cùng chia đề cùng nằm cả © trong hai khoảng 
-thực.tạL: mê chấp ой chính giác, Mê chấp ấu là tự 
drói buộc bng nhân duyên luân-hồi, chính giác йу 
Ча tự thoát ra ngoài nhân-duyên đề sang Niết bản „. 
“Tuy nhiên, theo lý Trung-Dạo, cách tự giải-thoát 
nhiệm.mầu nhất là không cần biết đến có luận- 
bởi bay có Niết-bàn, không tham sống, không sợ ` 
- chết, không quan niệm đến nhân duyên, không 
nhìn đến Pháp-tưởng, khong biết thế nào là trới 
buộc, không màng thế nào là giải-thoát, lòng lång 
Лапу với khonna không la đủ, 
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CHƯƠNG МЇ 
CÁC MÔN PHÁI TRIẾT HỌC 
DƯỚI THỜI ĐẠI 
QUỐC GIA TẬP QUYỀN 


CHƯƠNG. VII 


Vài nét tông quát 
QUỐC GIA TẠI QUYỀN ĐƯỚI TRIÈU ĐẠI GUPTA 


Tičt thử nhat: 
NHỮNG NGÀNH TRIẾT HỌC BÀ-LA.MÔN CHÍNH THỐNG. 


1.— Triết thuyết có Sankiya (Số luận). 
' Q.— Phái Đạo học Yoga. 

3.— Học phái Mimansa (Di-man-tát). 

4.— Học phái Vaisesika (Thắng luận). 

5.—- Học phái Nyaya (chính lý) với khoa 
luận lý học. 

6.— Нос phái Vedanta (Phệ-đàn- -đà). 

7.— Sièu hình học về ngôn ngữ. 

8.— Phần kết cuộc của sử: thi Mahabharata 
với bộ Thánh kinh Purana. 


Tiết thứ hai : 
PHẬT GIÁO 
1.— Những tông phái bảo thủ giáo lý truyền 
thống. 
9.— Hë thống hóa triết thuyết Đại-thừa. 
5,— Lập trường chính trị xã hội của Đại- 
thừa. 
| Tiết thứ ba \ 
JAINA GIÁO. 


Công cuộc hệ-thống-hóa giáo-điều. 
Jaina 


tô 
Vài nét Tồng quát. 


- QUỐC.GIA TẬP QUYỀN 
DƯỚI TRIỀU-ĐẠI GUPTA 


` Cả hai để-quốc Kusana (Quỷ sương) tại tây 
Tây-Bá› và Andra tại Đông-Nam Ấn-Độ, chỉ đến 
khoảng đầu thế-kỷ HI dương-lịch là lầnlần bị suy 
yếu nên các tiều-bang thừa cơ nỗi lên đối-kháng 
lại, Trong số những tidu-bang này, có nước Magada 
іо’ упа, Chandragupta cai trị là mạnh hơn cả, đánh 
Чер được mấy tiều-quốc chung quanh và dựng nên. 
_ để triều Gupta từ năm 320 dương lịch. Kế Vi thái tò 
“Chandragupta là vua Samudragupta, lên ngôi năm 
330 rồi chinh phục được cả Nam lẫn Bắc, thành 
công thống-nhất như triều.đại Maurya. Trong thế ` 
КЎ ТУ, dưới triều-đại Gupta này, được kề là thời 
gian huy-hoỳng nhất của sự phát-huy nền văn- 
hóa cồ.điền Ấn.Độ, kèm thêm những tiến bộ song 
song của những ngành thiên-văn- học và số.họe, Tuy 
nhiên, chỉ có thể-kỷ IV ấy mà thôi, Sang thế-kỷ У, 
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- 
` 


bị người Hung Nó tràn vào xâm chiếm, di nước: 
tao nhiễu dài ngày nên sang thế kỷ VI, Ẩn-Đọ lại. 
lâm nạn xâu xẻ, lam phân ngũ liệt. 


Về cơ cấu tồ.chức quốc - gia tập quyền dưới 
thế кӯ thịnh-trị của Triều-đại Gupta, các hều-bang- 
đều tủy thuộc và chịu mệnh-lệnh của triều. đình 
trung-ương nhưng được Lloàn- quyền điều lý nội-bộ 

và xếp đặt quan lại viên chức tại địa.phương tiều.. 

bang mình, Tại các tiều bang, thông những quốc-. 
vương mà đến các cấp quan lại cao hạ cùng viên 
chức các ngành đều được độc-quyền thế tập; cấp: 
bực cao thấp không do tài-năng mà. do tập quán 
trật tự xã-hộ! theo giai cấp, theo dòng họ, Bình.dân 
thi sống. về ruộng đất bay tiều công nghệ, tiču 
thương mại, Tiền tệ thì đúc đồng, dirana cũng 
ngang lượng vàng với đồng denarius của La-Mã cho. 
dễ mậu dịch với các nước phương Tây, 


Sở dĩ trật-tự xã-hội trở -lai chế-độ giai cấp: 
cố -dioh là bởi Bà.ba.môn giáo hưng thịnh vào. 
lúc này và trở thành quốc-giáo,, có đặc quyền. 
quảng: bá giáo-Ìý và tồ.chức xã- -hôi theo tiĉu-chuän 
của kinh-điền tôu-giáơ minh. Thêm nữa, khi Bà. 
lamôn giáo đã hưng-thịnh, các tông phải rong 
Ẩn.-dộ-giáo ¿ng ngũ bùa theo đề dung.bòa giáo- 
lý, thần-thuyết, tập-tục, sinh-hoạt, Cho đến các 
hình-thức tồ-chức xã-hội cũng па па như Dà-la- 
môn, khiến phong-thái Bà-la-môn-gido. càng, trở 
"nên mạnh hơn bao giò hết, Tình trạng này là 
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cái đà cho giới Bà-lamôn nắm vững hơn nữa 
cái quyền-uy chỉ-phối quốc-gia trên nền tàng 
- phân-biệt gíiai.cấp đến mức chặc-chẽ. Ấn-độ-giáo 
cũng nhờ vào соі này mà xây cất được thêm 
nhiều đền-đài quy-mó tráng-lệ, Sang lĩnh vực 
học thuật và văn-nghệ, di nhiên là phải theo học 
phong và văn-phong Hà-la-môn, Chữ Sanskrit 
được dùng làm quốc-tự. Bao nhiêu sách vở, 
công-văn, giấy tờ đều hoàn toàn là ,văn-tự Bà 
la-mỏn cả, 


Phật-gláo và Кӯ-па-рідо, tny nội bộ vån giữ 
được nếp sinh-hoạt điều hòa, nhưng ẳnh-hưởng 
trong xã.hội cứ mỗi độ mỗi bị yếu kém lần lần 
do ap дао của Hà-la-môn-giáo, Trước sức mạnh 
của Dà.la-môn, các học-phái cũng phải tựa vào 
kinh-điễn “của tôn-giáo này làm trọng-lÂâm xây- 
dựng nội dung trước tác, và làm dë tài huấn 
giảng tùy theo lập-trường của mỗi học-phái. Hồi 
cử rếp йу, thầy truyền. cho trò, trò lại khai thác 
và cuing bá lời thầy, cong với giáo-lý Dà-la- 
môn có hậu.thuần của Ấu-độ- giáo, tạo cho toàn 
quốc "Ха một khung cảnh nghiêm nghị về luân 
ly phân biệt và cách biệt giai cấp, 


Đề làm nồng cốt cho sự tö chức xã hội 
và duy trì trật tự. công cộng, dế triều бира 
sưu lập những bộ pháp- điền ở thời trước đem 
cho nghiên cứu lại rồi dung-hòa với chiph-sách 
dương thời mà viết ra những loại sách về 
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Миті, như bộ Kauteirya. "Thực-Lợi-luận, làm , 
tiêu chuần 'cho bành-chính và. pháp-luật. Loại 
‚ sách chánh-trị luận này vẫn được các triều-đại 
_ vë sau áp-dụng cho đến khi llồi-giáo của Ma- 
bomed xâm nhập vào đất Ấn mới cải cách đi it 
nhiều, Và cũng kề từ triền-đại Gupta này trở 
di, đề duy trì cho chế-dộ, trung-ương tập. 
quyền, việc thần-thánh-hóa ngôi vương-chủ 
được đề cao đến tột bực bằng ' mọi phuong- 
thức giáo-dục và tuyên-truyền đề tạo cho nhân 
Чап mòl niềm tin về quyền-uy tối linh thiêng và 
tối thượng của quốc vương. Theo giải-thích 'của 
những bộ Pháp-điền như Narada Drhaspal. v.v... 
còn lưu đến nay, thì: « Quốc vương ấy mới chính là 
vị Thánh sống trên thế-gian, Lời nói và việc làm 
của Quốc-vương ấy là lời nói và việc làm của Thánh, 
nên tất cả đều là tuyệt luân và tối kinh, кё làmdân 
chỉ có nhiệm vụ tuân hành, không suy-luận, không 
đối-kh:áng". Và lại giải thích tiếp : < Sở di toàn dân 
chi có nhiệm vụ tuân hành theo mệnh- lệnh của quản 
vương, vì quân vương là đại diện cho dăng tối- 
thượug сао cả có sứ. mệnh ban phước lành cho 
` toàn thề nhân.loại chứ không cho riêng оиб › nào. 
“Tiền thân của quân-vương là bực đại-hạnh khồ tu 
qua nhiều kiếp, công-đức tích lũy đã nhiều, đến 
kiếp này vẫn vì đạo.hạnh cứu khô cửu nạn mới 
thác sinh trên ngôi báu đề độ ше được an-lạc 
bằng quyền-hành cai tri' >, 
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Sau này vl áp độ của công cuộc thần-thánh-hóa 
ngôi quốc chủ của Dà-la-món và các giáo-phái Ấn 
"Độ lên quá cao nên buộc lòng Phật-giáo vè Jaina 
giáo cũng phải công-nhận thuyết trên đây, cho rằng 
những ông vua là những bực dš khô tu qua nhiều 
kiếp mới đạt đến đế vị, 
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Tiết thứ nhất 
-NHỮNG NGÀNH TRIẾT HỌC BÀ-LA-MÔN CHÍNH THỐNG 


1.— TRIẾT-THUYẾT CỔ SANKIYA 
(SỐ LUẬN) 


Triết phái Sankiya do Kapila (Ca-t-la) (khoảng 
350-250 trước kỷ nguyên) dựng lên và do danh đệ 
là Asuri nối tiếp hoãng dương. Sau Asuri đến 
Райсһазікра (khoảng 150-50 tr.k.n.) và Vindhya- 
vasin (thề kỷ IV d,1,) đều là những triết gia chuyên ` 
đã kích manh më vào những nhược điềm trong kinh 
cách các phái Phật giáo. Sách vở do những tiền bối: 
này sáng tác đều bị thất lạc bầu hết, Còn lại đôi 

chút thì chẳng ra Chương ra Mục nào nguyên vẹn, ' 
` Duy truyền đến nay, được kề là sách triết học 
Sankiya có điền nhất là bộ Sankiya Tung do lsvara- 
krsna (Tự Tại Hắc) viết vào Thế kỷ IV d,l, 


Triết thuyết căn bản của phái Sankiya là dung 
hòa tư tưởng của phái mình với thuyết nguyên. 
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Tý duy nhất của phải Uddalaca trong phong trào 
triết học Upanisad đề thành thuyết nhị nguuén thực 
Һи, Đệ nhất nguyên là nguyên lý tỉnh thần tức 
phầa tỉnh thần thuần túy mà học phái Sankiya kêu 
là Purusa (thần ngä) bay là Atman. Đệ nhị nguyên 
là Nguyên lý våt chất tức phần căn bàn của nguyên 
chất mà học phái gọi là Prakrti (tự tỉnh) hay là 
PraJhana. Phần này tức là nguyên lý chủ tao 
nên mọi biện tượng trên thế gian, là dáng chù-tè 
hay là bực phi-biến-dịi (Avynkta). 


Theo triết thuyết này, phần tình thần thuần 
tủy cũng có thực thề cá ngä của nó do một vùng dai 
„nguyên tử tụ lại mà thành trong từng lĩnh vực 
:riệr g biệt, như phạm vi bản chất của Trí (Jña) phạm 
vi рап chất của Tu (Cit, cetana) v.v... Tỉnh thần 
thuần túy không đề lộ ra những vẻ hoạt. 
động hay biến động cụ thề như vật chất mà chỉ ở 
tại một chỗ dë quan chiếu. cho mọi vật thề, nên 
58 luận gọi phần này là phần phi-hoạt.động 
_:(akarii). Phi-hoạt động là thường trú bất-biến, là 
thuần-túy.thanh-tịnh, chỉ quan-chiếu cho vật chất 
chứ không liên quan gì đến vàn-mang, sinh, tir, 
hay luân-hồi của vật.thề, trong đó có con người, 
Do dấy, con người mới có thë thành đề giải- 
thoát cho tỉnh-thần thoát ra khỗi lĩnh~.vực của vån- 
mang, епа luân hồi, 


.Phầu vậI-chất 'nguyên-lý tức cần bàn của 
:0guyên chất, tự nó hàui chưa nguyên-nhân cho cơ 


293 


ning đề tạo nên vật-chất. Tự tính của ` nguyên-lÿ 
vật-chất là hoạt-động không ngừng, bất tuyệt, 
Căn-bản nguyên chất chia thành ba loại : 


.— Thuần-chất (aattava) 


— Kich-chất (rajas) 
— Ế-chất (lamas) 


Mỗi loại đều cấu.tạo nên một thir yếu.tố, tức là. 
có ba loại yếu tố gọi chung cả ba là ba đức (triguna). 
la đức sinh ra chỉ một nửa trên cán cân sinh-lực 
nên còn ойт trong trạng-thái tĩnh-chỉ đề chò 
nguyên nhân cơ-hội của tỉnh-thần thuần-tủy quan- 

“chiếu đến, Khi mà được quan-chiếu thì trước hết, 
_ phần kich-chất (rajas) tự phá ra ngoài trạng-thái 
tữnh-chỉ mà bắt đầu trở thành sinh-động và chuyền... 
biến (parinama) nhưng chl mới thành có một cơ-.. 
quan trong. thân-thề, là . cơ-quan tự - nắm cơ-. 
năng cho-tư-duy (buddhi : giáo). Cơ.quan này tức 
là phần cực-đại (mahat) của со-Шё, 'Hi@u-năng 
của phần cực-đại này là chủ về xác nhận, chủ về. 
quyết-trí. hưởng dẫn cho cơ năng sinh-hoạt, 
cơ-năng hoaf-động của thân thê, Đấy là hiệu 
quả thứ nhất của tác-dụng quan-chiếu giřa tỉnh. 
thần thuần-tủy và cñn-bản nguyên-chất, 


Thi đến hiệu-năng quứn-chiếu của tỉnh-thần 
thuần.túy với yếu-tố thuần-chất (sattava) là tạo. 
nên phần hình-tượng có sinh-hoạt của cơ-thề chir 
không có tư-duy, Bởi đấy, phần giả-trị chủ. 
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x Su 
yếu bực nhất nơi: -eơ-thề vẫn là cơ-quan đầu 
não nắm cái, tu-duy của con người, của 
sinh-vật, Giải-thich rõ rghĩa hon về tư-duv, sõ- 
luận cho rằng mặc dù đồng thuộc ba - đức, nhưng 
thuầu-chất và ế-chất đều chịu chuug dưới sự chi- 
phối tỉnh-thần của tư-duy, hoặc tư-duy là, chiếc cầu 
liĉn-lac giữa quan-chiếu của tỉnh-thần thuần-túy đề 
tạo thành thế sinh-biến, biến-sinh cho hình-tượng 
của cơ-thề, 


Bhi bình-tượng của cơ-thê 18 nên hình-hài toàn 
vẹn thì phần giác của tư-duy cũng bắt đầu nầy uo, 
(ао cho con người ý-thức tu-ngü (прат Каго, túc 
ngā man) là đần mối của quan-niệm .tu-ngá chù- 
thê, gọi chung là ý-thức ngā chấp. Bởi ngā chấp 
này mà con người mới tự hào, «Có cái la đâu. Våt 
(này thuộc. của ta. Cái này do ta mà thành » nó 
hung tò sự ngộ.nhận sâu xa về chủ-thề, ngộ nhận - 

rằng ta là chủ thề của ta, mà không hitu rằng ngay 
đến giác-quan nơi chủ thề cũng chỉ là một bằn.vị 
de căn nguyên cơ-năng của tư-duy đem đồng-nhất- 
"hóa với phần tinh-thần thuần-túy của nhị-nguyên 
mà thành, Từ ngã-chấp ngộ-nhận dó, con người 
mới di lạc ra ngoài phạm vi của.tự-tinh đề bị hãm 
vào nghiệp-chướng của luân-hồi. Nói cách khác ` 
„nghiệp, luan-hồi ấy đã do соп người tự.lao nên, 
mầm tai trung-tâm của ý-thức tự-ngR. — 


Ÿ-thức tự-ngñ Ấy cũnglà nghiệp-thân, Nghiệp 
thân kiều hiệu duời hai loại, mỗi loại gồm nhiều 
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ơ-qguan trong thân-thề, Một loại gồm mười một cơ 
quan, Mười một cơ quan này cũng chia thành hai 
loại nữn : cơ quan cảm -giác và hành-động, Cơ-quan 
cảm-giác có năm : mẮt, mũi, tai, lưỡi và thân, Cơ, 
quan hành động cũngcC năm : phát thanh, tay, 
chân, bài tiết và sinh thực, Còn cơ quan thứ mười ' 
một là Ý, Một loại nữa thuộc nghiệp thân do .yếu, 
tố vi tế Йашпа{та : : Duy) trong cơ quan hành , 
-động mà thành là : 


1. Thanh-duy đồng tính với Không của ngoại 
_giới, І д 

2. Xúc duu đồng tính với Phong của ngoại giới. 
3. $йс duy đồng tính với Иба của ngoại giới. 
4. Vị duy đồng tính với Thủy của ngoại giới, 
5. Hương duy đồng tinh với Địa của ngoại giới. 
Tông kết những quan điềm nói trên đây, triết 


phái Šankiya gọi đấy là 25 Nguyên lý hay hai шо, 
kim , 06, 


Trở lại phần tinh thần thuần túy, số luận chủ 
trương tỉnh thần nguyên lai là thuầu tủy thanh 
tinh nhưng vì phải quan chiếu, phải hóa hợp đề 

chế tạo và dưỡng.thanh sự sinh tồn của vật chất, 
nên mỗi vật chất cứ bị đắm .chìm trong nghiệp luân 
hồi, Do đó, tỉnh thần cũng bị đau khó lây, Tỉnh 
thần biều hiện nơi con người ở phần tư duy, ở y. 
{ите tự-ngã, ở ngũ duy (tanmatra) tông hợp аі 
“thành vi-tế-thân (linga). Vi-tế-thâu ,này tuy bị biến 
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đồi nhưng vi-tế-thân vẫn còn mãi đề đón chờ lần 
nhục thà khác của nghiệp hậu-thân. Muốn giải- 
thoát cho vi-tế-thân tức tinh thần thuần tây thanh 
tinh và vĩnh cửu được thoát nghiệp luân hồi, con 
người phải dốc lòng quyết tâm tu hành theo 
phương pháp đặc biệt, ‘tày rửa cho tỉnh thần được 
-sạch hết nho bàn đề tỉnh thần trở lại nguyêu vị tų 
iuh của nó, trường tồn, bất sinh,'bất biến, bất diệt, 
Muốn dắc quả giải thoát ấy, trước phải trở lại nơi 
cái Trí của mình, bởi chỈjcé Tri thời trực tiếp giải- 
thoát được cho tinh thần, 


І Luậu về cầu đến Trí đề giải thoát, Số luận cho 


rằng, Pri ở đây không do ảnh hưởng bên ngoài mà 
thành trí thức như đã day trong kinh- điền Védas 
Tri này là Trí nội- tại tự-hữu,là phần anh minh của 
dỉnh.thần thuần-túy. Thế nên, số luận triệt dè 
-thuyết miah vế phần Tri này đề đưa ra kết luận : 
-chỉ <ó Trí nội tại tự hữu mới la cứu cánh của giải 
thoát cho thực tình và hiệu aghiệm, Đề bö trợ cho 
“Trí aĝi tại hoàn thành sứ mạng giải thoát cho vi 
tế thân, con người phải tủ hành theo phương pháp 
"Yoga, | 


Người tu hành đắc quả giải-thoát, tuy ở kiếp này, 
đầu có nhắm mắt quy до như thế-nhân thong 
thường nhung không phải là chết, mà là dạt dến 
giai doan được trả: phần tỉnh-thần thuần-lúy và 
thành tịnh về với chân tự tinh đề được phiêu diêu 
nh tại, Quảng thời gian được a sống » trong tĩnh 
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tại ấy dài hay ngàn là tùy nơi thần thông trực giác 
(tiên thiên) của người đắc quả hay tùy theo công 
nghiệp tu-hành ở kiếp trước hay kiếp này của. 
mình. Quảng thời.gian lĩnh tại ấy mới đúng là 
chân-mệnh, và đến khi nào chân-mệnh sống đến. 
cùng của thời-hạn do tiên.thiên quy-dịnh thì đấy i 
mới là mệnh-tuyệt, đấy mới là chết thực. Nghĩa 
của «сё, ở đây: tức tỉnh-thần không thề duy trì 
được tự tính nữa đề bắt đầu trở lại lĩnh vực sinb- 
sinh diệt-diệt của hai mươi lăm đế, Р 

Trong những khoảng thời-gian sống bằng 
nhục.thề đề tu-hành giải thoát, Sankiya gọi là sinb- 
tiền -giải-thoát. (JivanmukU). Sau khi phần nhục- 
thê tan đi, trả tỉnh-thần về cõi tĩnh-tại, hoàn-toàn 
thoát-ly khỏi quy-tuần của nhị nguyên 25 đế ấy 
là ly-thân giải thoát (videhamukti). Trong khoảng 
thời gian «sống» bằng ly-thân giảithoát ấy, tỉnh- 
thần thuần-tủy được hoàn toàn độc lập và độc 
tồn (kaivalya) và nếu trong khoảng độc tön’ này 
Trí vẫn liên tục pháthuy được. thuần-túy-tinh 
của tỉnh-thần thì chân mệnh mới khả dĩ trường¬ - 
củu đến vò cùng, 


1IL— PHÁI BẠO-HỌC YOGA 


Phái Yoga chủ.trương và hoãng-bá đường.lã' 
giải-thoát theo phượng-pháp riêng của phái mình, 
gọi là phép tu Yoga (Du-già). Bộ kinh cšu-bàn của 
học phái này là bộ Yoga-sutra (Du-già kinh) do đao 
sĩ Patanjali trước tác. Tuy truyền-thuyết cho rằng - 
bộ kinh này ra đời rất sớm, nhưng thực tế chỉ viết ˆ 
vào khoång từ những năm 400 đến 450 d.l. 


Nhân-xéi về chủ-trương tồng-quát của đạo-phái 
Yoga, ta thấy Yoga chịu ảnh-hưởng nhiều của Phật. 
giáo. Xét về dại.thề phần siêu-hình của nó thì Yoga 
giống với triết-phái Sankiya, có khác là ở điềm đề 
ra một vị chủ-tỀ thượng-linh, gọi là thần Töi-cao, 
Phải tôn-thờ Thần Tối-cao làm đại-linh-hồn duy- 
nhất của hết thầy thế-gian, chúng-sinh và van-vật 
Linh hồn của mỗi cá thề, chỉ là một điềm nhỏ của 
đại nh hồn Thần tối.cao phân tán ra mà có đấy 
thôi, Thuyết như vậy, có nghĩa, nếu quy-tu lỉnh-hồn 
của vạn-vật thế.ginn lại thì đấy chính là Thần tối cao, 

`hoặc ngược lại, mỗi linh hồn là một bộ phận vi. 
А К 
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ti của Thần Tối cao. Thể nên, linh-hön chúng-sinh 
mời hiệp-đöng-tinh với Thần.Tối-cao và luôn luôn 
chịu sự chỉ-phối của Ngài. Tuy nhiên, Yoga không 
cho rằng Thần Tối-cao là chủ-LỀ sáng tạo nên thč- 
gian. М 


Tại Ấn Độ, kề từ thượng-côổ, khi phát-khởi nên 
nền văn-miỉnh ở triển sông Indus, thì tại những bô- 
lạc liền trú xa xua của thời-đại ấy đã có đường lối 
tĩnh tọa minh-tưởng ở dưới cô-thụ thanh vắng, hoặc 
trong rừng шїї u-tịch. Ở thời buồi sơ-khai, đường- 

151 lĩnh-tọn mình-tưởng nầy, chỉ là đề trAnh cảnh 
náo-nhiệt, khỏi bận tAm mà cầu lấy những ngày giờ 
an.thái cho tỉnh-thần, Về sau, được chuyền sang 
thành một phương-pháp tu-hành. của nhiều giáo 
phái, lấy tīnh-tọa làm đường lối thực-iền dụng.. 
tâm đề chế-ngự Ý., Ngoài ra, đời sống con người 
buộc cải thân con người phải luôn luôn hoạt động, 
bận biu đến nỗi quên cả bàn căn mình. Thế nèn, 
chỉ có tỉnh-lọa mới là phương.pháp duy-nhất 
dë có thời giờ và hoàn cảnh «rút» thân mình 
ra khỏi trường hoat- động, đặt lòng mình 
vào cõi tuyệt-đối tĩnh-mịch. Đó là con đường 
thần bi kỳ-diệu khả dĩ đưa giác-thức tới gần 
dáng Dai Cao-cà піла giữ bằn-căn của mình, Trãi 
qun nhiều (hế.hệ, các nhà trí thức, bất luận là trong 
giáo phải nào cũng công.nhận tĩnh-loa rất có lợi 
cho sự lu hành. Tóm lại, đạo phái Yoga lấy {їп 
tọa làm đường-lối duy-nhất đề !tn.dưỡng đến đắc 
quả giảithoáL Người tu bành theo Yoga là Yugin 
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và người nào đắc quả giải-thoát là Muni (Mầu 
ni ün si) 

Yoga có nghĩa là fhống nhất tâm thề vě một 
mối. Thếng nhất tâu-thề tức tạo thuần.tâm, tức 
diệt hết mọi tác.dụng của tâm, Nói một cách khác 
tức là không đề tâm bị vọng-động bởi ngoai.giời 
mà phải kìm giữ nó luôn ở trong lĩnh-vực thanh. 
tĩnh và bất.động./Muốn giữ cho khỏi bị đao-động, 
ta phải tránh những trường boat.động, lánh vào 
những chỗ ха lắng u-nhàn mà třoh.tọa. Tĩnh-tọa 
là ngòi uguy ngåa nghiêm..chỉnh thật lâu, hai chân 
vòng lại xếp bằng, hơi thở thong-thả nhẹ.nhàng. 
đề tầm khỏi bị tán loạn, không dùng đến những 
dự tắm của ngũ- quap, nói chung là tập trung hết 
mọi "кһа- năng của Ў, của Chi lại đề giữ cho tâm 
được thanh- tịnh, Vậy, tĩnh tọa là điều kiện tất yếu 
đề đạt tới chế-giới-vÀ nội-chế ở bước đầu nhập đạo, 


„1/— Chế giới (yama) là không sát sinh, chân 
thực, không trộm cuới, không Чат và không có 
của riêng. Thế gọi la chế-pgũ-giới. 

2/— Nói-chế (niyama) là giữ cho lòng lAng-lAng 
bất-động trước ngoai-cành, cho lòng được thanh 
tĩnh, dấn-thân vào khó. hanh mà học, mà chuyên 
tu, đặt hết tin-Lưởng, ngưỡng.vọng vào Thần Tõi- ` 
cao mà gia công chuyên niệm, Lại phải gạt bỏ hết 
mọi thế tục thường tình về đanh, về lợi cho tinh- 
thần ,được, rong - sạch, chỉ lấy sự chuyên tu làm 
phương tiện duy-nhất đưa giác (hức tới gần 
Thần Tối cao, | 
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Ngoài chế-giới và nội-chếra, người tu Yoga 
còn phải thực-thi sáu phép tu nữa, khởi đầu bằng 
'tọa.pháp rồi mới đến những phương puan khác ở 
trình-độ cao hơn, tuần tự như sau : : 


3/— Tọa-pháp là những quy-pháp tĩnh toa. 
Trước khi vào tĩnh tọa hãy chuần bi tAm cho lắng, 
thần cho lặng và khi tĩnh tọa toàn thân phải nghiêm 


trang, không cử động. \ 


4I— Điều-tức-pháp. giữ? glo nhịp thở trong lúc 
tinh tọa, không được bít nhiều thở mạnh, mà phải 
khoan thai nhẹ nhàng, hạn chế hoạt-động của phôi 
cho khỏi lạc hưởng tâm thần. 


5I— Chế-cảm-pháp, làm cho mọi cẩm giác của 
ngũ quan hầu như tro tro trước ngoại cảnh, ngoại 


'XẬI, 


0/— Töng-tri-pháp, Ша Боо. 0 vào một chỗ 
đề läng yên suốt thời gian tĩnh tọa và tiếp đến kiên 
trì với đặc pháp tu hành, suốt đời không còn một 
ngoại ý nào lọt vào tâm được, 


7|— Tĩnih-lự-pháp, hay thiền định pháp là tập 
trung toàn tư tưởng vào một đối: tượng chính là 
tư pháp và đạo pháp đề mỗi ngày mỗi lời gầu đến 
“chỗ cực uyên thâm và vi diệu, 

8/— Tant.muôi-phdp (samadhi : đẳng trì) là 
hoàn toàn làm chủ ugc tâm, được ý, được chí, đề 
-đạt tới chỗ ngoại giới của giải thoát, đưa chân giác 
vào trong cõi Không, lãng làng và sáng lan, 
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Vậy КЁ tr chế giới trở xuống, đây là bát bảo 
{а-рһйр của đạo phái Yoga, Về phép tu thứ tán: là 
tam-muội-pháp, Yoga chia thành bai lề sâu cah 
khác nhau; gọi là hữu-tưởng tam-muội và vô-lưởng 
tam-muội, Hữu tưởng tam muội là mức độ giác 
thức về tam muội chưa thuần-thục trước quyến-rũ 
của npoai-chnh, ngoai-vật, còn ghé mắt đề ý tới, hoặc 
già, còn phải đề tâm suy-lự mới thấu được lề cao 
điệu mà né tránh quyến rũ, Nói một cách khác, tức 
là còn ở trong tầm lưu vướng những tác dụng của 
tâm, chưa rü được sạch căn, Cho nên, hữu tưởng 
tam muội cũng là hữu-chẳng- tử tam-muội. Xa hon, 
vô tưởng tam muội mới là thượng đẳng của 
giác thức giác dao đề vào bẵn được cõi không của, 
giải-thoát, Dat tới vô-tưởng tam-muội, lòng lâng 
làng rü sạch mọi trần-duyên, không một ngoai 
cảnh nào làm lay động nồi tâm.chí, gạt bó hết mọi 
tác dụng của tâm đề hoàn.toàn tự tháo được га. 
ngoài vòng trỏi buộc của ngũ quan. Như thế là 
од chủng-tử tam-muội, 


Đấy là chủ trương chân-tu của барий Yoga 


đề được đấng nguyên nhân Purusa độ cho giải- 
thoát về cối а-га vĩnh-lạc, 


II.— HỌC-PHÁI MIMAMSA 
(Di-man-tắc) 


` 


Những triết gia Mimamsa là những nhà nghiêm 
cứu và biện-luận trên căn bản triết-lý đề chú-thích 
biện-minh và thống-nhất tất cả những nghỉ thức 

К АК ky-dào, quy đỉnh tại những bộ thánh điền 
Védas, Khoa họcvấn này gọi là Tế-Sự-học 
Mimamsa (karinamimamsa). *Mimamsa° có nưhĩa: 
là thầm-sát và khÃo-cứu. Мор học này do triết-gia 
Jaimini (khoảng 200.100 tiền k.ng.) sáng lập. Tuy 
nhiên, tác-phầm của ông viết ra mới chỉ là những 
bài thơ ngắn về ÿý-nghữa tế-lự đề cầu tụng trong 
những cuộc lễ bái mà thôi, Khoảng 100 nấm sau 
(thë kỹ Ek ng) một nhóm học giả kế-chí và thừa 
ý tưởng của đaimini viết thành kinh-điền Mimamsa- 
Rulra có hệ-thống qui-mô đề truyền bá Sau nhóm 
này, vào khoảng những nin 550d,1 trở lai, tiết 
gia Sabarasvamin mới thành йр hẳn đường lối 
chủ-giải và biện-mình những tương-quan giữa 
thánh kính Védas và Mimamsa-sutra thành hê- 
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apreni a ' ' 
thống riêng của hoc-phái trong bộ Bhasya của ông. 


. Đề nghỉ-thủ c-hôa những cuộc tế-lỄ một cách çu- 
thề, hoc-phái Mimamsa chủ trọng hơn cà vào biện. 
mình về chữ Pháp (dharma). Theo quy định trong 


;¿kinh-điền Védas, Pháp là những nguyên-tắc làm 


căn-bản cho quan- -niệm về nghỉ-thức và đường lõi 
thực hành cùng tò chức tế-lễ, Cho nên, Pháp cô giá- 
trị tối-thượng trong lĩnh-vực đao giáo Bà-la-mòn, 
;Về hình-thức tò chức tế-lễ theo Pháp ЈА cần phải 
định rõ ba cấp bậc của Thần-minh mà thiết-lập,. 
аш tế-lễ mới được linh-ứag như nở-cầu của tín-đö. 


' Về y- nghia siêu.hlnh của Pháp, theo Mimamsa, 
muốn được iò rõ phải dun vào những lẽ cao xa 
tuyệt-đối của thánh-điền Védas mà chứng-luận mới 
được, Nếu không dựa vào thánh-điền mà chứng- 

-luận dẫu biện-minh đến thế nào đi nữa cũng đều 
là phi-pháp. cả, lloc-phái này tin-tưởng như vậy 
vì cho rằng tháuh-điền Védas không thè do học- 
già phàm-nhân trước tạo nên nồi, mà toàn bộ 


- thuần là những lời cực cao-diệu của Thần-minh, có 
' tính cách vĩnh-tồn siêu thời gian. Dầu van vật có 
- biến đồi, sinh-sinh điệ(-diệt qua muôn vàn kiếp đi 


chăng nữa, thánh điền vẫn còn mãi mũi, bởi đó là 
lời nói của Thần, 
Về «lời обі», phái Mimamsa chủ.trương «thantı- 
thường-luận > vi đó là những åm bận in dam ảo 
¿cùng khắp không-gian vói [rởng-trú-tlnh nên cứ tr 
t luru-trnyën đến 0ĩnh-piễn, không thể ndo tan mất di 
duge. Thế nôn, thánh.kinh Védas đâu có phải là 


Й 
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văn chương phàm nhân mà là lời nói của Thần in-, 
đậm ra, gói vào đấy, Vì vậy, Thánh-kỉnh mới có lự- -` 
nhiên thường-trủ-Hah, Người ta cứ cho rằng, lời 
nói chỉ là một loại An-Lhinh, nói ra rồi tần đi là 
một ngộ-nhận lớn về giá-trị của lời nói, /ởi nói tả 
cái cầu mói.giới sâu bằng ânÈthanh đề lộ những ý 
nghĩa của tư trởng, mà tư tưởng là tính-thần, tinh- 
thần là pĩnh-cữu thì lời nói bao giò cũng đồng nhất 
thường-trủ обі linh-thün, Triết gia Upnvarsa (450- 
500 4.1.) cho rằng, lời nói là âm của chữ varna do 
thần-minh nghĩ ra đề có cách truyền mệnh-lệnh 
của dáng Thượng-Tôn “xuống dân-gian, "Thể nên 
thế nhân, đầu kinh nghiệm và khôn ngoan sung 
mãn đến mấy cũng không thề nào chế ra được văn - 
tự, mà vän ЈА công nghiệp của Thần minh lưu 
lại cho nhân loại. Thánh diền Védas gồm cả lời, 
nói lần văn tự thì đàu có phải là sách vở, mà là 
giáo lệnh (codana), Cho nën, соп người chỉ có phận 
sự tuyệt dối phụng tuân giáo điều và phục lùng 
mênh lệnh ' của Thánh kinh mà thôi, Việc tuân ˆ 
phụng phụctùng ấy gọi là Pháp đấy, 


Lại đến những nghỉ thức lễ nghi do học phải 
Mimamsa quy định th} học phái này khuyếp hóa 
.rằng, nếu tô-chức tếlễ у như thề thức và tụng 
nguyện cầu: khần y như văn bài là được hưởng 
phúc € dư lực » cả về phần thè lẫn phần hồn, Những 
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người được hưởng phúc du lực này, đều được chư 

thần xếp vào hạng tân đắc lực (apuvra), Khi dā 

được nhập hạng tân.đẳc-lực mà vẫn nhất-(âm tuân 
phung chinh đạo theo Mimarnsa-sutre, theo thiện y 
„của thánh kinh Védas sẽ được dẫn độ lai sinh, vĩnh 
viễn cực vinh hoa (abhyudaya), phúc lạc nơi thiên: 
gioi. 
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1V.— НОС.РНАІ VAISESIKA 
(Thắng luận) 


Tuong truyền, triết gia sáng lập nên học-phái 
Vaisesika là Kanada (biệt danh là Uluka, 150.50 
tiền k.ng.) Tuy nhiên, mãi sang đến khoảng giữa 
thế kỷ H sau k,ng. học phái này mới trước tác 
được kinh điền căn bản, gọi chung là Vaisesika- 
sutra, 


Lunận-thuyết cắn рап của Thẳng - luận là 
phân định về tiềm.năng tri-thức nơi cop người. 
Tri-thức sở аї thành twu là do tri-giác — trực-tiếp 
tức hiện lượng và suy-luận tức (ff-hrợng, Dối vời 
các học-phải triểthọc lấy kinh điền Védas làm 
thánh-ngữ tối-uy và thượng-kính, Vaisesika cho 
rằng chỉ có thề lấy những kinh-điền này làm 
phương tiện nghiên-cứu và suy luận đề trau đồi 
trí-thức thì được, nếu chỉ một mực đề cao mà 
không nhận định là tự mình làm lạc mất quyền 
đòc-lập tư-Ltưởng của mình, Hoc-phái này cũng bài 
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хісЬ luận-điệu cho lời nói là sự-nphiệp của Thần 
mình tao cho nhàn-loai nên có tỉnh cách thiêng liêng 
thường-trú-Hnh, Theo Thắng-luận “Lời nói chỉ là 
tiện.nghi của thỏi quen, con người dùng đề phồ- 
biến những ý-kiến của tư tưởng, Lời nói do từ 
trực giác mà nầy sinh, rồi kinh nghiệm bồi bồ cho 
tri.thức mà trở nên phong-phú, chứ không do 
“Thần-thánh nào tạo lập ». 


Căn cứ từ tri-thứec mà suy-luận về vü-tru, Thắng 
luận cho rằng vạn-vật trong hiện-tượng giới sở 
dç eKu-tno nên đượo 1А do sáu nguyên lý hay gọi 
1 sáu cú nghĩa (padarthn) i 

11— Thực thề, Thực 

21— Tinh chất, Đức 

3/— Vận động, Nghiệp 

4/— Phó biến, Đồng ' 

5/— Đặc thù, Dị 

.,6/— Nội thuộc, Hòa-hợp. 


Trong sáu nguyên lý này, thực thề bao trùm cå 
nắm nguyên lý kia. Nói cách khác, năm nguyên 
1ў kia phải lấy nguyên lý thực thề làm căn cử tạo 
thành và tồn tại, Do đấy, thực thề mời là nội thuộc 
nhân (samavayi-kararia) hay là hợp nhân lồng quát, 
Ngược lại, nguyên lý Unh chất và vận động lại là 

. nội chắt, là nội cơ tùy thuộc riêng của thực thề. 
“Ghủng phối hợp vời Ба" nguyên lý kia mà thành 
: e hình thực trạng, gọi đấy là kết quả (ttc là quả). 
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Vậy cũ sáu nguyên lý đề nguyên là riêng rẻ, nhưng 
hợp lại thì nguyên-lý nọ tùy thuộc nguyên lý kia, 
cùng uoc chế lẫn nhan mà thành. Sự (ору thuộc và. 
chế ước ấy Ча nguy ên nhân, và thanh ấy là kết quả, 
Tir nguyên nhân đến kết quả lại tùy cơ mà có nhanh 
có chậm, không nhất thiết phải liên đời nhan trong 
khoảng trước, khoảng sau nhất định, йу là tông 
quy në nội thuộc nguyên lý chúng, Tuy nhiên, có 
những trường hợp chỉ riêng hai nguyên lý : tinh- 
chất (đức) và vận-động (aghiệp} cũng tạo nên nhân 
đề mà thành quả, Những trường hợp xuất lệ йу, 
gọi là phi nội thuộc nhân (asamavayi.karana), 
> z 

Nguyên lý thực thề do hợp nhân mà tạo thành 
chín thề loại khác nhau trên thế gian, là : địa, thủu, 
hóa, phong (goi chung là tử đại) hư không, thời 
gian, phương hướng, alman (hay bẫn ngã) và 1). 
Tiếng về tứ đại, tuy hình thế có khác, nhưng căn 
bản đều do hằng hà nguyên tử mà thành, Nguyên 
tử là độc lập đơn thuần, cực vi tế, hình tròn và bất 
khả hủy điệt, Tỉnh chất của nguyên tử là khi hợp lại 
thành địa ấy tức là hương, thành /hủụ ấy là vi, thành 
hỏa ấy là sắc, thành phong ấy là xúc. Riêng thủy 
và hỏa còn có hữu tính đặc nữa, là thủy thì lanh mà 
hóa thì nóng và con người không thề biết được 
nguyên căn của lạnh và nóng, vì những nguyên tử 
cấu thành lạnh và nóng ấy đều là loại nguyên tử 
phức-hợp-thề, chỉ do tri giác của cảm quan тобі 
nhận biết được mà. thôi, 
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— Sức mạnh của nguyên lý vận động (nghiệp) 
trong thời budi sơ khai đế cấu kết thành hình hài 


«và đặc hữu. tính gọi là bất-khã.kiến (adrsta). Kết quả 


- tạo thành vật thề của bất-khÄ.kiến йу là: 


ГА 


“=: Địa, có hương, vị, sắc, và xúc tính, 
— Thủy, có vị, sắc, xúc tính, lưu-động-tỉnh 
(nh này gyi là dich thê) và niêm-trước-tinh 


° (tức là tính tạo sức bút’ nối gắn các vật-thề khác 
lại với nhau), 3 


— Hỏa, có sắc: và khẢ-xúc- tính, 
— Phong, cô khẳ-xúc- -tinh 
— llư-khỏn¿ là môi-trường vậu-động bao la 


. dëm vô.cùng vô-lận.của thực-thề, Đó là nơi duy- 
г nhất thường-tr ú, duy-nhất ёр. ба và duy-nhất 


tồn-tại của thực-thê, Đặc-hữu-tinh của hư-không 


là ảm.-thanh nhưng hư-không không có vận-dòng- 
tinh. 


— Thỏi.gian, tùy theo nhận-thức chủ-quau 
mà thực-thề của nó là trước, là sau, là bây giờ, 
là phanh, là chậm, nhưng vốn nó chỉ là dòng 
tương- tục duy-nhất  vô-thủy тен, vô hoạt 
động, vô-tinh-chất, 


— Phương-hướng, cụ-thỀ là tử phương, ti 


duy ' (1). Đặc.hữu tính của nó là trước, là sau, 


а ха, là gần, 


Sự tồn-tai của bằn-ngñ (atman) là một sự 
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tồn tại thực sự không phải là giả, là hư. Vai- 
sesikn ИК như sau : Người sống khác ` 
người chết ở hơi thở, ở cặp mắt, chuyền ý tưởng, 
lon nữa, người sống có những biệu-năng linh- 
điệu của cẩm quan đề tạo cản-giác và thông-càm 
với cẳm-quan của người khác, của sinh vật khác. 
Ngoài ra, người sống còn có bộ máy trì.giác đề biết 
khoái cảm đam-mê, biết chắn nån từ bỏ, có sở thích 
-dè mà tìm đến sở cầu, đòi thôa-män khát dục, yêu 
“cái tốt, ghét cái xấu, quyết chi quyết tâm) nuôi 
dưỡng tinh-thần thèm hứng khởi và thâu nhập 
'kinh.nghiệm. Vì thế, không thề bảo không có sự 
tồn-tại của bằn-ngã. Dã biết có bản-ngã, ta cũng 
càn rõ đến nguyên-bằn và tính-cách hoạt-động 
của bản-ngã. Nguyên-bản của bản-ngã là duy 
nhất-thề, rồi bị cấu xẻ thành từng bạn định nhỏ 
một, đem phân phối vào са thề mỗi - người, Một 
phần nhỏ ấy tạo thành cả-tính siunh-động của mỗi 
người, 


0á-tinh-sinh-động ấy là « fa > hay < chủ thề. 
-của їа s, Chủ thề đã là của ta, nên mọi dường lối, 
.sny-nghï và ý-niệm (ý) phát tự nơi ta cũng là thuc- ` 
thề của ta. Nói cách khác, ý ấy đích thị là uật-chất. 
Thân thề là vật-chất, ў là vật-chất, Như thế, con 
người là duy-nhất-thè, trong dó có sinh-lực hoạt 
-động với tốc-độ mau như điên. Cả vật-thề lẫn sinh. 
lực ấy cùng ở trong mật khối lượng đai-nguyên-tử 
сб bau-hàm cơ quan cảm-giác, Cơ-quan này phối 
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"hợp với y làm. thành tri-giác. Vậy, - vật: thà, cảm-giác, 
$. tu và trí giác của ta. iy là Atman của ta. 


Về tnh-chất hay đức” (guua) Thắng-luận công 


¿phân có miol bầy thứ; ` '` 

.1— Sắc 1 10— Bỉ thề (vật kia) 

„2— Hương. 11— Thử thề (vật này) 
-3— Vi 12— Tác-dụng tri.giác 
4— Khả-xúe.tinh © . 13— Khoái.cẳm (lạc) 
5_Số фу 14— Bấtkhoải-cäm (khồ) 
6— Lượng ` vi ho 15. Dục cầu (dục) 

7— Biệt-di-tnh (biệt-thÈ) 16— Hiềm-ố (sân) 
8— Kết- hgp. . 17— Quyết-chi (cần,đũng) 
'9— Phân-ly | š 
N Š vận-động (karman) nghiệp có năm thử 
s. T bay lên 
> 2— rơi xuống: 
3— rút lại 


4— trương га 
-ð— tiến hành . * 


về phê: biến hay Đồng (samanaga) và акса 
"hay Dị (visesa) Thắng-luận cho rằng, hai nguyên. 
lý này vừa ứng lẫu nhau, vừa đối lẫn nhau. Ứng lẫn 
nhau vì có рё. biến thành đồng-nhãt-tinh mới có 
оа! động đề biến , thành đặc thù, Đối lẫn nhau 
wl phồ biến nguyện lý trên thượng tầng bao quát 
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đề hòa đồng mà đặc thù thì ở ha tầng cá biệt, nåm' ` 
tai mỗi nguyên tử đề cố định nạo di thù, dị thề (biến 
di). Bao quát trên khẩp thượng tầng. đề hòa-đồng. 
các nguyên lý cho nên phô biến là nguyên lý 
- hữu tỉnh. Con nằm tại mỗi nguyên tử đề cố định 
tao dị thù, cho nên nguyên lý đặc thú là nguyên 
lý cực hoan, Mọi vật thề đền nằm trong cái thế 
giằng co, buông phóng đề hòa döng của phô biến 
(đồng) và đề tạo dị thù của đặc thủ (di) nên vật thề 
nào cũng có phồ biến đặc thù tinh; Bốn nguyên lý : 
tính chất, vận động, phô biến, đặc thù đều độc lập 
nhung không bao giờ ха rời nhan, Chúng cùng kết 
hợp nhau mà nåm trong thực thề đề nuôi đưỡng 
thực thê, Như lhế thực thè là nội thuộcnguyên lý 
(samavayd), Nói cách khác, nguyên lý có nội thuộc 
tính đề bao dung và dưỡng tạo, 

Với kinh điền Védas, Thắng luận công nhận 
cũng có giá trị ở những phần có giá trị, chứ không 
phải là tuyệt đối. Do đó, phái này bài bác chủ 
trương lễ, bái, tích Шуу khổ ta gua nhiều dời dè 
dat cứu cánh giải thoát của kinh-điền, Thắng luận 
giải thích rằng muốn giải thoát phải nghiên cứu 
rất nhiều đề thấu triệt sáu củ-nghĩa rồi mới lu hành. 

- Phải biết rằng, Atman nơi con người nhiều khi bị 
ý dục che lấp cho nên. Atman cũng bị nhục, thê dưa 
vào vòng ám muội, Vì vậy, đề giải thoát Atman cå 
ngä, trước phải tr chế-ý dục của mình theo phương 
pháp Yoga. Khi dá được Аі thoát phần Alman 
của ta được tháo ra khỏi vòng hòa hợp của 6 củ. 

"nghĩa đề mà vĩnh viễn tự-tồn, bãtsinh bất diệt. 
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ГУ. HỌC-PHÁI NYAYA (CHÍNH LÝ) 
: _ VỚI KHOA, 1 LUẬN- LÝ-HỌC 


К Thế ra, khoa luĝn-ly, học đã phát sinb rất sớm 
"kề từ cŠ thời Ấn-Độ. Ngay như bộ sách thuốc của 
Charaka (Charaka—samhita) đã có trưởc-tác một 
thiên luận-giải về luận-lỷ, Phật giáo cũng có ігибс- . 
tác bộ Phương-Tiện Tâm-Luân chuyền về luận lý, ° 
Có điều, với Phật-giảo, vấn đề đặt tên cho môn học 
co khác, dáng lẽ gọi luận-tý thì tại là nhân-minh. 
Tuy nhiên, dẫu tử cỗ thời đã có khoa luận- -lý, nhưng 
phải chờ đến khi học-phái Nyaya này ra đời thời 
khoa luận“ÿ mới được hệ-thống-hỏa vào quy-củ 
thuc- đích của trong-tám, Nói cách khác, chỉ có học 

“phai Nyaya mới thành công trước nhất ,về ngành 
uận-lý học. 

x ti . 

.Danh từ «Nyaya» vốn nghĩa là luận-lý hay chính 

lý. Về sau mòi chuyền sang nghĩa là « nghiên.cứu 

'khoa luận lý học,. Đến đây, hoc-phái Nyaya mớilấy 

tên của môn ape HN Tử của học-phái mình, Người 


í. 
“ 
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“đầu tiên khởi xướng lên việc nghiên-cứu về luận 
lý là học-giả Gautama (biệt danh là Aksa pada khoảng 
50—150 hậu k.ng.) nhưng phải chờ đến hơn mot thế 
kỷ sau, Khoảng 250—350 d.lanới có những học già 
kế chỉ Gautama mà trước-tác nên những thư điền 
căn-bản của học-phái, gọi chung là bộ Ñyaya—sutra, 
Từ san 350 d.l, trở lại, họe-giả Vatsyayana viết loại 
sách Bhasya đề giải-minh và chú-thích bộ Nyaya 
— sulra,iất có giá-trị vë tư-tưởng, Ngoài ra, còn 
có những tác-phầm khác như Nyaya—varLtikà của 
Uddyotakara (thế kỷ VI 11) Nyàya vàrttika —tàt. 
paryatlkn của Уйсаярагі Mišral (thế kỷ IX Ll) 
Nyaya—varttika~—tfdparya—parišuddhi và Nyàya— 
kusumàñjalı của Udayama(thế ký Xt.1.)Nyàya—mañ 
jari của Jayanta và Nyàya—sàra của Bhàsarvajña 
(thế kỷ X t1) 


Nghiên cứu đại-cương học-Lhuyết của phải Nya- 
ya, ta thấy về phần hình-nhi-thượng có nhiều điềm, 
giống với học-thuyết của phái Vaisesika,Dõi với vín- 
đề triền-miên khô.nño wo-tw của con người, học 
phái Nyaya сло rằng, cïn-nguyên của khồ não. là 
sự-kiện con người phải hoạt-động đề duy tri sự 
sinh-tön. VI phải duy-trl sinh.tồn nên phải 
hoat-dong. Vi phải hoạt động mà con người 
da-mang tapenhiềm, như : tham, sån, sỉ, dục, 
hiềm, 6. Những khuyết điềm у phát sinh do tự trí 
của ta bị lu mò lầm lẫn (mithyajfiana : tự ngộ tri). 
Do dó, nếu cơn người tự-giác đến căn-nguyên рау. 
nêu những *thuyết điềm ấy mà từ bỏ được tự-ngộ- 
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: trí, con người sẽ nhận chân được: thực-tưỡng của 
minh, Nhàn-chAn được thực-tưởng của mình rồi ta 
sẽ tự nhận-chân được thực-tường của van-vật 
và thế-gian. Khi đã nhận-chân được thực- =tưởii của 
vaa-våt thế-gian là tâm đã tự lang lang trong sáng. 
mà từ bỏ được hết ưu-tư khồ.nño, Tâm có được, 
“trong sáng rồi ta mới chuyều sang gial-đoan tu- 
; hành đề tự giằi-thoát, Giải thoát theo they Nyaya, 
‚ không phải chờ đến lai sinh mà giải thoát ngay từ 
` kiếp hién-sinh này. Ngugi được giải thoát sẽ cắt 
lla khỏi mọi mối dây của luân hồi, không còn bị 
^ ràng buộc với « kiếp э với từ tử sinh-sinh nữa. Và, 
“ đề giải thoát ta cần triệt đề tuản-tf1 giới-luật và tu.. 
tập tọa-thiền, d 


Đồng vối học thuyết Vaisesika, phái Nyaya 
`: cũng chủ trương vũ trụ thế gian được cấu tạo nên. 
` do vô số những nguyên tử, Những nguyên tử nầy 
đều có đặc tỉnh trường-cữu, xưa nay vẫn vậy, 
không biến đồi, không Нап d:‡t Điềm thứ bai, về 
thực-hữu của Atmar,học-phải Nyaya cũng tích 
` cực chứng-minh rằng có. Về lời nói, cũng bài bác 
lập-trường « ngôn-ngữ thường-trú „ của học phái 


Mimamsa. 
an 


DÈ хаб định phương pháp đạt tời chân trí thức, 
ho? phái Nyaya chia nhan thức ra làm bai loại : 


. Trảng : nghĩa là Bi rốn nhận thức đúng và 
a- рата, phí lượng :  phận-thức sai 


' Pràna có 4 phương pháp nhận thức : 
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ta 


1— Dung tri-giác true-U€p (pratyaksa : hiện 
- lượng) mà nhận-thức 


2— Dung suy-luận (anumàna : ti lượng) mà 
nhận thuc, 


3— Dùng cách so.-sánh vật-loại đề nhận-thức 
(npamàna) 


Ti du khi học về loài trâu bò, phải hiều rằng 
có bai loại khác праи là giống trâu và giống 
bò, Vậy, học йу là phải nhận-thức đề so sánh 
su đồng-Âm dị-tĩnh, phán biệt rõ ràng, cốt không 

“lầm giống này với giống khác. ` 


4— Тїп vào danh-ngôn (sábda ; thánh giáo 
lượng hay Thánh lượng) học hỏi nhiều nơi thánh- 
kinh Védas, học гоі cần dốc tin- vào thánh-ngữ, 
thánh-điền, 

Trên phương-diện tỉ.lượng (anumàna), Nyaya 


thành lập ngũ-phản tác-pháp đề làm thế nào 
suy-iuận đúng: Tôn (pratitjña) 'nhân (hetu) dụ 


(Udàharana) hợp (upanaya) và kết (Ñigamana),. 


1— Топ: như thấy bỏa diệm sơn. có lửa, 


2— Nhân : biết trong hỏa diệm son có lửa, vị 


{hấy có khói bốc lên, - 


3— Du ; Xưa пау, hỗ có khỏi là có lửa ví dụ 
như là nung, bê khói lên khói nóc іа trong 10 
có lửa, 
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4— Пор : trên nóc có khói là trang lò có lửa, 
xây trên miệng hỏa.diệm-sơn có khoi ѓа trong lòng 
hỏa diệm;sơn cũng có, lửn. 


n_. Kết: Như vậy không thề nào lầm được 
nữa, khi biết rằng trong hỏa diệm sơn có tira, 
dë аш dich tín tưởng cho suy luận, 


Tám lai toàn bó học thuyết спа bọc phái 
N«vnava bao gồm trong mười sáu vấn đề, 


| 1—Phương-pháp nhận 9—Quyết.định 


thức. 10—L.uận-nghị 
2 —Đõi-tượng nhận-thức 11——Luận-tráảnh 
8—Nghi.hoặe 12__Luận kết 
4-_Өфор-со . 413—Lý-do ngộ-nhận, 
S—Thực.lộ „ _ngộ-tưởng 
6—Định-thuyết 14—Nguy-bién 
7—Chi.phân : 15—Sl-ma (bị đàm tiếu? 
8—Tự-biện. (5 16—Bại-bắc (bị thất bại) 
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VL— HỌC PHÁI VEDANTA 
(Phệ-đàn-đà) + 


Trong các học phái có lên-hệ đến biên-Ronan,. 
chủ thích, giải minh về kinh điền Védas thì học 
phái Védanta là hậu thế cuối cùng, và cũng là học 
phái có nhiều thức giả tham gia đông dào hơn cả. 
201 có nhiều học giả gắng công üm trong kinh-diền 
xem còn những diễm nào chưa sáng tö thì chú thích 
và giải thuyết nên phần nội dung lý thuyết của, 
học phái này thật phong phú. Giáo lý, giáo. 
điều, giáo điền, cho đến những điềm tương quan 
với số học cũng không bỏ sót, Trong nội dung ` 
phong phú ấy (a thấy có phin triết lý là da lượng, 
da dang và sâu rộng hơn cả những phầu khác, 


“Trong 'số những học già và triết gia đông đảo. 
ấy, có nai người nồi tiếng hơn cả ; Jnimini (khoảng 
từ 200 dến 100 tiền k.ng.) và Badayana (khoảng 100: 
tiền kng). Пос thiuyết của Jaimini về sau mở 
dường cho học phái Mimamsa ra, dời và. 


t 
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_Badarayna lailà đuốc tiền phong cho học phá 
Védanta, Thể nên, về hậu đại, bai học phái Mimamsa 
Y và Védanta, dëu suy. tón hai ông là khai-tồ sáng 
ар uên ес phái. 
i 
Tại Ấn độ, người ta vÑn chia toàn bộ kinh điền 
_Уёда» thành hai phần chính. Mot phần về giáo điều 
"gọi là Tế sự (Karmakanda). Мої phần về giáo-lý 
gọi là Trí thức (Jnan-kanda) Dó Tế-sự dạy về trật- 
tự,lễ-nghỉ và tô-chức các đàn.lràng cầu cúng, 
tương đương với bộ kinh điền Brahmana, Bo Tri- 
thức luân vë triết-lý siên-hình, chuyên khão-såt, 
biện luận và giải, thích về уйли van-hữu, trong 
đương với khoa triết lý Upapisad, Sau này, khi học 
, pháiMimamsa nồi lên, dù rằng trên danh nghĩa là 
quãng thuyết kinh điền Védas, nhưng trọng tâm chỉ 
thiền vẽ phần Tế sự nên mới thành khoa Tế-sự-học 
Mimamsa (karma-miimamsa), Một học phái khác, 
cũng thuộc một ngành của Mimamsa nhưng lại 
chuyên khai thác. phần trí thức thành khoa học vấn 
riêng và lấy tên la phái Védanta. Cho nên la 
phÁi nhận  räng, công phu khái thác (và 
quầng thuyết cả hai phần Tế-Sự Độ và Trí Thức Do. 
của hai học phái này hợp lai, thực đã vun (йр 
nhiều cho sự phong- phủ và sáng sủa của kinh-điền 
УсЧаз, nói chung, chẳng khác nào một gốc mà chia 
hai ngành hoa Tả tốt tuoi, khiến học-giả đương-thời 
thường phò-b[nh lấn lộn Mimamsa với Vẻdauta, 
Nhưng trêu thực-¡ế dó là hai ngành học-vấn riêng 
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' Д [Н \ 

- biet. Thí dụ, như cùng giäng-thuyết thế nào là nhân. 
sinh, Jaimini tln chủ trương rằng lẽ sống là !&.0 và 
thờ-củng. còn lần darayann lai cho rằng lẽ sáng là: 
Hm dën giải-thoát dë về voi Brahme 

LH 

Dương thời ladaravana là thời kỳ phong-trao 
tin-tưởng vằng ca-ngã со liên-hệ chặt ché với Ngã 
chủ tè Tối сао. Thuyết пау do học giả Asmarathya 
(có lẽ vào thế kỷ Ш йё k.ng.) khỏi xưởng. Theo 
ông, cá ngã vốn.là thuộc đồng nguyên-chất với 
Ngã Tối-cao, do Ngä Tối-cao phân tán, ví như góc 
từ một đống lửa mà phun ra những tia hoa cà, hoa 
cải, Có lề vào cùng thế-kỷ này, học giả Auduloni 
cũng thuyết rằng, gọi là cá-ngë ấy, tức hình-hài ˆ 
nhục-thề của con người trườc mắt ta, ta vẫn ngỡ ` 
là khác vời thực-thề của Ngã Tối-cao, Nhung nếu 
dốc tâm tujhành, đạt tới bực minh-tri, là khi quy- 
àn, phần cả-ngã thực-tinh sẽ la khỏi nhục-thề mà 
về với gốc, hòa-đồng thề với Ngä Tối-cao đề vinh- 
viễn trường-tồn, Lại vào khoảng những năm 250 
tiền k.ng. trở lại, học giả Казакгізра cũng thuyết 
rằng, cá ngñ vốn döng trạng.thái vĩnh-cửu với Ngä 
Tõi-cao, 

Đến kh) (khoång 400-450 4,1) học phái Védan- 
ta га đời, với phương-châm khai-thác ngành hinh- 
nhi.thượng của Bộ Tri-Thức trong kinh điền Védas 
cũng dựa vào Ìý.thuyết của những tiền.bối trên 
đây mà chỉnh-lý, phê bình, phán-đoán, so-sánh và 
` xếp đặt lại thành cơ sở luận-thuyết của triết-phái , 


322 


ГА 
ai 
т, 


minh trong những bộ Drahma-sutra hay Védantn- 
sutra. Sau học-phái Védanta, các học- phái trong 
Ấn-Độ. giáo поі dung-hòa các học- thuyết của Asma. 
гашуа, Audnloni, Каѕакт па và luận- thuyết Veđan. 
ta` với giáo- ly của tông. phải mình, mà làm giầu 
thêm cho ш triết өс của Ñn- độ.giáo, 


Theo Brahma-sutra, (luận-thuyết củn học phái 
Védanta), trong :dân-gian có Ба haug người siêu 
việt, ba giai cấp thượng-tầng, là có tư-cách trí.minh 
củn Brahman. Còn những người kháe vi kém hach-tő 
tư-tưởng nên thiến căn-bån và minh liệu về lý luận, 
Với ba 'giai-cấp thượng tàng, vì được hàm-chứa 
cái "chân-tri.thức-tnb Brahman nên học đến thánh 
kinh Védas là hiều thấu ngay đề tạo cho mình căn. 
bản trí-duệ vững chắc và sáng-suốt như Brahman, 
Cho nên, những ai trong ba giai cấp thượng-tầng 
mà đốc tâm tu hành là quyết nhiên được giải-thoát, 


| oa 

. Đối với, vấn-đề Tuyệt-đối Drahman, có hay 
không có Brahman, .Védanta-sutra luận rằng tất cả 
các kinh-diền của các giáo-phái Bà.la-môn đều có 
viết đến cả. Dù suy luận về phần tiều-uết hay 
cách hành.văn diĝn-tå của mỗi kinh sách có khác ' 
nhau, nhưng nếu quy vào trọng-tâm thì bộ kinh 
sách nào cũng phải Trương vào giáo huấn của 
Drahmen mà luận biện, Vậy đã có lời giáo-huấn 
ЛА có thực thề, đã có thực-thề là có thục.bhữu 
Drabinan., 
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Đối với quyền-lực tuyệt-luân dếu vạn-năng 
của Brahman, Védantba.sutra (hay rahiman.sutra) 
dẫn chứng rằng : 

„ — Hrahmian tạo nên nhân-dạng cho con người 
và giữ cho nhân-dạng ấy dược dắp dồi liénztuc 
thành cái thế trường-tồn, 


— Brahman tạo thực-thề,cho phần thuần-tủy 
tỉnh-thầu đề dưỡng thành tri-thức, 


— Brahman sáng-tao nên những hạch.tố tư. 
tưởng cho con người đề con người biểt suy-luận 
và phát ra bằng tiếng nói, 


— Brahman có tự-tinh vĩnh.cữu vô-cùng vô- 
tận, có tự-Linh biến mất đi (nh biến) nhưng vẫn có 
tại đấy (tinh tại) Brahman ở cà ngoài vô-hạn lẫn 
ở trong hữu-hạn. Brahman là bất-diệt, 


— Brahman sinh ra và khởi nên hinh thề, 
đựng thành đời sống của vạn-hữu, vạn-vật, tạo nên 
sự «lön > bằng kế tục. Brabman cho vạn.hữu ra 
đời dãy rồi lai gọi về đấy, cho vạn-vật thành hình 
đấy rồi lại hủy-diệt đi dấy, nói chung Brahman 
là bà mẹ bào thai cho tất cà. 


— Brahman là chủ thề của ЧИЙ. thứ, « nhân > 
của chất liệu toàn vũ-trụ. Brahman là bực nghĩ ra, 
an bài nên, sáng tạo thành và xếp đặt tất cả những 
qui mô hoat-dóng của vũ-trụ, của thế-giởi, của van- 
vật, 


Гадо về hiện-tượng của thế-diới, Véđanfa-sutra 


di từ nguyên-nhân trước hết của thế giới. Nguyên- 
nhân š ойт trong hư.không do Brahman tạo ra, 
rồi từ hư-không thành ra giỏ, gió thành га lửa, lừa 
sinh ra nước, tạo thành đất đai, Dăy là năm đại hav 
năm nguyên tố, là nguyên nhân thế givi. Ngü dai 
này khi thành thực-thề ấy là thuận-hướng mà ra, 
khi thực-thề biến vào cối hư-không ấy là nghịch- 
hưởng mà về. Vậy thế.giời từ nơi chế tạo mà có, có 
rồi tồn, tồn rồi tiếp nối, tiếp nối rồi trở về, trở về 
rồi mất, mất rồi sinh, nhất-nhất đền do từ quá trình 
an bài của Brahman mà thành thực-thề hiện-Ltượng 


ấy cả... j 


Con người là thuộc một cá ngā, Са-пра do từ 
Brahman mà ra. Vậy con người là một bộ phận 
của Brahman, từ vô.thủy di lai vẫn là đị-hình nhưng 
đồng chất và bị an-bài trong hệ-thống luân hồi. 

r Nay, là con người thì mục địch duy nhất trong 
đời sống ấy chỉ |à khoảng thời gian di tìm 161 ra 
khổi luận hồi đề tự giải thoát. 


{ .Giải-thoát là trở về hợp-nhất với gốc cũ của 
mình là Brahman vĩnh-cửu và bất-diệt Những 

` người, dầu thuộc bay không thuộc ba giai cấp 
thượng Lầng, nhưng biết dùng phần mình-tri của 
mình mà tu hành thì khi chết đi, cá ngä nguyên tố 
được dàn vào con đường Thánh-đạo đề lần lần 
di: toi Drnbman. Khi nào trở về đến nơi, hợp nhất 
với Brahman rồi thì vô lượng số cá-ngä chỉ là một 
tr ường cửu, vĩnh.viễn, bất-ginh, bất-diệt, 


рау là tóm lược vũ-tru-quan siêu-hình của 
học phái Védanta, 
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үп. SIÊU-HÌNH-HỌC 
VỀ NGÔN NGỮ 


Vào khoảng cuối thế kỷ V d.l, môn văn.pháp- 
học được Bhartrbari phục hưng. Со sở văn-pháp. - 
học của ông dựa trên văn-chương và kịnh sách về 
tričt-lý của hoc phái Védanta mà khảo.luận và 
biện-mính, Về tiều sử của Bhartrhari, có lễ ông là - - 
người của địa-phượng Avanti trên sông барде, 
miền Trung-Ấn. Một đời ông đến. bảy lần xuất gia 
và bảy lần hoàn tục vì khát-vọng đi tìm chân. lý 
nhân-sinh. Tương truyền ông còn đề lại những bộ: 

— Vakyapadiya (Văn chương Đơn.Ngữ-Biên} 

“—:'Mabhabhasyadipika, (Đại chủ-thích thu. 

` sas -giải.minh).. 

— Bhartrharisataka. (Bhartrhàri Bách - Tung ' 

" Luận}. 


Độ thứ ba này là T thơ trử tình, rất phong- 
phú về ý-tưởng lãng mạn, phong-nhä về từ-cú 
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bay bướm nên lừ thời xa xưa Ấy đến nay, không 
;thế-hệ nào mà không được thiên-ha ham đọc. Соп 
hai bộ về môn văn-pháp-học kia, liệu có phải đích 
ông trước tác nên hay không thì đến nay vẫn còn 
là nghi-vấn, С> điềm rằng trên phiến diện thì 
bảo là của ông nên cử biết vậy mà thôi, 


Ông cũng luận phiều về triết-l‡ vũ-trụ và nhân 
sinh. Theo ông, bậc tuyệt-đối vẫn là Brahman với 
thực- thầ vĩnh. cữu siêu thoi gian và siêu không 
gian, là chủ-tỀ sáng-tạo nên vĩi-trụ, Thế gian, van 
hữu van vật đều do Brahman mà thành, mhất.thề 
nhưng di thủ, đều có đấu mà dëu không đấu, dối 
tập đấy mà tương hoa đấy, Tuy nhiên, nếu nói về 
quyền- năng tuyệt-đối của Brahman thì còn huyền. 
bi và cao điện hơn thế nữa, Dẫu có diễn tả ra là 
nhất-Lnề, là di-thù, là hữu, là vô, là đối lập, là 
tương.hòa, nhưng thực-tế thì bằng những lời lẽ 
ấy khong лё diễn ra hết và tả dến cùng được 
cái, huyền-b[ và cao-diệu kia. Brahman từ khóng 
mà: ra có, từ có lại về không, thì không-không có- 
có ấy là biến hóa chứ gì ? Nhưng với một han- 
từ « biến-hóa* đâu có hàm-súc nồi những vi-dièu` 
của 18 biến-hóa-thực của Brahman. Нойс giả, 
nếu biến -hóa là tuy cùng trong đồng - nhất 
biện - tượng ~ giới nhưng lại có sai - biệt tưởng, 
сб Aa- dang tướng, Вау biến- hóa là ở phần 
vô hình sắc nhưng lại chứa đựng cái tuyệt đối cao 
quý của con người là lời nói đề làm dây chẳng nối 
tư. tưởng từ, người này sang người khác, Ші * biến 
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“hón *ấy là luyệt diệu, dhưng mà bằng hàn từ 
-a tuyệt diệu › cũng. không đủ bộc lộ bết nhữug biển 
hóa tuyệt diện của Brahman được. Nói chung, theo 
-Bhartrhari, con người không đủ lời nói đề đạt tới 
lĩnh vực quyền nắng của Brahman được, Đấy là 
khái quát về tư tưởng thượng suog Brahman của. 
thi gia này. 


Bhartrihari cho rằng < lời nói : ngôn ngữ > là 
"phần cao quý nhất của con người. Ngôn ngữ là: 
kết hợp của lời và ý, luy là vô hình nhưng có đặc 
tinh lưu mãi ở trong không gian, và không biến đồi, 
DAn thề của ngôn ngữ không phải chỉ đơn thuần âm 
thanh mà là Sphota.Sphota là йт thanh hàm chứa 

- những оё đẹp muôn màu sắc, là tiếng vana trong 
qió uới những у nghĩa cao siêu và véi nhạc điệu 
-quuến rũ. Sphota là âm thanh vinh cửu siầu thời 
gian và siêu khóng gian, phát ra rồi lå bất diệt 
оі bất biến hóa hoàn toàn bảo tồn mãi mãi được 
bản, thề, Ngôn ngữ là < đơn nhất >, không bị một 
quyền lực nào phân tán ra được. Đặc lính của ngôn; 
'ngữ là vô hìwh,thế mà lại có đặc thù đến thành loại, 
loại đơn, loại kép, loại đồng,loại di, loại trừu tượng 
loai khách sáo, loại chân thực, loai phi chân thực, 
. Như vậy, ngôn ngữ là bữu tính (satta) chứ không: 
phải vô tính. Cái vô hình tinh của ngôn ngữ quả là kỳ 
-điệu, Tay vô hình đến độ са vô hương vô vị, nhưng 
lại có bản thề đề mà căn cử phân loại về giá trị, 
loai hơn, loại kém, loại hay, loại dở, đề mà chọn 
lấy hay thả buong cho bay di cùng với gió thoảng, 
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Như vậy, ngôn ngữ lại có cái « bản thề ў nghĩa s 
liễng nữa. Bàn thề y nghĩa của ngôn nơữ vừa vô 
nội dung lại vừa hữu hạn nội dung. Vô nội dung 
vì man mác bao la, thừa dung nạp được đủ loại âm 
thanh mà loại nào cüng có ý nghĩa, Піта hạn nội 
dung vì ngôn Т: chỉ đẳng trong nguyên một pham 
vi với «thiên tĩnh > (Upadbi đề móc nối сйс đơn 
ngữ lai mà quảng diễn tu tưởng, làm sáng tô một 
vấn đề cụ thề đề lưu truyền mäi mãi, 


© "Tinh của ngôn-ngữ cüng vừa chân thực, vừa 
-phi-chAn-thrực. Chân thực vì пида ng phẳẩn-Ãnh 
đúng chân tướng của Brahman hay chân cảm của 
cá-ngã. Phi chân-thực vì lời nói có thề -đánh lạc 
chân tưởng Brahman hay che đậy cái chân cảm 
của bản ngä. Tuy nhiên, cå cái chân-thực và phi 
-chân-thực. phải nương dựa lẫn nhau mới сб thề 
trường, tồn, mất một bên thì bên kia cũng không: 
còn nữa. Điều cần' thiết là nơi con người phải có 
tridu dễ phân biệt chân, giả mà thôi, 


Với con người, ngôn ngữ là phần tuyệt cao. 
"quý, bởi tất cả những cái gì gọi là văn-minh, hoặc 
thu hẹp trong phạm vị sinh-hoat hàng ngày mà nếu 
không có ngôn ngữ (át khòng thành tựu được, Thế ` 
nên <hoc nói» mới là cả một khoa học lớn lao bắt 
dàu từ văn-phảp-học mà đi vậy, 
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ҮШ. PHẦN KẾT CUỘC СОА SỬ THI 
MAHABHARATA VỚI. 
BỘ THÁNH KINH PURANA 


(7 cuối tiết này, thiết tưởng cũng cần nhắc lại, 
dui đế triều Gupta là thời gian mà Bà-la-món giáo ' 
có đặc quyền điều khiền tỉnh thần xã hội nên chố 
độ phân định và chia rë giai cấp tiến hành mạnh 
mẽ và chặt chë hơn bao giờ hết, Trước trào . lưu 
ấy, những thi si trong phải thơ tự-sự theo thề 
Mahabharata cũng không còn đường lối nào hơn là 
thuận theo chiều hướng chỉ đạo của Bà.la-môn giáo. 
mà sáng tác, | ен 

Nguồn thơ của sử-thì dưởi chë độ này, phần ° 
l&u tựa vào ý-nghĩa nội.dung bộ thánh-kinh Purana 
mà nên, Purana có nghĩa là cò Đàm, là Cồ-truyền 
ký. Dó là bộ Thánh kinh của Ấn độ giáo vẫn được 
lưu truyền thịnh tụng đến bây giờ. Bọ thánh kinh 
này do những thi.nhân, tu-sỹ phiêu-lãng và vân.-du. › 
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. hợp soạn nên, toàn là thơ đề ca tụng công đức 
Thần minh của Ấn độ giáo trong những đại-lễ 
rang trọng tò chức tại những ngôi đền lớn, Kỳ 
hủy của thánh kinh Purana do thi phái Suta trước 
tác gồm uñm đề mục; 


С 1]— kề về lai-nguyên sáng-tao vüt rü 
2/— lịch trình phá boai rồi (41 thiết vũ trụ 


3/— liên hệ giữa các Thần-minh Ấn-độ giáo 
với chư Thiên trong hoàn-vi, 


4/— kề về đời sống hàng vạn tuồi của Manu là 
thủy tồ nhân loại, 


5/— lịch sử các vương triều Ấn độ thuộc dòng 
Thần Mặt Trời và thuộc dòng Thần Mặt Trăng, 


Thánh kinh này зац nhờ phụ lục hậu biên của 

‚ các thế hệ tu-sĩ hậu-đại nên truyền đến пау có được 
tất cả Mười Tám đề mục, Воі có thëm những Mười 
Da đồ mục nữa nên nội dung Purana rất phong phú, 
nào là xưng tụng công.đức Thần-Minh trong các 
'thàn-thoai của các ngành giáo-phái, nào là kề các 
bậc Thánh trong triết.học-giới, у giới, xây-dựng 
dễ-nghi tế-tự, dạy bảo phong tục, chỉ-đạo chính 
. trị, định luật-pháp, dạy thiên.văn, chế binh-pháp, 
mà phần lớn công lao là của Thần Visnu và Siva 
cả. Những bài kinh xưng tụng công-lao của hai vị 
Thượng Cao-1hần này đều chép riêng vào một 
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phân-bộ, trước kia gọilà Visnu Purana và sau 
đồi tên gọi là Dhagavata-Purana. 


Lược kiềm về tôn chi triết-học, tôn-giáœ của 
phải tự-sự.thi dưới thời-đại này ta thấy có điềm, 
khác với tiền-phải Mahabbarata, Tai phần phy- 
biên Harivamsa của tiền phái thì kề rằng, Visnu . 
và Siva là một. thần mà hai danh, nhưng đến hậu 
phải tự-sự thi, khi giải-minh bộ Visnu.Purana, 
lại cho rằng có ba thần nhất thề (hay là một thần. 
mà ba danh) là những thành phần: 


| 1) — Nguyên-lý tối cao thực-thề làm sáng tạo 
nên vũ-trụ thế-gian là Phạm Thiên (Brahma) 


2) — Quản-trị và сһі-рһбі vü-tru thực-thề là 
i Thần Visnu, 


ç) — Phá-hoại vũ-trụ thực-thề là thần Siva 


y \ 


Ж 
bài 
7 
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Тий thú hai : 


р PHẬT GIÁO 


I.— NHỮNG TÔNG-PHÁI BẢO-THỦ 
GIÁO-LÝ TRUYỀN-THỐNG 


Dưỡi triều đại: Gupta, Dà-la-Môn giáo càng 
được chấn khởi lại càng hệ thống-hóa tÈ-chức nội. 
bộ theo có truyền chặt-chẽ hơn và tích-cực сб- іар 
hóa 'giáo-lý truyền thống hơn. Trước sự tiến trin 
ấy của phái Bà.la.Môn, đề ứng-đõối cho kịp thời ngõ 
hầu duy tri lấy bản vi, Phật.giáo cüng phải nŠ lực 
tuyên đương truyền.thống của giáo phái mình và 
hoằng bả giáo lý chân cốt của Phật tó. Những bộ 


Ладо vương yếu được viết ra bằng thứ chữ đương 


được thịnh dụng khắp nước là chữ Sanskrit, Dây 
là giai đoạn phát triền cuối cùng của Tiều thừa 
luận tạng, hệ-thống và đơn-giản-hóa học.thuyết 
của các bộ phải, 


Luận-điền cương yếu của Phật Giáo viết ra 
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dưới thời Gupta có nhiều, nhưng được bậu thế coi 
trọng-dại hơn cả là bộ A-ty-dat-ma Câu-xá luận, 
(Abhidharma-losd-S йз{га) do Vasubandhu (Thế- 
Thân hay Thiên.-Thân, vào khoảng 320-400 d.l.) 
trước tác. 'Thế.Thân nguyên là bực chân tu tại 
vùng Cachemire, học tập thấn đáo bộ Đại-Ty-Bà_ 
Sa Luận rồi trên quan điềm giáo-lý của phải Kinh. 
Lượng-Bộ (Santrantika), viết bộ A-t‡.đạt-ma câu xá 
luận đề phê.bình những khuyết điềm trong học-. 
thuyết của phái Hữu-Bộ. Bởi vậy, Thế-Thân rất 
được thành phần học-tăng vốn bất mãn với 
phái Hữu Bộ hoan nghênh. Ngược lại, đề 
đối kháng và dả-kích lập-trường thuyết - lý 
Thế-Thân, theo tư-tưởng bảo-thủ của Hữu bộ 
chinh-thống, Chúng. Hiền (Sanghabhadra) đã viết 
bộ A-ty-đat-ma 'Thuận-Chinh-Lý-Luận (Nyàyanu- 
sara) (cũng có tên là bộ Cậu-Xá-Bạc-Luận) gồm 
80 quyền đồng thời lại viết thêm bộ luận kbác ngắn 
hơn, lấy tên là A-Tỳ.dạt-ma Hiền.-Tông-Luận (рга. 
karana) gồm 40 quyền đề boằng-dương học thuyết 
của Hữu Bộ Chíinh-Thống. 


Và phái Kinh-Lượng-Bộ có học-thuyết-gia 
danh tičng Harivarman (Ha-Lè Dat.Na, vào khoảng 
thế kỷ 1V) với bộ Thành-Thực-kuận. Trong Thành 
Thực-Luận (Satyasiddhä), Ha-Lê pa Ma căn cứ 
vào tứ-đế đề: xưởng lên thuyết Nhan-pháp Nhị 
“Không. Về Pháp, chia thành ngũ vị, với 84 pháp 
dë chứng minh rằng, trên quan-điềm của tục.đế 
(Samvrtisatya) thì nhân-sinh ấy là giả, còn đứng 
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về đệ-nhất-nghĩa.đế (Pramaàrtha) thì vũ-trụ ấy 
là không. : 
Về phái thượng-tọa-bộ ngoài đảo Tích lan 
АЫ chuyền sang giải thích những bò Phật kinh 
cồ-điền viết bằng chữ Pali, Cao tĩng Buddaghosa 
{Phật mình) từ lục-dia đi sang Tich-Lan, gia cong 
“chú thích bộ kinh Tan-Tang bằng chữ Pali. phải 
trên ba mươi năm mới xong, (đại cương từ 315 
đến 350 d.L.). Ngoài công-phu chú thích này, Ngài 
` con nương theo giáo-nghĩa của Thượng-Lọa.Bộ 
mà viết bộ Visuddbimagga (Thanh-Tinh-Dạo). 
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I 


п. HỆ-THỐNG-HÓA TRIẾT-THUYẾT 
` ĐẠI-THỪA 


- Từ trước, trong giáo ly của phái Đại Thùa 
tuy có hàm triết .thuyết Trung Quán nhưng chưa 
từng được triều khai thành những hệ thống tư- 
tưởng phân minh, Dën khi сас giáo phải cùng chú 
trọng vào công cuộc chỉnh bị trật tự nội dung của 
giáo thuyčt mình, phái Đại Thừa cũng thừa cơ phong 
trào này mà làm rạng tỏ. luận pháp của bàm phái, 
trước tácluận điền viết bằng Sanskrit, Và, cũng 
nhân lở sự thừa cơ này mà triết thuyết của các 
khuynh hướng kề lir đây mới được triền khai và hệ 
thống, А š 


A.-- Duy-thức thuyết, | 

Vöi lập trường phủ định trên quan điềm 
RHÔNG, triết thuyết Trung Quán của Dai Thừa đã 
đặt nều tàng cho siêu hình Phật giáo. Tuy nhiên, 
Trung Quán chira được triền khai thành nhiều quan 
điềm khác, Đếu khi Duy thức (Vijñanavadin) ra đời, 
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triết thuyết Trung quán mới thực sự thề hiện theo 
một chiều hưởng giải thích. Ti căn bàn Trung quán, 
vấn dë được đặt ra là đi từ KHÔNG của Pháp dën ` 
những lý do aào, qua những trật tự của giai đoạn 
nguyên lý nào mà thành ra sự tồn tại của đời sống 
hiện thực con người, và rồi dến cứu cảnh của đời 
sống ấy là nhằm vào hưởng nào đề khả di duy 
trì được sự vĩnh cửa của tồn tại , Nói cách khác, 
trên 12р trường * VI KHÔNG cho nên CÓ , của 
Trung quản, Duy thức là cả một lập trường giải 
thích € CÓ như thế nào ? > 


Củ thuyết của phái duy thức được xây đựng ở 
hai bộ kinh : Giải~-ThAm-MẠC (Sandhi-nirmocani- 
Sutra) và Dai Thừa A-Ty Dạt-Ma,Theo truyền thuyết, 
nguồn gốc chủ thuyết lại là do Maitreyanatha (Di, 
Lặc tôn giả) sống trước đấy gần một thế kỷ (thoảng 
270 350 đ,1.). Không hiều đây có phải là nhân vật 
lịch sử bay không vi thân thế cũng như sự nghiệp 
không thấy ghi rõ như thế nào, chỉ biết truyền 
ngôn rằng, Maitreya-natha là Phật Di-lặc Bồ Tát 
giáng thế. Truyền đến ngày nay, những bộ Kinh 
Luận của phải Duy Thức còn có : 


1/— Dù-Già Sir-DiaLuận (yogacarabhùmi) gồm 

100 quyền do Huyền Trang dịch, Ngoài ra, cũng 
thuộc vào Du.Già Sư-địa-luận còn hai bộ : một là 
Bö-Tá: Địa-Trì Kinh (Bodhisativabbumi) gồm có 
10 quyền do Đàm.Vô-Sâm đời Bẫc.Lương dịch ; 
thu bai là Вӧ. Та Thiện-Giới Kinh gồm 9 quyền 
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do Cứu-na-Batma đời Lưu-Tống dịch. Đây là 
những bàn dịch riêng từng phần của Do Du.già 
Sư-dịa. 


2/— Bộ Mahayanasutralamkarn (Đai.thừa 
"Trang-pghiêm Kinh luận) 13 quyền, Da.la-phả- 
mật-da-la (Prabhàkaramitra.030) đời Đường dịch" 


3/— Bộ Madhyantavibhaga (Trung-Biên Phân-. 
Biệt Luận) gốm hai quyền do Chân đế (Para- 
màrtha) đời Trần dịch, 


4/— Bộ Abhisamayalankara(Hiện- Quán Trang- 
nghiêm Luận) 


5/— Bộ Dharmadhartavibhanga (Biện-pháp 
Pháp-Tĩnh Luận) 


6/—Bộ Mahayana-uttaratantra-sastra (cứu-cánh 
Nhất-thừa Bảo Tinh Luận) do Lặc na Ma Đề dịch, 


Công trình khai-sáng Duy Thức được qui vào 
một Asanga (Vô Trước, khoảng 310.390 d.l.) với 
những trước tác : 


1/—. Nhiếp-Đai-Thừa luận (mahàyàna-Sampari- 
graha-sàstra) gồm nhiều quyền, do Phệ-Đà-Phiến- 
Đa dịch 2 quyền dưới đời Hậu Ngụy, Chân-Đế 
đời Trần dịch 3 quyền, còn phần nữa do Thế 
“Thân chú thích và С&р.Ра đời Tùy dịch, 


2/— Lụcmôn Giáo.thụ Tập-Định,. Luận, 1 
quyền do Nghĩa.Tỉnh đời Đường dịch, ` 
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8]— Thuận-Trung-Luận, 2 quyền, đo Cü.Dàm 
Tát Nhã Cưa-Nghi (Gotama prajiama) đời Nguy 
dich, 

4/— Kim-Cdương Dát-nhñ Kinh Luận. 

Бүз [Hền-Dương Thánh-tGiáo Luận 

6/— Dại- Thừa A-ly Dạt Ma Tập Luận 

Kë tiếp sự-nghiập của Vỏ-Trước là Thế-Thân. 
Thế-Ibân (Vasubandhu) nguyên là em trai Vò- 
Trước (Asanga) Khi mới хайра, Tbế Thán 
theo phải Tiều-thừa Hữu-Hộ, sau khi viết xong bộ 
САа- Халла, do sự cảnh giáo mà quy y Dai Thứn 
và theo khuynh-hưởng triếtlý của Tông. phải 
này mà viết những bộ : 

1— Duy-thức Мар Luân (Viwšntika- 

vijfiati-atrma-siddhi)- 

2/— Duy-thứưe — Tam-thập.Lụng (Trimáika 

vijfiapH) 

3. Đại-thừa  Thành.nghiệp-Luận, 1 quyền, 

do Huyền-Trang dịch 

4/_ Dai.Thừa bách-pháp Minh.môn Ап, 

1 quyền, luyền-trang dịch. 

ñ5/-— Đại-Thừa Ngũ-uần Luận, 1 quyền, Huyền: 
Trang dịch 
'9/-— Phât-Iịnh Luận, 4 quyền, Chân-dế dịch 
71-- Chỉ-quản-mỏn Luận, 1 quyền, Nghia- 
Tĩnh dịch 


RBN) 


ye 


8/— Chủ thích các bộ Luận : Trung-Biên. 
Phán-biệt Luận, Dại-Thừa Trạng-nghiêm Kinh“ 
Luận, Nhiếp-Đại-Thửa Luận, Hiền-Dương Thánh- 
Giáo Luận, Lục Môn Giáo-Thụ Tập-địuh Luận, 


9/— Chú thích các bộ Kinh : Phá p-lloa Kinh, 
Vò.Lượng-Thọ-lKinh, Thập-địa Kinh, Bảo.Kết Kinh, 
Thắng-Tư-duy Phạn-Thiên sở vân Kinh, và công 
phu cuối cùug của Ngài là chú-thích bộ Kim-cương, 
Ває-МЬа Kinh-Luận của Vô-trước, 


Duy-thức Đai-thừa cho rằng, những trạng. 
thái tön-tại và hiện-thực của van-vật chúng-sinh: 
là do các Pháp. Nhưng những Pháp ấy võu không: 
phải là thực hữu mà chỉ có -thực-tưởng. Thực- 
tướng của Pháp là Không.Tuy nhiên,KHÔNG chẳng: 
phải là tuyệt đối không Không, mà là một nhất 
dang vô-sai-biệt-nh, chủ não những trật-tự nhất 
định của những nguyên-lý, từ nguyên-lý làm thành. 


' nguyên-phân, và chỉ nh ững nguyên-nhân mới сб.; 


biến dang thành sai-biệt-tưởng. Vậy, mọi hình 
tưởng dầu là sai biệt đến thế nào ở trên thế-gian 
này, nếu không do nguyên và nhân sẽ không bao: 
giờ thành được. 


- Ñguyên-nhân là khẳ-năng tính, là chủ-lực. tạo: 
nên sự tön-tai của chủng-sinh, van.vật, Bởi đấy mà 
duy-thức-luận gọi nguyên-nhân ấy là chủng li (bija) 
< chúng-1 do Pháp mà hữu khổ năng-lực > Bàn 
lai là Không nên chủng.tử là vô-tự.thề. Tuy nhiên,. 


nếu mọi hình-hài của thồ-chất mà không có nó là: 
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"bất thanh vật-thề, Nói cách khác, chủng-tử là tác- 
-dnog tỉnh-thần của vật.thề, Тас dụng ấy ứng nơi 
vật-thề, gọi là Thức (vijñàna). Cứu-cánh của Thức 
là tạo cho vật thề cái khả-năng biết đề mà suy luận. 
phân biệt, Và, vì Thức tạo nên mọi tác-dụng cho. 
vật thề cho nên luận về Thức ấy là Duy Thức Luân, 
Môn học về Thức ấy là Duy-thức học và mọi giẳng- 
thích hoằng-bá về Thức là Duy-thức Thuyết (viina- 
pHmàtrata), 


Vật-thề còn có lúc tĩnh, Thức bao giờ cũng 
động, Tĩnh của vật-thề như nằm ngũ, động cùn 
Thức trong tỉnh của vật thề như giấc mo thấy mộng, 
Thức có tác-dụng hoat-động thực và tác-đụng hont- 
-động giả, Thực là khi vàt-thë thức-tỉnh mà suy-luân, 
già là khi vật-thề ngủ mà cảm thấy mê mộng. Хау 
thực của Thức 14 hiển-hiện mà дїй của Thức là 10. 
“hiện, CẢ hiền-hiện lẫn tỏ-hiện ấy đều là chuyên-, 
biến của thức-thê, 


Tồng chung những chuyỀn biến của vật thề và 
-của Thức đều ằn.tàng trong ba loại , 

1/— Tang-Thức (Alayavijfñiana : A-lai-da-Thức, 
A-Lê-Da Thức) cũng gọi là Cñn bản thức, bởi 1А 
chủng tử của chw Pháp, 


2/— Tư-lường Thức (Mano nama vijnnnam, 
bay Маї-Ма Thức, Thức này phải tựa vào Ala- 
yà Thức mà sinh khởi tạo nên ngĩ-chấp của chùng- 
sinh. Ngĩ-chấp ấy tạo thành ngĩ-sỉ, ngĩ-nan, thuầu 
14 những thứ làm nhiỀn.õ ў của con người. 
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3/— Lục thức là : nhãn-thứec, nhĩ-thức, t-tiức 
thiệt-thứe, tiần-thức và ÿ-Lhứe, chủ đề phân-biệt và 
nhận-thức được những sắc, thanh, hương, vì, xúc 
và Pháp, Như vậy tất cả có 8 thức trong ba loại. 


Chúng sink: đam mê trong trần hoàn nên không 
giác ngộ được cái sở duyên (almabana) tức là gốc 
của sinh và tồn, vốn tự Không mà ra, Muốn giác 
ngộ giải thoát là phải tự quay trở lại với căn 
bản Duy-Thức-Tinh vốn vẫn có sẵn trong tự tâm, 
Khi đã giác ngộ đề vào được cõi tự giải thoát thì 
thấy rõ sinh là Không mà tử cũng là Không. Muốn 
đạt tới chân giác ngộ ñy,a phải tu hành đề tìm thấy 
cõi Vô tâm và Vô đắc, Cho nên, Niết bàn không 
phải ở dâu ха, mà tai chính nơi Tâm đã giác ngộ 
ở giữa cái vo cùng của sự sinh và sự tử, Sinh bất 
cầu là tự rủ sạch Nhân, tử bất úy “là lw gạt hết 
Nguyên đề vĩnh viễn là Không. Không йу địch thọ 
là Niết bàn, IHều (Phật ngôn là tâm thức) được lẽ 
„ sinh vị không, tử vị không › là đạt đến Chân Như 
huy Bat Nhấ Trí Tuệ, không sống và cũng không 
chết trong Niết Вац, | 


Theo Duy-thức-luận, № bàn chẳng ở đâu hết 
mà lại có cùng khắp cả, Chẳng có ở đâu là với kế 
ngä si, mà сб ở cùng khắp cả là đối với tâm thức 
của người tu hành, Kbi đã đắc quả tâm thức, nghĩa 

‘là đã vào được Niết bàn ngay tại trần thế, thì đấy 
là ràng thân ở trần thế nhưng tâm dñ ở cõi Vô Trú 
Xú Niết Bàn rồi. Tại Vô Trú Xử Niết Dàn mà đem 
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đức từ bi ra hiện thân trong trần thế dà 
cửu độ chúng sinh khói mọi nhâu duyên khồ não 
kỳ đến đắc quả Lục độ nữa là thành Phật vậy. 


B.— Tư-tưởng Như-Lai-Tạng :  tathàgata- 
garba) 


Ở budi sơ khởi. tư-tưởng Nlnr-Ini-tang được 
chứa dựng trong những tác phầm như: Như-l.ni- 
Tạng kinh, Bất tăng Bất gầm kinh. Thắng Man 
kinh, Daithra Đại.Bảit Niết Bàn kinh, Vô Thượng 
Y kinh, раі-рһар cò kinh, Ương Mật Ma La kính, 
tuy nhiên tư tưởng tại những bộ Kinh này chun 
đặt tới Alaya Thức, 


Dước sang thời kỷ thứ hai, Maitreya với bó 
Đại-thỳa-trang nghiêm Kinh luận, Vasubandhu viết 
các bộ ; Phật Tính Luận, Nhiếp раі “Thừa Thích 
Luậu đều lấy tư tưởng Như lai Tang làm then 
chốt. Tuy nhiên, công trình khởi xưởng và hệ- 
thống-uóa tư-tưởng này phải được qui vào bộ Dhi- 
Thừa Khởi:tin-Luận. Độ này tạo nên một giai 
đoạn tiến-hóa về tư-tưởng mà người ta xưng tung 
là đại thành-công về thuyết Nhu-Lai-Tang Duyên- 
khởi, Cùng với Dai-Thừa Khởi-Pin Luận, các bộ 
l.ăng-già Kinh và Mat Nghiêm Kinh đều có giá-trì 
cao dai, khả dî được соі nhir những công trình bồi: 
айр thêm cho đại thành công trên đây, 


Truyền thuyết cho rằng, bộ Dai-Thừn Khi. 
Tin Luận do Mã-Minh (Ahvagosa) viết nên, vao 


khoảng thế kỷ V 4.1, Như đầu đề của bộ Luận này, 
nội.dụng là cốt hoằng-bá đức tin chAn-ohinh vào 
Phật lồ Như-Lai của khuyuh-hưởng Đai-Thừa. 
Khuynh-hưởng này cho rằng, chúng-sinh đều có 
“Thức nơi Tâm, và cüng bởi chỉ có Tâm mới làm 
dược Thức nên gọi là nhất tâm, TA m chia làm hai 
phần là chẳn-nhứ môn và sữuth-diệt món, Bàn lai 
cua Tâm tức là töng-thê cùn nhân-mang, uyên. 
nguyên từ kiếp này sang kiếp kbác nën Tâm vốn 
là bất sinh, bất điệt và bát biến-hóa, Hoạt-động của 
tâm йу là phần Thức, luôn luôn có cái mầm Như. 
Lai-Tang ийт ở bên trong. Hai phần ấy của Tâm, 
ure là phần ở tnyệt-đối-giới, bất sinh bšt điệt và 
bất biến-hóa (chân nhu môn), với phần ở tương- 
.đối giới,hữu sinh hữu diệt (sinh diệt món) hòa 
hợp với nhau mới thành cái nhất-thề cụ-thề của 
"Tâm, Tuy nhiên, hòa đấy nhưủg mà vẫn bất đồng, 
bất đồng nhưng lại cũng không phải là tương-dị. 
Dat đến chỗ Ада nhỉ bất döng, Diệt nhi vô dị của 
Таш chính là chủ-dề giãi-minh của cắn-bản Ala- 
.ya-Thức (A-Lê Da Thúc) 


A.Lê-Da-Thức có hai mặt : Giác và Đất.giác. 
Đất-giác do tà-chấp, ngã-kiến. Gat bỏ tà chấp, ngā 
kiến ra khỏi Tâm, chuyên vào chân-như, như thế 
Ча bất sinh bất điệt, là Giác vậy. 


"4 


HI.— LẬP-TRƯỜNG CHÍNH-TRỊ XÃ-HỘI 
CỦA ĐẠI-THỪA 


Vào triều-đại Gupta, dưởi sự hưởng-đạo của 
Bà-la-Môn giáo, được chinh-quyền hồ-trợ và có: 
phụ-họa của Ấn-Độ-Giáo, phong-trào tôn quốc- 
vương lên ngôi vị Thánh sống ùn ùn nồi dậy 
và dâng cao, Trên nguyên.tắc của danh-từ, phải 
Đại- thừa cũng buộc lòng phải công-nhận Vua 
Ау là Thánh, nhưng về phần tinh.tế của giải-minh 
hai chữ < Thánh vương, thì lại đặt nặng 
nhiệm-vụ của Thánh làm, Đỏ là điềm khác biệt 
căn bảu với Bà-la-môn Giáo và Ấn-độ-Giáo chỉ 
đặt phiệm-vụ cho dân và dân сї phải nhắm, 
mắt tin bừa vào Thánh, 

Đại-Thừa giải-thích rằng '— «Cú những là' 
'Quốc-vương, chủ-tề của quốc-gia thì ở địa-vị ấy, 
đương. nhiên là có thánh-tinh rồi. Tuy nhiên, 
Thánh ấy mà nhiệm-vự: không trọn vẹn, đầu 
có tự cho mình là cành vàng lá pgọc chăng 
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nữa, nhưng từ quốc thích đến bần dân cũng 
không một ai kinh trọng », 


Lai dạy rằng . Dầu là thần thánh, đầu là 
người thường, dầu là đấng Gandarva, dầu là 
bực La-sát hay Gandara, bất cứ là ở cấp dàng 
cao hạ nhe, һб có đức khuyến-hóa và chế ngự 
được nhân dân không làm diều ác là đều đáng 
vị Quốc Vương ch x. Di xa hơn nữa, Đai-Thừa 
còn cho rằng Quốc vương cũng có một hình 
hài cá thÈ như ai, do cha bởi mẹ sinh га, đảo 
mệnh là chết, chin chung qui-luật tài phản của 
thiên nhiên, làm lành dược độ thắng, làm ác 
sa địa ngục, Vậy quốc gia đâu có phải là của 
riêng vĩnh-viễn của mot ông vua, Làm vua phải 
mang nặng trách-nhiệm trước đân-bộc, pến noi 
theo chân-lý chân-thực và trituệ Вам Ба-а. 
Mật thì đân-lộc mới được thái-bình no ẩm, 
Làm vua, nếu hành pháp không công minh là 
đdân-tộc lầm than điêu đứng, Làm vua, nếu không 
đủ đức Thập-tiện là đưa kỹ-cương chỉnh-trị 
đến rối nát, Chinh được pháp đề quan lại cao 
thấp trong nước đều làm việc cho dân theo. 
1 phải, theo lòng nhân, thời muôn dàn mới 
được nhờ cậy, tận tụy từ.bi “đề nï nấy đều hưởng 
vào Quốc-Vương mà noi theo thì bốn phương mới 
có phúc-lạc, Đấy chính là nhiệm-vụ của Thánh- 
Vương, nhược làm trái nhiệm vụ ấy thì dầu Quốc- 
"Vương có tự nhận là Thánh nhưng quốc-gia viu 
_ điên làn ь. 
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Quan-niệm chính-trị xã-hội của phái Đại Thira 
còn thực tiền và rộng.rải bon nữa, vượt quốc nội 
đề ra ngoài biên-cương, Dạy rằng:+ Làm vua tu 
sửa nội-trị vẫn không đủ đem lại thanh-bình, vẫn 
không đủ giữ yên bờ cõi nến không có chính-sách 
ngoai-giao khéo léo đề duy trì giao-hlo với tử-piời 
lân-lsang, Dpy-tri gino hão với lân-bang vẫn không 
đủ giữ дїп cho trong nước không có nội lonn nếu 
khôrg có chính sách kinh-tế bấ ng chấn.bưng nông, 
khoán g sẵn và công nghiệp, cho mọi nhà đều có 
phương-tiện tự túc, nếu không tiết-kiệm cho dàn 
gian được giảm tô thuế, nếu không cứu-trợ đề dö- 
cảnh dau-khồ của những kẻ : thương, phế, quả, có. 
Chinh-sách ngoai-giao khéo léo, chấn hưng kinh tế, 
tiết kiệm, cứu tế cũng vẫn chưa đủ, nếu không có 
đường lối riáo-đân cho thích ứng mà chỉ bắt ép dàn 
bằng quyền uy và trừng-phạL dân bằng bạo-lực, 
Phải biết rằng, trừng phạt là gốc của oán-hận mà 
giáo hóa là mạch của c'm mến. ân oán thì dân 
thành đạo tặc, mà dân cẩm thì dân thành thiện- 
nhân, Xưa пау, chém mãi người mà có đâu dứt 
hết tội ác, tra khảo đến thành thương phế, đem 
пб! trong lao xá đến thành ốm gầy nhưng ở ngoài 
vẫn còn cảnh bất.công thì đâu có bằng mấy bài 
giảng mà cả muôn vạn người đều hân.boan giác- 
ngộ. Lại nữa, chinh-pháp là khoan-dung với kể 
nghèo và người ngu phạm tội, còn nghiệt ора với 
thành phần thượng lưu nhưng làm ác», 


Đấy là tông cương bó Bảo.Hlành-Vương.Chính 
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Luận của Phật.giáo Đại.Thừa,Có điều người (а nhận 
thấy rằng, Phật-giáo vốn chủ trương bài giai cấp, 
coi mọi người dầu ở địa-vị nào cũng chỉ là những cå- 
thề bình-đẳng, nên dầu ở dưới triều-dại Gupta đây 
có bị kém thế trước chỉnh-quyền nhưng trong khối 


dân gian cũng không mấy ai në thừa hư mà dirog. 
lên phẳn-dối, | 


А 


Tičt thử ba 
JAINA - GIÁO 


CÔNG CUÓC HỆ-THỐNG-HÓA 
GIÁO ĐIỀU JAINA 


Toàn thề Kinh điền của Phái Dạch Y (gọi 
chung là Anga) trong Jaina giáo có mười hai bộ. 
Dó thứ mười bai bị thất lạc vào khoảng từ giữa thế 
ký thủ IV sang đầu thế kỷ V. Còn lại mười một 
bộ kia, sang đến giữa khoảng thế kỷ VI mới 
được thâu tập san định lại địch xác bằng văn 
từ, Dây là thời kỳ chỉnh lý và hệ thốnghóa giáo- 
điều của phái Bạch Y. 


Có cuộc chỉnh lý, vì đương thời mọi ngành tôn 
giáo khác đều gia công thuận-tự-hóa lại kinh điền 
cùng trật-tụa óa lại 15 chức nội bộ cho hợp với nhu 
cầu tiến hóa của thời đại, buộc Jaina giáo cũng 
không thề đi ra ngoài được quy lệ của phong trào. 
"Trước tiên là san-soạn kinh điền lấy những bộ này 
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làm chủ đề cương lĩnh cho giáo lý, giáo điều. Cho 
nên, Phải Bach Y trong Jaina.giáo san soan bộ 
Chaân-lý Chứng-đắc Kinh göm những Quyền Umas- 
vnti (hay Amasvamin) và Tattvarthadhigama-sutra, 
Nội dụng những quyền nàygiång về những vấn đề: 
chính kiến, chính-trí và chính hành dè do tin đồ 
đến giải thoát khỏi tuân hồi, 


Về phái Không Y có Kundakunda (vào khoảng 
cuối thế kỷ IV sang đầu thế kỷ V) trước tác 
nên nhiều sách cương уба như ; Pañcas- 
tinkayasara, Samayasara, Pravacanasara — уу, 
Đương thời hệ - thống -hóa giáo diều này, 
cả hai phái Bach Y, và Không Y dầu chỉ tiết 
có khác nhau phần nào, nhưng trên đại-cương đều 
dựa vào bảy điềm dưới đây đề giải-thích về sự 
rất hiện-hữu trên thế-gian: Đường lối giải-thích 
về bảy điềm ấy gọi là Tbất.cú Biều.Thị-Pháp 
(saptabbanginaya) 


1/— có 

2/— không 

3/— vừa có vừa không 

4/— пида пий không biều thị được cho i 
5/— cái có khong do ngôn ngữ mà thành có 


Ú/— cài không không từ ngôn ngữ mà thành 
khong 
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71— cái có, cái không đều không do từ ngôn 
ngữ mà thành hiện hay biến diệt, 


Nói chúng, Thất-củ Biều-thị-Pháp là cái học 
tâAm-đắc cao.truyền của Jaina-giáo từ sau khi đã 
thuận-tự-hón được giảo-lý căn-bẳẩn của giáo- 
phái này, - 
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_ CHƯƠNG Үн 
TÌNH TRẠNG PHÁT-TRIỂN HỌC-PHÁI 
DƯỚI THỜI-ĐẠI CÁC VƯƠNG-TRIỀU 
_ BỊ PHÂN HÓA 


.CHUONG VII} 


Vài nét tông quát 
CÁC VƯƠNG TRIỀU BỊ PHÂN HÓA 


Tiết thứ nhất : 
BÀ-LA.MÔN GIÁO VÀ ẤN ĐỘ GIÁO 


T1.— huynh hướng tu tưởng các học phái. 
9.— Phát triển của triết lý Vedanta. 
3.— Các phái Siva-giáo. 

Tiết thử. hai ‡ 

“PHẬT GIÁO 


1.— Công cuộc kế tục phát huy triết học. 
.9.— Mật giáo. | 
3.— Kỳ сһиуёп-һоёп cuổi cùng của 
Phật giáo. 


I.:- CÁC VƯƠNG TRIỀU 
BỊ PHÂN HÓA 


Để triều Gupta chỉ đến cuối thế kỹ V là bị đánh 
đồ dc sự xâm lăng của người Пипи Nó vào đất Ấn 
kề từ năm 480 d.1. Người Hung Nô vào caj trị Ấn độ 
iàm đảo lòn cả văn hóa lẫn trật tự xã hội cô truyền, 
cho đến năm 533 mới bị vua Ynsodharmau đấy quân 
lên đánh duôi đi được. Người Hung Nó rút khỏi 
rồi, Ấn Độ chịu cảnh tam phân ngũ liệt, mạnh ai nấy 
chiếm lấy một vùng mà cai tri. Sang đến đầu thế 
ky VH, có vua Harsa Siladitya (Giới Nhật Vương) 
twong đối mạnh nên thống trị riêng toàn miền Bắc 
Ấn từ 606 đến 647, đóng đô tại Khúc, Nữ ' hành 
{Kanyakubja hay là Kànauj) tạo nên một địa 
phương khả dĩ được coi như thanh bình và có уйа 
hoc hơn cå. Harsa Vương là văn nhân nên dưới 
-triều ông quy tụ được nhiều học giả tên tudi của 
đương thời, trong số có thì sĩ Bana vån còn lưu 
“đến: nay tập thơ Harsa Vuong Hành - Truyện 
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(Harsacarita). Về phần riêng nhà vua có soạn nhiều 
bài ca và Ы kịch dẫu đến пау không còn lưu lại 
bản nào nhưng sự tinh có ghi chép ở Dai đường 
Tày-vực-ký của Huyền Trang. ` 


Пагѕа Vương giá băng đi гоі, tình trang хайп 
xé lĩnh.dịa lại xây ra nhiều hơn. Khúc Ма Thành bị 
dòng họ khác là Pratihara đánh chiếm mất, phần cao: 
nguyên Dekkan lọt vë đòng vua Calukya, còn mạn 
Nam là đất dai của dòng họ Pallava. Dấy là kề về 
đại cương của mấy giòng họ, mạnh khả dĩ là cò 
thực quyền ở địa phương, Còn thực trạng phân hóa. 
trên khắp quốc lộ thì tiều quốc, tiều vương nồi 

“lên khắp nơi. Tình trang phân hóa hồn loạn này 
tiếp Lục qua mấy trăm năm sang tới cuối thế kỷ X và 
đầu thế kỷ XI, nghĩa là đến thời kỳ mà Hồi giáo: 
bắt đầu truyền lấn vào Ấn-Độ. 


Trong khi bên này trời Đông để quốc Gupta 
bắt đầu sụp đồ thì ó bên kia trời Tây, dế quốc La- 
Mã cüng lần đi vào tan rü kề từ 475 d.l. Trước đấy, 
khi hai đế quốc Tày và Dong này còn đương 
hưng thịnh, đề tiện bề giao thương và hối- 
xuất nên cả hai bên cùng đúc chung và tiêu: 
chung một loại tiền ngang bản vi. Nhưng từ khi 
cả hai đế.quốc đồng thời bị suy-vong, nhất là 
Ấu.Ðôê bi nạn qua phân và 'giặc đã trầm trọng 
khiến ngoai-thương với TAy.Phương bị gián doan, 
bằn.vị tiền tệ ihống nhất (dinara-denarius) sủa 
triền đại Gupta bị bằng-hoại hoàn toàn, mani 
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qdiều-vương nào là tiều-vương nấy tự dúc lấy và 
tự định lấy giá.trị đồng tiền, khiến cho chính nội 
thương cũng bị trở rgại nhiều, làm những nhà 
tư-bẫn, những hội-x8 chuyên về ngoại-dịch đều bỉ 
` thua lỗ khấnh-kiệt cả. Khi mà nền ngoại thương 
bị gián đoạn và những cơ.sở đại kinh-donanh 
nội-địa bị thua lỗ, và những tiều-vương đều 
dua nhau kiềm-soát ranh-giói đề hạn-chế hàng 
hóa các tiều-bang khác khỏi chở vào địa-phương 
mình tức›Ìà xã-hội phải trở lại tình trạng tiều 
thủ.công-nghiệp địa-phương, đâu tự chế lấy đấy 
dùng, gốc là từ nông thôn đều phải tự sẵn dề 
tự cung. Sự thỉnh.vượng của các đô-thị-trấn bị 
giåra sút trông thấy, làm lung lay đến cả nền 
tảng những cơ sở văn học và văn hóa trung ương. 


Duvi thời đại quốc gia phân hóa mà những nhà 
tư lần và những hội xá chuyên về ngoại dịch đều 
bị thua lồ đến khánh kiệt thì chính những nhà tư 
bản hay xã hộixuy mô nhất lại là những chùa 
chiền lớn của Phật-giáo hay RKy-Na-Giáo, hoặc là 
những tăng ni hay những tư nhân hùn vốn đầu tư 
vào hai giáo phải này. Về trước, những năm dưới 
triều đại Gupta mà Phật giáo đã bị kém về chính 
trị trước sự bành trưởng của Bà-là-môn-giáo và 
Ấn-độ giáo thì đã kề là thời gian gặp phải nhiều 
trở ngại về подав bá, đến nay lại bị tiêu tan cả tư 
bắn JÃa cả tài sẵn, nên cả Phåt giáo ln đalnn-giáo 
mới bị thua kém hoàn toàn trên cà hai phương 


359 


` 
điện vật chất lẫn tỉnh thần, nhường chỗ cho Ва-1а, 
môn giáo và Ấn độ giáo lấn lên chiếm ngôi bá-chủ 
trí khiip các cối trong nước. Thừa cơ hội, Bà La 
môn giáo và Ấn-độ giáo lại dựa cả vào giáo điều 
lẫn quyền uy mà đặt những khối tin đồ'đông đảo 
vào 15 chức theo hệ thống cô truyền cực kỳ chặt, 
chẽ. Dong thời, cũng bằng mọi phương tiện mà 
bai giáo phái đào sâu, khơi rộng những giáo lý 
triết hợc của họ vào tâm não quần chúng, tạo nên 
cái thế nhầy vọt chưa từng thấy. Bị lâm phải thế 
kém, Jaina-giảo cũng đành đề tín đồ chịu ảnh 
hưởng phần nào vào giáo lý Ấn-độ giáo chứ không 
dám ngăn cần, Còn Phật giáo, đề giữ vũng được 
phần Phật tử hiện hữu, cũng cam chịu cảnh nhún 
nhường mà một dàng thì khai thác thêm ngành Mật. 
Giáo, đằng khác thiáp dụng những danh từ triết 
học Bà la môn giáo đề ching mình trong những: 
cuộc thuyết pháp дїйад day. - | 
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Tiết thử nhất 


BÀ-LA-MÔN-GIÁO và ẨN-BỘ GIÁO 


` L— KHUYNH-HƯỚNG TƯ-TƯỞNG 
CÁC HỌC-PHÁI 


Điềm đáng chú-ý về các học phái trong Dà-la- 

môn giáo và Ấn Độ giáo ở thời đại quốc-gia phân 

"lập này là không có học phái nào chuyền hưởng 

tư tưởng, đầu khai thác hay thuyết minh vẫn chỉ 
trong pham хі đặc tính có truyền mà thôi, 


Về học phái Vaisésika, vào khoảng từ 550 đến 
:650 d.l. có Tuệ-Nguyệt (Mitacandra) viết bộ Thắng 
Tông Thập-cú-NghTa Luận (do HuyEn-Trang dịch) 
Trong 10 cúủ-nghĩa (bapàrtha) các ©ú-Nghĩa dược 
phô biến rộng rãi hơn cả là : 


1j-— đặc-thù tỉnh (hay câu-phần) 


2J-— khẳ-nũng lực (hữu-năng) 
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3/— vô-năng lực (vô-năng) 
4/— vô (Vô-thuyếU 


Cả bốn Cú-nghĩa đều hữu-hạn tính, chỉ ở 
trong phạm-vi nhất-định mój còn nguyên-tính, Ti 
như đặc-thù tính, nếu đưa đến cực han thì không 
còn ở trong lĩnh vực đặc-hù nữa mà là biến 
dị mất rồi. Tới biên-dị, đặc thù gặp bức tường 
trung-gian ngăn cản dë bắt nó phải đừng và trở 
lại phạm vi tỉnh của nó. Cho nên bức tường bièn- 
dị ấy là cảnh-giới biệt-lập đề duy trì sự hữu bạn 
của tứ cú, Khả-năng-lực là kết.quả của sức cấu-hợt: 
giữa thực.thề, tính-chẩt và vận-động đề tao thành 
năng-lực. Vô - năng -lực là tinh . (гапе phản 
trái khi mà thực-thề và tinh-chất không còn hòa- 
hợp đề thành vận.động được nữa. Còn Vô (àbhàva) 
thì ngoài học-phải Vaisỏsika cho là vô-thuy ết 
ra, đến những học-phái hậu-kế, sau nhiều lần giải. 
mình cho Vò là cú nghĩa độc lập, đem sánh đôi với 
sáu cú nghĩa kia thành thất-cú-ngbhĩa biệt lập trong 
Thâp.cú-nghĩa. Нос giả Siv aditya ở thế kỷ thứ XI 
có luận minh về thất-cú-nghĩa .trong bộ Thất-cú- 
nghĩa Biên (Saptapadarthi), Theo Sivadilya ш Vô 
được phàn thành bốn loại là ; 


1/— vị vô sinh (pràgabhàva) vô chưa sinh 

2/— дї diệt vô (pradhramsabhàna) vỏ đã sinle 
8/— cánh hỗ vô (anyonyàbhàva) 

4/—. tất cánh vô (aftyanlàbhàva) 


Trong thế kỷ X, học giả Ud ayana, một đàng chủ: 
thích và giải minh bộ Cú-nghĩa.pháp của Prasad- 
tapada (khoảng 400-550), mặt khác viết bộ Kiranali. 
Cùng thời này, Sridhara cũng. viết bộ Nyayakan- 
dali. Cả hai ông đều thuyết minh về Thất-cú-nghĩa 
và cho rằng đó là chỉ về sự lồn tại vĩnh cửu của 
Chủ Të Tối cao Brabman,,. 


Với học phái Niyaya, Uddyotankara ở hậu bản 
thë kỷ VI viết bộ Nyaya Bình Thich Thư (Ñyayavar~ 
tia) đề đối lại bộ Nyaya.sutra Chú-giải-thư của 
Vatsyayana (khoảng thế kỷ VI). Kế chi Uddyotaknra 
là Vacaspatimisra (khoảng thế kỷ IX) viết bộ 
.Nyaya-sutra chú-thích (Nyayava rtiikatatparva-Iika) 
và cuối cùng là Udayana viết bộ Муауа-ѕоіга Phục 
chủ (Nyayavartti~katatparyaparisuddhi). Ngoài ra, 
Udayana còn viết thêm bộ Nyaya Hoa-thúc (Nyayn- 
kusumanjali) luận về thực hữu tồn tại và vĩnh cửu 
của Brahman, Tnần chủ të thế giới Vạn vật, chủ të 
hữu tình và hữu hồn, Linh bồn ấy phân tán ra 

. nơi mọi cái ngä của уап vật và nhân gian. Vạn vật 
và nhàn gian nếu tự giác thấu triệt được linh hồp 
ấy là thoát được luân bồi đề trở về cõi Brahman 
toàn trí, toàn năng, bất sinh bất diệt, Cùng một lập ` 
luận như Udayana, và cũng đồng thế kỷ X, có 
Јауаша viết bộ Ñyayamanjari và Dhasarvajũa viết 
Куауазага, 


Vời пос phái Mimamsa, từ khoảng giữa đến hết 
thế-kÿ УП, со hai học già đồng xuất hiện là Kumarila 
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và Prabhakara. СА hai, dù cùng khai thác ngành học 
chỉnh thống của Mimaanrsa,nhưng tư tưởng lại khác 
nhan, Prabtiakara, khi luận về hiệu năng của ngôn 
ngữ cho rằng,sở di ngôn ngữ mà trở thành ý nghĩa; 
Sở dĩ ngôn ngữ mà truyền được ý muốn của thần 
minh toi tâm não con người là bởi ngôn ngữ có cái 
thế lên-hoàn tương hỗ, lời này theo tiếng kia,đoan 
mày tiếp đoạn khác đề bồ túc, tăng cường lẫn nhau, 
Trái lại, Kumarila lại thuyết rằng, ngôn ngữ vốn có 
nghĩa riêng biệt của lừng lời, từng chữ một chứ 
không cần phải kết hợp nhau mới thành ý nghĩn, (1 
như trong một bài văn chẳng hạn,bỏ đi chữ nào, rút 
ra lời nào là bàn vău ấy mất nghĩa lần lần đi 
chừng nấy, Rumarila còn đả-kich nhiều về thuyết 
cho rằng trí thức nơi con-người vốn xuất từ Sunyata 
mà rà của Phật-giáo. VỀ hậu đại, Eumarila được 
tôn là tó của học phái Bhatta, và Prabhakara là tô 
‘спа học phái Guru trong Mimamsa. 


Với hai học phái Sankhya và Yoga thì không 
có gì đề cần nói đến. Khi thời-đại quốc gia phân 
hóa này lui về hậu kỳ, những học giÃ ưu-tú lại trở 
thành khách-quan, đứng ở pham vi ngoai-qnan dë 
phê-bình hoặc ет. ділі, chú-thích các học-thuyết, 
Nhu Vacaspaltimisra thì phế bình về cái học chính 
thống của Bà la Моп giáo, thứ đến một học giả trong 
Jaina giáo là Haribhadra (thế kỷ IX)viết bộ Lục phái 
Triết học Tập (Saddarsanasamuccaya).Cà hai cùng 
lập luận rất khách quanvà công bình, Jlaribhadra 
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viết trong hộ Lục Phải Triết Học Tập như sau:*Ta 
chẳng nên thân với Giáo chủ nào cả vì chẳng một 
giáo chủ nào là bạu ta, Ta chẳng nên xa lánh bất 
cứ tin đồ của tông phái nào vì chẳng một ai là kẻ 
thù của ta. Mahavira nào cũng khóng thề nặn được 
nên ta, và thành Kapila cũng chỉ là khoảnh đất thì 
sao mà yêu hay là ghét nó, Chỉ trong lúc ta sống 
đây, hë ai mà nói điều hay, bào điều phải là ta 
theo, 


IL— PHÁT-TRIỂN СОЈА TRIẾT-LÝ 
VEDANTA 


Кё từ khởi dựng nền đến nay, khi triết-gia 
Sankara ra đời (khoảng 700-750 d.l.) học-phái 
` Vëdanta vẫn phát triền đều đều vì có đông trí-thức 
trong hàng ngü. Tuy nhiên, vì có đông tri-thức 
nên luận-lý hóa ra phức tạp khiến rất khó sưu 
lập, ngoại giả số trên mười người sau đây là còn 
được hậu đại ghi chép văn nghiệp đề lưu lại. 


Họcgiả Upavarsa (khoảng 450.500) có chủ. 
thích bằng lời lẽ cực đơn giản về các bộ Brahma- 
sutra, Mimamsa-sutra và Sam karsapa-bièn, nhung 
-đến nay đã bị thất lạc đến quá nữa, phần còn lại 
cũng không được liên tực thành Chương, thành bó 

Я nào m/myên~toàn, Căn cứ nơi những trang còn lại 
cùng trên những sách vở khéc khảo -luận về học 
tuyết của ông, thl thấy Upavarsa cbo råvg, với sự 
thực hữu và tồn lại của Atman, không những đem 
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duy-trí ra luận-chứng đề thấy là có, không những 
qại các bộ Thánh điền đều thuyết-minh rằng 
có, mà thực ra tại ý-thức của những hó óc tàm- 
thường nhất cũng nhận thấy là có. Có người nói : 
— «Сһа, dạo лау người lôi gầu quả,, thì cái sự 
nhận thấy người tôi ấy là tự nhận thấy mình có 
mảnh, mà đã tự nhận thấy có mình ấy là bởi con 
người có ÿ-thức tự ngã. Và, việc tạo thành ý-thức 
tự ngã rồi đem đặt vào cơ thề con người ấy là bởi 
Atman mà có, Hoặc nói cho sát nghĩa vì có Atman 
ở trong cơ thề nên mới có ÿ-thức tự ngũ. УА lại, y- 
thức tự ngi có ở trong mọi cả-ngä vốn từ man-niên 
thiện-cồ đến nay, như vậy Atman là vĩnh-viễn, bất 
diệt, Lại nữa, con người từ ngàn xưa đều biết cầu 
cúng và `C bái đề được hưởng phúc, làm điều lành, 
tránh điều ác đề khỏi mắc phải nghiệp-quả-bảo 
chính cũng do ÿ-thức tự-ngã thúc dầy phải làm 
như thế đề được giải-thoát mà trở về với Alman. 
Vë ngôn-ngữ, Upavarsa cho rằng, ngôn-ngữ do sự 
шош góp của mỗi tu'Am (varna) tỉ như : g, au, ha... 
mà thành lời nói, 


Học-giả Bođhayana (khoảng trước và sau năm 
500) cũug như Upavarsa, có công phu сво giải tường 
tận về ba bộ :. Brahnmia-sutra, Mimamsa-sufra và 
Samkarsana-Bien, nhưng đến nay chỉ còn lại được 
một phần của những công phù ấy. Chủ trương chủ 
-giÃi của ông đề cao tính cách tuyệt-đối thần thánH 
của kinh điền Véda$, Одд nói : e Phải làm sáng tò 
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bon nữa tính cách. thiêng liêng của Véda, chứ, 
không được lấy у nghĩ dó hoài nghỉ hay dùng lời: 
. nói đề cật vấn. này nọ về Thánh Kinh. «Ở thế kỷ 
này, vòi những học giả khác, hoặc theo về phải 
ТЄ Sự Họe Mimamsa, hay về phái Tri Thức Bộ. 
Védanta, nhưng Dodhayana lại tham bác cả bai, 
cho rằng có thông hiëu được như thế mới được 
tư cách phát huy cải học truyền thống Bà.la- 
Môn. Bằng vào những trang sách của ông còn lại 
- người. ta thấy cú mỗi lần nhắc đến Brabman, 
ông đều thượng tôn là Tối cao Brahman, làTối Cao 
chủ Tk, là Dấng căn nguyên sinh ra vạn vật thế gian, 
Về thực hữu của cơ thè vạn vậtông chia ra hai 
phần : phần ло lậu cơ thề tức là hình hài, phần vi 
tế cơ thề tức là linh hồn, Phần thô lậu biến dịch 
(sống cliết), phần vi tế là bất biến dịch. Tuy nhiên: 
« Buông phỏng hay trói buộc, đọa đầy hay giải 
thoát, vi tế cơ thề của ta là tùy moi Tối Cao 
Brahman cå...» Về những vấn đề liên quan đến nhận 
thức, ông cho rằng, muốn việc nhận thức ấy đưa lại 
nhận định ró rệt, trưởc hết cần nhận rõ đối tượng 
đã. Tư tưởng của Bodhayana có ảnh hưởng sâu đậm: 
đến chủ trương của triết gia I\amanuja (thế kỷ XI) 
Yë sau này, 


Học giả Bharlrprapauca (khoảng giữa thế kỷ VỊ} 
có chủ thích và giải minl một số sách của học 
phải Upanisad (như những bộ Вгаһай, Kath, Isa,,. 
у.х...) nhưng đến nay cũng đã thất:lạc rất nhiều, 
chỉ còn lại trọn vẹn một tập mà ông đối kháng lại, 
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lý luận về chữ “Thức (vijñann) của Sankara, 
Sankara cho rằng, Ваһап là duy nhất tuyệt đối, 
vô-sni-biệt và vô nhị. Nhưng Bbartrpra panca cho 
như thế là cái Thức của Sankara chỉ có bề ngoài mà 
thiếu bề trong, chỉ ở mặt này mà sót mặt khác, 
Trước hết, với Brahman, Bhartrp rapanca cũng 
nhận là tuyệt đối và vô nhị, nhưng ở mặt khác ông 
lai cho là hbữu-sai-biệtvà da dang. Ông nói : «a Mặt 
bề thì đâu mà chẳng phẩi là nước, nhưng khi bị 
'gió cuốn thị nước thành song, sóng thành соп, cồn 
thành hot, Sóng cồn bay bot ấy tuy cũng vẫn là 
шге dấy ahung là thứ nước đã biến dụng, đã sul 
biệt di rồi ° 


Về mặt biển tưởng dang của Brahman ông chia 
thành tắm loại tưởng dạng (avasthia) như sau : 

1/— nguyên lý chưa khai triền (avyakrta) 

2/— đấng nội chế (an(aryanin) 

3/— cá ngã (ksetrajna) I 

4/— thần cách (devala) 

5/— thế-giởi căn-đề (sutra) 

6/— sự tưởng của tự nhiêu giới (viraj) 

Z/— chủng loại (jati) 

8/— cá thề (pinda) 

Muốn tự độ giải thoát, ông chủ trương phải 


dốc tAm tu hành, thường nhẬt tụng-niệm dën 
Drahmau, Tuy nhiên, tu-hành không phải cứ xuất- 


369. 


gia lánh tục mới là tu, mà là ngay tại đời sống ở nhà 
của mình ; ăn ngay, ở thẳng, làm việc thiện, cứu 
độ mọi người. Thực hiện như vậy, khi chết đi được 
thụ chức Kim-Thai-Thần, lên ngự tại Trung-Gian 
Thế-Giời, dë tičp giai đoạn sau là được giải-thoát 
hoàn-toàn, trở về với Tối-cao Brahman vinh-eữu 
và bãt-diệt, 


Thứ đến các học їй: 


— Tanka, (biệt danh l Brahmanandin, khoảng 
tür 500 đếu 550 d.l. 


— Srivatsanka, khoảng tiền hậu 6009.1. | 


— Drahmadatta, khoảng thế kỷ VII 
đều là những tiền-bối có ảnh-lưởng nhiều đến tu- 
tưởng của Sankara. Rồi, với những học-giả: Sunda- 
rapandya, Govinda, 'Mandanamisra (cùng vào 
kboảng từ 070 đến 720) đền có lưu lại it nhiều tác- 
phầm về triết-thuyết Bà-la-Môn, 


Học giả Gaudapa da (khoảng 640-690) đề lại bộ 
Mandukyakarika) mà hậu-dại tôn là Thánh-ruyền-~ 
Thư. Bộ này gồm bốn Chương chia thành 215 bài 
kinh tụng, Chương thứ Nhất (đệ nhất Thánh Truyền 
Chương) gọi là Agama Chương hay là Mandukya 
Upanisad, luận về pháp niệm chữ < OM », Đấy là 
thánh-âm cho những người xuất-gia tu-hành theo 
về tứ-vị của Atman. Tứ-vị ấy là : | 


1/— Phổ"biến-vị (vaisvanara) 
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2/— Quang-minh-vị (taijasa ) 
3/— Tri-tuệ.vị (Prajña) 


4/— Caturtha-vi, là thiên giảng tông quát về 
phép niệm ÚM 


Chương thứ [lai là Iư.Vọng-Chương, thuyết về 
lẽ lư-huyền của kiếp nhân-sinh, Ñhân-sinh là giấc 
mộng. Khi nám ngủ mà mê, lúc tỉnh dậy mới hiết 
mê Ấy chỉ là mơ tưởng hư vọng. Đời sống con người 
tại thế-giởi dù nhận thấy có hiện-trợng thực đấy 
những cửu-cánh vẫn chỉ là mơ vọng, Khi thức-tĩnh 
chính là khi trở về với thiên.nhiên, Bởi chủ-trương 
về hiện-tượng là hư.huyền nên tại chương này, 
-Gauda pada bài xích hết Шау các thuyết обі về thuc- 
tưởng của Atman, phủ-nhận mọi lẽ về sai-biet- 
tưởng biện-tượng giới, và cÓ sủy việc tu-hành theo 
các bực Thánh đề giải-thoát Tâm ra khỏi các điều 
mơ vọng về thế-giới thực.hữu-tướng, Chương thứ 

a là Hất-Nhị (Advaita) Chương, nói về vũ-trụ (dai 
ngā) là hư.huyền và con người (са ngä) cũng chỉ là 
một thứ hư huyền ở trong cái bình chứa lớn là 
không gian đẩy thói, Dại-ngñ là hư-huyền, cá ngã 

. là hư huyền, nên cÀ hai vẫn là một hư-huyền, do 
đó mới gọi là Bàn-lai BAt-Nbi, Cũng tại chương ba 
này, Gaudn pada thuyết về khoa Upanisad cho rằng 
dù trên phiến-diện khoa này có nhiều lý-thuyết 
di döng nhưng những dị đồng ấy chỉ là sư nối 
tiếp các luồng tư-tưởng đề di dën chân-lý hư huyền 
ià chân-lý chứng minh cho mọi cả-thề trong hiện- 
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-tượng-riời chỉ là giả, là (а.д. Chương thủ Tư là 
Triền-họa Tich-fTinh (Alatasanl) Chương này 
thuy ết rằng, van hữu vốn làbấẤt-sinh bất- diệt thi luật 
nhân-quÄ làm gì có, Nếu nhân-quả cứ vĩnh-viễn 
là luật của tạo-hóa thì con người còn tự giải 
thoát sao nỗi, mà đã tự giải thoát được thi làm 
gì còu có nhân quả, Đến cái mà thiên ha vẫn gọi là 
thực hữu, chẳng qua đấy chỉ là những bóng đêm 
hiện ra chập chòn trước ánh sáng của bó đuốc, Bó 
duốc đến đâu là bóng hiện ra đến đấy, nếu không 
duốc thì tất cả đều chỉ là bất sinh bất diệt, vô hình 
ảnh trong khoảng không tối dầy đặc. 


Tồng luận về ý nghĩa nội dung tông quát bộ. 
Thánh-truyền.Thư Mandukya-karika, người ta còn 
gọi đấy là bộ Vô-Xúc Yoga (Азрагѕауора). Vì 
rắng chủ thuyết chỉ về cải mà mọi người cho là đối 
tượng thực tai ở trước nhãn quan là giá hiệu, vô 
sai biệt, nhất nhất đều binh đẳng giả-hiệu-Unh ở 
trong hư huyền cà, Muốn đạt tới giác thức hư 
huyền phải tu theo phép thiền định; Khi mà. tân 
thức dä đạt đến hư huyền rồi thì không còn thấy 
luận thuyết của bất cử tông phái nào là mâu thuẫn, 
là di đồng nữa đề mà có thề chấp nhận tất cả. Thế 
nên, bình luận về Gaudapada, nhiều học giả cho.. 
rằng, ông tuy ở phái Védanta nhưng tâm hồn thời 
nhiễm nhiều Phật thuyết, không những tử tư tưởng 
mà đến cả những danh từ dùng đề phát huy tư 
tưởng, ông cũng mượn rất nhiều của phải Trung. 
Quán và phái Duy Thức đề diễn đạt, 
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dën khi Sankara (thoảng. 700-750) xuất hiện, ông 
"Tiếp xứng láng là triết gia cự phách trong học phái 
Wédanta, Tư tưởng ông cao rộng đến độ không 
những dương thời phải khuất phục mà còn làm 
rường cột cho nhiều hệ phái triết học về thời trung 
có sau này, lấy dấy làm Trung điềm suy luận bàn 
рас. Chưa kề về kinh điền, những loại nguyên ký 
của ông, dầu có thất lạc đi, cũng còn truyền đến 
nay được mười một quyền. Mỗi quyền mỗi đặc айс 
nhưng hàm xúc hơn cả là loại truyện ký về thần 
thoai, ug sinh trưởng ИП Udu quốc Kerelan miền 
Nam Àn, học tập, thông suốt toàn các kinh điền 
Védas rồi xuất gia vân du trên toàn quốc. Đến đâu, 
бар cũng lưu lại Н nhiều sự nghiệp, hoặc là khuyến 
khích đề tan lập hay trùng tu các đền đài to lớn, 
hoặc căn cứ vào truyện ký hay tự tưởng địa phương 
mà viết nên sách vở. Khi trở về gia, ông thất lọc 
tại miền De Ấn, không kịp trở lại qnê hương. 
Тиф sinh-thời, đi đến đâu, Ong cũng kbông hài lòng 
về tác phong của nhà chức trách địa phương, 
Thêm vào dó, vì sự ghen ghét danh tiếng ông 
của những nhà chức-sfc cao-eấp trong Bi-la-Món 
gido nên ông thường ха lánh những bơi đó-hội + 
mà chỉ thường sống ở đồng ruộng hay nủi rừng. 
Tuy, nhiều, dù ông ở dàn, dàn ginn cùng mười 
mượp kéc đến đề xin thụ giáo, nên ở đương-thời 
người ta gọi ông là bực Nông-Sơn~Thôn-ChŸ-Dno. 
Ngoài truyện-ký, số kinh-luận của ong có các bệ : 
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1/2 Srahma-sutra Cht-Thich (Brahimma-sutra: 
‚ Заавуа) ` 


2> Brhadaranyakopanisad Bhasya 
3;— Bhagavadgitn Bhnsyn | 
4/— Pancikarana 


5/— Atmabodha 


6;—Vin đáp Bảo-Ma n(Prasnottararatnamalika): 


7/— Upadesasalinsri, 


Chñũ-lý triết-thuyết tồng.-quát của Sankara về 
hình-nhi-hượng là Nhất nguyên bất.nhị Luận 
(advaita), Ông cho rằng, vạn-hữu trên thể-gian chỉ 
là han-diuh ở trong vòng hoạt-động của đẳng 
tuyệt.đõi Brahman, Mọi van.bữu thực-tại dù ở 
dưởi hình.thù hay chất thề nào đi nữa cũng đều 
mang cái bån-căn vô-sai-biệt, di-dang nhưng đồng, 
tinh Brahman, Thế nên, tuyệt.đối Brahman cũng, 
là Tối-Cao-Ngä, và mọi cá-ngã riêng biệt chỉ là 
cành, là lá, là hoa, là quả của chung một gốc 
Brahman đấy mà thôi, Xưa nay, mọi người vẫn 
ngỡ rằng Atman mới là vĩnh-cữu tồn-lại, nhưng 
Atman hay Brahman cũng vẫn là một Có điềm 
rằng, con người sống ở giữa thế-giới đầy những 
cảnh vật giả-tưởng nó quyến-rñ nên bị cải tà- 
ý vô-minh (advidya) lôi cuốn mà không thê: 
trở về vời 'trực-giác tiên.thiên đề nhận rö được 

‚ căn-bån cá-ngä mình là tự Brahman mà có, Con 
' người cử vô-Hnh tưởng rằng mình có thuần-trk 
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đề mà sống ở đời. nhưng có biết đâu đấy là 
tự-huyền (maya) và tự mê đề rồi theo con đường mê 
Ấy mà luần quần mãi trong vòng luân-hồi, kiếp 
này sang kiếp khác. 


Nay muốn tự gỡ ra khỏi đường mê, phải quay 
trở iai trực giác, có trực giác rồi möi rõ cải хо 
mình dë Fhông một cảnh vật giả.tưởng nào quyền 
rũ được pia. Khi ấy mời rõ rằng, thể giới da tường 
đa dạng pày chỉ là một khối đồng căn vô sai biệt. 
Nhu thế, mọi vật tuy là hüu hình nhưng kỷ dr dëu 
là дїй Lá huyền åo, bây giờ thế này, mai kia thể khác, 
ra thì là sáng, vào thì là tối đấy thôi, Са đến bực 
mà mọi người tôn là Chủ (6 Sáng tao Thế giới (Isvar) 
đề tín rằng thế giới mà có là do quyền nẵng của bực 
này, cũng chỉ là hóa thân của Brahman, đi từ 
chỗ tối (йш (vô minh) ra ngoài, ảnh sång đề thành 
hình thề, Khi nào trực giác được vô minh ấy là 
nắm dược nguyên lý cấu tao nên những gid- 
hình-thề, ở ngoài sáng thì có đấy nhưng khi vào dén 
chó vô minh tì không trở lại hoàn không. Cho nên 
đầu có hay không thủy chung vẫn là một Brahman 
ấy cả. Tóm lại, với Sankara, có và không chỉ là một 
nguyên lý chứ không thề (Аср га thành hai được. 


Con người (cá ngã) gốc từ chỗ vô minh mà rà 
tất chịu sự hủy diệt. Sự hãy diét ñv tức là cửa ngỏ 
hé mở cho La vào con đường trở về hợp nhất với 
căn nguyên Tối-cao-Ngä Brahman (tức giải thoát). 
Tuy nhiên, vì ngộ nhận điềm vô minh ấy nên lòng 
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-sinh u tối mà vương mãi lấy sầu kh sân si đến. 
nỗi không tìm ra đường lối trở về đề tự giải thoát 
lấy thân mình mà nhập cảnh Brahman bất sinh, bất 
diệt Cho nên, muốn được giải thoát trước phải 
tĩnh tâm, đứt bỏ hết mọi tham sàn phiền não đề đạt 
tới trực giác, ly khai cái са thề của minh đề trở lại 
hòa đồug vào nhất thề vĩnh cửu bất sinh, bất diệt, 


Giải minh về Brahman, Sankara cho rằng 
Brahman có hai phần, phần thượng-thanh.hình vô 
thuộc бор tối cao đại Brahman, phần nữa là ha.de- 
hình vật chất hữu thuậc tỉnh Brahman; Cả hai phần 
Brahman này đều - ứng đụng nơi con người, Phầu, 
thượng-thanhi-hlình là duệ trí bao la, còn phần ha đê 
hình ấy là hạ trí. Ai mà sớm giác ngộ, mở cối 
lòng rực giác đóa lấy duệ trí bao la là tự giải 
thoát được lấy ngay tại kiếp này, Nếu tự vô minh 
mà theo phần hạ trí tuy cũng dược giải thoát 
nhưng là tur tiệm-tiếu giải-tHhoát (kramamukU), 
phải trải qua nhiều kiếp mới đạt được, Cũng có 
những trường hợp, nưười duệ-trí bao la, tuy rằng 
Ча đắc quả giải-thoát nhưng vẫn tải sinhlàm người, 
thì đỏ là pưười sống phiên. điêu tu-tai, tâm-thầu 
.an-nhàn thư.thái của những bực địa-Hiên, chỉ 
chuyên cứửun-độ cho đời, kbác xa với những 
- người hạ trí sống kiu lộn dám mè, khồ-sở và säầu- 
não. 

Binh-luận về học-thuyết của Gaudapada- và 
“Saukara, giới thức-giả Ấn độ đặt chnng hai Пос 
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“thuyết này vào một loại, gọi là Học thuyết Maya 
‹(Maynvada) hay là Giả-Hiên-Thu yết. (vivartavada)- 
Tông chung, thuyết. giả hiên chịu nhiều ẳnh.hưởng 
của Phật-giáo Оаі-ТКќа, tuy nhiên, hai ông lại đứng 
trong học.phái Védanta Ва-Ја-М ӧр lấy Brahman 
làm chủ-tồ nên những ngư òi ghen-ghét thường chế 
biu haj ông là phường Phật-tử hai mặt (pracchan- 
na Baudha) 


Phần caosiêu khó luận nhất trong học- 
thuyết của Sankara là phầu nói về Vô-Minh. Phần 
này dñ khiến hậu-dại phẩi tốn nhiều ШАА 
mực đề mồ xẻ, Triết gia Suresvara (khoảng 720-770) 
luận về vô-minh, cho dấy là tự.-thân của Atman, 
tức Atmanla Vo-Minh, Dong thời với Suresvara, 
triết gia Padmapeda cho rằng Vô-minh là năng-lực 
chủ.chôt quy định nên олі Có (Hiru) và Không (Vò) 
trong cùng khắp vũ-tru thế-gian, N bhw vậy, Vô-minh 
là thử chất-Hiệu-nhân, tạo thành nhị-nguyên đối.lập. 
Cho ngn, người ta gọi lý-luận này của Padmapadi 
Jà Vô-minh NÑbị-nguyên-luận, Sau này, những mòn 
đệ hậr-kế môn-phải Sankaran cũng vẫn còn thảo 
Juàn vë Vô.minh, dù rằng cùng nội-bộ một học-phái 
nhưng ý-kiến dị-đồng có nhiều, Điềm bàn cải sôi 
nồi ho'a cả là vấn đề những người duè-tri đã đắc 
йа giải-thoát, chịu tái-sinh đề cứu.độ cho đời, liệu 
sự cửu-độ ấy có giải-thoát cho những thành-phần 
ba trí đề họ cũng được trở lại hòa-đồng với Brah- 
man bất-sinh bất-diệt chăng ? 
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Sang đầu thế-kỷ X, triểt-gia Bhaskara xưởng 
lên thuyết Bất Nhất Dát Nhị, lấy điềm này làm 
căn-cứử đề chủ-thích bộ Brahman — sutra, 
Theo ông, cả Braham lẫn thế giới biện tượng 
[này chỉ là một thựctại trường-cữu và vĩnh- 
viễn, Brahman với mọi hiện-lượng không cùng 
một hình-thề nên là bất-nhất, nhưng cùng chung 
một thực-tại nên mới là bất nhị. Brahman với mọi 
cá-ngñ trong thế.-giời biện-tượng ví như đốm lửa 
lớn với những tia lửa nhỏ, tuy hình-thải Крас 
nhau nhưng đồng bằn-cltất hoa cả. Về vấn đề giải 
thoát, mọi thuyết khác chủ-trươag chỉ cần có trị. 
thức và giác-thức là đủ đảo đạt, những Bhaskara 
cho rằng, có tri-thức và giác-.hức đề röi cứ ngồi 
đấy suy ngẫm cũng không đủ, mà điều cần nữa là 
phải có bành;vi dë minh-chứng cho trí.giác-thức 
ấy mới được giãi-thoát hoàn-toàn (thuyết tri hành 
hợp nhấU, 


Cũng vào jhể.kỷ X này, trong tông phái triết 
học Védanta, còn phát-sinh một ngành tư-tưởng 
do ảnh-hưởng của Phật-giáo và thuyết bất-nhị 
nhất-nruyên mà thành, ngày nay còn lưu lai trong: 
loni sách Yogavasisthn. Loại sách này, trình bày 
dười thề thơ tự-sự như của lìamanaya, cho rằng : 
thế-giời này sở-dĩ mà thành và hoat-đdộng theo. 
một qui-luật nhất-d¿nh mãi mãi ấy, thì cả sự cấu 
thành lẫn sự ёл. Кёп, không phải chỉ do một ý- 
chi của Thần-Minh mà còn chịu sự chí-phối của 
một quyền-năng thử hai nữa, gọi là Quyền-lực Tất. 


378 


nhiên (niyati). Yogavasistha bài xich chủ-trương 
cho rũng phải trí-thức xuất-gia tu.hành mới được. 
Theo ông, hễ từ cư.xử đến hành-vi mà hợp với ý 
của Brahman và lý trong Thánh-điền thì dầu là 
thường dân sinh hoạt tro ng thế-lục như gã đốn 
cui, người đánh cá cũng đều được giải thoát cả, 
Ngược lại, dầu là bố thí, xuất tài sẵn ra xây-dựng 
chùa chiền,biên chép Kinh.diền đề phỗ-biến, những 
cư-xử trái với Ý và LÝ ấy thì vẫn bị luân-hồi như 
thường, Воі chủ-trương không cần xuất - gia, chỉ 
tại-gia mà cư-xử thuận đạo Trời và lòng người thì 
‚ади phàm-phn tục-tử cũng được giải - thoái, nên 
nội-dung loại sách Yogavasistin hàm xúc những 
tư-tưởng đầy bác-di và cửu-độ, Do đó, loại sách 
Yogavasistha được hậu-đại coi như là điền-hình 
cho loại chủ.nghĩa chí-thuượng kiêm-ái, 


Ш.— CÁC PHÁI SIVA-GIÁO 


A.— Phái Cachemire Siva, 


tiền bán thế kỷ IX, vùng Cachemire có 
1001 học phái trong giáo-phải Siva nồi lên bởi 
ảnh.hưởng của tư-tưởng Bất-NÑhị nhất-nguyên. Vì 
xuất: xử tại Cachemire nên mới thành danh là 
Phái Cachemire Siva, | 


Nguyên lai họcphái này vőn vẫn tôn 
sung toàn-thề các bộ trong Siva Thánh-điền 
(Siyagama) göm sáu mươi tư bộ,nhưng đến tiền 
bản Lhế-hỷ IX, có Vasngupta (nỗi danh từ khoảng 
năm 825) chịu Änh-hưởng thuyết Nhất nguyên 
Hất-Nhi, dung-hòa với Lư-Lưởng Irong Sivagami 
må viết nên bộ Sivnu-sutrn, Sau này, mòn-đệ của 
ông là  DhaHa-Ralliaitai mới bồ.túc thêm và 
thiần:tư-hóa - giáo-thuyết Siva sutra trong bộ 
'Spandn Fung (Spanda-karikn) và tiếp dấy là Soma- 
`nanda (khoảng tiền hậu 900 d.l.) viết bộ Siva 
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drsti, Tông kết giáo-thuyết của ba học giả này, 
ta thấy đó là chủ-trương mọi cá-ngñ (con người) 
trên thế-gian đều mang căn bản thực chất của Siva 
nhưng bởi mê muội vô trí che lấp mất phần, 
tự.giác nên mới bị trầm.luân khó ải đến độ 
không thề tìm thấy lối đề trở lai với thực-chất Siva 
vĩnh-cũu và bất diệt Nay mọi người, nếu muốn 
tìm đến con đường giải.thoát, trước hết phải tự- 
tỉnh, tự tỉnh đề rồi Lự-giác, có tự-giác rồi mới rë căn- 
bản đồng-nhất-inh Siva của mình đề hối-quá tìm 
con đường sáng ấy mà quay trở lại, Tất cả quá 
trình nhận-thức này (từ mê đến tỉnh, từ tỉnh đến 
tìm thấy lối trở lại Siva) phái Cachemire Siva 
gọi là < Tái nhận-thử c đề тй giải thoát > (praty~ 
abhijña : recognition), Do đấy, về hậu-đại, thay vì > 
gọi là Phải Cachemire.Siva, người ta cũng gọi là 
phái « tái-nhận-thức » (pratyabhijña) và chủ trương 
căn bàn là thuyết « tái.nhận.thức ;, 


DÈ chỉ-dẫn cho côung-cuộc tái-nhận.thức, phải 
Cachemire Siva th uyết rằng toàn thế-giớởi van-vật 
này không phải do ngẫu-nhiên hư-vọng mà апі, 
thuần là bởi ý muốn của Siva mà có, Như thế moi 
là Bất-nhị Nhất.nguyên. Từ ý muốn của Siva 
đến chỗ thành-tựu và khai-triền của vạn.vật bë 
gian, ігибс hết phái Cachemire Siva cũng đồng 
ý với phái triết-học Sankhya là phải trải qua 25 
chặng của Hai Mươi lăm đích, nhưng phái này 
còn dua thêm ra Mười một để nữa. Do diy 
mời thành дёп Ва mươi sáu nguyên-lý tạo lập 


381 


thế gian của Tái-Nhận-Thức thuyết Mười một 
nguyên.lý mới đưa thêm ra này, phái Cachemiro 
Siva chia ra thành mười một giai.đoan chế-tạo 
của Siva, mỗi giai-doan tức là một nguyên- lý 
cấu thành. Trước hơn hết, tại-ngoại vi-siêu 
nguyên-lý là bực Tuyét-dói tối-cao Siva (parama 
siva), 08 có đủ nguyên-lỷ và giai.đoan chế.tạo, 
Siva tự chia thành hai phần, phần thuần-tủy trí 
- Siva và phần thuần-tủy Lực Siva, Phần thuần-tủy 
lực cũng gọi là Tính-Lực (sakti) Siva, cùng với 
phần thuần túy trí luôn luôn sinh-động trong vòag 
đối.lập lẫn nhau. Có đối-lập möi có chuyền- 
| biến sang giai.đoan nguyên-Ìý thứ ba là Sadasiva, 
° tức giai.đoan mà Thân Tõi-cao tạo nên cải mầm 
hình-hài của vạn-vật, Mầm hình-hài йу có rồi, 
cñam-ĩnh và ý-tbức sẽ được sáng-tạo cho hình 
һа Có hluh-hài, có cảm-tnh, có ý-thức rồi là 
sang ріаї đoạn nguyên-lý thử năm, Sad-Sidya, 
tức giai-đoan mà cả Tối-Cao lẫu vạn-vật tự ngä cùng 
xuất-hiện thành lũnh-thề tại thế-gian. Sang nguyêá 
lý giai-đoạn thứ sáu, là giai-đoan mà mọi van. 
vật tự-ngĩ đã có thề thoát ra khỏi sự nuôi 
dưỡng của Tối-cao dë những cá-ngã - biệt-lập và 
sống dộc-lập với chủ-nĩo-quan của mình, lúc йу 
tự-ngñ đã dù năng-lực về cảm-giác, ý-thức và suy- 
luận (như phân-biệt được thế nào là chủ-quan 
với khách-quan, nhận-thức được thế nào là liye- 


të hay mo-vọnp). 
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Tạo cho mọi cá-ngä có khẳ-năng sống với 
chủ-nio-quan rồi, Thần Tối.cao mới chế-định ra 
năm loại nguyên-Ìý khác trỏi buộc những cả- 
ngũ trong khuôn khồ sinb-hoat bất-di.dịch. Năm 
nguyên-lÿ này cũng là năm giai-doạn kế tiếp 
sáu nguyên-lý trên đây ấy là : 


— nguyên.lý thứ bấy — <: thời-gian (chit) 
= nguyên-lý thứ tám : tẤt.nhiên (Ananda) 
— rguyên-lý thứ chín : ái-chấp (ichà) 
— pguyên-lý thử mười : hạn-chế tri-hoạt 
Ghàna) vn 
2. nguyên lý thứ mười một ; hạn-chế lực-động 
(Коїу&) | 
Đấy là Mười một nguyên.lý mà phái Cachemi- 
re-Siva hoạch-định đề bồ túc cho thành Ва muuoi 
вац nguyên-]ÿ tạo-thành và khai-triền суй-{гп thế- 
gian cùng cá-ngã con người (pursa), Cá-ngü соп 
người với đủ năng-lực chủ.nño-quan cùng với 
những trỏi buộc của căn-bản nguyên-chất Siva 
(praktti) càng xung-khắc, cùng đối-lập nhan trong 
cải thế giằng co đề cứ như vậy mà са-прй cứ mãi 
mãi sinh-sinh, пба. поа. Đấy là phần giải-minh cuối 
cùng về lë nhân-sinh trong mục Nhị-NÑguyên Bổi-' 
lập (cá - ngã và căn. bản nguyên . chất) của phái 
‘Cachemire Siva, 


ương truyền rằng, những học-giả hậu-kổ 
Thái Cachemire Siva còn nương theo học - thuyết 
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(Sankhya) mà phân-tách thêm ra Mười Hai nguyên... 
lý gini-đoạn nữa, đem cộng với Mười một nguyên-. 
lý giai-đoạn trên đây thành hai mươi ba nguyên. 
lý giai-đoạn riêng của bản-phái về lẽ: tạo-lập оёр 
vũ.ưu và van.vật, Tuy nhiên, đến khi 1191-бідо lan 
tràn vào Ấn-Độ thì hầu hết dân xử Cachemire bỏ. 
Siva Giáo đề theo sang đạo mới ấy cả, nên những 
kinh sách của phải Cachemire Siva cũng bị thất lạc 
theo, khiến đến nay không được rõ Mười Hai 
nguyên.lý ấy là những giai-đoan nào nữa, Cũng 
cùng trường-hợp này, nhà học.giả tiếng tăm trong 
phái Cachemire Siva là Abhinavagupta (khoảng hạ 
bán thế.kỷ X) có viết đến bốn mươi mốt quyền 
kinh luận cho bằn.-phải mà đến пау cũng thất lạc 
hết cả. (1) 


B.— Phái Siva Thánh-điền 


Có một phải vìgồm đến hai mươi tám nhóm. 
triết gia họp nhau lại, chuyên viết về Kinh sách 
tán dương công đức thần Siva (Siva-gaina) nên mới 
gọi phái này là phái Siva Thánh diễn (Saiva Sid.. 
Ялама). Sở dĩ biết được số nhóm triết gia này là 
Чо công phu sưu tập của triết gia hậu đại Srikantha 
khi ông Um tài liệu viết bộ Saiva-Bhasya đề chú- 
thich bộ Brahma sutra ở thế kỷ ХП, 

(D Tuy nhiên, Dr, Chandradhar Scharma có kề đến 
những tác phầm của Abhinavasgupla trong Aecritical Suroeg . 
of Indian philosophy, Paramàrthasàra Pratyabhi]nvimardhinl 


và Tantràloka, KC, Pandey kề rằng tác phầm của Abhi, 
ayagupta còn có thể trên số lượng 41 này nữa, 
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Thời kỳ. thịnh đạt nhất. cũa Phái Siva Thánh: 
điền là vào thế kỷ VII, ở tại vùng Tamir, miền Nam 
Ấn. Tại thế kỷ này, những học giả như : Appar và 
Tiru Janana-Sambandhar, liếp sang cuối thế kỷ 
ҮШ thì Sundaramurdi, đầu thế ky X thì Manikha. 
vacakar đều là những văn gia học giả, kế chỉ nhau 
"viết nên những bộ sách hay những bài tụng tán 
dương và đề cao công đức trời bề của Siva. Sang 
thế kỷ ХИ hai học giả ; Mevkandadeva và Umapa- 
tisivacarya chọn lọc lại các kinh điền, xếp đặt 
giáo thuyết thành hệ thống quy củ. Piệng Umpa- 
tisivscaryn còn viết thêm bộ Siva jfiannbodham 
được đương thời khen là bộ kinh tụng khả dĩ làm 
' sáng rang Цёт uy lựccủa Siva và làm giàu thêm 
cho giáo thuyết. 


Phần siêu hình học của Phái Siva Thánh điền 
cho rằng những nguyên-lý chủ tạo nên vạn vật thể 
gian được thê hiện dưới ba hình thức : 

-— chủ (pati) 

-— gia súc (pasu) 

—sách thắn; (pasa) 

К Chủ tức Thần Chủ tà Siva, gia súc ТА cá sg và. 
sách thằng là mọi loại phi-tinh-thần, CẢ ba nguyên 
„19 Ау đều có vĩnh cữu trường tồn tính, Tuy nhiên, 
từ lúc ra đời, cá ngä và phi-tỉnh-thần lại luôn luôn 
đài tách khỏi Siva, mặc đầu vẫn phải tựa vào Sivn 
mời có yếu tố nguyên lý đề có cơ sioh trưởng 
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và (Ən tại. Riêng có siêu nguyên lý chù, tè Thần” 
Siva mới có đặc tinh tự sinh, tự độc, tự tồn và 
tự năng sáng 'tạo (sakti), Siva hòa-hợp và kết hợp 
tát cả vật thề trong thế gian, nắm trong (ау đặc. 
quyền huyền-vi trói buộc hay giải thoát cho cá- 
ngũ, 

Máy huyền-vi của Siva trói buộc cá-nữÄ phải 
lăn lộn khô-ải Kiếp này qua kiếp khác. Máy ấy có 
ba loại dây; đây muội-tẤm vô-trị (anava), dây nghiệp 
cần (karman) và dây mề-vọng (maya). Trong Ьа 
loại đây này thì dây mê-vọng là nặng căn chìm 
dám hơn cả, bởi đây ấy không những vương tại tâm 

não са-па& mà còn chăng ra nằm tại cùng khắp cà 
mọi thề xác và mọi thề-hình của hiện-tượng.giới, 


Khác với phái Cachemire Siva, phải Siva 
Thánh-điền không cần phải tựa vào học-thuyết San. 
khya mà tự tưởng-dịnh lấy ba mươi sáu nguyên 
lý giai-đoạn đi từ Siva đến thực-thề hiện-lượng- - 
giới. Về giải-thoát, phải này cho đấy là An-huệ của 
Siva ban cho chủng-sinh, Người cởi mở dây 
trói buộc ra riêng cho những ai năng cầu khấn 
đến Người, biết theo đạo của Người, Chúủng-sinh 
nào được hưởng ân-huệ giảj-thoát thì lòng lãng lâug 
trong cõi ánh sả ng, tự hàm trình-độ trí-thức quảng 
bác đến đồng-tinh siêu-việt cũng như Siva vậy, Kë 
được giải-thoát không phải trở lại hòa-đồng-thề 
với giya,mà vẫn giữ. 8/0580 cá-Lnh của bản-thê đề 
sống an.lạc dëu muôn đời ở bên cạnh Người, trong 
thế- giới đại-thanh-bÌnh và tái-thanlh-linh của Ngudi. 


Зав 


> €.—- Chủ nghĩa Тапа của 'Tantra-Giáo. 


Tantra.giáo cüng со tên là Tinh- Lực- Phái 
(зак) là một ngành của Siva-Giáo, tôn thờ ba vị 
Chủ Thần là : Siva, Đức BA Siva (Durg) và Nữ thần 
Kali, Toàn bó kinh điề+ của Tantra- Giáo, gọi chung 
là Tantra gồm sáu mươi tư bộ, nhưng đến nay đã 
bị thất lạc rất nhiều. Tương truyền rằng, những hộ 
kinh-điền Tantra này được viết ra nhiều nhất vào 
thế kỷ ҮП, thời kỷỳ-toàn-thịnh của giáo-phái, 


“Theo giáo phái này, Tối-Cao спа Siva với 
Вашпап уйа chỉ là một, thuần là thượng tỉnh bất- 
hboat-động tính, Còn phần nặng- lực hoat-động-tinh 
là Dức Bà Siva kia, Do đó, đối với Tantra-giáo Thần 
mà con người ‚сао củng đến là chỉ nhằm vào phần 
hoat- động-lực của Эсе. Ва Siva với lại nữ-thần Kali. 
Do đấy, mới thành một tên nữa là Tinh-Lực 
(Sakti), Khả năng hoạt động lực của Đức là 
là sáng-tạo' căn-nguyên vạn.hữu và cũng là nguön 
phát-triỀn: của toàn thế-giới. Đề hoạt-động-lực 
này được ứng-nghiệm - theo như sở-nguyện, sở- 
cần сал“ Hn-đồ, giáo-phái đặt ra những lời chú 
bi-biềm mà người ngoài cuộc thấy là vô nghĩa, 
ngày nay người ta còn sưu.khẢo thấy, như ; 

„hrin, Вап chẳng han, Lại cũng do nơi kinh-diền 
“của Tantra-giño có nhiều chữ bi-hiềm vào loại 
trên này, khiến về hàu-dại có nhiền nhóm học 
gil đua. nhau khảo-cứu đề {ип xem ở trong 
những lời bi-hiềm ấy có ần-làng những điềm 
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nào khác lạ về hình-nhi.thượng-học, Tương. 
truyền rằng, thuật Quán-Pháp của Yoga.Giảo sở: 
dï mà thành là do kết quà của công cuộc khão-cứu. 
này. Người ta còn cho rằng, mặc dù gọi Kali, 
là nữthần nhưng lại chỉ ưa được dâng 
cúng bằng tam-sinh (muông-hy, muông - sinh) 
và các học giả cüng tüm thấy những. bài 
chủ đề sai-khiến nữ-ihần này ma chài cho trai 
gái động tình, cử đếu đêm khuya là thành loạn 
tâm, loạn-trí đến cuồng-dậm (chủ nghĩaTantrism),. 


Tantra.giáo truyền bá! rộng hơn cả trong, 
khối bình.dân hạ-lưu xứ Bengale. 


D.— Các Tông-Phái Visnu-Giáo 


Thực ra, các tông-phải Visnu-Giáo ra đời sớm: 
hơn nhưng chỉ từ 600 41. trở lại mới lần lần trước- 
tác nên kinh-điền. Những kinh-điền này gọi chung 
toàn-thề là Paficaratrasaphita Bản tập. Về toàn-thề 
Bản tập, sau nay sưu-khảo ra thị có một trăm. 
1б tám bộ, nhưng thực tế, chắc chắn nhiều hơn, 
vì người ta còn tìm thấy những bộ khác không: 
có ghi trong bằng kê trên, Qua nội-dung các 
bản kinh.điền trong Bản Tập, người ta thấy 


"rằng, giáo-thuyết. này chịu ảuh-hưởng của cå 


Bà-la-môn lẫn Tantra, Về hình-nhi-thượng, giáo 
thuyết này chủ-trương rằng, ở thời nguyên-sơ. 
hỗn-mang, Thần Visnu với Tỉnh.Lực (saktti) của 
Tantra-Giảo, vốn đồng-tbề. Đồng-thề ấy tức là 
Tõi-cao-ngä chů-tè Brahman, Về sau, khi bắt 
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đầu phân-chế thành Trời và Đất thì Tinh.lực 
mới tách rời khỏi Visnu, đề dựng thành thế- 
gidi và van-vật, Khi vạn.vật mới có, chỉ có tử 
giới trong Dà-la môn mà thôi, bởi vậy, ngoài 
bốn ziới ấy ra, Visnu-giáo gat hết muong hang ha 
diện nô-lệ cả, 


- liên cạnh аро còn có một tiền.tông gọi 
Jà Bkagavata Phái, vốn cùng tôn-thờ chủ-tỀ Visnu 
và theo chung quy-luật tu-hành nhưng kinh - điền 
thì lại dùng riêng một số: it do tiỀu-tông tự trước-. 
tác lấy vào khoảng thë kỷ X, Những kinh-diền đó 
Ogi là Narada-bhakli-sutra hay là Sandilya.bhakti- 


:sutra, А 


Cũng thuộc thành-phần “Visnu-giáo, tại vùng 
"Tamir, từ khoảng 650 đến 850 4.1, có mấy nhóm, 
thi.gìa hợp thành Alyar Nhất.Liên-giáo. Giáo-phái 
này lại tạc những cặp mắt Thần Visnu đề thờ tại 
những đền đài riêng, Vë phần trước tác, những 
kinh-điền thuần là (Ыса bằng thồ - ngữ Tamir đề: 

xưng. tụng ` 'tán- duong nhãn. lực này trong những 
khi hành 18; Về măt xã-hội; chinh-sách của tông- 
"phái Alyvar có điềm khác với Visnu-giáo là công- 
nhận cả gial- cấp ba- tiện và nô - lệ cũng được vào 
trường học kinh- điền ,và vào đền hành lễ, vì trong . 
nhóm thi-gia chủ-xướng nến giáo-phái có một số 
xuất thân w ш һа- tiện. 
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Tiết thử hat 
PHẬT - GIÁO 


I.— CÔNG CUỘC KẾ- TỤC 
PHÁT- HUY- TRIẾT - HỌC 


Duoi thoi đại quốc-gia bị phân-hỏa; vë phía 
Phật giáo, chỉ có phải Duy . Thức và phái Trung-: 
Quán là vẫn kế-tục phát.huy được triết-lỷ. của mình. 

! 


Về phải Duy-Thức, sau khi Vasubandhu (Thế. 
hân hay Thiên-Thân,. 320-400) "viên-tch, học-thuyết 
này dược toàn các giới triết-gia, vô luận thuộc tôn- 
giáo nào cũng đều tán thưởng và khâm phục. Cho 
nên mặc đầu bị trong tình- trạng chèn ép về tư-thế, 
nhưng tu- tưởng Duy-Thức quả đã chiếm cao-vị ở 
trên toàn cõi Ấn-độ, Do tại cao-vị ấy mà mấy ngành 
dny-thức nữa ra đời, đem lại sự thành-công xứng 
đáng trên danh-dự cho Phật-giáo. Danh.đự xứng- 
đáng bởi đã toàn thẳng bằng .chân-lý của gido- 
thuyết chứ không vì dựa vào ưu-thế của cuyền-:y 
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: y: 
chinh-tri hay, хаһ. Do nơi, ,duy thức sáng. ian về 
tư-tưởag < cảnh và thức đều không » của Thế~-Fhân , 
và Asanga (Vô-trước 310-390) mà rồi Сар. Tam- 
tang (Paramartha, 499—590) dựa vào đấy đề chù- 
xướng nên thuyết và sáng-lập học phái Vô-Tưởng 
HỌNG luức (Ñirakaravadi:Yogacara), một Học phái 
nồi danh ở đương thời [lọc thuyết này, khi truyền 
vào déa Trung-Quốc thành phải Nhiếp-Luận-Tông. 
Trước Chân-Đế Tam-Tạng, có Dignaga (Tràn-Na 
hay Vực-Long 400.480) đã xướng lên thuyết phản 
f trải với Vô.Tưởng Duy-thức là thuyết Cảnh-Không 
Tàm-llGu, lấy điềm thực-hữu (еа của tâm làm 
cửu-cáảnh chứng minh cho hữu-thức. Tuy nhiên, khi 
còn Trần-NÑa, thuyết Cảnh Khôag Tâm Hữu chưa 
gây được tiếng vang, phải chờ It lâu sau, khi khối: 
môn.dệ của Ngài lập nên phải Iữu-Tưởng Duy-Thức 
(Sakaraviifanavadin) và kế đến công-phu hoãằng-bá 
của Vô-Tiuh và Ilộ-Pháp (Udbùarmapala, 530-561) 
mới kề được là thói kỳ thành-công hoàn-toàn của sự 
nghiệp: Trần Na. Học-thuyết Cảnh-lhông Tâm-Hữu 
và Поп tưởng Duy Thức này sau do liuyền Trang ' 
Tam Tang dem về phồ biển tại Trung quốc và rồi 
truyền sang đến Nhật bản thành phái Pháp Tưởng 
Tông: 


Kinh sách của Trần- Na còn lưu lại đến nay 
là ; 


17. Phật Mẫu Bát Nhã Da la Mật Da Viên-Tập 
Yếu Nghĩa Luận, 1 quyền, do ТЫ Hộ đời Tống 
dịch. 
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2/— Quản Sở duyên luận (Alambana pariksa)1 
“uyên do Huyền Trang đời Đường dịch. 


: 3/— Chương Trung luận, 1 quyền, Nghĩa Tịnh ` 
đời Dường dịch . 


4/— Thủ Nhân Giả thuyết luận, 1 quyền, Nghĩa 
“Tịnh dời Đường dich) 


5/— Pramanasamuccaya (nay còn lưu lại bản 
-dịch bằng chữ TAy-Tang) 

6/— Nhân Minh Chinh Lý Môn Luân (Nyaya- 
mukha) 

Luận về điềm сапап củaTrivàThức, Trän-Na 
cho rằng dièm căn bản ấy gồm bai loại : Trực tiếp 
trí giác (hiện lượng) và suy luận, Kỳ thủy, trí giác 
trực tiếp có tiếp thu và giác cảm thực đấy nhưng 
loại này mới chỉ là một thứ bình chứa (không nội 
.dung) phải chờ có. phần bồ túc của loại suy luận 
nữa mới thành Trí Thức cụ thề được. Ngài cũng 
phủ nhận điềm cho răng « Thức » là tồn tại vĩnh 
cửu và có thề phồ biển, mà chỏ rằng Ấy là của riêng 
của từng cá thề do sự tích tập hằng ngày mà thành, 
người này không thề đem cái Thức của mình 
truyền sangcho người khác được, cüng nhu кё 
này không, thề làm thế nào đề cản trở. hay 
phá hoại cái Tiềm-thức của người khác, Thức, do: 
nhật tịch vào bình chứa vô nội dụng , của Tâm, 
càng .chửa càng, cao, mỗi nháy mắt sát-na (ksana) 
là môi biến dồi, và khi mà cá- biệt thề ấy bị tiêu 
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чап (svalaksana : tự tưởng) thì Thức cũng tiêu ma 
theo chứ không thề tồn tại, 


Về loại suy-luận, ,Trần-Na giải- thích rằng, sở 
dĩ suy luận mà đi từ khái-niệm đến tìm thấy Jy-do 
cho ra nghĩa chân-xác của vấn.đề bởi nó bao-hàm 
зу cấu-tạo và ứng-dụng của ba loại đặc-chất và 
-chín cú-uhân, Ba loại đặc chất ấy là : 


T> —- biến.thị tông-pháp-tInh 
on đồng-phầm định-hữu-tinh. 
— di. phầm biến-vô-tÍnh, 


Còn về Chin Cú nhân, Ngài thuyết về các lý 
-quan hệ từ nhân đồng dụ đến nhân dị dụ gồm tất 
-€Ä chin loại, hải Duy-Thức gọi thuyết này của 
"Trần Na là Tân-nhân-minh, Sau này, Sanknrasva- 
min (Thương-yết La-chủ) viết bộ Nhân minh Nhập 
-chính Luận (do Huyền Trang dịch) là đề giån-di- 

,hóa thuyết Tân-Nhân-Minh của Trần Na, ngỏ hầu 
“giúp người tầm đạo dë nắm vấn-đề ở bưởc nhập 
:mồn,học hỗi. 


!;Sang thế kỷ thứ УП, Dharmakirti (Pháp xửng) 
'kế-thừa phương pháp luận lý của Trằn-Na mà 
їп ra những lë cực tỉnh: diệu về liên tục của sát 
na, là Paramarthasat. Sát-Na không phải là bất 
-động mà cứ lần lượt chuyền vận chu lưu hoài hoài, 
và trong vòng chuyền vận chu lưu ấy, cứ mỗi nấc 

сда, sát.na qua. đi là. một mầu của. đời sống 
соп người. xuất hiện và cũng,là một đầu mối liên 
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tục đề chồng đắp nên у thức.. Những mối chồng 

đấp ấy là gốc cấu .tưởng (vikalpita : hiến-kế-sở 

chấp) của tư-duy, Trong tư-duy có những chứng 

nhân kết thành suy luận (avabhavanunu na) làm - 
ngọn Чибе soi đường cho tự thề của cá ngã, và 

những thành quả cụ thề mà tự thề dạt được bởi 

ngọn duóc suy luận, thì đấy là chủng nhân kết- 

quả (karyalingakam anunianam) | 

Kinh sách của Pháp Xứng còn lưu đến nay là : 

°1/— Nyayabindu (luận lý học tiều luận) 

2/— Pramanavartlika (Tri thức tỉ phán Thu) 
3/—5antanantarnsddbi (Tha Nhân Tồn tai Luận 
chủng) + Я 

4/—. Sambhandhiapariksa (Liên tục khủo sát) 

Vò Tinh (khoảng 450-590) còn truyền đến nay 
bộ Nhiếp Dại Thừa Thích Luận gồm 10 quyền 
do Huyền-Trang dịch, ` 


Đồng thời với Trün-Na có Đúc Tuệ, Đức. 
Tuệ dễ cái sở-học duy-thức lại cho danh-đệ là 
An-Tuệ (Sthiramali, khoảng 470-590). Ап-Гиф dem 
cái tỉnh-lý của duy-thức so-sánh, với giáo-lý` cô. 
truyền, của Phật tồ và dë lại những sự-nghiệp 
trưởc-tác như sau: 


l— Câu-Xá.Luận §ơ-Thực-Nghĩa, gồm 5 
quyền А I ГУ 


2/— Đại-Thừa Trung-Quán Thích- Luận, do 
Duy-lịnh dời Tống dịch 


` 
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š ' 
ču 3|-- Chú-thich và giñi-minh các bộ"; Duy- 
Thức Tam.Thập-Tụng và Trung-Biên эана 


Luận, > 


Dya trên căn-bån của thuyết Vô-Tướng Duy 
Thức, còn có SnnUralsitn (680-740) viết nên bộ 
Chân-lý Cương yếu, Bộ này do Kamalasslla 
(Liên-Hoa-Giới, khoảng 700.750) chú-thích và giải- 
mình cũng được kè là loại lược-yếu luận-thư. 
giá-trị, Liên.Hoa-Giởi còn viết bộ Quản-Thích 
Bồ-Đề-Iâm Luận gồm 4 quyền, do Thi-lIlộ đời 
Tống dịch, tiếp nữa, Liên-Hoa-Giởi dung-hòa tư 
tưởng Như.Lai-Tạng với thuyết Duy-Thức mà 
viết Bộ Lüng.Già Kinh (Lankavatara-sutra) nhung 
người ta cho bộ này сб pha nhiềữ điềm tin- 
ngưỡng của Ấn-Bộ-Giáo, 


| Trong phải Trung-Quán có hai luàn.su đối- 
lập nhau vë lý-thuyết là Buddhapalita (Рад, 
470-540) và Bhavaviveka (Thanh-Biện, khoảng 
470-570). Röi ra, Buddhapalita mở đầu cho Trung 
+ Luận.Tán- giáo (Svatrantrika). Trong phái Prasa- 
nika, có Candrakirti ở thế ky VII viết bộ Prasanna- 
рада (Hiền-tri-luận) đề chủ thích và gi”i minh bộ 
Trung-Luận, và bộ Nhật-Trung-Luận (Madhyama- 
kavatara) được truyều bá sâu rộng tại TAy-Tang. 
Còn, về phái Statantrika thuộc hệ-thống Thanh.. 
Biện có Tri-Quang (prajBabhdra thế kỷ ҮП) và 
Santideva (cuối thế kỷ VI sang giữa khoảng thế kỷ 
ҮШ) cùng kế-chỉ làm rạng tổ truyền.thống Trung- 
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Quản. Santideva còn lưu lại đến nay những bó: 


1/— Dodhiearyavatara (Ủồ-DỀ-Iạnh-Kinh) do 
Thiên-Tức-Tai đời Tống địch, : 

D/— Siksasamuecaya, nguyên nghĩa là Học đào 
Tap Thành, do Pháp Hộ đời Tống dịch và đồi tên 
là Đại Thừa Tập Bồ Tát Luận, i 


3/— Šutrasamuccaya; nguyên nghĩa là ChưKinh 
Văn Тар Thành do Pháp Hộ đời Tống dịch và đồi 
tên là Dại Thừa Thực Yếu Nghĩa luận, 


бап hết, Thượng tọa BÒ ngoài đảo Tich-Lan, ở 
thể kỷ XI, có Unuruddha viết bộ "Thing Pháp Tập 
yếu luận (Adhidarama Sampgaha) được kề là Luận 
điền cung yếu về giáo nghĩa của tông phải này, 


П. MÂT GIÁO 


a, 0006 ra, các giáo đoàn Phật giáo nguyên-thữy. 
nghiêm cấm tăng ni không được học đếnhay áp 
“dyng phù chủ, vì cho những thử đó là phi giáo lý. 

"Тоу nhiên, về sau này có mấy chỉ nhánh treng 
phái Đaại-Thừa tự động xuất lệ cấm trên đây,› 
chấp nhận các thuật. bùa. chú, thuật bắt quyết và 
phép úm đà' la „rồi chép thành thuyết Đà-La-Ni trong 
một số: kinh điền của giáo phải này, Thoạt thủy, 
từ thế kỷ 1V d.l. trở lại, nền học thuật và nghiên 
cứu bùa. chủ được thịnh lên, phái thuật-học này 
bèn đứng ra soạn lấy kinh.sách về bùa chủ, tỷ 
như các bộ : Khồng-Tưởc-Vương-Chủ Kinh (2 
quyền) và : Hội.chư-Đồng-Tử-Đà-la-ni kinh chẳng 
hạn. Những bộ này được coi là Chú-cú-Chân.NÑgôn- 
Kinh (an). | 


a + Những tăng.ni theo Mật-giáo đều có những quy 
дан riêng. Папр ngày phải tụng-niệm kinh Chân. 
Ngôn Bà-la-ni như thë nào, khi tung-niệm phải nhất 
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thiết chuyên Lâm hướng vào Chư- Гоп ra làm sao, 
phép bầy đặt thứ vị Chư Tôn, các phép dâng đồ 
cũng lễ, mỗi cuộc lễ là một phép силу, Ја một dường 
lối khấn Кта chú-yëm ra sao, nhất-nhất đều có 
quy-định và röi những quy diuh này cú mỗi độ 
mỗi đặt thêm ra theo với thời-gian tồn-tại của 
Mật-giáo. Những nơi thờ cúng lễ thì dắp 
«đàn, bằng dät, khi mới thành đạo phái thì. 
dåp đàn tròn, sau rồi ra vuông, trên đàn phân 
thành cấp bậc, phương hướng đề tùy quy-dịnh mà 
; thiết vị chư-tôn. Những dàn đất này, trước gọi là 
Man*trà.La (Mandala), Tuy nhiên về hậu dại, Шау 
vl dàn đất, Mật giáo vë những bức tranh lớn rộng, 
trên đỉnh thượng vẽ hình Phật DĐai-Nhật Nhu-Lai, 
rồi thứ nữa là đến cấp bậc Chư-Tôn dë thờ. Những 
bức họa này cũng vẫn gọi là Man-trà-a. Với Chu- 
Tôn, Mât-giáo có шапа thuyết về quyền.năng pháp- 
thuật của riêng từng vị, Mỗi vị có tay ấn tay quyết 
riêng biệt và thường thường những kiều tay quyết 
của mỗi Vị đều có vë riêng rẽ ở trên bức họa đề. 
khi pháp-sư cầu củng đếu Vị nào là cứ y theo kiều 
vẽ mà йш tay quyết, Che bài thần-chủ thì có nhiều 


cân rút nơi Kinh Noa-Nghiêm, 


Hơn nữa, sự kiĝo chnyền những vị Phât thành, 
những vị dai thần thông bičn-hóa ngang hay cao, 
bon Chư-Lôn phần lớn cũng tựa nơi ý nghĩa cúa 
bộ Kinh này, Do đấy mới thành tên là Bi-Miật Phật 
Giáo gọi tắt là Mật-giáo. 
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B. 


Kinh sách về Ап-сһй, tuy được khởi biên 
soạn từ thế h$ IV, nhưng tò chức thành. Mật.giáo 
riêng biệt là về sau này. Theo truyền thuyết, tại thế 
kỷ УП, Long-Mänh (Nagarjuna) là khởi tŠ. Bộ Dai 
Nhật Kinh (Mabavarcnua-sutra) thuyết về Man-trà- 
la thành lập. vào khoảng giữa thế- kỷ này, được 
truyền-bá mạnh nhất tại miền Nam Ấn và tông 
đồ lập thành phái Tha: -Tang. 5101 Man-Trà-ILa.Tiếp 
:bộ lm-cuơng-Đinh Kinh thành lập vào cuối thế. 
kỷ УП до phái Kim;Cương-giởi Man-trà.la đưa ra 
truyền bá tại тап? Động. Còn kề về thời thịnh đạt 
tồng quát của MẠI giáo là dưởi vương triều Pala từ 
khoảng 750 đến 1 20 d.l, 


Trèn hét thày Chu-Ton, Ма! giáo thờ Pháp 
thân Dức Thích Tôn Như-lai bay Đại-Nhật Như.Lai, 
nhưng chuyền danh là Đại-T1-Lô-Giả-Na Phật 
(Mahavairocana) vì rằng khi thuyết-minh về Ñgười, 
Mật-giảo lại chỉ đề cao về phương diện pháp thâu 
mà thôi, Mật giáo do từ Đại Thừa mà ra, nhưng 
bao nhiêu kinh điền đều tự lập thành lấy đề truyền 
bá үй giảng thuyết yế chủ thuật và gọi là Kim- 
Cương Thừa (Vajrayana); Tô chức của giáo - đoàn 
cũng chia thành cấp bậc dË tôn-xưng lẫn nhan, 
Những thuật bí truyền đều đóng cửa cài then giấu 
kin cho, những người ngoại-đạo khỏi biết dëu, cả 
về những nghỉ thức hành lễ cũng mang nhiều bí 
Ха phic tap, dẫu có bầy ra cho thiên-hạ trông thấy 
nghỉ thức thực đấy, nhưng người ngoài thực khó có 
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ai lường được ý nghĩa trình bày. Cho đến cả những: 
người tu.tập Mật-giáo, nếu không tận tụy suốt đời. 
theo thầy (guru, acarya : a-xà-lê) là không lĩnh hội 
được hết pháp thuật. Những thày nào cao lay bùa 
quyết đứng đầu đạo tràng thời gọi là bậc Quán. 
đính (abhiseka), l 
| $ ` 

Đặc thù của thuyết Man.trà-la là trình bày Chu: 
Phật trên quan điềm thuần-túy siêu-hình bằng 
những phương-tiện hoàn.toàn cụ-thề và xây-dựng 
vũ.tru-quan chung quanh pháp-thân Phật là Đức 
Dai-Nhật Như-lai, Đối với tíin-đồ, các pháp sư. 
thường đem bộ kinh Lục-Ba La-Måt của Dai-Thira 
ra giảng dạy. Với điềm cửu cánh của lẽ-sống là 
con đường giải-thoát ấy, Mật-giáo dạy rằng, mọi 
chúng-sinh đều “sẵn có Phàt-tinh, Phàttnh ấy, 
cũng chính là Pháp-thân Đại-Nhật. Ngôn ngữ là. 
những biều-thị của pháp-thân, nghĩa là mọi hành 
уі thân, khầu, y đều là bièu thị cụ-thề của Pháp.. 
thân Đai-Nhật.. Do đó, miệng đọc châm-ngôn bi- 
mật, tay bắt ấn quyết, ý quán-tưởng Pháp-thân,, 
tất са đều là biều-thị của Pháp-Thân, Và thực hành 
nhì vậy là sẽ được thành Phật ugay ở chính bản 
thân này, Đáo đạt dịn.vị tức thân thành РЫМ là 
thAn-tm thường an-lạe, hbạnh-phúc đầy đủ, và 
đời sống hiện-sinh chính là Niết bàn tại nhân-thế. 
chú chẳng đâu xa, 


Nguyên-tắc của Mật-giáo là giới due, giới đâm, 
‚1йу điều khiết-tâm làm đầu mỗi đạt đạo và làm: 
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đường (ði thông-cảm với Chư-Tôn, Tuy nhiên, 
vào thế kỷ УШ, có ông Indrabhuti chịu Ảnh- 
hưởng của Tantra-Giảo, lại lấy việc trai gái gino. 
hợp lam phương-thuật cấu tác bùa chủ, hoặc giả 
khuyến-khích tông.đồ nên giao-hợp với gái lạ đề 
tránh điều xui, cầu điều may, nốn ой lại vận 
mệnh hư xấu của mình. Phái này rồi được nhiều 
người tin theo, trở nên thịnh đạt vào thế ký IX, 
công-khai.hón diều tà dâm bång những nghi- phie 
ti tiện, bi б, 
1 


Ш. KỲ CHUYỂN-HOÁN CUỐI CÙNG 
СОА PHẬT-GIÁO © ` 


Ky chuyền-hoán tư-tưởng cuối cùng của Phật- 
giáo là do Änh-hưởng hữu-thần của Ấn-Ðộ-Giáo mà 
quay trở lại niềm tin-ngưỡng nguyên-sơ đối với 
Phật-Tồ Như-Lai về lich-trình của những nguyên. 
nhân cấu.tạo nên thế-giớởi. Niềm tin-nguGng này về 
sau lan tràn manh nhất tại Népal và Tâv-Tang. 
Đồng thời với kỳ chuyền hoán tư-tưởng, Mật-giáo 
lai có biến-thái nữa. Sự biến thái này được 
ghi-nhàn ở một số sách, luận về giáo-điều viết bằng 
tiếng Apabhramsa và tiếng Bengale, lời lẽ thiếu 
nghiêm-trang, chỉ thuần một luậu-điệu kín hở như. 
câu-đố, chủ về giải-thích những lẽ giao-hợp với 
mỹ-nữ làm phương-sách giải-thoát cho linh-hồn 
' khỏi phải luân-hồi. Ngành này rồi còn ảnh-hưởng 
manh tại Bengale, 


Khi Höi-Giáo lan tràn vào Ấn-độ với thế mạnh 
như thác cuốn, thì trong phái Tantra-Giáo có ngành 
Thời-Luận Tantra (Kalacakra Tantra) ra đời vào 
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thoảng những năm 1027-1087 đề chống lai sự lan 
tràn ấy. DE được thêm vậy cánh, phái 'Thời-Luậu 
Таха liên-hợp với Ấun-Độ-giáo, Phật-giáo, Siva- 
Giáo và Visnu-giáo, tò chức thành những đao-quân 
liên-tôn điệt Hồi. Hai bên cứ nguyên trong vi-trÍ mà 
kình chống nhau trong hai thế.kỷ (Trong hai thế 
kỷ này, khoa chiém-tinh và thuật tưởng-số cực 
thịnh). Vào khoảng từ năm 1203 trở lại, lwc- 
lượng liên-tôn trên đây lại kết hợp thêm được phái 
Mật-giáo, Nhưng rồi kết quả bị thàm-hai nên cư-sỹ 
và tĩng-ni Phậ t-giáo và Kn-Do-giáo bị giết hai vò- 
vàn, và khu tự-.viện trung-ương của Phật-giáo và 
Ấn-I)ộ giáo ở Vikramasila cũng bị quân.-đội Hời.giÁáo 
đốt- phá tan hoang. Thế là từ đây, Phật giáo trước 
rồi Ấn- độ- giáo sau, đều chẳng còn bao nhiêu thế. 
lực tai Ấn- Độ nữa. 

Trở lại, thế kỷ. VIII,có Padmasambhaya từ Ха 
vào Tây- Fạng lập nên phái Lat-Ma-Giáo, tiếp đấy là 
Alisa 980-1052 vốn vào tu-hành tại TAy-Taog từ 
năm mười sáu tuôi,đemm Mật giáo phô-biến tại đây, 
gọi là ngành Tây-Tang Mật-Giáo. Ngành Ма! giáo 
này có cải cách it điền cho hợp với phong-tục dia- 
phương, 

Оё kết-luận mục nầy, thiết-tưởng cũng cần 
thên: rằng, kề từ thế.kỷ XIH trở đi, tại chính nơi 
goi là trung- tami Phật-giáo củn Á.Châu (tức Ấn. Độ) 
chẳng còn nầy sinh dược tông-phái huy giáo- 
luận nào mới của ]Phật-giáo nữn,có chững còn truyền 
đếu пау được mấy quyền luận về tư tưởng Như-].ai- 
Tang, viết bằng (hó ngữ Wigur. 
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CHUONG IX 


HỒI - GIÁO XÂM - NHÀP 
VÀ BIẾN DẠNG TƯ TƯỞNG 


! 


8.— 


CHƯƠNG IX 
Vài nét tong quát: 
HỒI - GIÁO XÂM - NHẬP 
Tiết thứ nhat 
BIẾN DẠNG CÁC THIẾT - THUYẾT 

Điến dạng triết-thuyết tôn giáo ở cuối 
thòi Trung-Cố. 
Thuyết hạn-chế bất-nhị của Ramanuja. 
Thuyết Đa-nguyên thực-tại-luận của 
Madhva. | 
Thuyết bất-nhất bất-nhị của Nimbarka, 
Học-phái Linga-Yata. 
Hồi-giáo biến - chuyển thành « LAI » 
Ấn-Độ. 

Tičt thứ hai: 
THIỀN HƯỚNG TƯ-TƯỞNG Ở CẬN-DẠI 
Tu-tưởng Duy-vật. 
Ramananda đả-kích chế-độ giai - cấp. 
Chủ-trương hợp-lý-hóa tôn-giáo của 
Rabir. А 
МО ngành trong An-Độ giáo bị thế 
tục hóa, 
Tôn-giáo ca ngợi tỉnh yêu Nam №. 
Công cuộc vận động tận tín - kính 
thánh-thần và tích-cực tham-gia thë- 
cuộc tại tiểu bang Maratha. 
Vận động dân chúng trở: lại cổ phong 
của Đân-tộc. 
Siku-giáo. 


HỘI - GIÁO XÂM NHẬP 


Thực ra, từ thế kỷ VHI, các tin-đồ Hồi-giáo đã 
một lần do từ đường bộ thông thương miền Tây 
Bắc mà xâm lăng Ấn-độ nhưng bị đầy lui. Sang 
đến. thế-kỷ ХІ, một vua dòng Ghaznéẻvides người 
"Thà Nhĩ-Kỷ, gọi là Sultan Mahmud mi lại đem 
-đại-quân vào đánh phá, chiếm cử đất даі và cai 
trị đến lận Khúc-nữ-Thành (lếanauji), Trong số 
những tùy-viên viễn-chỉnh Ấn-độ với Sultan Mah- 
чий, có một người tên Alberuni đã viết lưu đến 
nay nhiều bài quân-hành-ký-lục rất giá-tri. Từ 
Khúc-Nữ-Thành, các đạo quân IIồi.giáo lại tiếp tục 
đánh xuống, bại được dòng thồ-vương Itajiput 
vốn là những tướng tài chỉ-đạo, kháng cự mạnh 
`më nhất, đề nắm được hết các vùng đồng bằng 
phì nhiêu, bao.la, từ hải khầu Indus miền Tây cho 
tới tân-ha-vực sông Gange miền Đông, vào đầu 
thế kỷ ХШ (1.205). Điềm cần ghi nhớ là các Чао. 
quân llồi-giáo lan tràn tới đâu là các tăng ni 
Phật-giáo bị sát hại đến đấy, cũng như chùa chiền 
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tự-viện đều bị đập phá sạch, Lai tiếp kề từ 1206, 
một tưởng quân người 101 là Katbud Din Aibak 
tự tôn làm упа, tức là thái-tồ của vượng-triều 
lslam. Triển dinh Istam này (còn có tên là №. 
Vương-Triều) không bền được bao lân, chỉ đến 
năm 1290 là bị các ngành trong укопа фс Pathan 
nöi lên đánh đồ và Шау thế, 


Trong những nặm mà toàn quốc ở dưới sự 
cai trị của vương-triền Islam, lại suốt miột dài 
sông Indus miền Tây, bị Thành-CátPư-Hần (Chin- 
gis Khan) đưa quân Mông vào đánh phá (1221) và 
chiếm dóng, Dén näm 1298, một tướng thuộc dòng 
đối Thành-Cát Tư-l[ñn là Timour Lenk, từ miền 
Tây đánh tiến tới Delhi, chỉ đóng ở vùng này có 
5 ngày nhưng thả quân cho đi cướp bóc bằng 
hết, giết hại ао trên mười vạn nhân-mệnh, và 
khi rút về căn cứ chỉnh của mình ở Samarkand 
thì bao nhiêu báu-vật của cố-đô này đều bị chuyền 
vậu theo với vô số dân gian bắt đi làm nô lệ. Sau 
này, cháu năm đời của Timour là Bahur Vương, 
năm 1526, lại từ Samarkand tiến đánh toi Delhi 
và chiếm đóng luôn tại đây, lập thành đế- 
quốc Mumghal (Mông cô) trên đất Ấn. Buhur 
Vương vốn là người cứng rån và làn - bạo, 
chuyên dùng súng thần công đề уйу đánh 
dòng họ Rajiput là những người can đâm và bẤt 
khuất, thường hay dấy lên chống đối lai sự xám: 
lăng của người Mòng-Cô, Dén đời con của Bahur- 
Vương là Akbar-đế (1542-1605), tiếp tục chỉnh phạt 
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liền trong bốn mươi ойт tại vị nắm được toàn. 
quốc Âu-độ (trừ mạn đông Nam) nên xưng đế vị, 
Xưng để vị rồi, Akbar- đế thiết lập chế độ quan- 
trường mới, tbi hành kiềm dia và bắt nông dân 
nap thuế bằng vàng hay bạc, chứ không bằng thóc 
lúa, Ông bất dàn gian phải tôn trọng hoàng đế 
ngang với Thần Thánh, đặt та những bài kinh tung 
boàng dé cũng như khẩn tụng Thánh Thần, hầu 
nhữ thành một hoàng đế lón giáo vậy, Tuy nhiên 
về ngoại giao, ông xử sự mềm dẻo với các tiều 
vương thuộc dòng Hindu, ôn hòa và kết nạp 
Jaina-Giáo, khiêm nhượng và mặc linh cho các linh 
muc Gia-Fô-giáo đi lại đề hoàng đạo. Vị vua kế là 
ua (ở ngôi từ 160/5 đến 1627) vẫn giữ chính 
sách của hoàng phụ, nhưng truyền đến đời vua 
Aurang-Zib (1618-1707) lại dùng bạo lực đề cưởng 
ép dàn gian theo ПОЇ Giáo. 


Trong khi hầu trọn lĩnh thồ Ấn bị đặt dưới 
sự cai tri tàn bạo của người Mông.Cồ và của khối 
tíin-đồ I1ồi.giảo ấy thì riêng có khoảng Đông Nam 
là thủy chung vẫn do vương triều Vijayanagar» 
xbống lĩnh (từ 1336 dën 1645) cho nên tại vùng 
này vẫn bảo tồn dược tôn.giáo Bà-La. Моп 
với (Ất cả yän phong cŠ truyền, Dân gian Dong 
Nam được thái bình liền mấy thế ky. VÀ lại, địa lgi 
thuận tiện, rừng ở bắc, ruộng ở Trung, bẻ ở Nam 
nên nghề buồn bán và xuất nhập tài nguyên thịnh. 
đạt lắm, Sự thịnh đạt khiến nhiều nhà thương gia Âu 
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Châu mơ ước, nên họ kế tiếp di cư dến lập 
nghiệp và kinh doanh rất đông đảo. Kê về miền 
Tây Ап, vào trung khoảng thế kỷ thứ XVII tại tièu 
quốc Maratha có người tên là Sivaji (1630-1680) hô 
hào nông dân cùng vũ-trang đánh đuôi người Hồi. 
Giáo và toàn thắng, tiếp dựng lại Ấn-dọ. giáo tai 
tiều quốc mình, 


Năm 1498, Vasso de Gama có ghé thuyền đỗ ở 
tây ngan hải phận Ấn, thế là chỉ ngoài 10 năm 
sau, 1510, pgười Bö-Đào-Nha kéo tới đánh chiếm 
thương-cảng боа, Phong trào ngườ i Âu-châu tiêm 
nhập vào Ấn-Dộ cử theo đà người Bóo-Dào-Nha 
mà mỗi độ mỗi tăng hơn. Sang đến thế-kỷ 
ХҮП, tại miền Đông đã có những bội-xã 
đoanh-thương cực qui.mô, do tư-bản và tö-chức 
của nhiều nước tự phương trời Тау йу, Quyền 
lợi đoanh.thương và thực-dân trên phần đất Ấn 
mênh mông và phi-phiëu này đã là nguyên- 
nhân cho sự tranh chấp công-khai giữa người 
Anh và người Pháp, đưa Чёо chiếu tranh vào 
năm 1757.6 Plassy mà kết quả là người Anh 
đánh bại - được vna xứ Bengale do Pháp Am-lre 
đề rồi thuận-cơ loại. được Pháp ra ngoài mà 
độc huong toàn-quốc Ấn. 


Trong những thế-kỷ trên đây, PhẠt-giáo mất 
đất đứng trên đất Ấn, duy có Bà-la-Mòn giáo 
là vẫn gi khối tỉin-đồ trung-thành cũ. Tuy nhiên, 
truoc sự bành trưởng của văn-minh và tư-tưởng 
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Au-TAy cũng như trước sự lấn áp của Hồi-Giáo, 
tôn-giáo Bà-la-Mòn cũng đành bó vào thế bảo- 
thủ, khu khư với giáo-lý và tập-tục cồ-truyền 
chứ không thề nào sáng.khai nên những thuyết 
mới la nào, Về phần dàn chúng Ấn, vi Ảnh- hưởng 
của Au-Ghâu và cũng vì cài tạo theo Hồi-Giáo 
nên tập quản lẫn tư-lưởng có nhiều biến cải, 
Về ngôn-ngữ, do sự lan trần của lồi Giáo mà 
tiếng, nói của Xử Ha-Tư được phồ-biến mãnh- 
liệt đến độ sinh ra một thử ngôn-ngữ mới, nửa 
Ân nửa Ва, gọi là tiénz Urdu, 


Cứ thuận-đà pha trộn Á-Âu ấy, đến thời- 
đại vương.triều Patan, sắc-thái xã-hội Ấn-độ 
chuyền sang chiều hướng mới, Giới phú-thương 
và tư-bản lại trở thành mạnh ngang với giới 
lãnh.tụ các tôn-giáo chiếm địa-vị độc-tôn từ cò 
thời đến đây. Phần dân chúng cũng được 
buông-phóng về lời ăn lẽ nói ‚зи đồi nghề dë 
chuyên giai-cấp hay cải-đạo cũng it bị ràng buộc 
bởi những điều kiện tinh-thần của tâp-quán 
hay của tôn-giáo. Từ đời vua Akbar (1542-1605) 
trở lại thì vận mệnh quốc-gia cũng như dòi- 
sống Чап chúng bị lệ thuộc vào tình.trạng kinh- 
tế và tài chinh cử mỗi độ mỗi tíng theo với sự 
hiện-điện của người Âu-châu trên đất nước. Về 
tư-tưởng Lôn-giáo, mặc dầu là tín đồ Bà-La-Môn 
chăng піта cũng đều ngã theo khuynh-hưởng hữu 
thần những kinh luận về tỉn.ngưỡng hữu- thần này 
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viết ra lan tràn khẩp nước, bằng mọi loại thồ-ngữ 
các đia-phương, i 


Kết luận, buôi giao-thời Au-Á ấy là giai-đoan 
thoát-xác về đời-sống vật-chất lẫn tinh-thần của 
dân-chúng Ấn-Độ, trút bỏ tất cả những gì gò bó của 
học-hệ cü đề chuần bị cho tư-tưởng mới chủ về khai- 
phóng ở cân-đại vậy. 


Ti! thứ nhất : 


BIẾN DẠNG CÁC THIẾT-THUYẾT 


L— BIÊN-DẠNG, TRIÊT-THUYẾT 
TÔN-GIÁO Ở спб THỜI TRUNG-CỔ 


Trước khi Пӧі-рідо xâm nhập vào Ấn-Độ, 
từ thế-kỷ thử IX, trong giáo-phải Jaina đã có 
những học-giả chuyên đứng trên lập-trường khách. 
quan dë bình-luận về triết-thuyết của tôn-giao 
mình. Tại thế kỷ ІХ ấy, học giả llnribhadra viết 
bộ Lục-Phải Triểt-thuyết Tập Thành (addarsa- 
пазалиссауа), tiếp dấy, học giả Hajasekhara 
(thế kỷ XIV) cũng lại nối chí hướng Haribhadra 
mà viết bộ Tuc-Lue-Phái Triết-Thuyết lập thành, 
cùng giữ lập.trường hoàn-toàn khách-quan trước 
giáo-thuyết của các tông-phải. Đến khi học. 
giả Vacaspalimisra viên tịch di rồi, những môn- 
đệ của ông chuyền sang lĩnh-vực nghiên-củu 
tộng rãi hơn, phần thi bình-khảo về riêng một 
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học.phái cũng có, phần thì thông quan tðng- 
quát cả nhiều học phái đề cùng đưa ra so sánh, 
phê phán một lượt cũng có. Sư-nghiệp truoc- 
tác của văn-phải này, nay còn lưu lại những 
bộ, 


— Toản-học Thuyết Cương-Yếu (Sarvamatn- 
samgraha) là bộ luận thông-quan khái-quát về 
các học-thuyết đương thời, 


— Toàn-định-(huuyết cương-yếu (Sarvasiddhan- 
tasamgrahn). lấy triết thuyết của phái Sankara 
làn điềm tựa đề so-sánh với các triết-thuyết 
mọi ngành phái, 


Tiếp đấy là triết gia Madhava (thế kỷ XIV) 
viết bộ Toản Triế-Học Cương-Yếu (Sarvadarsa. 
nasamgraha) và triết-gia Mcdhusudana Sarasvati 
(hë kỷ XV) viết bó Các-chủng-đạo thuyết 
(Prasthanabheda). 


Xét nội-dung hai bộ này, người ta thấy hai 
triết-gia cùng cho thuyết Duy vật của phái Thuận 
Thế như là những bước đầu khổi-điềm nên một loại 
học thuyết thấp kém, thứ đến luận về Phật giáo 
và Jaina-giáo thì chê về những điềm dị đoan. Ring 
đối với thuyết bất-nhị nhất-nguyên của phái Chinh- 
Thống (astika) Bà-La-Môn hai ông cho đấy mới là 
lý-luận cao-trọng, | 


Với triết thuyết của môn-phái Sankhya trong 
hai thế kỷ XIV và XV, có một số học giả đưa ra 


416 


phân tích và sao lục lại những bộ Sankiyn.sutra của 
ông khai 15 học phải Kapila, (thế kỷ IV tiền kỹ 
nguyêa). Tiếp sang thế kỷ XVI, học giả Vijnana- 
bhiksu viết bộ Samlthyapravacana — bhasya đề chú 
giải nl ững bộ Sankiya-sutra ấy, Trong bộ Samkhya 
parav:.cana bhasva, Vijñanabhiksa chủ trọng hơn 
сё! về gini дола cuối cùng của học thuyết Ѕапкіуа, 
Trong lời lễ chú giải, người ta thấy rằng ông có 
khuynh hưởng dung hòa thuyết Tối Cao Ngĩ và 
Nhất-Ñguyên-Luận của Sankara với triết thuyết 
của "Tông phải Sankiyn dë làm nồi bật chủ trương 
Hữu thần vốn là phong trào tla nguững của 
đương thời, Сйюр cùng một tón chỉ phê bình và 
chú g.ải về học thuyết của Kapila, đến nay ta соп 
thấy có bộ 'Гайуавашава, tuy ring không được rö 
ai là tác giả, nhưng chiếu theo nội dung, t a có Lhề 
xác định tác giả thuộc lớp tư tưởng của cận-đại hơn 
là về trung có, 


Đối với loại kinh-điền Yoga của giáo phái 
Yoga cũng có một số học giả phân tách phầm bình 
đến. Tuy nhiên, có một điềm vô lỷ trong việc làm 
là các ông viết thành những chương Hathayoga dè 
so sánh những phương pháp tu hành Yoga với 
những папі löi nghệ thuật của Văn nghệ, Người 
ta ngờ rằng những học già đem lý tưởng văn nghệ 
thuyết về đạo-pháp Yoga là những người có nhiềm 
tu-tu ng của phải Upaoisad ở cuối thời trung-cồ, 
Bình luận về triết, thuyết Yoga cũng còn học - 
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gia Vijñanabhiksn viết bộ Yoga tỉnh yếu (Yogasara- 
sampgraha). 


Về học-thuyết của phái Vaisésikn, có học дїй 
Sankar}inisra (thế kỷ XV)đưa ra binh-khảo và cuủ- 
gii trong bộ Upaakara của ông. 


Trong thế-kỷ ХШ, tại tiều quốc Mithila (phia 
Bắc trung lưu sông Gange) có học-giả Gangesa 
đứng ra thành-lập Phái Tân-Nyaya (Navya nyaya) 
Ông này với tư-tưởng cực khoáng-dạt đem tồng- 
hợp cå bốn điều luận về < trl-thức >. của cựu- 
phái Nyaya vào trong bộ Tattvacintamani, càng 
về cuối sách, suy-luận của ông lại càng đặc-sắc, 
Sang thế kỷ XV, học giả Vasudeva Sarvabhauma 
xAy-dựng một cơ-sở trung-ương cho tân-phái 
Nyaya này:ở miền quê, tại làng Navadvipa, và, 
vũng tại dày, ông gia-công chú.giải bộ Tattva- 
cintamani, được học-giới: tán-thưởng lắm, 
Rồi ra, những hậu bối kế.chỉ Vasudeva Sar- 
vabhaumn, lấy tên làng trên đây đặt cho học- 
phái là phái Navadvipa (hay Ја phái Nuddea) và 
trong số những hậu -bối này có Raghunatha 
Siromani (1475-1555) được kề là học-giả có tài 
biện.luận sân-sắc mà không cần dến s sự hợp- dc: 
của bất cứ ban đồng môn nào. 


Cũng trong thế kỷ XVI này, cỏ những nhóm 
' học-giả, bằng lời 18 và bằng vào những vi-dụ 
cực đơn.giản đã dung-hợp tư-tưởng Nyaya với 


. 41a 


тибор Vaisésika trong những bộ luận.thư rất 
giá-trị, được học-giới lấy làm loại sách nhập- 
môn cho triết-thuyết Nyaya và Vaisẻsika. 


'Nhập-môn cho triết.thuyết Маіѕёзіка được 
nhiều người tìm đọc hơn cả là những bô: 


— Tarkasamgraha của Annam Bhatta viết vào 
cuối thế-kỷ XVI 


— Tarka kaumudi của Laugaksi Bhaskara, 

— l3hasapariccheda (cũng có tên là bộ Кап. 
kavait) của Visyvanatha Dancanana viết vào sơ.kỳ 
thế-kỷ ХУП, Ông này còn viết tiếp bộ Siddhan- 


tamuktavali ° đề chú-thích bộ ĐDhasaparicchcda 
của mình. 


Nhập-môn cho triết-thuyết Nyaya có các bộ 
biện còn lưu Сп пау: 

— Tarkabhasa của lesava-misra viết vào thế- 

j kỷ ХШ 

— Tarkikaraksa của Varadaraja (cùng vào thế 

kỷ XHI) 

Về loại sách chú-thích và bình giải rõ ràng 


hơn cả đề được xếp vào hạng nhập-môn cho triết 
thuyết Mimamsa là các bộ : 


— Mimamsa nyaya prakasa (gọi tt là bộ apa- 
dev‘) của Apedeva viết vào thế-kỹ ХУП, 


— Mimamsa  paribhasa của Arthasamgrnha 
Krsaayajvan, 
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Những học-giả sở-trường về dung-hòa triết» 
thuyết Sankiya với thuyết Bất-Nhị Nhất Nguyên 
của sở phải Vẻdanta đã tổng luận nên những Mỹ 
cương-yếu có giả.trị, như : š 

— Ӣһагайбгћа và Madhava cùng viết bộ 
Pañcadasi vào trung khoảng th& ky ХІУ. 

— Sadananda viết bộ Védantasdra vào cuối 
thế-kỷ XV 

0, thế kỷ ХУП trong phái Védanta còn xuất. 
hiện một học giả đại-danh mà đương thời tòn 
lên ià thượng-tri-thức, Ху là Dharmaraja. Ông viết 
Védanta paribhaua vời nội-đdung khảo-luận thực 
khách.quan về triết-thuyết của bọc-phái mình 
nhưng hàm xúc những tư-tưởng cao-viễn đốn thời 
này mới thấy là một. . 

Về giáo-phái Jaina giáo, từ thế-kỷ XII đã nầy 
sinh ra một hocsígià và bình.luận.gia quán-triệt là 
Hemacandra (1089-1173). Ngoài công-phu sưu-tầm: 
những phương-ngôn tục.ngữ lên-hệ đến giáo-ly 
rồi biên-thuật lại bằng chữ Sanskrit ông còn đề 
lại đến nay bộ Hành-viluận (Yoga$astra) với ý 
tưởng tri.hành tịnh.hợp rất giá-trị. Đã một thời, 
vì không bằng lòng với ngành vương-tộc Gujiya- 
rat làm xáo trộn cà lập-lục lẫn những điều cấm ki 
của Kỳ-na, ông bỏ đạo hoàn-tục mở tru quản đề: 
sinh nhai, Về vẫn niên thấy Jaina giáo bành 
trưởng được tại máy tiều quốc Hajipulapa và 
Kanara (vùng Tây Ấn), ông tại hoàn đạo và di cư: 
đến đất mới này, chuyên dùng thô ngữ dà viết 
` kinh điền cho dễ phô biến ở địa phương. 
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П.— THUYẾT HAN CHẾ BÁT NHI 
CỦA RAMANUJA 


Triết gia Ra.annuja (1016-1091) sinh trưởng 
“tại ConJeeveram thuộc miễn Nam-Ấn, thụ giáo cả 
hai. bậc dãnh.sư đương-thời là Yadavaprakasn và 
"Yaniuna. Sau đỏ, ông tó xướng lên thuyết Hạn-Chế ` 
Bất-Nbi-Luận (visistadvaita). Theo ông, chỉ Brahman 
mới là Chủ-tề thần với thập-toàn m$-düc mà ngoài 
Visru ra thì không còn vị Thần nào đáng so sánh cho 
'kịp nữa. Brahman là duy.nhất sáng-tạo nên thë- 
„gioi vật-thề này. Khởi tiên, Brahman 'tạo lập nèn 
phần tinh-thần trước đã, từ tinh-thần đến hgp- 
thành thực-thề 1а са-пий, và rồi mọi bác tap cá-pgü 
-ấy rời hợp lại thành thế-giời vật-thề, Thế nên, từ 
truoc khi vũ-trụ thiế-ginn chưa thành-hình là đã có 
Brahmaon và sau đấy chỉ là một Brabman phân.-hóa ‹ 
ra à có tất cả, Bởi vậy, tại vũ-trụ thế-gian, từ cái 
vỏ hình đến những vi-tế-chất hào-mat nhất cũng 
-dëu mang đạng-tường Brahman. Mor vi-tế-chất hào. 
mat ma kết-hợp lại thành * thực thể có năng lực » 
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cùng « thực thể có sinh lực > ấy cũng là bởi đều 
mang cái năng-sinh-lực của Brahman, Cho nên, 
hết thầy phạm-vỉ hoạt- động và ainh-Lồn của thế-giới 
vũ trạ mênh mang này rút lại chỉ là những tập-thề 
sinh-dộng trong sự hạn-chế của thần chủ-tè Brah- 
man đấy mà thôi, 


Bởi chủ-trương rằng Brahman là có, thể giới là 
thực, vạn-vật là hữu, nên Hamanuja phủ nhận 
thuyết giả-hiên (màyàvàda) của học phái Védanta, 
Giải thích về con người, ông bảo соп người là một 
cá-ngñ trong những bộ- phận của thân-thề Brabhman, 
nhưng là thứ cá-ngü có ý-tưởng đề sinh ra ý thức và 
nhận-thức dë làn chủ cho hành-vi, Con người đã 
là một bộ phận có nhận-thức và bành vì ở trong cải 
thân-thề gốc là Brahman, vậy thì hành-vì có ý-thức 
nhất củacon người là phải đặt hết thành-tâm thiện. 

- ý vào tin-ngưỡng Brahman, Do đấy, ông đặt thành 
vấn. đề *ủn-ngưỡng-tâm» (bhakti) vào Thần Chủ Të, 
và đặt ra những đường lỗi * quy у» prapattl) với 
Brahman đề đưa tới cửu cảnh giải.thoát, Ông cũng 
nhấn mạnh về điềm, những ai ngu muội không có. 
tn-ngưởng-tAm thì muôn kiếp cử bị luân-hồi, không - 
bao giờ được hưởng ân-huệ giải thoát của Шаршар 


Sang thế kỷ ХШ, là thời-kỳ toàn-thịnh của học 
phái Кашанија nhưng khối môn-đệ phân-hóa га 
thanh hai ngành, một ngành gọi là Học-phái Vada- 
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galai thì bà6h trướng lên mạn Båc, một ngành noi 
là Học-phái Tengalai thì vẫn giữ nguyên vi-tri tai 
miền Nam. Về hậu đại, сй bai ngành học phái Bắc 
và Nam, bởi cùng quá câu nệ vào điềm nhiệt-tâm 
chu-cüung Brahman mà đặt ra nhiều điều-kiện thất 
nhân-LAm, lần lần đi lạc xa cái học бпр лу của sư 
‘tò khiến môn-dồ bọc-đệ không còn mấy người nữa. 


Ш. THUYẾT ĐA-NGUYÊN 
THỰC-TẠI-LUẬN СОА MADHVA 


Madhva (1197-1270) vốn là môn-đồ trong phái 
Védanta nhưug có khuynh-hưởng ngã theo về 
tư-lưởng Upanisad nên gia-lâm  nghiên-cửu 
khoa nhị nguyênluận (đavaita) của phải này 
-dË tự xưởng lên thuyết Da-Nguyên Thực-tại-Luận, 


Với con người, ông cho phần giá-tri hơn 
‘са là Iri-giñe, Tri-giác cho ta biết: Q cái пау 
khác cái kia, là bởi những cải kia ấy dích-thực 
là cái cứng, cái mềm, cái xanh, cái trắng, Nói 
chung, trước trí.giác của con người thì không 
vật nào giống vài nào, cũng шиг màu xanh 
không thề lẫn mầu trắng, Vậy, bản-chất của vật 
thề dëu có dị-biệt-nh (bheda), đền có sai-biệt- 
tường, Do nơi dị-biệt-nh ấy mà luận га thì mọi 
cá-ngã, mọi vậtLthề trong vật-chất thế-giới này 
đều là thực-hình và thực-ti do Thần-Tối.Cao 
Vasnu igo ra và phú cho biệt-Inh và dị-hình.thề 
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< trong vòng sinh-tồn vĩnh-cửứu và bất-diệt, Về 
vấn-.đề sinh-tón, nếu mọi cả-ngã chỉ mang 26 
biệt-nh và dịhình-thỀ không thôi thì cũng 
không đủ thành vĩnh.cửu bất-diệt, mà còn phải - 
nhờ nơi Visnu ban cho tri-giác, đề rồi từ tri- 
giác mà có những đức-nh cao đẹp và suy luận 
‘сао sáng lum hướng cho mục dich sinh-tön. 
Như thế, mọi cả-ngã lại соо hàm một dị-biệt- 
tính tỉnh-thần nữa, là tri-giác độc-lập ở trong 
'khoảng thời-gian thực-tai và hiện-sinh, nhưng 
khòng thề rời xa nguyên-lý cấu-tạo của Visnu, 
Như vậy, Madhva cho rằng nếu tri-giác không 
có độc-lập suy-iuận thì cá-ngã không có thực- 
tại, và cá-ngë mà lại không nương nhờ vào gốc 
cấu-tao là Visnu thì không thề có sinh-tồn, Thế 
nën, con người bao giờ thủy-chung vẫn là tòng 
bộc của Thần-Tối-Cao, mà đã là tòng-bộc thì 
phải có nghĩa-vụ tôn-thờ Thần-Tối-Cao đề được 
hưởng An-huệ .cứu-độ cho giải-thoát từ sinh-Lồw 
vẬt-ckẤt hệ-lụy và biến-hóa sang sinh-tồn tính 
thần thanh-khiết và bất-diệt, 


.Về cứu-cánh của giải thoát, Madhva chiathành 
ра losi vận mang. Vàn-mang loại nhất là được giải- 
thoát về với Visnu bất-diệt, Vån-mang loai hai là tự 
mang cái căn vĩnh-viễn luân-hồi tại trần-thế, còn 
vận-mang loại ba la mãi mãi bị đầy.äi duoi a-tl- 
«Па ngục, VỊ vậy, trl.giác con người mà sở dĩ độc-lập 
là đề tư chọn lấy một ƑFtrong ba loni yận-mang 
‚пау mà thói. 
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Vöi chư vị Thăn-thánh trong trời đất, Madhva. 
luận rằng, vị nào cũng đều do Visnu tao nên, nhưng 
quyền-uy hơn cả là Thần Giỏ. Bởi vậy khuyên 
mọi người nên tôn thờ Visau rồi đến thần Gió và 
cũng bởi do ông xướng lên thuyết thờ Thần Giỏ 
mà tông phái mới gọi tắt là < Phong-thần Madhva » 
đề hàm-nghĩa cá-biệt về sự thờ cúng này. VỀ sau, 
học-thuyết của Madhva rất bành trưởng tại miền 
Nam Ап, các học-giả môn-đồ thường đem thuyết 
Đa-nguyên Thực-ti пау ra trauh luận ráo riết vời 
tông-pphái Islam, cũng như về sau này, cũng vẫn chỉ 
phải Madhva là nghị-luận nhiều nhất về hữu-thần 
hay vô-thần với những bọc-giå chịu ẳnh-huởng của 
Gia-Lô~Giáo, 
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IV.— THUYẾT BÃT-NHẤT BẤT-DỊ 
CỦA NIMBARKA 


Thiết gia Nimbarka (thể kỷ thứ XIV) thuộc phái 
Vẻdanta, bằng lập-trường của tư-tưởng duong- 
thời mà gia-công viết bộ Védanta parijata saurabha 
đề chú-giài bộ thánh điền Bralima-sutra. Cứ như 
nội.dung bộ chú giải này thì Ñimbarka chủ trương 
thuyết Bất Nhất. Bất Dị (bhedàbbeka) đề giải thích 
những mối tương quar giữa cá ngũ (con người) 
với chủ të Brahman, Brahman là chủ sáng tạo 
và chủ khai triền của thế giới. Cho nên, hiện tượng 
thế giới này tuy không đồng hình thề nhưng 
đồng chất thề với Brahman, Như thé là Bất Nhất 
nhưng lại Bắt Dị | 


Đề đạt tới giải thoát, ông đề ra năm pháp tu 
(sadhaua) Run chủ yếu : 


1/— trì hanh (karman) 
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2[— midh trí (vidya) 


-3/— niệm tưởng (apasana) 


4/— quy y Thần chủ Të (prapatt) 
5/— quy y sư (gurupasatti) 


Kế tiếp văn-nghiệp của ông, một đanh-đệ là 


Srinivasa ra bộ {ис chủ giải về Brabman-sutra gọi 
да bộ Veédanta-kaustubha, 


V.— HỌC PHÁI LINGA-YATA 


Vào khoằng giữa thế kỷXII (khoảng 1160) 
triết gia Dasava lập ra học-phái Vira-Saiva, Пос 
phái này chủ tôn thờ thần Linga, chuyên dùng lụa 
mầu tết thành mũ đội lên đầu Thầo, do đỏ mới có 
đặc-hiệu là Học phái L'nga-Yata, 


Đối với Ваѕауа, Linga là Thần Tối cao Thực- 
tại, Thực-tại về hiện-hữu của Thần, thực.tại cå về 
quyền-năng cấu-tạo và duy trì thực tại của thế. 
gian van-hữu: Nguyên lai sự sùng bái thần Linga 
đã sớm có từ thời tiền-sử Án, khi mới khởi nhóm 
nên nền văn minh sơ thủy ở triền sông Indus, đề 
röj truyền lan dän về hậu đại thành một ngành 
tôn giáo. Ngành tôn giáo này tuy uy thế và tín-đồ 
không mạnh và đông đảo bằng Ba-la-môn nhưng 
nhờ đặc їйїп ở chủ trương « tứ-nhân blnh-dàug » 
bài trừ të đoan giai cấp, nên tín-đồ tuy it nhưng 
vẫn trung.thành, Những nhà lãnh-đạo tôn-giảo này, 
trải qua nhiều thế-kỷ vẫn bảo-thủ với giáo-điều cô- 
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truyền, it trước-tác sách vở. Chờ đến thế kỷ ХЦ, 
Basava mới nồi lên giải-minh giáo-diều và học 
thuyết bằng trưởc-tác những cương yếu Ківі luận 
và dựng thành học-phái. Sang thế kỷ IV trong môn 
phải lại có Sripati viết bộ 5rikaradbasya đề giải 
thích Thánh-diền Đrahman.sutra trên làp-trường 
dung-hòa ` giáo-thuyết và đồng-hỏa Linga với 
Brahman và Siva. Theo Sripali, Thần chủ-tề Siva 
(Linga) có năng-lực tự-quyền (sakti hay tinh lực) 
đề tạo nên ở giai-đoạn đầu mọi tượng-hình cơ- 
thề của thế-giới, sang giai-đoạn sau là ban cho các 
diều kiện gốc (sthala : căn đề) đề sinh tön và phát- 
triền. Ở trong các điều-kiện gốc của sinh-tồn ấy có 
một điều kiện gọi là nguyên.lỷ nữ-tinh do sự phân- 
chế tir tự-thân Siva mà thành, Thành nữ-tnh rồi 
Siva dem dung hợp với phần tự-thân nam- 
tính trước dè tir đấy tiếp nối sinh ra nhân-loai, 
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VL— НОІ GIÁO BIẾN-CHUYỄN 
THÀNH < LAI > ẤN-ĐỘ 

Ilồi-giáo truyền vào Ấn-Độ do cả hai mặt Bắc 
và Nam trong hai thời-kỳ khác nhau. Tại Bắc thời 
từ thế kỷ X và ở Nam thời từ thể kỷ XIL Vào 
buồi đầu mới xâm-phập, dù là tại Dác hay ở Nam, 
những chức-sắc Ilồi-giáo chỉ nhất-thiết coi thánh- 
kinh Koran mới là tuyệt-đối bão-trọng và vẫn sống 
'với phong cách truyền-thống Hồi-Giáo (một phong- 
cách riêng biệt gọi là «Höi-Giao siêu-đân-tộc) tt 
chịu giao-thiệp vời giới tri-thức Ấu-độ, Tuy nhiên, 
về sau Hồi-giáo chủ-trương tranh-thủ khối binh- 
dân Ấn, tuyên-truyền cho họ cải-đạo đề quy theo 
tôn-giáo mình, Cho nên, một phần, cấp lãnh đạo 
Ilồi-giáo phải tự-động uyền-chuyền đường-lối cho 
hợp với dịa-phương.tính, phần nữa, khi khối bình- 
dàn Ấn trở thành tin-đồ là họ mang theo cả những 
tập-tục cồ-truyền của họ vào, khiến phong. sắc của 
Hồi-giáo trên đất Ấn lần lần biến thành lai Ấn, lai 
Hồi, Tỉ như lệ mỗi năm một lần kéo nhau đến tận 


mộ-phần những giáo-chủ, UP thánh-tăng,đi vòng 
quanh mà thành-khần cầu.nguyện thì убо không 
phải do lã-điều của 118i- -giáo mà có, mà là dotập-tục 
tin-ngưỡng cÓ truyền của khối tin-đồ Ấn mà thành: 
Tập-tục đó phát-xuất từ од тс hành-lễ của tôn- 
giáo mà họ đã theo trước kia, đến nay họ cải đạo 
sang Шео Ilồi-giáo lại vẫn niềm.lin cũ ấy mà làm 
như vậy, Sau dó, có một số tín-đồ của Thần-Bi chủ: 
nghĩa (sufi) đưa nhan đến dinh- cự tại những khu- 
vực Ilồi-giáo khiến đám bình-dân Ấn cũng bị ẳnh- 
hưởng của những tin.đồ ấy mà pha loàng thêm, 

mät phần nào những tư-tưởng chân-cốt của đạo: 
91, Dén piai- -doan cuối cùng, những giáo-chủ Hồi- 
giáo trên đến Ấn, lần lần cũng Xxhông thê không 
biết đến văn;hóa Ấn nên phải liên kết với phải tri- 
thức học-giả cố-hữu của đất Ấn. Thế là, ở giai.đoạn 
này kinh-điền Hồi phải viết bằng chữ Sanskrit và 
đến cả khối nhân-sự trong tô-chức hệ trọng tại 
trung-ương giáo-hội Hồi-Giáo cũng thuần là những: 
Người Ấn thòng bác về Sanskrit, Đặc biệt hơn hết, 

văn-gia người Hồi là Dara Shikuh (bị xủ-hlnh năm 
1659) con. đem cÀ giáo-lý dao Hồi và thuyết 
Thän-bi ra so-sánh với triế thuyết Vedanta, lấy 
thuyết này làm điềm tựa đề bài bác những khuyết- 
điểm của dao lồi của mình, Lúc sinh-tiền,Dnra 
Shikuh cũng có phiên-dịch dën năm mươi hai tác- 
phẩm của học-phái Upanisad sang tiếng Da-Pu 
(được gọi là Oupnelchal) rồi đem về truyền-bá ở 
nước này, vốn là nơi mà llöi-Giáo thịnh-đạt bực 
nhất, 
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CHƯƠNG X 
CHUYỂN HƯỚNG TƯ-TƯỞNG 


VÌ ÁP-BỨC СОА 
CHỦ-NGHĨA ĐẾ-QUỐC тіл, вАм 


| Tiết thứ hai 
“TIUỀN-HƯỚNG TU-PƯỞNG Ở CAN-DA1 
І TƯ-TƯỞNG DUY-VẬT 


ước sang ngưỡng của cân đại, một ngành tu- 
tưởng mới xuất hiện khiến mọi người chủ у bon cà, 
ấy là Thuyết Duy-vật, Trước thế lực của Bà-la-myôn 
giáo göm không biết hao nhiêu là tông phải học-giả 
ở khắp nước, рһаї Duy-vật đặt giáo thuyết này lên 
hàng đầu của mục phiêu công-kích và phi-báng. 
Theo phái Duy-vật giáo-lý Bà- la.Môn là mó nguy- 
huyết tà-manh, và những người Jāuh-đao Bà-la- 
Môn là phường « hoặc thế tối gian Ác „, Phái Duy 
vật chỉ công-nhận có mỗi một điềm tỉnh-thần nơi 
con rgười, ấy là khÄ-năng tri-giác trực.Hiếp. Gốc tir 
trí.giác mà thành tri-thức, có trí-thức là đề theo 
phương-pháp suy-luận mà tự mình tìm đến mọi 
uyên-nguyên-căn của các sự-vẬt thế-gian, Sự - vật 
trên thế-gian là sự-vật của thế-gian chứ không phải 
sự-vật của linh-hồn, Sự-vật ấy mà tiêu đi, tất cả sẽ 
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không сор gì. BẢo rằng linh-hồn còn lại mãi mãi là 
điều thậm vô-lý. Luận về tỉnh-thần, phái này cho 
rằng sự-vật có hình-hài trước rồi mới có tỉnh thần 
sau, Như con người, phải được sinh ra bằng hình- 
hài trước rồi mãi sau mới có tri-giác trực-tiếp của 
phần tỉnh-thần ; ti nữ rượu, trước phải có con 
meu rồi sau mới có phần барро của men ấy là 
rugu, Duy-vật còn cho rằng đời người là khó thì 
phải phá-đồ những cái КЬ ấy đề hưởng lạc-thú 
ngay ở соно hiện-bd, chứ đấm mình thêm nira vào 
khò-hanh thiếu, thốu dë khôi khô thì quà là môt 
điều không thề có, Dai phàm, đã là người, khi ün 
cá ăn thịLai cũng găm thịt hó xương làm lý dwong- 
nhiên lạc.thủ ở đời, nay nếu có kẻ bảo nên nhai 
xương 00 thị! đề hưởng miếng ngon thì liệu ai mà 
chấp nhận được, 
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IL— RAMANANDA ĐẢ-KÍCH 
CHẾ.BỘ GIAI-CẤP 


Cồ-lai, vô luận là tông-phái nào trong Visnn 
- giáo cũng chấp-thuận chế-độ phân chia giai-cfp 
theo hê.thống Hindu, nên trong tồ.chức nội.bộ vẫn 
đặt giai-cấn ha-tiện, п0-16 ra ngoài giáo-hội. Nhưng 
sang diin cuối thế kỷ XIV, vào đầu thế kỷ ХУ, trong 
‘сёр lãnh đạo của giáo-phái này có Ramananda lai 
chủ-trưrơng bác-hó chế-độ giai.cấp. cho chế-dộ ấy 
là phác lại ý muốn của Thần chủ-tỀ Visnu, , 


Ramananda có tưr-tưởng quảng.bác, dang-hòa 
єй bào-thủ 14а canh-tân/ Về bão-thủ thì theo tin- 
ngưỡng Hamanuji,nghĩa là triệt đề tin.tưởng vào 
quyën-urc svạn-năng của Visnu, lấy Visnu làm 
hưởng đưa đến giải thoát (bhakatimnrga). Về 
-canhi-tan thì bài-xich sự phân-biệt giai-cấp tón.ti, 
gìa-công khuyến-khich tu-dồ Visnu-giáo nên coi 
trọng ai cũng như ai, không phân-biệt hạ Liệu nò- 


+ 
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lệ và thượng lưu trí thức, Đồng thời, ông hô-hào. 
Giao-hội nên rộng mở cửa dèn cho mọi người đều 
được vào lễ-bái cho hợp với ý muốn của THần Chù- 
Thể, Ông cũng sửa lại một Ít kinh-dièn bằng ngôn-từ 
bình dàn làm phương-tiện cho giai-cấp ha-tién vào 
đền hành-bương, сари. Крап, Trong số những bộ 
kinh-điền sửa lại ấy, Шау vì ca tụng mối tình anộc- 
mạc của thần Mục-đồng Krşna với cô thôn nữ 
Hhadha, ông tấu xướng ca-tung đức trỉnh-bạch và 
möi-t nh thanh-khiết của Sila nương nương với 
boàng-Lử Rama, i 
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HI.— CHỦ-TRƯƠNG HỢP.LÝ-HÓA, 
TÔN-GIÁO СОА KABIR, 


Kabir (1440-1518) là con hoang-thai спа một 
-quả-phụ tại Benarsu (hiru-ngan trung-lưu sông Gan- 
ge), bị mẹ đem vứt bỏ từ lọt lòng, được một công- 
nhân Мо-05 Пбі.рідо đem về nuôi và cho ăn học 
đến nën người. Sau này, từ khi trưởng-tiành cho 
đến vền-niên, ông thủy-chung đứng về phia binl- 
-đân lao-động mà phát-biều tư-tưởng. Sở.trường 
về уйг. ос của ông là nền văn-học Hồi-Giáo. Lập. 
trường tư-tưởng của ông là tán-thành giải-phóng 
-giai-cip của Ràmiñanda, Về tin-ngưỡng, ông tòn 
thờ Thần Rama (hoàng tử Ваша) chứ không tòn- 
trong Visnu. 101 là người kế-chl Rùmananda, lại 
уба хий һап từ gini-cấp công-nhân và trung.thành 
với giai cấp (йу chung ông di làm thợ dë nuôi 
sống đời học-giả) nên Ong guél say ghét då! ере 
40 phân-chia đÃng-hạng sang-hèn trong xà-nQi. Ông. 
đuyêu bố — < Cùng mội sắc da, cùng một dòng mau 
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cùng một ngôn-ngữ mà lại chia ra giới han sang: 
hèu thì quả là hư-cấu giả-tạo đến ngu-muội >, 


Đối với tồ-chức xï-hội, ông chấp-thuận một 
xñ-hội hiện-thực. Ai cũng có tay chân thì ai cũng 
phai tự hoạt-động đề sinh nhai, không аі được ăn 
không рабі röi. Không ai được dựa vào quyền-hành. 
quy-dịnh quyền-lợi cho người khác. Ông luận rằng, 
tao vận-mạng cho con người sướng hay khổ là. 
quyền-uăng của Thần-Minh, chứ còn đã là người 
tóc đen máu đỏ thi ai cũng như ai, không có lý nào, 
tư đặt quyền lợi của mình hơn quyền-lợi của người 
khác mà vin cớ rằng tại tôi là cao sang,anh là hèn 
ha. Lại cũng bởi ông chiu ảnh-hưởng của Hồi.Giáo. 
nên ống phủ-nhận và bài-xich tục tac Lượng thờ, 
Không những vậy, ông còn chẻ-bác cả về điềm, cử: 
mỗi ngành tôn-giáo là mỗi bầy vẽ ra những giáo- 
điều dị-biệt, sách-dòng tín đồ phải theo những nghi- 
thức khác nhau, Ông nói : «DÄ tự.nhận là tôn-giáo, 
sao danh-lừ chỉ có một là «Lôn-giáo » mà nội-dung 
lại hón ra mười, về tôn-giáo khác nhau ? DÄ gọi là, 
Thần-Thánh thì Allah cũng thế mà Rama cũng vậy, 
sao lại thờ ông Thän này mà bó ông Thánh kia. „ 


Do đấy mà thấy chúng, ông tự-nbận là tôi con. 
của cả Allah lẫn Rama hoặc là tôi con chung của, 
tất cả các Thánh- Phần, Dü ông lận tin vào quyền. 
lực Thánh-Thần, nhưng lại thậm ghét và thậm- 
khinh những nhà lình.Lụ tôn-giáo hay những ông 
* thày-cả > hay bày vë ra những nghi-thức dàn- 
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tràng cúng-vái thế này thế khác, Ong bảo : — . Tự 
nơi (âm-can mà tận-kính Thánh-Thšn là đủ, hà cớ 
phải bày về ra, nào tin vào kinh Bà-la-môn thị 
như thế này, theo về kinh Koran thì như thế kia. 
Nhữ эр cái trò ăn chay trường, chịu khồ-hạnh, mỗi 
năm một lần đi tắm ở dòng nước Thánh chỉ là 
những trò huyền-hóa vô-ý-thức cà đấy mà thôi n». 
Nhất là với phoug-thói, hàng năm vào dịp tồ-chức 
tám tượng Thánh ở khúc sông nào là cùng ùa nhau 

. xuống tắm sau đề lấy phước là Ông bài xích manb- 
mẽ nhất, Ông nói : 


.— < Thử xem, dòng nước mà ngâm lượng 
Thầr: xuống tắm ấy với những dòng nước khác, 
nó có khác nhau ở những điềm nào ? Chinh tói 
đây tắm ở dòng nước đục ngầu với cả ngàn vạn 
người cùng ùa xuống một lúc ấy, tôi thấy không 
sạch, không mát bằng một mình, minh tim bến 
thẳnh-thơi, Ít người bơi-lội mà ngâm mình К\.со > 
Ông lại nói : 


— < Tượng ấy là gl ? Há không phải là khúc 
g5 dä chết khô hay cục đá cứng lạnh dem do gọt 
thành chân tay. Thế mà lại bào khúc gỗ bay cục đá 
có quyền-năng làm cho dòng nước biến thành 
nguồn lanh phúc ? Tôi nói to lên cho hết (ау 
thế-glan này hay rằng, đem khúc gỗ Lạc thành 
tượng ấy ra mà đốt vẫn chảy như mó củi khác, 
mang cục đá đục hình chân tay ấy ra mà nghiền 
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"thi vẫn vụn thành bột như những hòn đá mà ta 
hằng dùng làm chân tàng hay cột nhà », 


< Suốt một đời, ông tàn-tuy trước tác và phát- 
huy chàn-lý, chống lai mọi tệ-đoan thối-nát và åp- 
bức do các ngành ton-giáo bày đặt ra. Dù vậy, la. 
bir không hề bước ra khỏi.ngỗ một ngày nào dê đi 
theo пһіїр nhà * hành.giả > (fakir, yogin) lẻ loi 
- và cô-độc. Cho đến уйр-піёп, ông "vẫn chỉ ở nhà, 
-làm thợ nuôi con như mọi thế-nhân khác. Ông 
'sống cực hồn.nhiên, hết lòng tin tưởng vào chir- 
“Thánh nhưng không dị-đoan, không tham, không 
gian-hờn, tránh khỏi mọi titu-tlnli ngĩ-chấp. Cho 
nên, ngay ở đương.-thời, ảnh-hưởng ông rất mạnh 
trong toàn giởi bình-dân cần-lao, được giới này 
tôn là bực thánh tại trần-gian, và là bực phát-biều 
chân-ngôn ở cuộc đời đầy những xảo-trá và lya- 
lọc, Phần trưởc-tác của ông gồm cả tản-văn lẫn 
thi-ca, thuần bằnglời lễ bình-dị của thô ngữ đề dễ 
PHÔ be trong кобі bình-dân, 


Kabir tich đi rồi, khối hậu-giả kế.chí ông vẫn 
lấy chủ-trương phá Fó giai-cấp, cải 15 tôn-giáo cho 
hợp nhân-tâm làm phương.châm thuyết.lý của ` 
học-phái mình. lấy (ёо là Пос phái Saftnami (5а. 
vami có nghĩa * danh tie để dôi mới chân thực ». 
Trong học phái này, có nhiều người tham gia cuộc 
nội loạn chống ар bức vào năm 1672, đười đời vua 


ААС 


.Ayrang zib. Sau cuộc nội loạn пау, học.phái còn 
näy sinh nhà biện-luận binh vực bìinh.dân ha.tién 
và đả.kich chế-độ giai-cấp cực đanh thép là Jag- 
jivan Dasa (1682-1761). 


Nói chung từ cuối trung-cồ sang cận-đại, tu- 
tưởng và bọc thuyết của Kabir đã làm lung lay nën 
móng chế độ giai cấp vốn đã ăn sâu từ cô thời, 


ту. MỘT NGÀNH TRONG ẤN-BỘ.-GIÁO 
т] 'THÊ-TỤC-HÓA. 
1 є 

Khoảng đầu thế-kỷ ХУІ, trong Ấn-độ-giáo có 
tu-sỹ Vallabha (1473-1531) viết bộ Anubhasya đề 
chú giải bộ thánh điền Brahma sutra. Tư-tưởng của 
ông: hoàn toàn ngã theo thuyết. nhất-nguyên-luận 
(suddhavaitn). Theo ông, mọi cá-ngš trên thế.gian 
cùng Brahman, dù rằng ở hai lĩnh vực hữu-hình 
và vô hình khác nhau, nhưng cắn-bản của thực- 
chất vẫn chỉ là một do từ chỗ cực thuần-khiết thanh 
tịnh mà ra. Cho nên cả Brahman lẫn cá.ngĩ mới 
là nhất-nguyên bất-nhị. Tuy nhiên về thire thề của 
роі các cá-ngü, ông cho rằng, sự kết-hợp của 
nam va nữ là do nguyên-lý thanh-linh của sinh-tồn, 
tức là theo lan bài'chính-dáng của Brahman, Do 
đấy, Vallabha dựa ngành tôn-giáo dưới sự chỉ đạo 
của Ong vào vòng thế tục, Khởi tiên, tự nơi ông, ông 
kết hôn với một nữ tu-sỹ trong bằn-phái mà ông 
tuyên-bố là cuộc kết hôn do mệnh-lệnh của Thần, 
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Đề rồi,Lừ đây thành tiền-lệ cho nam nữ tu-sỹ trong 
ngành này đượcquyền kết-hôn và con cái dược 
tập thế địa vị của cha mẹ trong sơn-môn. 


Ngành tôn-giáo Valabha này rồi được giờ 
“thương-mại quốc.nội theo nhiều, Поп nữa, Gioi 
thương-nhân quốc nội vốn có nhiều liên-hệ và giao 
tiếp với thương nhân Ấn tại quốc-ngoai. do đó lôi 
cuốn dược giới quốc-ngoại này cũng ngà về döng- 
giáo. Спо nên, tir quyền-lợi doanh-thương nội-quốc 
và ngoni- -dia mà liên kết thành giáo phải, khiến cái 
mầu sắc cá-biệt của. ngành thò-phụng này mang 
nặng ý-pghĩa tôn-giáo doanh-thương hiệp-hội, 
trong hệ thống giáo.phái Ấo-độ-giáo, 
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V.— TÖN GIÁO CA NGỢI 
: TÌNH YÊU NAM МС 


Nguyên lai, từ cô thời trở lại, trong quãng- 
đai bình-dân Ấn-Độ vẫn có nhiều người truyền-kế 
nhau niềm tin-tưởng về tình-yêu của thần Krsna với ` 
cô thôn-nữ Rada. Niềm tỉn-tưởng này cho rằng càng 
ca tụng về mỗi tình của Thần bao nhiên thi càng 
được Thần bạn cho ân-huệ bấy nhiều, Thế nên, 
không những từ. dân-gian đã có những bài Kính 
truyền-khầu mà những thi gia cũng chuyên về 
sáng tác thơ-văn ca-hát về mối tỉnh này, đem 
truyền bá га cho đân-gian học-tập và tụng-niệu 
trong những dip đai-lễ, Trong số này ta phải kề, 
hận bán thế ký XIL thi-sỹ Jayadava sáng-tác bằng 
chữ Sanskrit, trong thế kỷ XVI і-ї Саца Das 
gáng-tác bằng thồ-ngữ Мойеігу, trong thế-kỷ XV, 
thí st Vidynpati xử Hengnle, đều цор. công vào 
việc truyền-bá này, Vë san, những nguữn thơ-vàn 
cu-lund tính-yêu của của ра thi-sẸ trên dây càm- 
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hỏa được Caitanya (vốn chính-danh là Viavambhara 
Misra, 1485-1533) khiến ông này xướng lên tai 
Bengale một ngành tôn-giảo chuyên về tôn.sùng 
và ca nggi tình-yêu nam-nữ, lấy những phút giao 
cảm hưừng-tình sôí-động nh giữa Króna và Rada 
làm trọng-lâm của điền hình tình-ái, rồi đặt thành 
những bài ca, lớn tiếng di hát dong-đường (sam- 
lirtnnn) trên cùng khắp các chốn trong xử đề cồ- 
động và súy-bnL cho hướng thờ-phụng của mình, 
Tuong truyền rằng, những bài thơ-văn ca-tung 
tình-yêu (Preman) do ông sáng-tác có nhiều nhưng 
đều bị thất-truyền, duy có 46-00 là Rupa ghi chép 
đến sự-nghiệp sáng-thủy của ông trong bộ Sanatana, 
và tai bộ này, Rupa dựa vào quan.niệm tình-ái 
nồng-uhiệt Krsna-Rada và những ý nghĩ trong 
thơ са của thầy mình đề giảng thuyết cho môn đồ, 


Trong ngành tôn-giào này (thờ Krgna-Rada 
làm Thần tối cao của tinh уба nuam nữ) cũng viu 
tại xử Bengale, sang thế kỷ XVHI, có Balndeva 
viết bộ Govindabhasya đề gáu cho tình yên nam 
nữa là phù.hợp với triết-thuyết bấtc-nhất  bất-di 
của Nanbarka, Tai phần kết luận, Baladeva cho 
rằng, là con người, đầu mang hình-thề nam hay 
hình thề nữ, nhưng gốc là vẫn bất-dị với Brahman 
thì tình luyến Ai là tình: chỉnh-đáng, không ai có 
thề dem tu-y ra mà di-nghi được (acintyai : bất khả 
tư nghi), Оа đấy người ta gọi thuyết của Baladeva 
là bất:khủ петр bất-nhấ! bất dị thuyết, 
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VI.— CÔNG CUỘC VẬN-ĐỘNG 
TÂN TÍN-KÍNH THÁNH-THẦN VÀ 
TÍCH-CỰC THAM-GIA THẾ CUỘC 

TẠI TIỂU-BANG MARATHA 


Từ đầu thế-kỷ ХУ, tại tiều-bang Maratha (phia 
де thương càng СОА) có phong-trào vận-động tận 
tâm ба-ар Thần Visnu, Phong trào này đặt thành 
phương.châm tu-hành, nói-quy tụng-lễ và kinh- 
sách giáo-điều y như một ngành tôn-giáo, tìo nên 
một sắc-thái riêng~biệt về tin-nguGng của tiều.bang, 
Khói xưởng nên phong trào là hiền-triết Namdev,- 
ở tiền bán thế-kỷ ХУ, Ông xuất-thân từ nghề thợ 
may mà trở thành triệt gia, chuyên dùng thồ-ngữ 
Maratha đề viết văn sách, chú-trọng vào hai troog- 
điềm : tận tín-kính Thần Visnu và phá bo giai-cấp, 


Lý luận của ông quảng-bác và sâu-sắc, nên- 
không những hấp-thụ được khối bình.dân ha-tiện 
tại Maratha, mà đến cả giai-cấp Parla (là giai-cắp 
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cao trong xñ-hội, vốn vẫn nặng quan-điềm cho rẰng 
tiếp-xúc với ha-tiện như bị уйу phải bùn nho) cũng 
đồng-tình mà xin theo. Namdev chủ-trương tận tin- 
kinh Visnu nhưng eực-lực bài xích tục tạc tượng 
hay dùng ngẫu tượng đề thờ cúng. 


Tiếp Namdev là biền.triết Tukaram (1608-1649) 
vang danh mọt thuở, được nhà vua triệu về triều 
cho làm quan nhưng khước từ, ôngan phận sống 
với cửa hàng tap-hỏa tRin-thường It vốn của mình, 
Chủ trương của ông là Lận-tIn-kinhThánh-Thần và 
tinh cực tham gia thể-cuộc, sống lẫn vời dân đề 
cùng xây-dựng đời sống xã-bội. Do vậy, ông cực 
lưc bài xích cái lối mang kiến.thức của mình dem 
ân tít vào rừng ША, hoặc sống cô-tịch, biệt-lập, xa 
rời dâu chúng. Ông nói : « Buc triết-gia, cơm của 
thế-gian đã không thỀ-ahin không Än thì không lẽ 
nào bỏ thế-gian đi ở ần. Sống với Lhế-ginn mà thấy 
Коб ư ? thì niệm Thần NÑaramaya đề Người giải khó 
đi cho. Thấy: ап-Јас thư-thải w ? Thì dâng niềm 
au.lạc thư-thái ấy lên Thần Naranaya đề Người 
cùng ban апас thư thái về lâu dài, ' 


Lòng người те khi cöng đứa con trên lưng đề 
vượi đường thiên-lý nào có bao giờ than-vẫn vì 
công con mà khồ ải, thì người tham gia thế cuộc 
cũng phải có tinh-thương cao cả của lòng người 
mẹ, Nên đặt nức giới Hạn của niềm vui đến trình- 
độ của cõi lòng người mẹ rồi thôi, đừng có tham- 
vọng ước-cầu thêm gì nữa. Đừng có đam-mê mà 
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Chạy theo khoái-lạc vật-chất, nhưng cũng đừng xa 
lánh khoái.lạc vật-chất. Sống như vậy, lại với lòng 
tàn-kinh Thánh.Thần ấy, tức là người noi được 
gương-mẫu hành-đạo của Thánh Thần tại thế gian 
rồi đẩy vậy › 


Về hai lẽ tận tin-kinh Thánh Thần và tận-lực 
boat động đề mưu sinh, ông cho rằng hai lë này 
luôn luôn tương quan mật thiết với nhau. Hoạt ' 
động mưu sinh đề được no ấm ấy là noi theo chính 
đạo của Thánh Thần. Con người tận tín và thờ 
phụng chư Thần ở tự thâm tâm mà уйга làm việc 
vừa niệm Thần, như vậy là lúc nào cũng được chư 
Thần chứng giám mà ban ân huệ. Ông nói: « Trong 
mọi bước thăng trầm gian khó ở đời, tôi đều tìm 
ү có hương thơm và vị ngọt, На không phải do 

ân bug của chư Thần ban cho vị ngọt đề hưởng 
dẫn tới từ gian khô đến thành công an lạc hay 
зао'? » 


VỀ lẽ.sống con người, ông thuyết : < Tôi 
sống đây, lòng lúc nào cũng làng lång vui vẻ đến 
vê hạn, vì lúc nào tôi cũng trông thấy ở trước 
mất cái ngày tôi lân mênh. Tận mênh. là đề trở 
về hòa döng với ba thế giới của chư Thần, Như vậy, 
sống thì hoạt động theo chỉnh đạo của Thần, chết 
là trởvề côi Thần, há không vui dược уй! hay 
sao ? Tôi sống vui là cũng dò hòa niềm vui vào 
với vạn vật đều cùng ở trong cơ thề của Atman. 
Van vật là tôi, tôi là vạn vật thì làm gl. còn có y 
thiên về ngä chấp, Đã không chấp cái ngã chấp thì 


Й 
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CHƯƠNG X 


1.— Giao thông chính trị với Tây phương 
ở Cận Đại ˆ | 

'9.— Chuyên hướng về ý thức xã hội của 
các ngành tôn giáo. 

3.— M.K. Gandhi.. 

4.— R. Tagore. 

5,— Lĩnh vực mói của Triết học. 


зоп cũng chăng bao giờ vương phãi vết nho, mà 
chế: ấy lại càng trong sạch. ; 


Ung vẫn tại Maratha, hiền-giả Ramdas (1608. 
1681) được mời iàm cố-vấn chính-trị cho Sivaji 
(người lãnh-đạo nông-đâa vũ-trang nồi lên đánh 
dudi được người Ilồi-giáo га ngoài сбі đề gây- 
dựng lại Ấn-độ- giáo) là người chủ trương a tứ dän 
ái hộ » làm lý-tưởng san bằng giai cấp và Lôn-thờ 
quân vương một phút không rời làm mục.phiêu 
xây-dựng trật.tự xã-hội, 


MA từ trước thời Ramdas một thể-kỷ (thế kỷ 
ХУ) tai tiều bang Rajiputana (phia tây-bắc Магла, 
gần miền hạ lưu sông Indus) tbi.s$ Mira Bai là 
người chưởng-quản ngôi đền riêng của bà vương- 
phi, vợ hoàng-thái-tử, Thi-gia này, tận tin-kinh nơi 
Thần Kysua, chuyên sáng tác những bài thơ ca tung 
cực phong.phú về thần-uy và mối tình của Thần với 
bà Rada. Tương truyền rằng, сб một buồi ông lễ 
chầu trước tượng Thần, đột nhiên tấm ảo khoác 
cho Thần rách ra và ôngdo chỗ rách ấy mà chui 
vào bên trong rối biến mất, Thơ văn бор được 
truyền tụng nhiều trong giới phụ-nữ từ Maratha qua 
Itajiputana lên mạn Bắc, 
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VIL.— VẬN ĐỘNG DÂN CHÚNG ТРО LAI 
CỎ PHONG CỦA DÂN TỘC 


Cuối thời Trung-cồ sang cận đại, một số học 
giÃ tại tiều bang Maratha chuyên sưu tầu, biên. 
khào và sao lục lại bằng chữ Sanskrit những thơ 
уйп cùng phương-pgôn tục ngữ của cÓ thời, гоі chú 
giải và tán duong nền сё. гг học và cồ-phong-Lục 
ấy đề khuyến-khích tỉnh-thần đân- -chúng bót ngả 
theo tư-tưởng ngoại lai. 


KÈ ra, nếu nói về sưu-khảo cồ-văn và phong- 
tục ngôn-ngữ thì từ thế-kỷ ХШ, cũng vẫn tại tiều 
bang Maratha, học giả Jñanesvara đã viết bộ 
Jñanesvarl vào năm 1290 đề giải thích và chú-giải 
những áng văn-chương cùng phong-tục. ngôn. ngữ 
(Trong bộ Јбапеѕтагі, riêng phần: chủ-giải về 
thuyết Tin-ái của Bhagavad- Gita đã gồm đến một 
van câu). Chủ-trương của Jñianesasvara là tựa vào 
cồ.phong-hóa đề đưa ra ý-tưởng xây-dựng một xã- 
hội mà mọi người đều yêu thương nhau bằng niềm 
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4hông-cẫm rộng rāi, mọi việc làm đều nhẪm vào 
lgi-ich chung chứ không vl tư-kỷ, tận tín-kinh Thần 
Кгѕпа và lận tôn-sùng những bực thế.sư, những ntà 
bác-học. Sau đấy, kế chí hoằng-dương cò phong- 
hóa là Eknath (không tường năm sinh, chỉ biết là 
mất vào năm 1608) Ông này, chuyên dùng thồ-ngữ 
Baratha đề chú-giải bộ tự-sự-thi Dhagavata-purana, 
được rất nhiều người ưa đọc, 

к giả Tulsi Das (1532-1024), bằng Thồ-ngữ 
1Iindfmiền Đông Ấn, cũng chú-giải những апд tv- 
sự-thỉ từ cồ-thời của Ramaunya, đồng-thời viết 
quyền trưởng-thỉ €Đường dua đến Hồ Rama» 
(Ramacarit.manas) vào năm 1585, Tại tập thơ này, 
Опр nhiệt-liệt tán-thưởng công-đức và tài-hạnh Thần 
Rama, lấy Thần làm gương-mẫu đề khuyên xóa bỏ 
giai-cấp và lấy «vạn-nhân giai huynh đệ, làm 
rường 1абі thân ái khẳn-khit của xã-hội. Sau khi 
Tulsi Das tịch đi, tập trường.thi của ông được dân 
miền Biu Ấn coi trọng như những lời giáo-huấn 
. của loại thánh-thư, 


Học-giả cuối cùng trong phong-trào vận-động 
chấn-hưng cö.phong là Kambar, ông này cũng 
chú-giẩi và tán-dương bộ cò tự-sự-thỉ của 
Ramanaya, nhưng viết bằng thô úgü Tamir. 


VII.— SIKU ‹ GIÁO 


Nguyên-lai của Silcu-giáo là do sự dung пох 
tư-lưởng và cải-cách giáo-lý của Ấn-độ giáo và 
1Iöi-giáo mà thành, do Nanak (1169-1558) là giáo-tồ, 


Nanak là đanh-đệ của Hičn-giå Kabir, hấp-. 
thụ sàu-dàm tư-lưởng giản-dị-hóa và hợp-lý- 
hóa tôn-giáo của Шаў, lại vốn là tín-đồ Ấn-độ: 
giáo nhưng nghiên-cửu về chủ-nghĩa thần.bI của 
[lồi-giáo (sufism của Hồi-giáo) do đấy möi bun 
đúc nên đường hưởng mới của Siku-giáo, Có lập 
trường và đường hưởng rồi, Nanak vàn-du thuyết 
pháp bằng tiếng Hindu và tiếng Penjab tại suốt 
một giải Tây-bắc Ñn, lấy tiên bang Penjab làm 
địa.phương trung-tâm đề hoã»g-dạo, vì tại đây có 
nhiều tip đồ theo hơn cả.- 


. Bộ chinh kinh của Siku-giáo gọi là Thánh. 
điền Granth.Sahib gòm cả thơ ca lẫn tần văn, do 
đệ-nhất sơ-đai-giáo-đoàn hợp soạn, trong số со cả 
Nanak lẫn Kabir, Tông chung của triết-thuyết là 
công-nhận duy-nhất-thiần, Về giáo-điều, Siku-giáo 
nghiêm-cấm sự sùng-bái các ngẫu-tuợug, hạn chế 
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ñục-vọng và khuyến-khich kiệm-ước, bài trừ giai- 
-cấp, mọi người trong giáo-hỏi đầu nhất.thiết bình. 
đẳng, ăn chung mâm, ойо chung giường, món ăn 
tự do, không phải không khem, tuyệt.đối cấm 
Tượu, thuốc lá, thuốc phiện, mọi người đều được 
tu do chọn nghề, giáo-hội dùng người theo khả 
năng chứ không theo giai-cấp, tự do di làm cho 
ngoại.nhân và cho các người dị-đaạo, nghiêm-khic 
phê.biình những tín-đồ cư-xử phí-đạo-đức. Về 
phong-tục thì nghiêm.cấm búi tóc ngắn, nam giới 
phải quấn khăn trên đầu, đến việc đeo đao kiếm, 
chân-gọc, vàng bạc trang.sre là (йу cấp bậc của 
chức vy mà định-đont, 


Khi Nanak mới khói dựng thành giáo-phải thì 
-nhat sơ.đại giáo-đoàn gồm có mười « thầy > 
(guru) trong ban lãnh-đạo, truyền đến đệ-lục dai- 
giáo-đoàn thì giáo-chủ là Har Gobind (1606-1615) 
chấp. zlrưởng giáảo-quyền tồ-chức Цо-00 thành quân 
đội chống lại Hồi-giáo. Vì cuộc chiến-đấu này mà 
сб nhiều < thầy s bị địch quân bắt, đưa ra xử tử 
hình. Tuy nhiên nhờ ở cuộc chiến đấu mà giáo- 
phái này trưởng-thành, quân lực mỗi độ mỗi hùng 
mạnh nên giữ được toàn miền "Tây Đắc thành 
miễn tự-trị với triều-đình riêng biệt, cho đến năm 
1849 mới chịu sát-nhập vào lĩnh.thồ đế-quốc của ` 
Anh-Cát-Lợi. Hiện tại đây, khối tIn-đồ Siku-giáo 
được coi như linh hồn tiến-thủ của đân-tộc Ấn, 
cần-mẫn và yêu trọng hìo.động, sở-trường nhất 
уб khoa chế-tạo máy móc tại quốc-nội, 
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L-— GIAO.-THIỆP CHÍNH-TRỊ VỚI 
TÂY-PHƯƠNG Ở CẬN-DẠI _ 


Công cuộc xâm - lăng Ấn-Độ của người Anli- 
Cát Lợi khởi từ Đông.Ấn bằng cách thiết-lập công 
ty Bông-Ấn Hội-Xã năm 1600. Hội-Xã này cứ mỗi 
độ môi tiệm.tiến, đến thượng.bán thế.kỷ ХУШ là 
hầu nắm trọn được lợi-quyền kinh-doanh trên toàn 
tänh-thồ. Tiếp đấy, loại „được sự cạnh-tranh của 
người Pháp ra khỏi đất Ấn, đánh bai được sự 
chống-đối vũ-trang của khối Siku-Giáo tại miền Tây 
(1849), dẹp yên được nội-loạn Sepoy (The Sepoy 
Minity) năm 1857, quét hết nền móng dé-quóc Mug- 
hal (Mong CÒ) đề từ năm 1876, trọn đất dai Ấn-Dộ 
bị đặtvào vòng thống-trị của đế-quốc Anh, bấy giờ 
là đương.triều của nữ-hoàng Victoria (Queen Vic- ` 
torin). Bởi người Anh, một mặt thì đánh thuế nàng, 
mặt khác thì tim mọi cách phá-hoại nền thủ-công- 

nghiệp của người Ấn dë bắt buộc thuộc-dân phải 
tiêu-thụ hàng hóa của minh nên người Ấn lần lượt 
đứng Іёц phán-đối, Năm 1885, lần đầu tiên Quốc. 
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-dAn llòi-Nghị айй. National Congress) của những 
thành-phần quốc-gia hội thành, và đến 1905, nhàn 
thấy Nhàt-Bàn thẳng tràn Nhật-Nga làm kich-động 
-tiỉnh-thần hưng Á, Quốc-dân Hội.Nghị này thừa-cơ 
vận-động quốc-dân đã kháng nguoi Anh, dòi dòc- 
lập. Quốc-hội ky này do chisi Surendranath Ba- 
verjea chi-dao với chương-trình kết nạp rộng-rãi. 
và hoạt-động bền-bỉ, lưu ý-chỉ lại cho lãnh-tụ phái 
cấp tiến là Bal Gangadhar Tilak (1856.1920) đứng 
lên chỉ-huy đấu-tranh bằng bạo.động thực-sự. Tuy 

-nhiên, Tilak bị ra tù vào khám nhiều lần, rốt cuộc 
bị ám-sáL nên kết-quả chưa thành, Người đứng lên 
lãnh-đạo những cuộc đấu-tranh cuối cùng là Gan. 
dhi. Và, cuộc đấu-tranh thành ~ cóng, nguoi Anh 
phải thừa.nhận nền độc-lập của Ấn- độ năm 1947, 


Năm 1950, Liên-Bang Cộng-Hòa Ấn thành - lập 
và MPAKA ra де: i 
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П.— CHUYỀN HƯỚNG VỀ Ý-THỨC 
'XÃ-HỘI СОА CÁC NGÀNH TÔN-GIÁO 


Vào thời cận đại (thế-kỷ ХУШ trở lại) vì thấm 
nhuần và được kich-thich bởi tư-tưởng Âu-Tây 
nên các ngành tôn-giảo trên đất Ấn đều hưởng 
rö.rệt về cải-cách xã-hội, Đáng kề nhất là Ram 
Moban Roy (1772-2833) dựng lên Iliệp-hội Brahma 
(Brahma-Sama) năm 1828, đứng tách ra thành một 
tồ-chức tôn-giáo riêng biệt, lấy sự sùng bái duy- 
nhất-thần Brahman làm tôn-chỉ, lấy san bằng giai 
сй làm phương-châm. Đại phàm, những ai là hội 
viên của Bralhima-Sama đều nhất-thiết bình-đẳng, 
góu-phụu được quyền tái-giá. Ram Mohan Roy tận lực 
vận động với Thống.Đốc người Anh ra lệnh nghiêm. 
cấm việc đưa góa-phụ lên hỏa-đàn (tục-lệ Sat. 
Stttee) thiêu sống theo chồng, Bởi chủ trương nhân 
đạo nên Brahman-Sama thu hút được những thire- 
giả thượng-tầng (ohu Rabendranath Tagore, 1817. 
1905, Brajendranath Scal v.v...) với ch những nhà 
bác học công giáo như Keshad Chandra Sen, chẳng. 
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hạn. Tiếp theo hưởng xã-hội này của hiện-hội 
IDrahma-Saimn, năm 1867, Prarthana 1liệp-hội (Ргаг- 
thana-Sirmnj) cũng ra đời ở Pompeoi.: 


Lich-trình trên đây chỉ phác-liọa về thành-tích 
của cá-nhâÂn đứng ra vận.động và tồ-chức nên hiệp- 
hội cải.cách tôn-giáo, còn về ÿ-thức tập thề mà kết 
nên phong-trào manh mẽ và có lực-lượng hậu- 
thuần của 'quảng-dại quần chúng tại thế-kỷ: XIX 
thì phải kề đến lloi Arya (Arya-Sama) Hội này do 
một nhóm tu-sĩ Yoga sáng-lập năm 1875 và do 
Danyananda Sarasvati (1821-1883) làm hội-trưởng. 
Đương thời, Ấn.)ộ-giáo đang đi vào con đường suy 
vong, nên đề phục-hưng tôn-giáo này .hội Arya 
xưởng lên khầu hiệu ; «lläy trở về với Védas*, Chủ 
trương tồng-quát của Hội là tuyệt.đối không thờ 
củng bằng ngầu.tượng, phủ-nhận thuyết thần hóa- 
thân thành người, không công nhận thờ cúng tô-tiên, 
coi việc xuất tiền ро bạc đề đi hành lễ tại những mộ 
phần các giáo-chủ là những chỉ phi tiền bạc vô-ich, 
mô-tin và ngu-muQi. liệi chủ-trương giải-phông 
phụ-nữ, cho phụ-uữ tham gia công tác xã-hội, 
lội này không những dược nhiều trí thức và 
chính-tri.dia dự vào Шйий-рйп Hình-dao, mà 
quảng đại quần chúng cũng xin nhập hội cực 
dòng đảo, Ny khai-hội năm 1929 có đến bốn mươi 
sáu vạn hội viên tại khấp các nơi về tham dự, 


Hiện-đai, tò chức cải cách tôn-giảo ở. Ấu-Độ 
mà ñnh-hưởng lan rộng ra đến quốc-tế là The Ra- 
mahrishna Mission, 1191 này до Ramakrsna (1936- 
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1886 (sáng-lập. Ong vốn thuộc một gia-đình đạo gốc 
Dà-In-món, chuyên thờ nữ-thần Kali, Theo truyền- 
thuyết, ông có đặc-dị linh-cÄm tới Thần-Thánh суе 
bí-điệu, Ông chịu hnh-hưởng của thuyết lhợp-lý-hóa 
tôn-giáo nên sau khi khẢảo-nghiệm về điÁo-lỷ và 
ІС уб của các ngành tôn-giáo trên đất nước, 
ông đã dùng tư-thuật linh.cẳm của mình mà hội. 
với chư Thần, và được chấp.thuận thống-nhất chư 
Thần vào chung một đường-lối phụng-thờ. Đối với 
những triết-thuyết và giáo-lý dị-biệt của mỗi ngành 
tôn-giáo, ông nói : « Cử nhw những giáo.thuyết của 
mỗi ngành là mỗi về dị-biệt ấy, thực chẳng lch-lợi 
рі dën thế-đạo nhân-Hm, tỉ như đứng giữa đám 
người dói khát mà dun cho thúng dá báo ăn đi cho, 
no lòng » Và cũng từ độ tồ.chức nên Ramakrishna 
Mission rồi, ông quay ra kinh-chống và bài-bác nhà 
thơ trử-danh đương-thời của Tantra.Giáo là Ram- 
prasad (1718-1725) trên quan-điền đã gọi là thờ 
Thần thì thờ bằng tỉnh-thần thanh-khiết chứ không 
cần đến tamı sinh, 


Kè về học vấn thì Ramakrishna vốn không có gì 
siên-việt, nhưng khi ra đời, ảnh hưởng ông vượt 
чча ra được biên giới của quê huong đề thành 
nhân vật quốc tế là do công lao của Vivekananda 
(1836-1602). Bởi vậy, ông được cử đi dự Thế giới 
Tôn.Giáảo Hội nghị mở năm 1893 tại Chicago. Tại 
hội nghị này, ông nói về những điềm tương đồng 
drong kịnh điền các giáo phái Ấn.độ đề đưa ra kết 
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luận thống nhất lðn giáo Ấn, Sau khi hội pghị về, 
ông mới БАЕ đầu di học hỏi văn hóa các nước Mỹ, 
rồi Ân, đồng thời cũng nhân dip này сб động 
cho chủ trương thống nhất tôn giáo của mình, Trở: 
về Ấn, ông đi du thuyết tại kh р các địa phương đề 
cò зіу cho chủ trương, đến đâu ông tô chức 
những chi nhánh của Kamakrishna Mission ở đấy, 
Chủ thuyết của ông khuyến khich mọi người hãy 
tôn sùng hết thầy chư Phần ; « Thân ta иг đâu 
mà có ? LÀ tự nơi chư Thần. Vậy thờ phụng 
hết thåy các vị Thần đề đều đáp ân nghĩa sinh 
đưỡng ta, chỉ là làm theo bồn.phận „, Còn về cu- 
nguyện, ông dạy cho tín đồ khếẩn-rẰng « Thân con 
nghèo nàn, Con xin chư Thần là cha để của con 
cho con được no йт, Thân con bệnh hoạn, con: 
xin chư Thần là cha đẻ của con cho con khỏe 
manh, Lòng con (йт tối, соп xin chư Thần là cha 
đẻ của con cho con được sáng suốt, » 


f 
Liệu tại, trên khắp thế-giới, đâu có người Ấn 
là đấy có chỉ-nhánh của IJfamakrishma Mission; 
chuyên vë thờ phụng, cứn.tế nhôi.dưỡng trẻ đồng: 
hoang cói-eút, giáo-dục và ñn-loát sách vở, báo 
chương, | 


Bên canh Ramakrishnan Mission còn có một 
hiệp-hội tôn-giáo nữa cũng có tỉnh cách quốc-tẾ 
tuy Ảnh-hưởng không mạnh bằng, dó là Giáo- 
Đoàn I"hụng-sự Ấn.độ (Iharatasevasrama-samgtha). 
do Pranavananda sang-lập vào năm 1916, Ngoài. 
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mục-địch tôn-giáo, Hiệp.liội này còn cò khuynh- 
hướng về chủ-nghĩa quốc-gia, Tại miền Nam Án, 
Ramana Maharsi 1879-1951) dựng nên tu viện với 
nội dụng 15 chức cực qui mô, vừa là trung tâm 
về giáo hóa đạo lý, vừa là trung tâm xây dựng 
văn-học, được nhân dân miền này qui phụ dòng 
Зло, Lai có bà Blavatsky hiệp lực với đại tá Olcott 
(Colonel Olcott) dựng nên Thần-Trí biệp-hội (The 
Theosophical Society) vừa đề holing bá Ẩn-độ-giáo 
vira đề khai-thác nền văn minh сд thời của bån- 
quốc cho khôi phai mờ trước vắn-minh moi của 
Âu-châu, 


Phật-giáo, trước những chuyền hướng về 
ÿ.thức xã bội của. các ' ngành tôn-giáo trên 
đây, những nhà lũnh-đạo ở ngoài đão Tích Lau 
cũng phải theo комул hướng ấy, nên Dhamma- 
pala xưởng lập nèn Dai Bồ Dë Hội (The Mahabodhi 
Socciety) năm 1891, lấy phá bô giai cấp làm mục 
phiêu hoạt động xã hội. Chỉ tiếc một điều là Tin- 
đồ Рі 41 giáo trong lục địa quá it òi, buộc lòng 
phải Tích Lan phải linh, động kết liên với một. 
nưành“củn Ấn độ giáo thành phải Phåi Ấn liên tôn 
đề có sơ hội hoat dong và có đất đứng, Tuy nhiên vì 
phải kết liên với giáo phái kháe Tiên bản sắc chân 
truyền của Phật-giáo cũng bị giảm sutdi phần nao. 
Tiện тлі, прод nhà thức-gin kế tiếp tham du Chinh- 
Phủ Ấn đều chủ-trương phục hồi ảnh hưởng Phật. 
giáo tai lục din nên viện trợ rất nhiều cho giáo- 
phải nay đề có đủ phương-tiện hoat-dóng. 
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1II.— M.K.GANDHI 


‚Бис Cha dë tiỉnh-thần tranh-đấu và của nền 
ộc-lâp Ấn-Độ là Mahandas Karamchand Gandhi 
(1869-1948). Bực «cha» dày là do toàn quốc-dân 
Ấn thượng tôn với tấm ` lòng. trọng-vọng thiêng 
liêng như đối với vị Thánh chủ të спа một ngành 
tôn-giáo. Còn rước quốc-tế, ông được coi là nhà . 
tranh đấu bền-bÏ cho quyền-lợi của đất nước và 
kiên-trl với cách-mang vào bực nhất trong lịch-sử 
cb. ki nhân loại, Thực chưa từng có một nhân-vật 
thứ hai nào có dược dức-độ và tác-phong như thế. 
Từ khi dấn-thân vào trường tranh-đấn năm 1914 
cho đến khi ông bị một tên hung bao diên-khùng 
bắn chết năm 1948, ông không ngởớt một ngày nào 
không hoạt-động chống lại quyền thống-trị cả về 
chính-trị lẫn kinh-tế của người Anh-cát-lợi. Ông 
thường tuyên-bố, đã vì lë phải (satyagraha) đã, vì 
chỉnh nghĩa mà hành động thì không cần đến bạo 
lực, nên chủ-trương tranh đấu của ông là bất-bao. 
động và tránh đồ máu (ahimsa), một chủ trương 
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tranh.đấu bằng những phương-tiện ôn-hòa. Chỉ 
bằng những phương-tiện ấy mà cuộc tranh-đấu đã 
làm lung lay được cà nền móng thống-trị của người 
Anh kề đã ăn sâu trên đất Ấn hàng mấy thế kỷ, 
Орр tô-chức những cuộc bài trừ hóa-phầm của 
người Anh trên đất Ấn, cồ-súy nông-thôn tự-túc 
bằng gia-đình thủ.công-nghiệp, hô-bào thành-lập 
'những cơ-sở tư-bản của riêng người Ấn đề đồng 
tiền khổi bị lọt sang túi người Anh. Ông lại lồng: 
được chinh-trị vào các cơ-sở tôn-giáo, tạo thành 
những lực.lượng giáo-chính đề kháng cự người 
“Anh rất hăng-bái, Cho nên khi còn tại-thế cũng 
như bây giờ toàn-quốc Ấn vẫn hing tôn-kinh диц 
là bực Thánh của dân-tộc, 


ІУ. R. TAGORE 


Rabindranath Tagore (1861-1941) là thi sĩ 
nhưng chính là một triết gia dem cái thế-giởi-quan 
của mình thồ lộ ra bằng thi са, Văn thơ ông với tình 
tu: man mác, đưa tâm hồn người đọc учо! không 
gian, di vào thế giới sáng tạo của Thần, và chính tại 
thể giới sáng tạo của Thần ấy mà con người tìm thấy 
cái chân giá trị về tỉnh thầu của mình. Chân giả trì 
ấy nhờ nơi con người có tri giác linh cảm về những: 
соор đức sáng tạo của Thần mới được tò: го. Và 
về [rl giác linh cảm thì Tagore quà là kiệt tài vô 
song, Trước những hiện lượng trên thể giới tà 
tục nhân сој như là hỗn tạp tầm thường thì dõi với 
ông đó là uguồn cảm bứng đề viết nên những vän 
thơ ca tung tuyệt diệu. Ông công nhận Brakma là 
bực thiêng liêng tuyệt đối, là đấng chủ (& sáng 
tạo, Nhưng ông công nhận như vậy đề lấy dấy lam 
mức thanh cao mà con người cần vượt lèn 
đề đặt nhàn cách của mình vào Ойу. Nói chung, 
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triết thuyết của Tagore cho rằng con người với 
thiên nhiên vốn đồng thề. Thiên nhiên là khối cao 
Чер vô hạn định, con người sống trong thiên nhiên 
lA đề đem cái thanh cao hữu hạn định của mình 
ra mà thưởng-ihức, ngỏ hầu От thấy nguồn sống 
- và cũng đề tỏ rõ thế nào là nhân phầm сао thanh 
‘сда con nguoi, 


tabindranath Tagore cũng là ông tô sáng lập 
nên trường đại học Santinkelnn với một đường 
hướng giáo dục mới do ông hoạch định và đường 
hướng giáo dục ấy vẫn dược duy trì tại dại học 
này cho đến bây giờ, 
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V.— LĨNH-VỰC MỚI СОА TRIẾT-HỌC 


Trong những triét-gia hiện-đai có hai khuynh 
hướng, một khuynh hướng là bằng lý-luận theo. 
phương-pháp khoa-hoc mà khơi-sáng cái tỉnh-thần 
triết Бос truyền-thống của dân lộc, một khuynh 
hướng dung-hòa triết-lý Âu-Ấn thành khoa triết-học 
mới của đãI.nước, | 


Phái thứ nhất do Aurobindo Ghosh (1872-1950). 
khởi xưởng. Ông sinh trưởng ở Calcutta, du.họec 
Anh-quốc tốt-nghiệp ở đai.hbocCambridge, rồi trở về 
діа одр cách-maug, Vi không phục chỉnh quyền 
Anh trên đất nước nên ông bị bắt ha-nguc Khi được 
phóng-thích, ông xuất gia qui theo Yoga Hành-Giả, 
Sau khi vân-hành đề thâu-thập tài liệu ông về àn cw 
tại Pondichéry, dựng tu-viện và dành thời giờ viết 
bộ Sinh-hoạt Thánh Nhân (The Divine Life-Cnlcutta 
and New York 1944.1947) cùng nhiều sách triết.lý 
khác. Với thế-đạo, ông chủ trương rằng mọi hành. 
vi phải (ео sát với lợi-Ích thực-tiền (knrmayoga). 


W 
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Về tri/(-thuyết đao-lý, ông cho chỉ Yoga mới dù 
tầm dang-nạp hết các thằn-bi huyền-lực của dáng 
tuyệt đối вару. бло nên thế-gian, còn trên thế gian 
thì mỗi Thần 15 một vị thụ mệnh của đấng Tuyệt- 
Đối mà cấu thành một vương-quốc lãnh-thồ, Đấng 
Tuyệt.đối Chủ.t cå chư Thần lẫn thế-gian ấy là 
Siva. Siva dùng khẩ-năng tự-hữu (sakti) mà sàng 
tạo nén thế giời vật-chất. Trong thế giởi vật chất có 
cá ngä (con người) vậy cá-ngã với Siva vốn đồng 
bản-chất. Con người, nếu thoát được chấp тё mà 
tự-giác đến cõi < khẳ-năng thượng.đĩnh-lực , của 
Siva, Ấy là tu mở lấy con đường cho mình lên đẲng 
cấp siêu-nhâu rồi đấy, Ông kết luận, cb lai, những 
bậc siêu nhân của đất nước đều dốc tâm tín-ngưỡng 
Siva.Triết thuyết trên đây của Aurobindo Ghosh đã 
lôi cuốn được một số thức-giả ngã sang sinh hoat 
tư tưởng mới, ao là giới tân học nhưng tin-nguöng 
Siva, 


Phái thứ hai, sau khi nghiên cứu triết học Âu 
Tây mới đem so sánh với triết thuyết bản quấc lấy 
dó làm căn-cứ phủ nhàn những điềm phi-.triết của 
nước mình, và chỉ giữ lấy những 'điềm tương- 
đồng đề dung hòa bai luồng tư tưởng Âu-Ấn thành 
một đường hướng đriết-lý mới của thời-đại, Trước 
hơn. hết là giáo sư Shirr ở đại-học Calcutta, lên, 
tiếng bai-xich những hoc-già bằn-quốc xưa nay vẫn 

- Vơ-(uàng Visnu-giáo vào với ia-lô-giảo, và тб! 
ông.chuyên chủ vào công cuộc phó-bién khoa luận- 
lý của Âu-Tây ở trên đất nước, Người thứ hai. 
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“kề là có công hơn hết về công trình nghiên cứu, 
&o-sánh và bình.phán triết-học TAy-phương đề làm 
sáng rạng tư-lưởng triết.học của dân tộc là Sir 
Savepalli Radhakrishnan. Đối với những người, 
hoặc thích triết-học ẢÂu-TAy mà chê triết-học 
Ấn, hoặc với những người có tư-tưởng: ngược lai, 
ông nhấn-nhủ cå đôi bên rằng : — 4 Là con nguoi 
mới của thời-đai, nếu chỉ biết triết học Âu-Tây mà 
chưa hiền triết học Ấn, hoặc giả chỉ biết triểt học Ấn 
апа chưa rë về triết học Áu Tây thì chưa phải là con 
nưười со kiến-thức kiện-toàn, bởi cå nền triết học 
của hai phương trời mời cấu thành triết học thuật 
của nhận loai. Cho nên ta phải cồ-súy cho cả hai 
bên đề vun đắp cho thế-hệ mới của nhân loại mới 
-được x, Ông lại e ngại rằng, về hậu nhật, nếu riêng 
triết-họr-Iruật bành trưởng lên nữa, sẽ làm giảm 
'uy-quang của triết học bản quốc đi chăng, ông 
ордо nhủ đồng-bào ông : « Muốn giữ vững được 
tỉnh hoa triết học dân- tộc tương lai, từ bây giờ phải 
-đặt nặng chương trình giáo-huấn dân thành thị lèn 


hun nira a. ' 


Vë {тї -һос nhân sinh, có Bhagavan Das, Vë 
vấn đề thực-tai của nhân-sinh, ông nói « Cái Ta > 
chưa phải là cái * thâu > này, Giữa cái < ta > và cái 
+ thân ; ta còn một có một huyền-bí liên kết lực 
pira mới thành, ấy là khả-năng-lực (sakti), nó làm 


sống cái , ta, và cái « thân? la đề mà biết rằng 
<ó <la , vậy, \ 
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хох 


Lịch-sử Triết-học Ấn-Độ đến đây với bai chiều 
hướng mới bên cạnh chiều hướng nhân sinh. Mỗi 
chiều hưởng đi theo một con đường riêng biệt 
nhưng tất cả đều cố làm sáng tỏ vốn triết-lý đạo. 
học có sẵn trên những cũn bản mới của điều kiện 
xã hội mới. Hai chiều hưởng mới có tạo được một 
màu nắng niġi của cuộc đời, có dựng được miột 
trùng lai tươi sáng hơn cho thế giới hav không ? 
Thời gian sẽ cho câu trả lời nhưng với vốn cũ, 
không ai không chấp nhận vị trí của Triết-học Ấn- 
Độ vượt lên trên tất cà mọi hệ thống triết học của 
loài người. Điều này càng rõ hơn đối với những 
пос giả đã từng nghiên cửu về dó và sống với nó. 


Điều ghi nhận cuối cùng mà soạn giả coi như 
chỗ đứng của mình đề từ đó — hoàn thành tác 
phầm này — là nếu, soạn giả có phải phát biều 
quan điềm mình trong những lối nhìn vũ tru và: 
con người của toàn bộ Triết - học Ấn - Độ thì quan 
điềm dó không bao giở hoàn toàn đặt trên một nền 
tång nhận thức duy lý. Điều ghi nhận này đồng ˆ 
thời được soạn giả coi như một điều tái gác nhận, 
Xác nhện lại với độc giả và xác nhận lại với nành, 
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